“KIÉN GIẢI A-TY-ĐẠT-MA” 
(Abhidhammasssa samu]Jala vIvaraa) 


<>Soạn phẩm «hổ trợ» cho 2 quyên “Triết học A-tỳ-đảm I & 
I” (Abhidhammma phiosophy Il & TH), do Hỏa thượng djÿ. 
Kashyap, Cố Viện trưởng Viện Đại Học Tân Nalanda (Nava 
Nalanda Mahãävihãra), Án-độ biên soạn (vào đầu thập niên 
1940), đã được nhóm “Ái hữu cựu sinh viện Đại học Tân 
Nalanda”, phiên dịch và ấn hành (2017-2018), để dùng làm tài 
liệu giảng dạy, trong chương trình Cao học Phát giáo. 


À 


SOI SÁNG pháp học là KIÊN GIẢI. 


SAMUJJALA-VIVARANA 


Lời nói đầu 


<>Hai chữ “KIÊN GLẤT?' (Samujjala vivarana) được tượng 
trưng bằng “øgọn đèn” chiêu sáng cõi trân, là một phần của cái 
tên khiêm nhượng, đặt cho “quyển sách đặc biệt” này. -“KIÊN 
GLẤT' ám chỉ “thấy rõ một cách khách quan rồi trình bày” 


những điểm khá tê nhị lân sâu sắc, trong l lãnh vực nào đó. 


-Ở đây “KIÊN GLÁT' được công hiễn, năm trong sự soi sáng 
Triết học Phật giáo (Buddhist philosophy), tàu âm là A-TÈ-Đạt- 
Ma” (=Abidhamma) hay VI DIỆU PHÁP, -mà sách vở xưa nay 
đã hiếm khi “nói hết” được. -Hoặc cũng từng nói, nhưng NHÂN 





DUYÊN chưa đủ, để “thắng thắn” trình bày một cách vô tư, với 


một tinh thần xây dựng, bất câu lợi ! 


-Vì thế, “Kiến Giải A-T)-Đạí-Ma” (Abhidhammassa samujjala 
vivarana) không phải là cuốn sách, thuộc loại diễn giảng theo 
sát “Chánh Văn V¡ Diệu Pháp” (Abhidhamma), mà là một 
“TẬP HỢP” những “lý giải làm sáng ở” môn học QUÍ BÁU, 
do “công trình nghiên cứu” của chúng tôi, chân thành cống hiến 


vào sự hiệu biết dù sâu súc nhưng tương đôi, khi chúng ta cô 
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găng học hỏi những giáo lý thậm thâm (gambhrra dhamma), 


` 
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nặng về “fđm thức” (c1tta viññãna) trong nhà Phật. 


<>Thực ra, tạng VI DIỆU PHÁP (=Abhidhamma pitaka hay 
“A-t)-đạt-ma tạng ”) chính là “kết quả phối hợp khéo léo” của 
cả 2 tạng KINH (S#/a-pifaka) và tạng LUẬT (Vinaya-pitfaka), 
đã được chư Cao tăng tiền nhân “hc hiện ”, để “trình bày” giáo 
lý siêu việt của Đức Phật (Buddha), một cách sâu sắc, thâm mật, 


có hệ thống triết học phân tích. 


-Chư Cao Tăng tiền nhân ây là những Thỉnh Văn đệ tử Phật 
(Savaka), những bậc /hân tâm đã thanh tịnh, sông ngoài ảnh 
hưởng của fham (lobha), sân (dosa), và sr (moha). Còn thời g1an 
“thành hình” VI DIỆU TẠNG (Abhidhamma pifaka) là trong 
khoảng 300 năm, sau khi Phật tịch diệt. 


*Nghĩa là, Tạng VI DIỆU PHÁP (Abhidhamma pitaka) “được 
chính thức công bố” kế từ cuộc kết tập kinh điển lần thứ III 
(tatiya sangItI), tại Hoa thị thành (Pàtaliputta), tân thủ đô 
vương quốc Ä⁄a-kiệf-đà (Magadha), dưới sự hướng dẫn anh 
minh của Thánh tăng lỗi lạc là Ngài Moggalipuffafissa, và với 
sự bảo trợ nhiệt thành của Hoàng để A-dựục (Asoka Mahãrãja), 
một “Minh quán vĩ đạt” của vương tộc «Maurya», trong lịch 


sử Ẩn-độ (Bhãratta). 


*Tiếp theo là công trình duy trì, truyền bá, và phát triển vượt 
bực, của nhiều thế hệ Tăng-Ni bác học, đã diễn giải “A-tỳ-đạt- 
ma” hay VỊ Diệu Pháp (Abhidhamưna) một cách vừa «frdi 
nghiệm» vừa «uyên thâm»..., nhất là bỡi 2 Ngài Buddhaghasa 
(Phật Âm), thế kỷ thứ V, và Anuruddha (“A-na-luật”), thê kỷ 
thứ XI sau Tây lịch. 


-TRẢI NGHIỆM và UYÊN THÂM ở đây ám chỉ “đó là giáo lý 
muôn đời của PHẨM GIẢI THOÁT, chứ không riêng được thốt 
ra từ kim khẩu của Phật Thích-ca Mâu-mi. (Sakya Muni 
Buddha). TRẢI NGHIỆM và UYÊN THÂM đến độ các tầng 
lớp Phật học sau nây, có thê tưởng lầm rằng, «giáo pháp ấy đã 
được những “Sq-môn wu tú” của Phát giáo, “sáng tác ` trong 


khoảng hơn 1000 năm sau Phát tịch» (}) 


<>Nói cách khác, “một số Phật ngôn” trong Tạng KINH (Sư#a 
pưaka) và trong Tạng LUẬT (Vinaya pữaka). nếu “vào thời 
nguyên thủy” đã tỏ ra giản dị và dễ hiểu bao nhiêu (đối với các 
hạng túc trí), thì về sau trong “VI DỆU PHÁP” (Abhidhamma), 
những giáo lý ấy lại trở thành thâm thúy và tương đối khó học 
bấy nhiêu, -nhất là đối với những “cá nhân” nào ứâm £ chưa 


thuyên giảm 3 /#w THAM SÂN SI. 


-Còn đối với những hiền ø1ả (pandita), hăng sống TỊNH HẠNH 
(brhamacariya), TỪ DŨUY cởi mở, thì trái lại NÓ (A-ty-đạt-ma) 


là một hệ thông Phật học tuyệt vời ! 


<>Theo chúng tôi nghĩ, nghiên cứu “A-t-đạtma” hay VỊ 
DIỆU PHÁP (Abhidhamma) chính là «làm một cuộc khám phá 
thực tiễn, và trực tiếp hướng về THÂN TÂM (hay DANH SẮC) 
của con người». -Nghĩa là mỗi cá nhân, khi học Vi Diệu Pháp 


thì giống như họ quay về £ự tìm hiểu chính mình. 


-Vì từ đâu đến cuối, nội đụng môn học này vốn chăng đề cập 
đến cái gì khác, ngoại trừ đào sâu một cách thanh tịnh và khách 
quan, vào sinh hoạt tâm thức (citta=viññãna=mana=linh hồn) 
phối hợp với thể xác (rũpa), của mỗi cá nhân trong sự sông, 


xuyên qua “cộng nghiệp” và “biệt nghiệp”. 


-Nghĩa là, học VI DIỆU PHÁP (Abhidhamma) để “ngăn ngừa 
nhân ác” (akusala hetu), và “hóa giái quả xấu” (akusala 
vipaka), đồng thời làm “kích thích nhân thiện” (kusala hetu) 
và “phát triển hành động lành” (kusala kamma), xuyên qua 
những chu kỳ luân hôi, nhất là “bình tĩnh đối phó” với THỰC 


TẠI (thuận hay nghịch), một cách sáng suốt và tích cực. 


*Đó là nội dung 2 câu châm ngôn trong đạo Phật mà chúng ta 
thường nghe : “Thánh nhân giải quyết cái NHÂN. Phàm tình 
giải quyết cái QUẢ". 

<>Người thật tâm noi gương Đức Phật, và hiểu thâu VI DIỆU 
PHÁP (Abhidhamma), thì sẽ sống ở đời một cách thanh tịnh và 
can đãm, đây đủ BI-TRÍ-DŨNG. Khi đối diện với phiền não, 
họ không bao giờ than phiền răng “tại sao mình phải gặp hoàn 
cảnh trở ngại như thể”. 

-Nói tóm lại, nhờ “thông hiểu” Wỉ Điệu Pháp (Abhidhamma) 
trong nhà Phật, mà một hiển giả luôn luôn biết cách ngăn chận 
nhân xấu một cách “giải quyết từ nguồn gốc”, chứ không úy ky 
hậu quả, để bất mãn cuộc đời. Ây là BI-TRÍ-DŨNG. 


+ 
-VI DIỆU PHÁP = ABHIDHAMMA gồm những gì ? 
-Đó là các CHÂN LÝ NHÂN SINH nằm trong 4 lãnh vực : 
1/TÂM VƯƠNG (Citta), còn gọi là “finh thần” (Mana). 
2/TÂM SỞ (Cetasika), còn gọi là “f£ức tánh” (Viãñãna), 


3/SÁC PHÁP (Rùpa), còn gọi là “sinh thân” hay thể xác hiện 
hoạt động (kaya), và 


4/NIÉT-BÀN (Nibbàna), còn gọi là “sự giải thoát luân hôi” 
hay fuyệt tịnh, toàn xả, hết vướng mắc, dứt sinh tử xung đột 


(samsara vimutf)). 


<>Bôn “lãnh vực ” nầy, nhà Phật gọi là “chân để” 


(paramattha), 
khi nghe qua có vẻ giản dị, nhưng lúc học VI Diệu Pháp 
(Abhidhamma), chúng ta mới thấy NÓ rất phức tạp, khá khúc 
mắc, và nhiêu khi khó hiều...Nhưng mặt khác, NÓ lại rất chính 


xác, và sâu sặc vô cùng ! 


-Do đó, nêu có thêm 1 số TÀI LIỆU «#êu ra những kiến giải», 
để tùy tiện soi sáng 4 lãnh vực tuyệt vời ấy, một cách rộng hơn, 


thì quả thật là một đóng góp cần thiết, và rất đáng khuyến khích. 


<>«KIÉN GLẢT› (samujjala vivarana) công hiến ở đây, không 
phải là những “biểu biết chủ quan”, mà là sự chân thành chia 
Xẻ «chút công trình nghiên cứu và trải nghiệm khách quan, 
trơng đối sâu sắc» của một người có thiện tâm, từng trải qua 
khá nhiều năm kiên nhẫn học hỏi, thực hành, và sưu tầm những 
nguồn thư liệu Vỉ Diệu Pháp quí giá, muôn thân tặng đến đồng 


đạo nói riêng, và nhân loại nói chung. 


*Vá lại, “KIÊN GIẢI A-TY-ĐẠT-MA” dù có được mạch lạc 
lẫn đầy đủ đến đâu, cũng không thê bảo đảm “#ính hoàn toàn”, 
trong sự trình bày “GIÁO PHÁP VI DIỆU” (Abhidhamma) của 
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Đức Phật, -nhất là đòi hỏi sự «chân thành soi sáng» nhưng phải 
giữ tinh thần TRUNG ĐẠO (Maijhima patipadãä), và KIÊN 
GIẢI không được phép tạo hiệu lầm cho người đọc. 


-Xin nhắc lại, SỰ SOI SÁNG (ujjãlana, joti) những thắc mắc 
nào, trong Á-£)-đgf-rma (Abhidhamma) xưa nay chưa từng được 
thực hiện (đối với một số người, chứ không phải tất cả), ấy 


chính là mực đích khiêm nhượng của chúng tôi. 


-Và sự «£háo gỡ các khúc mắc» cũng tùy thuộc vào nhân duyên 
hiện tại với đạo Phật, và căn cơ TRI THỨC của từng người học 


hay đọc sách VI DIỆU PHÁP (Abhidhamma). 


*Nghĩa là nhờ nhân đuyên (paccaya) và tri thức (ñãna) ấy, mà 


KIÉN GIẢI mới có thể được gọi là «hữu dụng». 


<>Ngày xưa, khi nền văn minh nhân loại, chưa tiễn xa, vào các 
lãnh vực vật lý, hóa học, và cơ khí, lúc ây các từ ngữ triết học, 
ám chỉ “âm linh” (citta) lẫn “ý thức” (mano) phối hợp với thể 
xác (rupa), đã không được “hồ trợ” bằng những chứng mình 
KHOA HỌC, thì...TRIẾT HỌC “A-TY-ĐẠT-MA7 
(Abhidhamma=Vi diệu pháp) chỉ biết “øhờ vào ” sự thông thái 


đặc biệt (ñana), của những bậc học giả chân fu. 


<>Nhưng ngày nay, xuyên qua nhều quá trình chứng chận của 
THỰC NGHIỆM VẬT THÊ nói chung, và “khoa học tâm 
lỉnh” nói riêng, hai nền VĂN HIẾN “đuy vật” và “duy tâm ” 
trong sự sống con người, có thê tương quan đồng bộ..., nên 
“tỉnh thần” nói chung, và “ri thức” nói riêng, không còn bị coi 


là 2 “chủ đê huyện bí” nữa. 


<>Ngoài ra, nhìn lại các sách viết về VI DIỆU PHÁP 
(Abhidhamma) từ xưa đến nay, chúng ta đã không thấy SẮC 
PHÁP (Rũpa dhamma) trong nhà Phật, được trình bày một cách 
cụ thể và tương quan với VẬT CHẤT (từ vi mô đến vĩ mô) trong 
KHOA HỌC VẬT LÝ như thế nào, nên xuyên qua tập KIÊN 
GIẢI nây, chúng tôi phải cố gắng trình bày SẮC PHÁP (Rũpa 
dhamma) nhiều hơn là 3 lãnh vực kia, tức Tâm vương (citta), 


Tâm sở (cetasika), và Niếr-bàn (nibbãna). 


*Điều đáng tiếc, là không khéo đa số «tín hữu» lại cho rằng, 
“sắc pháp trong nhà Phật? chẳng liên quan gì đến “vật chất 
phàm trần” trong nền VĂN MINH nhân loại hiện tại. -Thậm 
chí có kẻ còn quan niệm một cách cứng ngắc răng : “Vật chất 
chỉ là đối tượng giả tạo”. -Hay “VẬT CHẤT vôn không có 
thật”. -Những người ấy căn cứ vào tính vô thường, thay đổi, 


không ngừng (aniccä), để vội vã kết luận như thế. 
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-Họ quên rằng “cái không có thật, thì lấy gì nó thay đổi ?”. 
Tính THAY ĐÔI của một VẬT (vô thường = aniccã) hằng 
chứng tỏ “NÓ quả có thật” (atthi), hơn là qui nạp “NÓ không 


bao giờ cớ” (natth1). 


<=Đây chính là lý do “KIÊN GIẢI A-TY-ĐẠT-MA7 
(Abhidhammassa samuJJala vivarana)) chú trọng rất nhiều đến 
SẮC PHÁP (Rũpa dhamma). Đó là “môi trường nương nhờ 
hăng CÓ” (vatthu) của âm vương và tâm sở. cần làm cho “nỗi 


bật” để trình bày một cách soI sáng. 


*Và ngoài phần SẮC PHÁP (rũpa dhamma) ra, chúng tôi cũng 
xin công hiến đến quí độc giả, rằng có “một số điểm” khá khác 
biệt được nêu lên trong KIÊN GIẢI, mà chưa thấy «gợi ý» trong 
bộ sách giáo khoa “TRIẾT HỌC A-TY- ĐẠT-MA” 
(Abhidhamma philosophy), gồm 2 cuốn do chúng tôi dịch. 


Chắng hạn như : 


-Các chương từ I đến IV trong “Kiến giải A-fỳ-đqf-ma” 
(Abhidhammassa samujjala vivarana) thì tương đối giản dị, 
nhưng chương V nói về Chư trình tâm (cittavithi) trong “Kiến 
giải A-t)-đạf-ma” thì trình bày nhiều chỉ tiết hơn, nên tương đối 


có vẻ “khúc mấc” hơn. 


II 


-Chương VI : “Bất định” (aniyata) trong “Kiến giải A-t)-đạt- 
ma” chính là “một bổ túc cần thiết” do chúng tôi sưu tập rồi 
thêm vào. Quí vị không tìm thấy trong các sách “Vi Diệu Pháp” 


(Abhidhamma) khác. 


-Chương VỊI : “Tuyệt công” (Abhiãññä) trong “Kiến giải A-£}- 
đạt-ma” được diễn tả dưới dạng “ẩn dụ TÂY DU KÝ”. 


-Từ chương VIII đến chương XI trong “Kiến giải A-f)-đạf-ma”, 
với cách trình bày ngắn gọn, có khi nêu chỉ tiết hơi dài dòng 


(dựa theo “Comprehensive Manual of Abhidhamma=C.M.A). 


-Chương XII : “Nới về Thanh Tịnh Đạo” (Visuddhi magga) 
trong “Kiến giải A-f)-đạf-ma” (Abhidhamma), thì chúng tôi 
“để cao” hạnh tu “thanh tịnh đầu đà” (dhutanga), đặc biệt là 
“khuyến khích” các “tu sĩ tại gia”. 

-Riêng “PHỤ LỤC 1” tuy là một “bài nót chuyện”, đã được 
thực hiện ngoài khuôn khô cuốn sách, nhưng chúng tôi cũng xin 
mạn phép cho vào đây, để làm “vi liệu bổ sung” cho THANH 
TỊNH ĐẠO (Visuddhi magøsa), dưới dạng phân tích một cách 
“khuyến tu” đến các hàng “Phật tử tại gia”. 

*Sau cùng, chúng tôi thành tâm phát nguyện răng, Tập biên 


khảo này chỉ xin làm một viên gạch nhỏ. nhiệt thành đóng góp 
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vào sự xây dựng nền tảng, của MÔN PHÂN TÍCH TÂM 
THỨC, hầu nâng đỡ sự hiểu biết về VI DIỆU PHÁP 
(Abhidhamma) trong nhà Phật. 


<>Ngoài ra, “KIÊN GIẢI A-TỶ-ĐẠT-MA” (Abhidhammassa 
samujjala vivaraqa) nầy còn là “soạn phẩm”, dành riêng cho 
những aI thích nghiên cứu môn Vị diệu pháp (Abhidhamma), 
mà không biết “Phạn văn”, hay chưa nắm vững “thâm nghĩa” 
trong thánh điển Pä]I, ngôn ngữ bình dân mà Đức Phật đã dùng 
nói Pháp ngày xưa, đến mọi tầng lớp xã hội. 

-Chúng tôi đã nghe không ít đạo hữu thô lộ rằng, -muốn học 
“Triết lý A-tỳ-đạtma” (Abhidhamma), nhưng không rành 
“Phật ngữ” là một điều “thất thế” rất lớn. Hy vọng cuốn “KIÊN 
GIẢI” khiêm nhượng nây, có thể giúp qúi vị ấy vượt qua trở 
ngại đó. Mong thay ! 


Cự sĩ Tuệ Lạc (Pafifianando) 


(Ivry-sur-Seine, Pháp quốc. -Tháng 03/2019). 
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Namo Tassa Bhagavato Arahato Sanưngd Sambuddhassa. 


Chương Ï 
CITTA 
KIÊN GIẢI VỀ CHỮ “CITTA” 
-Tạm dịch : «NGUYÊN TÂM». 


<>“CITTA” (PãI), xin phép được chuyên ra quốc ngữ là 
“NGUYÊN TÂM? hay “TÂM VƯƠNG?” (=Theo Hán Việt), có 
nghĩa là “tâm biết cảnh một cách tự nhiên”, hay TÂM “phản 
chiếu thực (rạng đầu tiên” của mọi hiện tượng (diffhivisaya) 


nơi TRI THỨC (Viññãna), vận hành bên trong hay bên ngoài 5 


giác quan (pañca dvära). 


-“NGUYÊN TÂM” (citta) có thê tạm ví dụ như “tẩm gương 





hoàn toàn chưa lấm bụi”. -NÑÓ tự nhiên có khả năng “nhận cảnh 
đúng”, hay phản chiếu không lệch, tất cả sự vật nằm trong 


“quang trường” của NÓ. 


14 


-Nhưng “NGUYÊN TÂM” (Citta) ví như “ẩm gương hoàn 
toàn không bụt” ấy, thì trong tam giới quả thật quá hiếm, hầu 
như chăng bao giở có, -nhất là trong các cối cấu kết nhân 
duyên cô hữu, với 3 nguồn bụi vô cùng ô nhiễm, là £bam 


(lobha) sân (dosa) sz (moha). 


-TÂM (citta) trong các cõi sống và chết ây vôn đã bị dơ bân, 
bỡi các lớp bụi trần, phủ lên, xâm nhập, đồng hóa...nên đặc 


tính phản chiêu nguyên thúy của nó đã hoàn toàn biên mật. 


-NGUYÊN TÂM cũng gọi là “TÂM VƯƠNG”, khi đã bị ô 
nhiễm thì tự nhiên phải biến thành một thứ tâm khác (Añña 
citta), mà môn VỊ diệu pháp (Abhidhamma) trong nhà Phật gọi 
ây là TÂM QUÁ (Vipäka CITTA), hay “TÂM BẢM SINH”, 
chứa guả thiện lẫn quả ác từ các chu kỳ sống quá khứ, trước 
khi bước vào kiếp hiện tại. -Một phàm nhân khi sinh ra, thì đã 
mang sẵn cái TÂM quả hay bẩm sinh này tồi. 

<Và vì “BỊ Ô NHIÊM” (hay bị phủ bụi), nên “khả năng phản 
ảnh đúng cảnh vật” của “NGUYÊN TÂM” (citta) trong người 
PHÀM, đã trở nên bạc nhược, phân tán. Sự BIẾT CẢNH 
(dassana) ấy của nó, luôn luôn bị hạn chế, bị che mờ, bị thu 


hẹp, và bị thiên lệch, nên không thê nào chính xác, hay không 
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thê nào khách quan. -Tóm lại, NÓ hoàn toàn nằm trong tình 


trạng chấp thủ (Upädãna), -và từ đó gọi là “tâm luân hồi”. 


<>Tâm luân hồi (hay phầm tục) nầy, cũng có trường hợp gọi 
là TÂM VÔ NHÂN (Ahetuka citta) hay TÂM BẦM SINH. Gọi 
là đâm vô nhân (ahetuka ctta)vì lúc chào đời các NHÂN TỐT 
(Kusala hetu) lẫn các NHÂN XÂU (Akusala hetu) “đi truyền từ 
kiếp trước” bên trong nó, đều đã rất yếu, không thể vận hành 
bình thường được. -Còn gọi là “đâm bẩm sinh”, vì khi chào đời, 


NÓ là như thế. Ba NHÂN £høm sân sỉ chưa ảnh hưởng được. 


-Nhân gian có câu nói “Nhán chỉ sơ, tảnh bón thiện” hay “Trẻ 


con sơ sanh thì tính hiển lành” phải chăng vì lý do nầy (99). 


-Nhưng sau đó, đứa bé do nghiệp làm người thúc đây, bắt đầu 
nhận sữa mẹ và lớn dân lên, thì 3 T⁄4T tham-sân-sỉ “ngủ yên ” 
trong tâm khảm sẽ tự nhiên «thức dậy», rôi tự “vận hành” và 
“củng cố”, để thao túng nơi ý thức (manoviññãna) con 


người....thì đó lại là một chuyện khác. 


<>Trong VI DIỆU PHÁP (Abhidhmma), các “mẫu tâm tuy từ 
nguyên thủy (mũlabhnta) là cùng một loại, nhưng khi diễn đạt, 
thì chủng được dùng, để ám chỉ nhiêu vận hành (kicca) riêng 


biệt, hay nhiễu cá tính khác nhau”. 
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- Vì tình trạng “øguyên danh" (Mulabhuta), gọi là “£ãm vương” 
(Citta), “âm quá” (Vipaka cltta), hay tâm vô nhân (Ahetuka 
citta), còn phải kết hợp với những “trình độ cao thấp khác 
nhau”, như đực giới (Kãma citta), sắc giới (Rũpa citta), và vô 
sắc giới (Arũpa citta).... nên “tính cách linh hoạt" biễn hóa 


chúng thành ra “khác loại”. 


-Do đó, người học Vi Diệu Pháp (Abhidhamma) cần phải “nắm 
bắt” tất cả những pháp hành của TÂM theo mỗi hoàn cảnh, 
để không bị lẫn lộn, khi một loại tâm được nói đến, lại vừa ở 


chô nây và vừa ở chô kia... với «2 vai frò» khác nhau. 


-Nhất là học viên fwuyệt đối không nên cô chấp, mắc dính vào 
từ ngữ, văn tự chế định, tương đôi. 


<>KIEÊN GIẢI SƠ LƯỢC VÉ TÂM 
(CITTASANKHEPASSA UJJALA VIVARANA). 


* Như trên đã nói, chữ “Cia” có thể tạm dịch là “NGUYÊN 


TAM”, đê ám chỉ “fâm chân nguyên", hay “tâm đơn thuán`. 


* Chữ “Ca” cũng có thê gọi là «TÂM VƯƠNG», để ám chỉ 


“vai trò chỉ huy của nó” (Mano), và “nó có nhiều tùy tàng”. 
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* Chữ “Ca” còn được xem là “phản ảnh của tập khí cñ"” hay 
«TÂM QUẢ› (vipäka), để ám chỉ đập tính bẩm sinh, nguồn 
gốc của những cung cách tự nhiên trong kiếp nây, không bị ảnh 
hưởng bỡi £ham-sân-sr. -Đâầy là trường hợp “Ca” được dịch 


ra là “TÂM VÔ NHÂN” (Aheuka citta). 


* Mặt khác, chữ “Cư” cũng “chuyên chở” cái nghĩa của 
«THỨC TÁNH› (Viññãna), vì khả năng chính của TÂM (citt) 
là BIẾT (Vijjati). 


x+£+k 


CÁC LOẠI TÂM 
(CITTA SANGAHA)'. 


<>Theo Phât giáo, mỗi hành động (kamma), nhỏ hay lớn của 
con người, bộc lộ ra ngoài, hay còn ngẫm ngầm bên trong, thì 
luôn luôn được “ván hành” bỡi T loại tâm fhiện (kusala), ác 


(akusala), hay frung tính (abyakata). 


-Trong người phàm (PuthuJjhana) thì hành ví phải được “thúc 


đây” bỡi I trong 2 loại tâm, thường được gọi là : 


A- Tâm hữu nhân (Sahetuka citta), gồm sự phối hợp với 6 


nhân (hay 6 khuynh hướng) xấu hoặc fốt, gồm 1/0ham (lobha), 
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2/sán (dosa), 3/sr (moha), và 4/vô tham (alobha), 5⁄wô sân 


(adosa), 6/“®ồ sr (amoha). 


B- Tâm yô nhân (Ahetuka citta), còn gọi là ứẩm quá (Vipaka 
citta), tức là đâm nhiễm đủ những tánh và tật kiếp trước, hay 


cũng gọi là đâm bẩm sinh trong kiếp này. 


<=Nhưng hành ví của một Thánh nhân (Ariya pugsala), thì 
được bộc lộ bỡi một loại tâm khác, mà ấy là tâm đuy tác (Kiriya 
citta), tương đương với ứâm trung tính (abyäkata). -Tức là TÂM 
(citta) tuy làm ra hành động, và tự nó không dính mắc, vô hiệu 
lực, không trổ quả. 
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<>Tâm duy tác (Kiriya citta) cũng có thể gọi là “âm vô ký 
(abyäakata), không vướng chấp thiện hay chấp ác, tức là tâm đã 
đa phần xả bỏ mọi câu kết, hay đoàn xả (upekkhã) mọi lậu hoặc 


hay phiền não (ãsava, kilesa). 


<>Một số sách A-tỳ-đạt-ma (Abhidhamma pakarana) cũng xem 
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“tâm duy tác” (Kiriya citta), tâm quả (vipäka citta), và tâm bẩm 


sinh (kamma citfa), là 3 loại tâm tương đương. - Ví dụ : 


“Sự nháy mặt tự nhiên của một động vật có “nhãn căn” 


(cakkundriya) nói chung, và của loài người nói riêng, là do vấn 
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22) 


hành của “tâm bắm sinh” hay “tâm nhãn thức duy tác 
(cakkhundriya-kirIyacItta). 


-Như trên đã nói, fâm bám sữnh chính là “tâm nguyên bản chât” 
trong kiêp sông hiện tại của tât cả chúng sanh. Các cung cách, 
các oal nghi, hay phong độ riêng biệt của môi cá nhân. là do vận 





hành của tâm này. Nó là loại đâm fạo ra hành động, nhưng 
không trổ hậu quả ở cửa ý. 

-Còn “âm quđ” (vipäka citta) thì ám chỉ đó là QUÁ CỦA 
NGHIỆP QUÁ KHỨ (atfta kammassa vipäka), nên chính NÓ 
trong hiện tại không thể đóng vai trò khác. 


NÓI VỀ TÂM (Cita) VÀ CẢNH GIỚI (Bhũmi) 


<>Liên quan đến “CẢNH GIỚI” (Bhũm¡) hay “CÕI ĐỀ TÂM 
SINH HOẠT” (Loka), thì VI diệu pháp (Abhidhamma) trong 
Phật học, đã nêu ra các frình độ tâm (tương ứng với đối tượng), 
chúng ta có thể “kiến giải” (ujjala vivarana) như sau : 
/Tâm DỤC GIỚI (Kãmävacara citta) 
*TÂM DỤC GIỚI là loại tâm thấp xấu và phức tạp nhất. -Chữ 
“KÃÂMAVACARA” có nghĩa là “chạy theo ham muốn”, “vọng 
động không ngừng”, “khao khát liên tục”, “đòi hỏi vô đáy”.... 
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~T~^—= 


-TÂM loại nầy hằng làm cho “Øức tánh” (Citta-viññãna) của 
sinh linh bất an, mỏi mệt, phân tán, phóng túng, tăm tối...trôi 
lăn trong bất thiện, và sẽ tơi vào 4 cảnh sa đọa. là địa ngục 
(mraya), øøạ quỷ (peta), súc sinh (äpäya), và q-fw-la (asura). 
Bốn cảnh thấp thỏi này tiếp cận bên dưới, hay tạm xem là 


“ngang hang” với thế giới loài người. 
I/Tâm SẮC GIỚI (Rũpavacara citta). 


*TÂM SẮC GIỚI (rũpavacara citta) là loại tâm có khả năng ổn 
định (Bhãvan3). -Nói cách khác, đây là tâm THIÊN (lhãna 
citta), hay âm hướng đến SỰ QUẦN BÌNH, hay AN TRÚ vào 


một đề mục thanh tịnh ( kammafthana). 


-Những hạng người có chủng tử LÀNH MẠNH trong tâm, 
tham sân sỉ (lobha dosa moha), biết bổ thẹn và ghê sợ tội lỗi 
(hiri & ottappa), thích sống với giới hạnh và hành động 
HƯỚNG THIỆN (kusala kammanta), thì thường dùng một đối 
fượng cụ thể hay “sắc vật” (rủpa). để làm “đề mục tu thiên” 


(kammatthãna), thường xuyên an tịnh tâm tư. 


-Nếu họ hành đạo thành công, thì trong lúc an frú tâm vào thiên 
pháp (appanä), tâm thức của họ trở thành TÂM SẮC GIỚI 
(Rũpa citta), -hay TÂM của một “fh hạnh nhân” thanh tịnh 
(brahmacarIya). 
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~T~~^— 


-Rôi cuôi đời, sau khi nhăm mắt, “thức tánh” (cItta-viññana) của 


họ có thể tái sinh lên cối rrời hữu sắc (Rũpa deva loka). 
II/Tâm VÔ SẮC GIỚI (Arũpa citta) 


*TÂM VÔ SẮC (arpa citta) là TÂM thanh cao hơn..... -Khi 
hành giả đa được tâm thiên hữu sắc rồi, nhưng họ không mắc 
dính, không ÿ lại, không ngã mạn, vẫn tỉnh tấn hành đạo, thì 
“để mục bằng sắc vật trong thiên pháp của họ”, sẽ tự xóa biên 


giới, không còn biểu lộ hình thức hạn chế nữa. 


-Đó là “khái niệm” (paññatti). Và NÓ được thiền pháp 
(Jhanadhamm8) mở toang lăn mức, trước mọi “hình thức hữu 
hạn”, chăng bị đóng khung bỡi không gian và thời gian nữa. 
TÂM ấy biến thành tâm VÔ BIÊN, -gọi là “Tâm thiền VÔ 
SẮC” (Arũpajjhãnacitta). 
Nghĩa là : 

-Khi “hiền cảnh” lẫn “tâm cảnh” đã “vượt thắng” tuyệt vời 
như thế, thì theo sách «Thanh Tịnh Đạo» (Visuddhimagga 
pakarana), đó là «GIAI ĐOẠN THUẬN THÚ› (Anuloma), tức 
là «tâm đã bắt đâu buông cảnh, để tự thích ứng và thăng hoa 


theo “không cảnh”, hay chứng đắc...». 
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-Nhưng với một «phẩm cách vô cùng ảo điệu», hành giả ở trình 
độ nây luôn luôn cảm thấy «ý /hức trồng không, chẳng có ấn 
tượng hoang mang, đổi với không gian, đối với thời gian, đối 
với tâm, và đối với cảnh». Hành giả cứ tiếp tục khinh an hành 
đạo, thì sự «chứng đắc» GIẢI THOÁTT (nibbäti) vượt lên thân 
tâm mình sẽ phát sinh. 


IV/Tâm SIÊU THỂ (Lokuttara citta) 


-Khi hành giả nhận thức «(THÂN TÂM› (kãya-citta) của mình 
chỉ là ngũ uẩm» (Pañca khandhã), chỉ là «đanh sắc» (Nãma- 
rũpa). luôn luôn thay đối, xung đột, và hoàn diệt, thì phẩm cách 
chứng đắc đó thiên học gọi là mình sát trong định tâm 
(Ekaggatassa vipassanä citta), hay gọi đó là £uệ lực vượt thăng, 


thây rõ «3 pháp giải thoát» là : 
1/VÔ THƯỜNG (anicc8), vạn vật thay đối liên tục. 


2/KHÔ (dukkhä), thân tâm luân hồi sinh diệt, thì chịu đựng cả 


thuận (mãnäpa) lẫn nghịch (amänäpa). 


3/VÔ NGÃ (anattä), «cái fa» trong ngũ uân chẳng bao giờ tồn 


tại thật, vì cuôi cùng luôn luôn là «không». 
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-Cái «£a giả dối» trong ngũ uân ấy, vốn là «sản phẩm» của 10 
sợi dây cột trói rât nguy hiểm, hay KIẾT SỬ (samyojana), hằng 
«fqo dáng» cho mỗi sinh linh, vướng vào vô số vòng sinh tử 


luân hồi, -mà 3 sợi đây đầu là : 
a/THÂN KIÉN (sakkãyaditthi), 
b/HOÀI NGHI (vicikicchã), và 
c/GIỚI CÂM THỦ (sTlabbataparamäso). 


-Nhưng 3 pháp giải thoát GIỚI ĐỊNH TUỆ sẽ «vô hiệu hóa» 
ảnh hưởng của vô thường (anicca), chịu đựng xung đột khổ 
(dukkhä), và vô ngã (anatt3) nói trên, và sẽ đoạn trừ 3 sợi dây 
nguy hiểm này, để đưa tâm linh hành giả đến giác ngộ, nhập 
vào một «frqng thái tự do thanh tịnh», gọi là Thánh Lưu Tu- 


đà-hườn (Sotapamna). 


*Ba chữ «Tu-đa-hườn» ám chỉ bậc Thánh chỉ còn tái sinh làm 
«người có tướng hảo quang mỉnh» tôi đa là 7 lần nữa, thì sẽ 
được giải thoát. 7Tu-đà-hườn (Sotäpanno) là «bước đầu bảo 
đãm» châm dứt sự kéo dài sinh tử luân hồi đến vô tận (samsaãra). 
-Vì sau phẩm thánh nây, chỉ còn 3 phẩm thánh nữa, sẽ đưa 


«hành giả» đến cứu cánh Niết-bàn (Nibbãna). 
-Đó là : 
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*T-đà-hàm (Sakadägami) hay Thánh Nhất lai, tái sinh làm 


người lành chỉ I1 lần. 


*A-na-hàm (Änägãmi) hay Thánh Bát lai, không tái sinh làm 


người nữa, và... 


*A-la-hán (Arahatta) hay Thánh đứt tham sân sỉ, hết sinh tử 


luân hồi, sau khi chết. 


<>Theo tạng VI DIỆU PHÁP (Abhidhamma pitaka), thì 3 phẩm 
thánh vừa nêu, sẽ giúp bậc Tu-đà-hườn (Sotãpanno) làm yếu đi 
và cuối cùng điệf tân một cách chắc chắn, 7 sợi dây phiên não 
luân hồi còn lại, hằng cột trói một chúng sinh vào bánh xe sinh 
tử luân hôi. 
-Nếu tính với 3 sợi dây đầu, thì 7 sợi dây được kể tiếp theo là : 

4/Tham dục (Kama tanha, abh1JJha), 

5/Ác ý, sân hận (Abyãpäda), 

6/Ái hữu sắc (Rũpa tanhã), 

T/Ái vô sắc (Arũpa tanh8), 

8/Ngã mạn (Mapa), 


9/Trạo cử (Uddhacca), hay phóng tâm, và 
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10/Vô minh (AvIJJ3). 
<>Tóm lại, Tâm SIÊU THÊ (Lokuttara citta) là “âm của Thánh 
nhân (ariya purisa), kê từ Tw-đà-hườn (Sotäpanno) trở lên, mỗi 
bậc có «2 phẩm chứng đắc», là ĐẠO (Magsa) và QUÁ (Phala). 
Tổng cộng 4 cặp phẩm tánh chứng đắc, thì tông cộng có 8 


thánh tâm tất cả, như sau : 


*Một Thánh tâm Tw-đà-hườn ĐO (Sotäpanna magøacItta), 
song song với một Thánh tâm Tw-đà-hườn QU.Ả (Sotäpanna 


phalacItta). 


*Một Thánh tâm Tư-đa-hàm ĐẠO (SakadagamI magøactItta), 
song song vôi một Thánh tâm Tư-đà-hàm QUÁ (Sakadägämi 
phalacItta). 


*Một Thánh tâm A-wa-hàm ĐẠO (Anägãmi maggacitta), song 
song với một Thánh tâm A-wa-hàm QU¿Ả (Änägãmi phalacitta). 
Và... 


*Một Thánh tâm A-la-hán ĐẠO (Arahatta magsacitfa), song 
song với một Thánh tâm A-ia-hán QUÁ (Arahatta phalacItta). 


<>Nhưng nếu đem 8 Thánh tâm ây kết hợp với 5 chỉ thiên sắc 


giới, nghĩa là nhần với tích số 5, thì chúng ta sẽ có 40 Thánh 
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tâm thiền, khi các Ngài còn sống và nhập vào trong hữu sắc 
thiên (Rũpajjhãna). 


t3 


«BẢN SẮC» CỦA CITTA hay CỦA TÂM 


<>«BẢN SẮC› (pakati) của «CITTA» hay của «TÂM» là một 
điều rất khó «kiến giải» hoàn hảo. Vì «ClITTA» hay «TÂM» 
khi còn «lăn trôi theo bánh xe sinh tử luân hồi», tự nó có một 
bản sắc ĐIỆN TÙ) vừa hài lòng vừa bất mãn, vừa sáng vừa 
tôi, vừa tĩnh vừa động, vừa thanh cao vừa ô trược, vừa nhanh 


vừa chậm, -hôn tính. 


<>Nói một cách «cụ thể», BẢN SẮC (pakati) của CITTA hay 
của TÂM khi phối hợp với thân (kãya) thì hằng biểu lộ trên 3 


phương diện vận hành : 
A-Cảm giác sinh tôn (VEDANÄ), thuộc về THÂN NGHIỆP, 
B-Hiểu biết hoàn cảnh (ÑÄNÄ). thuộc về TÂM NGHIỆP, 


C-Đồng lực phát tác (JAVANA), thuộc về BIỆT NGHIỆP 
(asadhãrana) và CỘNG NGHIỆP (ganTbhita). 


A-CẢM GIÁC SINH TÔN (VEDANÃÄ) thì có 5: 


L/Thuận với tâm. sọi là HỶ, hài lòng (SOMANA), 


^7 


2/Nghịch với tâm, gọi là ƯU, bắt mãn (DOMANA), 
3/Thuận với thân, gọi là LẠC, dễ chịu (SUKHA), 
4INghịch với thân, sọi là KHÔ, khó chịu (DUKKHA), và 
5JLạ với thân tâm. gọi là XÀ., dừng dưng (UPEKKHÃ). 


<>NĂM CẢM GIÁC (Vedanä) này, nếu nói «giản dị» thì chỉ 
có 3, là “thuận” (mãnäpa), “nghịch” (amanapa), và “frung 


tính” (abyakata), hay “xa lạ” (vô phản ứng). 

B-HIẾU BIÉT HOÀN CẢNH (ÑÄNÃ) thì có 2 : 
1/Thông suốt, thì Ý biết ÑÄNA SAMPAYUTTA). 
2/Bắt thông, thì Ý không biết ÑÃNA VIPPAYUTTA). 

C-NĂNG LỰC (BALA) cũng có 2 : 


L/Đú đồng lực phát tác, tự động làm, thì gọi là vô rợ 
(ASANKHARIKA). 

2/Thiếu đồng lực phát tác. làm bỡi kích thích, thì gọi là hữu 
trợ SASANKHARIKA). 

<>Bản sắc (pakati) ấy cũng chính là «phẩm cách THIỆN» 
(Kkusala) hay «phẩm cách ÁC» (akusala) của Tâm (CITTA), 


trong một con người. 
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-Nếu mỗi chúng ta tự KIÊN GIẢI (=soi sáng) cho mình, sẽ 
nghiệm thấy răng, phẩm cách thiện (kusala) hay phẩm cách 
ác (akusala) chính là «#ôi đung» của NGHIẸP, do TÂM (citta) 
và THÂN (kaya) tương tác. 


-Và «NỘI DUNG› ấy chứa tất cả «khả năng thành Phập› cũng 
như chứa nhiều «khả năng thành ma, thành quỷ», mà một con 


người nói riêng, hay chúng sanh nói chung...phải có. 


<Như vậy, mục đích của KIẾN GIẢI A-t-đàm 
(Abhidhammassa uJJala vivarana), là giúp chúng ta «nhận 
diện», không những các «MẪU TÂM › hiện, ác, trung tính, 
kết quá, duy tác hay vô ký...v...v... mà NÓ còn giúp cho chúng 
ta năm bắt các «j nghĩa tương đương», bao gồm từng CĂN 


NHÂN (Hetundriya) trong BẢN SẮC của TÂM (Cittapakati). 


-Theo A-tỳ-đạt-ma (Abhidhamma), các căn nhân (Hetundriya) 
ây là THAM (Lobha), SÂN (Dosa), SI (Moha), VÔ THAM 
(Alobha), VÔ SÂN (Adosa), và VÔ SI (Amoha). Đó là «sáu 
yếu tố» vừa đóng vai «„guốn gốc», vừa đóng vai «vật liệu nuôi 
dưỡng» của toàn thê TÂM THÚC (Citta), /hiện cũng như ác, 


trong «bộ máy luân hồi» (Samsaãra). 


<>Nói tóm lại, BẢN SẮC của TÂM (Cittapakati) vốn «bất 
định» (aniyata), vì có đến 6 cấu tổ pha trộn (-ví như «hỗn kim» 
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trong lòng đất), là 3 căn nhân thiện (ti kusala mũlãni) và 3 căn 





nhân bắt thiện (ti akusala mũlãn!). 


-Nếu muốn được vàng nguyên chất, chúng ta phải thanh lọc 
«hỗn kim» như thế nào, thì một «hành giả» trong đạo Phật cầu 
«giải thoát khô vui», cũng cân £hanh lọc thân tâm đề trở thành 


Thánh nhân như thê ấy. 
Nghĩa là tu tập để : 


*Tiêu trừ 3 căn nhân BẤT THIỆN (tham, sân, si) nhờ vào fam 


học, GIỚI (Sïla), ĐỊNH (Samadhi), TUỆ (Paññä). Và... 


*Hóa giải 3 căn nhân THIỆN (vô tham, vô sân, vô si) bỡi các 


pháp TÒAN XẢ BA-LA-MẬT (Upekkhäã pãramattha pãramI). 
+iợt 
KÊ KHAI TÂM THỨC (CITTA SANÑNGAHA) 
A-Trong DỤC GIỚI (kãmävacara bhũmi) 
-Có 54 mẫu tâm thuộc loại vong động, gồm 


*12 TÂM hữu nhân bắt thiện (sahetuka akusala citta) với 3 căn 
sa đọa (ti apaya mùlãm), là § tâm có nhân THAM (lobha), 2 tâm 


có nhân SÂN (dosa), và 2 tâm có nhân SĨ (moha). 
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<>8 mẫu tâm có NHÂN THAM (Iobha hetu), qua 3 phương 
điện bản sắc, CÁM GIÁC, Ý THÚC, và ĐÔNG LỤC : 


-1 âm tham (lobha hetu) thọ HỶ (somana), có hiểu biết, đủ sức 
hành động (vô frợ=asankharIka). 
-1 tâm tham (lobha hetu) thọ HỶ (somana), có hiểu biết, hành 


động do thúc đây (hữu frợ=sasaikhãrika). 


-1 iâm tham (lobha hetu) thọ HỶ (somana), không hiểu biết, đủ 
sức hành động (yồ frợ=asankharIka). 

-l tâm tham (lobha hetu) thọ HỶ (somana), không hiểu biết, 
hành động do thúc đây (hữu frợ=sasankhãrika). 

-1 tâm tham (lobha hetu) thọ XÃ (upekkh3), có hiểu biết, đủ sức 
hành động (yô frợ=asankharIka). 

-1 tâm tham (lobha hetu) thọ XẢ (upekkhã), có hiểu biết, hành 
động do thúc đây (hữu frợ=sasaikhãrika). 

-l tâm tham lobha hetu) thọ XÃ (upekkhã), không hiểu biết, đủ 


sức hành động (vô írợ=asankharIka). 


-l tâm tham (lobha hetu) thọ XẢ (upekkhã), không hiểu biết, 
hành động do thúc đây (hữu frợ=sasankhãrika). 
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<>2 mẫu tâm có NHÂN SÂN (dosa hetu), qua 3 phương diện 
bản sắc, CẢM THỌ, Ý THÚC, và ĐÔNG LỤC : 


-l tâm sân (dosa) thọ ƯU (domana), với ý thức giận hờn 


(pattigha), đủ sức hành động (vô frợ=asankharIka). 





-l tâm sân (dosa) thọ ƯU (domana), với ý thức giận hờn 
(patigha) hành động do sự thúc đây (hữu frợ=sasaủkhãrika). 
<>2 mẫu tâm có NHÂN SI (moha hetu), qua 3 phương diện 
bản sắc, CẢM THỌ, Ý THÚC, và ĐÔNG LỤC : 
-1 tâm sỉ (moha) thọ XÃ hay dửng dung (upekkha), không hiểu 
biết (ñãna vippayutta), hành động trong nghi ngờ (vieikicch3). 
-1 tâm sỉ (moha) thọ XÃ hay dửng dung (upekkhã), không hiểu 
biét (ñãna vippayutta), hành động trong lơ đãng, phóng dật 
(uddhacca). 

tk 
*18 MẪU TÂM vô nhân (ahetuka citta), hay «mẫu tâm quả» 
(vipäka citta), cũng gọi là “tấu tâm bẩm sinh”, với 7 BẤT 
THIỆN (akusala), § THIỆN (kusala), 3 DUY TÁC (kiriyä), có 


thê viêt ra như sau : 


S2) 


<>7 mẫu tâm vô nhân bất thiện (akusala vipäka) hay 7 mẫu 
tâm quả bất thiện, là những “mẫu tâm bẩm sinh” hăng hiện 
hữu từ khi chào đời, nơi mỗi con người. 

-Trong đó, có 4 mẫu tâm hoạt động một cách thọ XẢ (upekkhãa 
vedan8) nơi 4 giác quan (mắt, tai, mũi, lưỡi), đề thấy, nghe, 


ngửi, nêm một cách tự nhiên, -và có 2 mâu tâm cũng thọ XA, 





vận hành nơi ý thức, để điếp thu và suy đạt. Nhưng 1 mẫu tâm 


trong số ấy gọi là “thân thức”, vận hành nơi làn đa (=xúc giác) 


7 
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thì “câu hữu trực tiếp” với thọ KHÔ (=dukkha) khi “va chạm”. 
-Vì “bản sắc” nó là BÁT THIỆN ! 


<>8 mẫu tâm vô nhân thiện hay 8 mẫu tâm quả thiện tiếp theo, 
cũng có thê gọi là những mẫu tâm bẩm sinh, thì có thể trình 
bày gần giống như 7 mẫu tâm quả nêu trên. Nhưng nếu so sánh, 
thì chúng ta thấy có khác chút ít, như sau : 


-Trong 8 ứâm quả thiện (kusala vipäka) đó, có 4 mẫu tâm hoạt 
động với thọ XẢ (upekkhã vedan3) nơi 4 giác quan (mất, fai, 
mũi, lưỡi), đề thấy, nghe, nửi, nếm một cách vô tư. Nhưng 1 
mẫu tâm liên quan đến thân (=xúc giác hay làn da) thì “vận 
hành” với thọ LẠC (=sukha) khi “va chạm”. -Còn 2 ứâm tiếp 


thu (sampaticchana) và suy đgf (santirana) thì cũng thọ XẢ, lại 


S) 


vận hành nơi ý /c. -Riêng trong sự sp đạf thì có thêm 7 mầu 
tâm quả là suy đạt thọ HÝ (somanassa). -Vì đó là quả thiện ! 
<>3 mẫu tâm vô nhân sau cùng gọi là duy tác (kiriya), thì cũng 
vận hành với thọ XẢ (Vedanä upekkhã) và thọ HỶ (Vedanä 
somanassa), sồm các znầu tâm quả (vipäkacitta) sau đây : 

*1 mẫu tâm hướng ngũ môn (pañcadvära ävajjana) vận hành 
với thọ XẢ (upekkhäã sahagata), 


*1 mẫu tâm ướng ý môn (manodvãravajjana), vận hành với thọ 


XẢ (upekkhã sahagata), 


*1 mẫu tâm lờ nụ cười (hasituppäda citta), vận hành với thọ 
HY (somanassa sahagata). 

+: 
<>Tiếp theo là các MẪU TÂM DỤC GIỚI (kãmãvacara) cao 
hơn, còn gọi là “tịnh quang” (sobhana), gồm 24 MẪU TÂM 
hữu nhân (sahetuka citta), được chia làm 3 nhóm là THIỆN 
(kusala), QUÁ (vipäka), và DUY TÁC (kiriya). 


q/Hữu nhân THIỆN dục giới (sahetuka kãmãvacara kusala) : 
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-I1 MẪU TÂM THIỆN (kusala citta) tạo nghiệp (kamma) với 
thọ HỶ (somanassa sahagata), có hiểu biết hay “hợp trí (ñãna 


sampayutta), đủ đồng lực hành động (asankharika=vô trợ). 


-I1 MẪU TÂM THIỆN (kusala citta) tạo nghiệp (kamma) với 
thọ HỶ (somanassa sahagata), có biểu biết hay “hợp trf' (ñãna 


sampayut(a), hành động do thúc đây (sasankhãrika=hữu trợ). 


-I1 MẪU TÂM THIỆN (kusala citta) tạo nghiệp (kamma) với 
thọ HỶ (somanassa sahagata), không hiểu biết hay “ly trf” 
(ñãna vippayutta), đủ đồng lực hành động (asañkhãrika=vô trợ). 
-I1 MẪU TÂM THIỆN (kusala citta) tạo nghiệp (kamma) với 
thọ HỶ (somanassa sahagata), không hiểu biết hay “ly trf” 
(ñãnavippayutta) nhưng hành động do thúc đẩy 
(sasankhãrIka=hữu trợ). 

-I1 MẪU TÂM THIỆN (kusala citta) tạo nghiệp (kamma) với 
thọ X⁄4 (upekkhã sahagata), có hiểu biết hay “hợp trí (ñãna 
sampayutta), đủ đồng lực hành động (asankharika=vô trợ). 

-I1 MẪU TÂM THIỆN (kusala citta) tạo nghiệp (kamma) với 
thọ X⁄4 (upekkhã sahagata), có hiểu biết hay “hợp trf' (ñãna 
sampayut(a), hành động do thúc đây (sasankhã rika=hữu trợ). 
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-I1 MẪU TÂM THIỆN (kusala citta) tạo nghiệp (kamma) với 
thọ X⁄4 (upekkhã sahagata), không hiểu biết hay “ly trf” (ñãna 
vippayutta), đủ đồng lực hành động (asañkhãrika=vô trợ). 

-I1 MẪU TÂM THIỆN (kusala citta) tạo nghiệp (kamma) với 
thọ X⁄4 (upekkhãä sahagata), không hiểu biết hay “ly trf” 
(ñãnavippayutta) nhưng hành động do thúc đẩy 
(sasankhãrika=hữu trợ). 

b/Hữu nhân QUẢ dục giới (sahetuka kãmävacara vipäka) : 

-1 MẪU TÂM QUÁ (vipäka citta) tạo nghiệp (kamma) với thọ 
HỶ (somanassa sahagata), có biểu biết hay “hợp trí (ñãna 
sampayutta), đủ đồng lực hành động (asankharika=vô trợ). 

-1 MẪU TÂM QUÁ (vipäka citta) tạo nghiệp (kamma) với thọ 
HỶ (somanassa sahagata), có hiểu biết hay “hợp trf” (ñãna 
sampayut(a), hành động do thúc đây (sasankhãrIka=hữu trợ). 
-I MẪU TÂM QUÁ (vipaka cItta) tạo nghiệp (kamma) với thọ 
HỶ (somanassa sahagata), không hiểu biết hay “ly trf° (ñãna 
vippayutta), đủ đồng lực hành động (asañkhãrika=vô trợ). 

-I MẪU TÂM QUÁ (vipaka citta) tạo nghiệp (kamma) với thọ 
HỶ (somanassa sahagata) không hiểu biết hay “ly trí 
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(ñãnavippayutta) nhưng hành động do thúc đẩy 
(sasankhãrIka=hữu trợ). 

-1 MẪU TÂM QUÁ (vipäka citta) tạo nghiệp (kamma) với thọ 
X4 (upekkhã sahagata), có hiểu biết hay “hợp trí (ñãna 
sampayutta), đủ đồng lực hành động (asankharika=vô trợ). 


-1 MẪU TÂM QUÁ (vipäka citta) tạo nghiệp (kamma) với thọ 
X4 (upekkhä sahagata), có biểu biết hay “hợp trí” (ñãna 
sampayut(a), hành động do thúc đây (sasankhãrIka=hữu trợ). 


-1 MẪU TÂM QUÁ (vipäka citta) tạo nghiệp (kamma) với thọ 
X4 (upekkhã sahagata), không biểu biết hay “ly trf” (ñãna 
vippayutta), đủ đồng lực hành động (asañkharika=vô trợ). 

-1 MẪU TÂM QUÁ (vipäka citta) tạo nghiệp (kamma) với thọ 
XẢ (upekkhã sahagata) không biểu biết hay “ly trí 
(ñãnavippayutta), nhưng hành động do thúc đẩy 


(sasankhãrIka=hữu trợ). 


c/Hữu nhân DUY TÁC dục giới (sahetuka kãmãvacara kiriya), 
cũng có § mẫu tâm là : 

-I MẪU TÂM DUY TÁC (kiriya citta) tạo nghiệp (kamma) với 
thọ HỶ (somanassa sahagata), có hiểu biết hay “hợp trí (ñãna 
sampayutta), đủ đồng lực hành động (asankharika=vô trợ). 


Sử, 


-I MẪU TÂM DUY TÁC (kiriya citta) tạo nghiệp (kamma) với 
thọ HỶ (somanassa sahagata), có biểu biết hay “hợp trf' (ñãna 


sampayut(a), hành động do thúc đây (sasankhãriIka=hữu trợ). 


-I MẪU TÂM DUY TÁC (kiriya citta) tạo nghiệp (kamma) với 
thọ HỶ (somanassa sahagata), không hiểu biết hay “ly trf” 
(ñãna vippayutta), đủ đồng lực hành động (asañkhãrika=vô trợ). 


-I MẪU TÂM DUY TÁC (kiriya citta) tạo nghiệp (kamma) với 
thọ HỶ (somanassa sahagata), không hiểu biết hay “ly trf” 
(ñãnavippayutta) nhưng hành động do thúc đẩy 
(sasankhãrika=hữu trợ). 

-I MẪU TÂM DUY TÁC (kiriya citta) tạo nghiệp (kamma) với 
thọ X⁄4 (upekkhã sahagata), có hiểu biết hay “hợp trí (ñãna 
sampayutta), đủ đồng lực hành động (asankharika=vô trợ). 

-I MẪU TÂM DUY TÁC (kiriya citta) tạo nghiệp (kamma) với 
thọ X⁄4 (upekkhã sahagata), có hiểu biết hay “hợp trfˆ (ñãna 
sampayut(a), hành động do thúc đây (sasankhãrika=hữu trợ). 
-I MẪU TÂM DUY TÁC (kiriya citta) tạo nghiệp (kamma) với 
thọ X⁄f (upekkhã sahagata), không hiểu biết hay “ly trf” (ñãna 
vippayutta), đủ đồng lực hành động (asañkhãrika=vô trợ). 
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-I MẪU TÂM DUY TÁC (kiriya citta) tạo nghiệp (kamma) với 
thọ X⁄4 (upekkhãä sahagata), không hiểu biết hay “ly trí” 
(ñãnavippayutta), nhưng hành động do thúc đây (sasaäkhãrika= 


hữu trợ). 
B-Trong SẮC GIỚI (rũpa bhũm). 


-Có I5 mâu tâm an trú sặc pháp, gôm : 


*5 MẪU TÂM /hiễn sắc giới THIỆN (rũpa kusalajjhãna), gôm 
đệ nhất thiền (pathamajjhäana), đệ nhị thiên (dutiyajjbäna), đệ 
tam thiên (tatiyajjbäna), đệ tứ thiên (catutthajihäna), đệ ngũ 


thiên (pañcamajjhäna). 


*5 MẪU TÂM hiển sắc giới QU/Ả (rũpa vipäkajjhäna), gôm 
đệ nhất thiền (pathamajjhäna), đệ nhị thiên (dutiyajjbäna), đệ 
tam thiên (tatiyajjbäna), đệ tứ thiên (catutthajihäna), đệ ngũ 
thiên (pañcamajjhäna). 

*5 MẪU TÂM (hiền sắc giới DUY TÁC (rũpa kiriyajjhäna), 
sm đệ nhất thiền (pathamaijhãna) đệ nhị thiên 
(dutiyajjhana), đệ am thiền (tatiyajjbäna), đệ tứ thiên 
(catutthajjhãna), đệ ngũ thiên (pañcamajjhãna). 

C-Trong VÔ SẮC GIỚI (arũpa bhũm!). 


-Có 12 mẫu tâm an trú vô biên. là : 
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*4 MẪU TÂM hiển vô sắc giới THIỆN (arũpa kusalajjhäna), 
sòm đệ nhất thiên KHÔNG VÔ BIÊN XỨ (ãkäsãnañcãyatana 
pathamaijihãna) đệ nhị thiên THÚC VÔ BIỂN XỨ 
(viññãnañcãyatana dutiyajjhäna), đệ fưm thiên VÔ SỞ HỮU 
XỨ (äkiñcaññãyatana tatiyajjhãna), đệ tứ thiên PHI TƯỞNG 
PH PH TUỞNG XỨ (nevasaññä  nãsaññãyatana 
catutthaIjhana). 


*4 MẪU TÂM hiển vô sắc giới QU (arũpa vipäkajjhäna), 
sòm đệ nhất thiên KHÔNG VÔ BIÊN XỨ (ãkãsãnañcãyatana 
pathamaijhãna) đệ nhị thiên THÚC VÔ BIỂN XỨ 
(viññãnañcãyatana dutiyajhana), đệ tam thiên VÔ SỞ HỮU XỨ 
(äkiñcaññãyatana tatiyajjhana), đệ tứ thiên PHI TUỞNG PHI 
PHI TUỞNG XỨ (nevasaññä näsaññãyatana catutthajjhãna). 


*4 MẪU TÂM (thiền vô sắc giới DUY TÁC (arũpa 
kiriyajjhäna), gồm đệ nhất tiên KHÔNG VÔ BIÊN XỬ 
(äkãsãnañcãyatana pathamajjhana), đệ nhị thiên THỨC VÔ 
BIÊN XỨ (viññãnañcãyatana dutiyajhäna), đệ fam thiên VÔ SỞ 
HỮU XỨ (äkiũcaññãyatana tatiyajjhäna), đệ tứ thiên PHI 
TƯỞNG PHI PHI TƯỞNG XÚỦ (nevasaññä nãsaññãyatana 
catutthaIjhana). 
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D-Trong SIÊU THÊ GIỚI (lokuttara bhũmi), có 8 mẫu tâm 
thánh : 


17Tu-đà-hườn đạo (sotäpatti magøactItta), 
2/Tu-đà-hườn quả (sotapatti phalacitta), 
3/Tư-đà-hàm đạo (sakadaägamI magøa cItta), 
4/Tư-đà-hàm quả (sakadagamI phalacItta), 
5/A-na-hàm đạo (anagam1 magøacItta), 
6/A-na-hàm quả (aänagamI phalacitta) 
7/A-la-hán đạo (arahatta magøacItta), và 
S/A-la-hán quả (arahatta phalcitta). 


<>Nhưng sau khi chứng đắc đạo quả, mà chư Thánh chưa hết 
tuổi thọ, thì các Ngài vẫn sống thanh tịnh với thân thể bình 
thường trên cõi người, thì 8 loại Thánh tâm của các Ngài, vẫn 
hăng ngày nhập vào và an trú trong 5 bậc thiên hữu sắc (pañca 
rũpaJ]hanam), như đã nêu trên đây. 

<>Do đó, số fhiển tâm SIÊU THẺ của chư Thánh sẽ 40 thay vì 
chỉ có 8, theo bài toán 5 x 8 = 40. 


*k% 


4I 


<>NÓI VỀ VỀ QUA THIÊN : 
*TU THIÊN (bhãvanä) là một pháp hành rất «h~yễn điệu». 


-Phâm cách HUYÈN DIỆU ấy trong chiều sâu, có thê ví như «7 


con dao 2 lưỡi», hay đúng hơn như «1 luống sáng 2 chiêu». 


-Một chiêu nó soi xuyên thâu vật chât thuộc vê bên ngoài, làm 


cho hành giả rất thích thú, vì thấy được những điều «thần bí». 


-Một chiều nó vô ngại soi ngược vào bên trong (thân tâm), để 
làm cho hành giả THẦY chính mình và vạn vật HOÀN 
KHÔNG (Suññatã). -Rồi «tâm linh» (citta) của hành giả sẽ 
hướng đến «phẩm siêu thế», giải thoát, tháo gỡ tất cả những 


mặc dính, ràng buộc nơi thần tâm, từ thô kệch đên vi tê. 
-Vì vậy : 


* 5 bậc thiên hữu sắc (5 rũpajhänäni) khi được thành tựu trong 
một hành giả không phải là Thánh nhân, thì nó có thể làm cho 
người ấy đạt khả năng phi thường, gọi là «£#hâẩn thông» 
(abhiññã), biểu diễn được một số phép lạ, -nhưng sau đó không 


khéo họ sẽ rơi vào vướng mặc, sa đọa. 


*Còn đối với Thánh nhân, 5 bậc fhiển hữu sắc ấy, sau khi đã 

chứng đắc vững chắc, thì «ân thông» chính là «mạch nguôn» 

của TUỆ GIÁC (paññiñdriya), hay của MINH SÁT (vipassanã 
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bhavana), và là nên tảng «nuôi dưỡng» 4 bậc thiên vô sắc, đề 


tiếp theo kếr rinh thành TRÍ BÁC-NHÃ (PRAJÑÃ=PAÑÑÃ'. 


*TRÍ BÁC-NHÃ nây luôn luôn hóa giải sự CHÁP HỮU 
(Upädãna), và không tạo «duyên khởi» để thành lập các «hiện 
tượng hợp tan», hay các UẦN (khandha) nữa. 


-Nghĩa là NÓ vừa không tạo NGÃ (Anatta), vừa CHĂNG tuyệt 
diệt. TRÍ BÁC-NHÃ (Prajña) tương đương với ánh sáng TOÀN 
XÃ, để biến «giác linh» của một «phạm hạnh nhân» có nguyện 


lực BÔ-TÁT (Bodhisattvä) thành PHẬT (Buddha). 


<>Nói tóm lại, TRÍ BÁC-NHÃ (Prajña=Paññã) không phải là 
«khả năng kỳ diệm› để đưa một chúng sanh, dù «dày công phu 
hành đạo đến đâu» đên một CẢNH GIỚI HƯỞNG THỤ. 


-Vì «cảnh giới hưởng thụ» thì luôn luôn có điều kiện, hữu hạn, 
và dẫn tới «fân phúc đức» trong tương lai. Và khi «hết phước» 


thì sa đọa, luân hỗi...là một điều khó tránh ! 
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Chương H 


CETASIKA tạm dịch là TÂM SỞ 
«KIÊN GIẢI› VỀ CHỮ «CETA SIKA». 


<>Từ ngữ chuyên biệt Pali «CETASIKA» trong các sách A- 
TỶ-ĐẠT-MA (Abhidhamma = Vi diệu pháp) ngày nay, được 
một số các nhà học Phật dịch ra «hán việt» là «ÏÂjM SỞ› hay 
«SỞ HỮU TÂM». 


*Chúng tôi tuy hoàn toàn không dám «phê phán», nhưng quả 
thật 2 từ ngữ «hán việr» nầy, chắng «thõa mãn» chúng tôi lắm. 
-Vậy xin mạn phép dùng «cách kiến giải», đễ quay về «nguồn 
nghĩa ij» của chữ PäIT, để chân thành «cung cắp» đôi chút đóng 


góp vào môn học A-t-đạt-ma (Abhidhamma). 
*Trước tiên, xin phân tích 2 phần «ngữ căn» : 


<>«CETA» có nghĩa là «Ý THỨC›. Và «lKA» có nghĩa là 


«VAI TRÒ». Còn phụ âm «S» thêm vào theo iuật văn phạm, để 
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«fqao ván» khi phía trước nguyên âm «l› lại có nguyên âm «Ä». 


(Ceta + Ika). 


-Như vậy «CETASIKA› ám chỉ «những CẢI phát sinh để giúp 
TÂM đóng vai trò gì đó, có tác ý (CETANA). -«Đóng vai trò» 
tức là «hành động tạo nghiệp» (Kammassa kicca). Rồi khi vận 
hành (KICCA) kết thúc, thì CETASIKA (tâm sở) hay CETANAÄ 
(tác ý tạo nghiệp) cũng chấm dứt theo. -Nhưng CITTA thì 
không chấm dứt, vẫn tôn tại và mang cái tên là VIÑÑÄNA 


(thức) suốt kiếp sống». 


-Nói rõ hơn, nếu không có CITTA (tâm) và nếu không có 
AÄLAMBANA (dối tượng hay cảnh vật), thì CETASIKA (tâm sở) 
cũng không có. -Ở đây, một yếu tô thứ ba là ÄLAMBANA hay 
«đối trọng» (tức cảnh vật bên trong ký ức lẫn bên ngoài giác 


quan) tự nhiên phải được kế vào. 


<>Kï¡nh Pa] còn ghi rõ : «C1ffa» (nguyên tâm hay tâm vương) 
và «Cefasika» (tâm sở hay sở hữu tâm) luôn luôn có 4 điềm 


chung, là «đồng sanh, đông diệt, đông cảnh, và đồng căn». 


*Câu nây xác nhận rằng «CETASIKA tùy thuộc và còn mất theo 
CITTA», tạm dịch là «£âm sở tùy thuộc, và hiện hữu hay biến 
mắt theo tâm vương», xuyên qua 3 điểm chung «đồng sanh, 
đồng diệt, và đồng cảnh». 
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-Còn điểm chung thứ tư là «đồng căn», ám chỉ «có CỦHg CƠ sở», 
-tức «nơi chốn vận hành» (vatthu), và thuộc về «£hức tánh 
bẩm sinh» (cittapakati) trong £hân tâm (nãma-rũpa) con người, 


hay trong «wøgñ uẩn» (pañca khandha). 


-NƠI CHỒN (vatthu) ở đây ám chỉ «6 cđø» (cha dvärãni), gồm 
CỬA MÁT hay «nhãn môn» (cakkhudvära), CỬ TAI hay «nhĩ 
môn» (sotadvära), CỬA MŨI hay «tỷ môn» (ghãnadvära), CỬ 
LUỠI hay «thiệt môn» (jivhãdvãra), CỬA THÂN hay «thân 
môn», tức «làn da» (kãyadvãra), và CỬA Ý hay «ý môn» 
(manodvära). Đây là 6 «/nồi trường chung» để TÂM VƯƠNG 
(citta) và TÂM SỞ (cetasika) đồng sanh, đồng diệt, đông cảnh, 


và đồng căn. 


<>Trong chương I, chữ «CTFFA» được tạm dịch là «#pwyên 
tâm» hay «£fâm vương», vì «CTƑTA» được xem là «đï trước», 
như ông vua. Và ở chương II tiếp theo, «CETASIKA» được 
xem là «đi sa, như quân thần, luôn luôn tùy tùng nhà vua. NÓ 


được tạm gọi là «âm sở». 


-Và với sự soi sáng của KIÊN GIẢI (samujjala vivarana), chúng 
ta có thể tương đối hiểu biết, tại sao phân tỉnh thần (mano) 


trong một con người, lại mang 2 cái tên tinh tế, khó phân biệt, 
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là «nguyên tâm» hay «fâm vương» (cita) và «fâm sở» 


(cetasika) như thế ! 


<>Nhắc lại «4 đặc tính» mà «CETASTIKA» (tâm sở) luôn luôn 
«có chung» với «CITTA» (tâm vương), là «đồng sinh», «đồng 
diệt», «đông cảnh», và «đông căm», chúng ta cũng tự thấy thêm 
rằng2 điểm chung thứ ba và thứ tư, «ĐÔNG CẢNH› 
(Alambana) và «ĐÔNG CĂN» (Vatthu) cùng ám chỉ «SỰ 
VẬT›» (Rũpa) hay «SẮC PHÁP› (tinh vi lẫn thô kệch) trong 
thân và ngoài thân. 


-CẢNH (ãlambana) là SẮC PHÁP «bên ngoài» (bahTra). CĂN 
(indriya) là SẮC PHÁP «bên trong» (ajjhatta), thật ra không là 
gì khác, mà là thân thể của chúng ta và ngoại vật. 

#Tóm lại, «Triết học A tỳ-đạt-ma» (Abhidhamma) là môn học 
phân tích về «chính sự sống của con người», vận hành do 
TÂM (citta) và TÂM SỞ (cetasika), Xuyên qua «TỨ ĐẠI› (catu 
mahãdhãtu), -nói theo Phật giáo, hay xuyên qua «VẬT CHẤT», 
-nói theo ngôn ngữ thông thường. 


-«TỨ ĐẠI› hay «VẬT CHẤT» gồm đất, nước, lửa, và khí. 


k*% 


KIÊN GIẢI. 
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<>Để tiện lợi cho việc nghiên cứu, «người soạn sách kiến 
giải» xin mạn phép được chia tất cả «CETASIKA» hay TÂM 


SỞ ra thành 2 nhóm, mỗi nhóm (vagga) có thể có nhiều loại. 


-Nhóm thứ nhất tạm gọi là bất định (Aniyata), vì đổi tượng 
hay cảnh (alambana) xảy ra thình lình, không biết trước được. 
Loại TÂM SỞ (cetasika) ấy phát sinh tùy theo những øì do hoàn 


cảnh, hay cộng nghiệp làm xuất hiện. 


*Nhóm này tiếng Pä]T gọi là «SABBA CITTA SADHÄRANA 
CETASIKA», tạm dịch «âm sở đi với tất cả tâm vương một 
cách tùy tiện» (bất định). Tiêu biểu của nhóm nây là «7 fâm sở 
biến hành» (hay thích ứng chung), không phân biệt có nhân 
THIỆN (kusala) hay có nhân ÁC (akusala), như sau đây : 


1/XÚC (Phassa), 2/THỌ (Vedan8ä), 3/TƯỞNG (Saññã), 4/TƯ 
(Cetanã), 5/NHÁT TÂM (Ekaggatä) 6/MẠNG QUYỀN 
(Jiviindriya), 7/TÁC Ý (Manasikãra=ý định). 


Xin nhắc lại : 


<>Khi VI DIỆU PHÁP (Abhidhamma) nói đến 1 MẪU TÂM 
(Citta) thiện hay ác, là nói đến I năng lực (tỉnh thân) có thê 
phát ra I HẢNNH ĐỘNG (kamma) với : 
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-Mẫu tâm (citta) có nhân thiện (kusala hetu) thì...hành động 


thiện (Kusala kamma). 


-Mẫu tâm (citta) có nhân ác (akusala hetu) thì... hành động ác 


(akusala kamma). 


-Mẫu tâm (citta) không có nhân thiện hay ác thì...hành động 
duy tác (Kiriya kamma). 


-Và cả 7 TÂM SỞ BIÉN HÀNH nói trên, khi tùy tiện đi chung 
với hầu hết mẫu tâm vương, có NHÂN /hiện hay ác ấy cũng 
cần hội đủ, thì mới phát sinh HÀNH ĐỘNG được (kamma). 
Nghĩa là tâm sở thứ 7, hay «fác ý tạo nghiệp» (Manaslkara) 
phải có mặt. -«NÑÓ» xác nhận «bô bẩy tâm sở biến hành hiện 
diện đây đủ cho một hành động diễn ra». 

<>BIÉN HÀNH (Sãdhãrana) cũng có nghĩa gián tiếp, là 
«không ngờ trước» hay «phát sinh tùy theo bất cứ cảnh tượng 
nào» (Älambana) xuất hiện. Nói cách khác là 7 âm sở biến 
hành nầy luôn luôn có thể tùy tiện ẩi chung với những MẪU 


TÂM VƯƠNG có NHÂN đhiện hay ác. 


*k% 


<>Loạt thứ hai là tâm sở khá định (Niyata cetasika). Và tiêu 
biểu của nhóm này là 6 TÂM SỞ BIỆT CẢNH (Pakinnaka 
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cetasika), vì đổi tượng đang hiện diện trước mặt hay sẽ xảy ra 
vốn năm t†rong dự tính, hay đã được biết trước, và từng có «khái 


niệm» (paññattI) trong quá khứ. 


-Nói cách khác là TÂM SỞ BIỆT CẢNH (pakinnaka cetasika) 
chỉ đi chung với những mẫu tâm vương đã có đổi tượng, hay 


thuộc về «chủ ý». 
Biệt cảnh tâm sở (pakinnaka cetasika) có 6 là : 


L/TÂM (Vitakka = chú ý), 2/TỨ (Vicãra = giữ mục tiêu), 
3/THÁNG GIẢI (Adhimokkha = khả tín, quen thuộc, không xa 
lạ), 4/TẤN (Viriya = dồn năng lực), 5/HỶ (PTti = hài lòng), và 
6/DỤC (Chanda = muốn đối tượng). 

*«DỤC›» (chanda) là âm sở biệt cảnh thứ sáu thúc đây con 
người thực hiện hành động (kamma), đã có dụng ý nhắm vào 
một cảnh nào đó (alambana). 

<>Như trên đã nói, 2 loại TÂM SỞ biến hành (sadharana) và 
biệt cảnh (pakinnaka) mang lại 2 hiệu lực khác nhau, một là 
BÁT ĐỊNH (Aniyata) và hai là KHẢ ĐỊNH (Niyata) : 

-Bất định (aniyata) thì «hậu quả của HÀNH ĐỘNG (kamma), 
sẽ nằm trong chiêu hướng tiễn hóa hay sa đọa tùy theo NHÂN 
(thiện hay ác), nên chúng ta không có tiêu chuẩn để qui nạp». 
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-Khả định thì hậu quả của HÀNH ĐỘNG (kamma) sẽ năm 
trong chiếu hướng tốt hay xấu tùy theo NHÂN (thiện hay ác 


trong dự tính), nên chúng ta có fiêu chuẩn qui nạp. 

Dẫn giải : 
-Vì «BIÊN HÀNH tâm sở» (sãdhãrana cetasika) «hoạt động» 
với tất cả các MẪU TÂM VƯƠNG (Sabba citta) trước bất kỳ 


CẢNH (ãlambana) nào, /hiện (kusala) hay ác (akusala) không 


thê biêt trước, và chúng có «khả năng tùy biên». 


-Còn BIỆT CẢNH tâm sở (Pakinnaka cetasika) chỉ «hoạt động» 
với những MẪU TÂM VƯƠNG (Citta) đã biết cảnh rồi. Nghĩa 
là đâm sở biệt cảnh sẽ phát sinh khi nào hành động (kamma) có 


DỰ TÍNH cetanã). 


-Chắng hạng như trong sự HƯỚNG THIỆN với «khéo léo tác 
ý» (yonmso manasikara), hành vi tìm «cảnh thuận» sẽ làm cho 
có «biệt cảnh tâm sở» (pakinnaka cetasika) thuộc loại lành 
mạnh (kusala). Còn trong TU THIÊN (bhavan3), thì CẢNH 
THUẬN (ãlambana) có «dự tính›» chính là «đê mục» 
(kamatthãna), và «hzệu lực» (vara) của hành động (kamma) là 


phẩm cách AN TRÚ (appan8). 
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-Chưa kế mặt khác, 6 TÂM SỞ BIỆT CẢNH (6 Pakinnaka 
cetasikã) tùy tùng những MẪU TÂM THIÊN (Jhãna citta), thì 
“hiệu lực” của chúng chỉ giúp tâm vương tiến hóa mà thôi. 
*Đây là lý do để chúng ta tạm gọi chung 2 nhóm TÂM SỞ (biến 
hành và biệt cảnh) này là PHỨC HỢP, -có sách còn gọi chúng 
là 13 tâm sở ãy là «đông bắt đồng tâm sở». 


k*% 


<>Tiếp theo là 14 TÂM SỞ BẤT THIỆN (Akusala cetasika) : 


1/Tâm sở SÏ (Moha cetasika)), tức là không biết PHÁP khi 
hành động, hay TÂM SỞ đui mù, tối tăm, đẫn độn, bất thông. 
chắng đủ khả năng cảm nhận hậu quả của việc đã, đang, và sẽ 
làm. Nó có tên khác là VÔ MINH (Avijjä). 

2/Tâm sở VÔ TÀM (ahirika cetasika), tức là không biết hồ thẹn, 
khi làm điều xấu, hay có hành động (kamma) mà hầu hết xưng 


quanh đêu chÊ CHỜI. 


3/Tâm sở VÔ ÚY (anottappa cetasika), tức là hành động một 
cách coi thưởng hậu quả, chẳng sợ hậu quả có hại đến cuộc 


đởi, do việc mình đã làm. 
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4/Tâm sở TR.AO CỬ (uddhacca cetasika), tức là tâm năm trong 
tình trạng rung chuyên không ngừng, dễ dàng thả trôi theo vọng 
động, hay liên tục phóng tâm. 


5/Tâm sở THAM (Iobha cetasika), tức là tâm muốn thu vào mãi, 
do đòi hỏi liên tục và vô đáy. 

6/Tâm sở TÀ KIÉN (ditthi cetasika), tức là tâm tin vào quyền 
năng, cho rằng “nghiệp tốt hay xấu không phải do mình, mà là 
do ý trời” (hay thượng đề, tạo hóa). Tâm tối tăm tin vào sự ban 
phúc và xá tội của ngoại lực, -không biết tự lực hay không biết 


trông cậy vào chính mình. 


7/Tâm sở NGA10 MAẠN (màna cetaslka), tức là tâm có tập khí 


cho là “mình quan trọng nhất". 


8/Tâm sở SÂN (dosa cetasika), tức là tâm “bất mãn thường 


trực”, vì “ta đúng, người sai”. 

9/Tâm sở BÕN XẾN (issà cetasika), là tâm chẳng muốn chia 
sớt cho ai bất cứ cái gì. 

10/Tâm sở GA/NH TỊ (macchariyà cetasika), tức là tâm có tật 


chăng chịu ai hơn mình. 


11/Tâm sở HÔI TIÉC (kukkucca cetasika), tức là tâm /hường 
xuyên không hài lòng với việc đã qua. 
2 


12/Tâm sở HỒN TRÁM (thìna cetasika), tức là tâm có ứrạng 
thái lư dừ, không hăng hái. 

13/Tâm sở THỤY MIÊN (middham cetasika), là tâm nhiễm tật 
chán nãn, buồn ngu liên tục. 


14/Tâm sở HOÀI NGHI (vicikicchà cetasika), là tâm có tập khí 


hoang mang, bất định, chân chừ, lúng túng. 


<>14 tâm sở bất thiện (akusala cetasikã) nầy «chứa» 3 nhân 
xấu (akusala hetũ) là THAM SÂN SI (lobha, dosa, moha), như 
trong 12 mẫu tâm vương bất thiện (akusala cittäni). -Thử chia 


chúng ở đây thành các nhóm : 
*Biễn hành bất thiện (akusala sãdhãranä), gồm : 


a/Gọi là VÔ MINH PHÁN (Avijä), với 1/SI (moha), 2/VÔ 
TẦM (ahirika), 3/VÔ ÚY (anottappa). 4/TR.AO CỬ (uddhacca). 
-Bốn tâm sở xấu này làm cho «4 biến hành» là XÚC (phassa), 
THỌ (vedanä), TUỞNG (saññã), TU (cetanä) trở thành bái 


thiện (akusala sadharana). 


b/Gọi là THAM PHẨN (Lobha), gồm 1/THAM (Iobha), 2/TÀ 
KIÊN (ditthi), và 3/NGÃ MAN (mãna). -Ba tâm sở xấu này làm 
cho «3 biến hành» tiếp theo, là WH.4T TÂM (ekaggatã), MANG 
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QUYỀN (jivitiidriya), TÁC Ý (manasikãra3) trở thành bất thiện 


(akusala sadharana). 


c/Gọi là SI PHÁN (Dosa), sồm 1/SÂN HẠẬN (dosa), 2/T.ÂT ĐÔ 
(hay ganh tị= issä), 3/KEO KIẸT (hay xan lận=macchariya), 
4I/HÔI TIÉC (hay không hài lồng=kukkucca). -Bốn tâm sở xấu 
nây làm cho «3 biệt cảnh» 74M (vitakka), TỨ (vicãra), 
THÁNG GIẢI (adhimokkha) trở thành íê liệt, bất thiện. 


d/Gọi là NHƯỢC PHÁN (Apadhäna), gồm I/HÔN TRÂM 
(thĩna), liên quan đến TÂM (citta), và 2/THỤY MIỄN (middha, 
liên quan đến THỨC (viññãna). -Hai tâm sở xấu này làm cho 


«2 biệt cảnh» TÁN (viriya), HỶ (pTti), trở thành ù-h, bá: thiện. 


e/Gọi là NGHI PHẨN (Vicikicchä), gồm duy nhất tâm sở HOÀI 
NGHỊ. -Đầy là tâm sở HOANG MANG, không có sự khéo léo 
(ayoniso mánikãra), nhất là bản tánh nghi ngờ PHẬT (Buddha), 
nghi ngờ PHÁP (Dhamma), nghi ngờ THÁNH TĂNG 
(Ujupatipanno Sangha), nghi ngờ GIỚI (Sïla), nghi ngờ ĐỊNH 
(Samadhi), và nghi ngờ TUỆ (Paññ). 


<>THIÊÉN HỌC gọi hoài nghỉ (vicikicchä là một Øriển cái 
(nivarana) rất nguy hiểm cho sự hướng thiện và định tâm 


(bhavanãa patipattI). 
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<>Liên quan đến 12 mẫu tâm vương bất thiện (akusala citta), 
thì “THAM phần ” là chủ lực của 8 tâm ác, “SÂN phần” là chủ 
lực của 2 tâm ác, và %$ĩ phần” là chủ lực của 2 tâm ác. -Tông 


cộng 8+2+2=12 mẫu tâm vương hành động bắt thiện. 
+ 
25 TÂM SỞ TIỀN HÓA. 
(25 Sobhana cetasika = 25 Kusala cetasika). 


<>Những tâm sở tiễn hóa (=Tịnh quang), cũng được chia ra 


thành nhiêu nhóm, đê «thuận tiện» cho sự nghiên cứu : 


*Nhóm thứ nhất gồm 19 TÂM SỞ BIẾN HÀNH TỊNH 
QUANG (Sobhana sadhãrana cetasika), là... 


1/TÍN (saddhä) : Tin tưởng một cách sáng suốt. 
2/NIỆM (sati) : Thân tâm tỉnh thức, nhớ biết thực tại. 
3/TÀM (hiri) : Hồ thẹn khi làm điều xấu. 

4/ÚY (Ottappa) : Ghê sợ kết quả xấu của hành động). 


5/VÔ THAM (alobha) : Giảm tham lam đề chia sớt, có 


sự hy sinh vì người khác. 
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6/VÔ SÂN (adosa) : Giảm giận, đề phản ứng trước hoàn 


cảnh với sự thiện cảm. 

7/HÀNH XẢ (tattramajjhattatä) : Tâm thức quân bình. 

=> 8/AN TĨNH THẺ CHẤT (kãya passaddhi), 
9/AN TĨNH TINH THÂN (citta passaddhi). 

=> 10/NHẸ NHÀNG THÉ CHẤT (kãya lahutã), 
117NHẸ NHÀNH TINH THÂN (citta lahut8). 

=> 12/NHU NHUYÊN THÊ CHẤT (kãya mudut3), 
13/NHU NHUYÊN TINH THÂN (citta mudut8). 

=> 14/THÍCH ỨNG THÊ CHẤT (kãya kammññatä), 
15/THÍCH ỨNG TINH THÂN (citta kammaññat8). 

=> 16/TINH THỤC THẺ CHẤT (kãya pãguññat8), 
17/TINH THỤC TINH THÂN (citta pãguññat3). 

=> 18/CHÁNH TRỰC THẺ CHẤT (kãya ujukatä), 
19/CHÁNH TRỰC TINH THÂN (citta ujukatf3). 


Chú ý : 


<>Các mũi tên, từ tâm sở thứ 8 đến tâm sở thứ 19, biểu lộ sự 
trình bày “£ờng cặp”, đề diễn tả 2 mặt của tập khí (vãsana), là 


“thuận thục ở THÂN” (kãya) và “thuần thục ở TÂM” (eitta) 


<>l19 tâm sở biến hành đẹp hay tịnh quang (sobhana 
sadharana) nêu trên, hằng «phổ biễn» trong tất cả MẪU TÂM 
THIỆN (kusala cittãni) một cách tông quát. 


*k% 


KIÉN GIẢI THÊM VỀ 19 TÂM SỞ TỊNH QUANG, TIỀN 
HÓA và BIÉN HÀNH, vì KHÓ NĂM BĂT. 


1-Tâm sở TÍN (Saddhã cetasika) 


<>“TÍN TỊNH QUANG” (Sobhana saddhäã) ám chỉ “niểm tin 


chân, thiện và mỹ”. “Niềm tin” (saddhä) nầy xác minh sự hội 
đủ của 4 chỉ pháp tịnh hảo (sobhana), gồm : 

1/Tin NGHIỆP (kamma) là đuyên khởi của sự luân hồi, 

2/Tin QUÁ (vipäka) là điểm đến của sự luân hồi, 


3/Tin BÁO ỨNG (kamma vipäka) là hành frang căn bản của 


sự sinh tử luân hôi. 
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4/Tin NIÊT-BÀN (nibbãäna) là phẩm trạng chẩm đứt sự sinh tử 
luân hồi. -“Chỉ pháp tịnh hảo ” nây cũng ám chỉ “quả giải thoát 


của một vị Phật là có THẠT". 


*“TÍN TỊNH QUANG? (sobhana saddhã) ở đây cũng có nghĩa 
là “chánh tín” (samma saddhã), đối trị chính đáng của “tà 


kiến” (miccha ditthi). 
Cần hiểu thêm : 


<>Tin tưởng dứt khoát vào 7m Bảo (Phật-Pháp-Tăng) đề đốc 
lòng thực hành giáo lý giải thoát là CHÁNH KIÊN (sammä 
ditthi), bước thứ nhất trong Bát Chánh Đạo. 
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<>Nhưng tin tưởng vào “Tœm-Báo” (Phật-Pháp-Tăng) với 
dụng ý tìm câu sự “ban phước xá tội”, -hoặc tin rằng “phước 
đức của một cá nhân tùy thuộc vào sự rộng lượng, hay lòng từ 
bị của Phát-Pháp- Tang”, rôi không hành trì nghiêm chỉnh GIỚI 
ĐỊNH TUỆ (sila samadhi paññ), thì ấy là ứà kiến (miccha 
dtth¡), không xứng đáng là tín đồ đạo Phật. 


2-Tâm sở NIỆM (Sati cetasika). 


<>NIỆM ở đây ám chỉ CHÁNH NIỆM (Sammä safi) là rỉnh 


thức, nhớ biết thân tâm trong giây phút hiện tại, -NIỆM (sati) 
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không cho phép TÂM (citta) phóng ra ngoài THÂN TÂM, xa 


la cảm thức quân bình của thân thê. 


- “Chánh niệm” không phải là “tụng nhập tâm hay “phát âm 
thuộc lòng” một danh hiệu, hay một bài kinh nào đó, đến độ 


không vấp một chữ, mà thực tế chẳng hiểu biết nghĩa lÿ. 


*Câần phân biệt thật rố “TỤNG” (punakarana) và “NIỆM” 
(sati). -“Tng” là lập lại nhiều lần một âm thanh (hay một nhóm 
chữ), một cách thuộc lòng. -Còn “Niệm” là tỉnh thức và biết rõ, 
hay vừa nhớ biết vừa cảm thấy hiểu rành /hân tâm chính mình 


đang ở trong thực tại nào. 


-Khi “ng” mà không nắm bắt nghĩa lý lời kinh, -và vừa 
“TỤNG” tâm hồn vừa “lang thang”, phân tản đến những chuyện 
khác, thì “TỤNG” ấy vô ích ! 


3-Tâm sở TÀM (Hiri cetasika) 


<>TÀM (hiri) là âm sở tự trọng, hay tâm biết âm thâm hồ 
thẹn, khi vô ý hành động sai, -hoặc vì hoàn cảnh phải “làm điều 


bất thiện” mà lòng “không vui”, luôn luôn tự cảm thấy “finh 


thán bị căn rứt`. 


-Nghña là, vì “bổ thẹn” hay TÀM (hiri) thường xuyên mạnh mẽ 


trong tâm, nên con người không dám làm việc bất thiện (akusala 
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kamma), hoặc đã lỡ làm việc xấu rồi, thì người ấy f lòng cắn 
rứt, âm thâm sám bối. quyết chí TỪ ĐÓ bỏ lỗi lầm, đồng thời 
tăng cường thực hành nhiều điều tốt, đễ được xứng đáng. 
-Tâm sở TÀM là một trong những đức ánh của người có tư 
cách, sống trong phạm hạnh, không cầu thả, không buông trôi, 
và không coi thường “nhân phẩm ”. 

4- Tâm sở ÚY (Ottappa cetasika) 


-“ÚY” có nghĩa “đen” là ghê sợ tội lỗi, không chấp nhận hành 
động bất thiện (akusala kamma), sẵn sàng xa lánh điều xấu. 
<>Viết đây đủ tên nây là “âm sở ÚY KƑ” (ottappa), -ÚY KY 
ám chỉ sự “dỊ ứng”, hay “LO SỢ hậu quả xấu của việc mình 
làm”, -tất nhiên đó là hậu quả của việc làm bắt thiện. -Tâm sở 
ÚY (ottappa cetasika) là “khắc tỉnh” của sự bê-tha, vô nhân 
cách, coi thường tội lỗi. 

*Theo Vi Diệu Pháp (Abhidhamma), đâm sở ÚY luôn luôn ấi 
đôi với tâm sở TÀM, hay “sự ghê sợ hậu quả của hành động 
xấu luôn luôn đi đôi với sự hồ thẹn phạm lỗt”. 


5/Tâm sở VÔ THAM (Alobha cetasika) 


(TRẠNG THÁI của VÔ THAM là hành động vì người khác). 
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<>“VÔ THAM” (alobha) trong Vi Diệu Pháp (Abhidhamma), 
cũng ám chỉ “lòng hy sinh”, biết chia sớt một phân lợi lộc của 
mình đang có, cho người khác. Sự BỎ THÍ (dãna) hay GIÚP 
ĐỠ (upakãra) những kẻ thiếu thốn, phát sinh từ tâm sở VÔ 
THAM (alobha cetasika) nây. 


-Hành động VÔ THAM (alobha kamma) ở đây KHÔNG xác 
nhận “người hành thiện hoàn toàn chẳng còn tham lam”, mà 
“hành động lành ấy vốn được kích thích bỡ £âm thương người 
(từ bi) và lòng hy sinh (yäga) một phần lợi lộc của mình, để 
giúp đỡ kẻ cô thế, thiếu thốn. 

Lưu ÿ: 


-Chỉ có Thánh nhân (ariya manussa) hay PHẬT (buddha) mới 


hoàn toàn vô tham, còn “phàm nhân 


có âm sở VÔ THAM. tức là bậc PHAM HẠNH, (brhamacariya) 


(puthuJjana manussa) mà 


sông biết nghĩ đến sự bất hạnh của người khác, nên họ /hính 
thoảng tùy khả năng hay thường xuyên chia sớt một phần lợi 


của mình cho kẻ khác. 


*®Ví dụ : 
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-Anh Hiên có 100.000 đô-la và anh đã hoan hỷ tặng đến cô nhi 
viện 10.000 đô-la, thì đối với 10.000 đô-la ấy, anh đã hành động 


do fâm sở võ tham (alobha), hay lòng thương người. 


-Và anh giữ lại 90.000 đô-la, tức là anh vẫn còn “tham” để có 
sự “an toàn” cho chính anh, là một điều tự nhiên (nếu không 
muốn nói là “sáng suốt”), -yì đà sao anh vẫn còn phàm. Nhưng 
tính thương người và lòng hy sữnh trong anh đã khá mạnh, nên 


anh mới có thê chia sớt I phần mười số tiền (=10.000§US). 


-Trường hợp “hiến tặng bỡi mua danh”, thì hành động ấy trên 
thực tế cũng làm cho cô nhỉ viện được gia tăng ngân sách. 
Nghĩa là sự hiến tặng kia vẫn giúp cho đời sống của các em cô 
nhi thêm phân bảo đãm, an vui, hạn chế sự bấp bênh, giảm thiểu 


tình trạng thiếu hụt tiền bạc.... 


-Nói chung “người bồ thí do háo danh” vẫn có phước. Dĩ nhiên 
đó là “phước hữu lậu”, phước sẽ cho quả để tâm thức người 
mua danh vướng mắc, không hoàn toàn cao thượng. Sự háo 


danh có thê làm cho họ sa đọa về sau. 


-Trường hợp ban quản đốc cô nhi viện gồm những người lạm 
dụng, không phục vụ với tỉnh thân nhân đạo, không hết lòng 
chăm sóc trẻ em mồ côi, dùng quỹ từ thiện cho cá nhân, thì ấy 
là một chuyện xấu, và phức tạp khác, chúng ta có thể thảo luận 
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rộng rãi khi thuận tiện, nhưng nó không năm trong các vân đê 


chính của sách nây. 


-Hiện tượng “1w dụng” công tác nhân đạo, thuộc về một ÁC 
PHÁP phản văn hóa và đạo đức. Sự LÝ GIẢI theo nhà Phật có 
thê một phần do CỘNG NGHIỆP BẤT THIỆN (akusala 
sanibhuta kamma), khá phức tạp và đòi hỏi “đức tính khách 


quan mới năm vững vân đề”. 


<>Ví dụ nêu trên đây, chỉ để diễn tả “âm sở VÔ THAM” 
(alobha cetasika) trong VI DIỆU PHÁP mà thôi. -Nhưng ở đây 
“không những chỉ liên quan đến “âm sở VÔ THAM”. mà nói 
chung trong các Thánh nhân A-la-hán (Arahatta) và chư Phật 
(Buddha), thì 3 căn bất thiện là THAM SÂN SI (lobha-dosa- 
moha) hoàn toàn không còn nữa, nên TÍNH vô tham, (alobha) 
vô sân (adosa), và vô sỉ (amoha) đối với các Ngài, không còn 


được đặt ra nữa, là lẽ đương nhiên. 


<>Như vậy, 3 âm sở THIỆN (kusala cetasika) này, khi được 
nói đến, tức là ám chỉ “tập khí lành” của phàm nhân 
(puthujjana), và của những bậc phạm hạnh chưa đắc đạo quả 


giải thoát A-la-hán (Arahatta). 


6/Tâm sở VÔ SÂN (Adosa cetasika) 
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(Tương đương với “THIỆN Ý”, có cảm giác “THÂN ÁT') 


<>VÔ SÂN (adosa) vốn có “nghĩa đen” là KHÔNG GIẬN, 
nhưng đâm sở VÔ SÂN (adosa cetasika) trong Vi diệu pháp 
(Abhidhamma), cũng được xem fơng đương với THIỆN Ý 
(kusala manokamma), có cảm giác THÂN ÁI. -Vì khi nổi giận 
thì không thể có thiện ý. 

-Mặt khác, SÂN HẬN (dosa) là phản ứng của lòng THAM 
(lobha) khi không được thõa mãn. Và /e người phàm bắt mãn, 
thì không bao giờ có cảm giác thân đi được. 

-Một người hành động VÔ SÂN (adosa) thì không làm hại xung 
quanh. Đức tính nãy rất khó tìm thấy ở những người phầm 
fục, vì người phàm thường che giấu tật giận hờn, ngoài mặt giả 
vờ “bình thản, vui vẻ, rộng lượng”, nhưng bên trong thì nham 
hiểm, ÁC Ý (abyäpäda). 

-Như vậy, giữa xã hội phàm phu tục tử, phải chăng “ø›h VÔ 
SÂN” (adosa) là một điều không bao giờ có, hay ấy là tưởng 
fượng ? -X1n thưa, tất cả đều tương đôi ! 

<>Nhưng VI DIỆU PHÁP trong nhà Phật, là một “bẩn phúc 


trình những mình sát, những phân tích, và những nhận 
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đdiện...thuộc về trải nghiệm tâm thức”, chữ không phải là một 


tập hợp “lý thuyết”, có tính cách “qui luật”, ước định. 


-Và vi Diệu Pháp (Abhidhamma) phát biểu rằng : Hiện tượng 
VÔ SÂN (adosa) cũng có thể tìm thấy trong một số người phàm, 
nhưng đó là “VÔ SÂN hữu hạn vì CỘNG NGHIỆP”, và VÔ 


SÂN ây chỉ biêu lộ rong thời gian ngắn mà thôi. 


-Chăng hạng như cha mẹ khi sinh con, thì luôn luôn có hiện 
tượng VÔ SÂN (adosa) hay “ít sân” đối với con cái (do cộng 
nghiệp), chỉ trong suốt giai đoạn chúng còn thơ âu. 

-Khi con cái lớn dân thì đức tính VÔ SÂN (adosa) đó của cha 
mẹ, cũng giảm thiêu theo ngày tháng, hay biến mất. 

-Muốn chứng kiến tính VÔ SÂN (adosa) của Thánh nhân, thì 
chúng ta phải đủ phước duyên, và sinh ra khi chự Phát còn hiện 
tiên, vì các Ngài luôn luôn có đức tính ây, nhưng rất hiếm người 
được may mẫn đó. 

-Hai tâm sở VÔ THAM (alobha) và VÔ SÂN (adosa) nơi chư 
Phật (Buddha) được ðiểu lộ bằng TỪ (mettä), BI (karunä), HỶ 
(muditã), và XẢ (upekkh8), còn gọi “TỨ VÔ LƯỢNG TÂM” 


(catu mahãvIhara). 
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-Kinh Phật thường nhắc rằng “con cái bất hiểu với cha mẹ thì 
phạm đại tội, tương dương với sự xúc phạm chự Phát". Vì 
cha mẹ đối với con cái mới sinh ra thường có “TỨ VÔ LƯỢNG 
TÂM” như Phật. 


7/Tâm sở QUẦN BÌNH, hay HÀNH XẢ. 
(Tattramajjhattata cetasika) 


<>TÂM SỞ quân bình ở đây là NÊN TẢNG của PHÁP XÃ 
(upekkha dhamm8), hay hành động hoàn toàn khách quan, 
bình đẳng, không thiên vị, chẳng dựa trên tư kiễn..... -Chung 


qui là TÂM XẢ (Upekkhä cetasika). 


-Nó là đâm sở thiện (kusala cetasika) nói lên NỘI DUNG của 
thái độ cao thượng, phát ra từ những bậc, thân tâm đã thẩm 


nhuân pháp thanh tịnh (Visuddhi dhammma). 


<>Nói đến đức tính QUẦN BÌNH hay HÀNH XẢ, có 2 từ ngữ 
PäJT viết khác nhau, là “faframajjhaffatä) và “upekkhä”, 
nhưng Ý NGHĨA của cả 2, tương đối giống nhau. 


.«L^A °° 


*Và xin phép nhắc lại “fhực tế nhị biên” răng : 


-“TINH THÂN” (mano) trong con người hay DANH PHÁP 

(Nama dhamma) luôn luôn có 2 mặt. Khi mặt nấy gọi là TÂM 

VƯƠNG (Citta), thì mặt kia gọi là TÂM SỞ (Cetasika). -Tất 
G7 


nhiên chúng phải luôn luôn “đồng sanh”, “đông diệt”, đông 
cảnh”, và “đồng căn ”. 

*Và trong sự thật đó, những đâm sở TIỀN HÓA (Sobhana 
cetasikã) đánh số như dưới đây, được trình bày £eo cặp tương 
quan, đê biêu lộ 2 phương điện có QUÁ THIỆN (kusala 


vipaka) của chúng : 
8⁄AN TĨNH THẺ CHẤT (kãya passaddhi), 
9⁄4N TĨNH TINH THÂN (citta passaddhi). 


<>Cặp TÂM SỞ TỊNH QUANG (sobhana cetasikã) nây nói lên 
2 sự AN VUI (pasaddhi), một ở thể xác (SẮC PHÁP=rũpa 
dhamm8), và một ở tỉnh thần (DANH PHÁP=nãma dhammä). 
-Hành giả TU PHẬT mà không trải nghiệm cặp tâm sở an vui 
nây, là người chưa thành tựu, chưa thuần thục, chưa thanh tịnh 
trong pháp tu. Ai hành thiên mà chắng cảm thấy “an vu?” (tỉnh 


thần và thể xác) là vì lý do “chưa chứng đắc”. 
10/KHINH AN THẺ CHẤT (kãya lahufã), 
11/KHINH AN TINH THÂN (citta lahufã). 


<>Đây là cặp TÂM SỞ TỊNH QUANG (sobhana cetasik8) tiếp 
theo, mô tả 2 sự NHẸ NHÀNG (lahutä), một ở thể xác (SẮC 
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PHÁP=rũpa dhammã), và một ở tỉnh thẩn (DANH 
PHÁP=nãma dhammä). 


-Một người TU PHẬT mà không trải nghiệm cặp tâm sở khinh 
an này, là người chưa thành tựu, chưa thuần thục, chưa thanh 
tịnh trong pháp hành. Ai tu thiền mà cảm thấy “hân tâm nặng 


nể” là bỡi lý do ây. 
12/NHU NHUYÊN THẺ CHÁT (kãya mudufã), 
13/NHU NHUYÊN TINH THÂN (citta mudutä). 


<>Đây là cặp TÂM SỞ TỊNH QUANG (sobhana cetasikã) kế 
tiếp, cũng mô tả 2 sự MEM DÉO (mudutä), một ở thể xác (SẮC 
PHÁP=rũpa dhammã), và một ở tỉnh thẩn (DANH 
PHÁP=nãma dhammä). 


-Một người TU PHẬT mà không trải nghiệm cặp tâm sở nhu 
nhuyễn này, là người chưa thành tựu, chưa thuần thục, chưa 
thanh tịnh trong pháp hành. Ai tu thiền mà fhân tâm không mêm 
dẻo, hay thân tâm dễ bị cứng ẩo, tê đại....là không chứng đắc, 


phải chịu trở ngại “như thế”. 
14/THÍCH ÚNG THẺ CHẤT (kãya kammaRñatfä), 


15/THÍCH ÚNG TINH THÂN (cifta kammafiñatfã) 
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<>Đây là cặp TÂM SỞ TỊNH QUANG (sobhana cetasikä) 
khác nữa, đề mô tả 2 sự THÍCH ỨNG (kammaññatä), một ở thể 
xác (SẮC PHÁP=rũpa dhamm3), và một ở tỉnh thần (DANH 
PHÁP=nãma dhammä). 


-Kẻ TU PHẬT mà không trái nghệm cặp tâm sở tùy tiện này, 
là hành giả chưa thành tựu, chưa thuần thục, chưa thanh tịnh 
trong pháp hành. Ai tu thiền mà thân tâm không thích ứng vào 


hoàn cảnh một cách dễ dàng, là bỡi trở ngại “chưa đắc” ấy. 
16/TINH THỤC THẺ CHẤT (kãya pãguññafã), 
17/TINH THỤC TINH THÂN (cifta pñguññatä). 


<>Đây là một cặp TÂM SỞ TỊNH QUANG (sobhana cetasikä) 
kế tiếp nữa, mô tả 2 sự TINH THỤC (päguññatä), một ở thể 
xác (SẮC PHÁP=rũpa dhamm3), và một ở tỉnh thần (DANH 
PHÁP=nãma dhammä). 


-Một người TU PHẬT mà không trải nghiệm được cặp tâm sở 
tỉnh thục này, là người chưa thành tựu, chưa thuần thục, chưa 
thanh tịnh trong pháp hành (bhãvan8). Ai tu thiền mà thân tâm 
còn phát ra các hành vi vụng về, cử chỉ lúng túng trong 4 oal 
nghi (đi, đứng, nằm, ngôi) là kẻ thiếu thuần thục, chăng thành 
công trong pháp hành. 
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18/CHÁNH TRỤC THẺ CHẤT (kãya njuhafä), 
19/CHÁNH TRỤC TINH THÂN (citta ujukaf8). 


<>Đây là cặp TÂM SỞ TỊNH QUANG (sobhana cetasikã) cuối 
cùng, đề mô tả 2 sự CHÁNH TRỰC (ujukatä = thắng thắn), mộ 
ở thể xác (SÁC PHÁP=rũpa dhamm8), cũng như một ở tỉnh 
thần (DANH PHÁP=nãma dhamm3). 


-Một người TU PHẬT mà không trải nghiệm cặp tâm sở 
chánh trực này, là hành giả chưa thành tựu, chưa thuần thục, 
chưa thanh tịnh. Ai hành thiền mà phong cách lộ ra bên ngoài, 
và ý nghĩ thanh tính bên trong, không nghiêm chỉnh, không tự 
tin, dễ bị ảnh hưởng bối hoàn cảnh hay thế lực, là người chư 


đạt 2 tâm sở TIỀN HÓA này. 
+ 
*Nhóm thứ nhì gồm 3 TÂM SỞ TIẾT CHÉ 
(TI VIRA TIYO). 
<>Đây là 3 tâm sở có khá năng tự động kiên tránh nghiệp ác. 


-TẦM SỞ (cetasika) biểu lộ CHÁNH-NGỮ (Samma väcä), hay 


lời nói luôn luôn vô hại (ahnmsa) 
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-TÂM SỞ (cetasika) biểu lộ CHÁNH-NGHIỆP (Sammã 


kammant3), hay hành động luôn luôn vô hại (ahnmsa) 


-TẦÂM SỞ (cetasika) biểu lộ CHÁNH MẠNG (Sammä ãjTvä), 


hay sự nuôi mạng luôn luôn vô hại (ah1nsa). 


<>Ba tâm sở nầy cũng là NỘI DUNG của 3 chỉ pháp quan 
trọng thứ 3, thứ 4, và thứ 5 trong BÁT CHÁNH ĐẠO 
(Atthangika magøa), có tiêm lực đưa hành giả đến THÁNH 
PHẨM giải thoát. 
-Mời quí vị đọc đoạn chót của bản dịch kinh CHUYÊN PHÁP 
LUẦN (Dhamma-cakkappavatta-sutta). Do Tuệ Lạc dịch ra 
Việt ngữ, và đã In. 

-NGUÔN GÓC TIẾT CHẼ ? 
<>Theo “SỞ GIẢI”, thì TIẾT CHÉ (Virati) có “3 nguồn gốc”. 


LUNguôn gốc tự nhiên (SAMPATTA VIRATD. Do gui ước xã 
hội hay nhu cẩu hòa bình trong đời sống thực tại còn thịnh 
hành, làm cho con người £ự nhiên biết tiết chế, không làm một 
số điều ác. 

2/Nguôn gốc kỷ luật SAMADÄNA VIRATI). Do thuần thục 
trong tôn trọng phép tắc chưng, làm cho hành giả biết fiết chế, 
không làm điều ác. 
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3/Nguồn sốc lậu tận (ASAVAKKHAYA VIRATID. Do lậu 
hoặc (äsava) hay phiên não (tham, sân, si=kilesa) đã tận trừ, thì 
trong hành động của Thánh nhân, ba pháp tiết chế phát sinh 
một cách tự nhiên và vững chắc. 

Kiến giải 3 trường hợp nây : 
*SỰ TIẾT CHÉ (virati) có thể phát sinh nơi một người phàm 
đã thấm nhuân văn hóa hướng thiện (SAMPATTA). -Đây là 
sự điết chế nhờ giáo dục lành mạnh, khuynh hướng khai trí, 
chánh kiến xã hội. 
*SỰ TIẾT CHÉ (virati) cũng có thê phát sinh nơi một người đã 
thuần thục Ø# giới (SAMÃDÃNA). -Còn gọi là sự «ft chế nhờ 
hạnh kiểm». 
*SỰ TIẾT CHẾ (virati) thứ ba, phát sinh nơi Thánh nhân, đã 
đoạn trừ phiền não (ASAVAKKHAYA) là một nguồn gốc 


hăng thật. -«Tiết chế tự nhiên, vì đã dứt phiên não». 
+ 
<>Nhóm âm sở đẹp thứ ba, gồm 
2 TÂM SỞ VÔ BIÊN (APPAMANÑÑÃ) 
-Hay còn gọi là 2 ứâm sở thuộc vô lượng phần. 


" 


<>BI (Karunä) và HỶ (Muditã) là 2 tâm sở thuộc VÔ LƯỢNG 
PHÂN (Appamaññ8) trong Vi Diệu Pháp (Abhidhamma). 


*«B1› (karuna) là «bit máân, sinh lòng trắc ân» trước mọi đau 
khô của chúng sanh, 1 cách bình đăng gôm các nội dung : 


- Không phân biệt tình cảm fhuận hay nghịch (thương/phét), 


-Không giới hạn quan hệ gẩn hay x (thân/so). 


*«HY» là «chia vuib› trước hạnh phúc của kẻ khác, một cách 


bình đăng, đông đêu, gôm các nội dung : 


-Không phân biệt QUYÊN LỰC của đối tượng rmmạnh/yễu, 
-Không giới hạn HOÀN CẢNH đối tượng giàu/ nghèo. 


-Ngoài ra, chúng ta cũng nghe nói đến «7 Vô Lượng Tâm» 
(Catu Brahmavihãracitta), có «bốm», chứ không phải «j#i», là 


Từ (mettä), B¡ (karun3), Hý (muditä), và X¿ (upekkhä). 


-Đó là 4 phạm frà «Brahmavihãra», hay bốn ân đức tuyệt vời 
của chư Phật. -+PHẠM TRÙ» nây được tượng trưng bằng một 


cải đâu có 4 mặt, trong văn minh điêu khắc của Phật giáo. 


-Còn trong THIÊN PHÁP, thì hành giả luôn luôn lấy «4 ân đức 
vô biên» (Brahmavihara) ây, đề làm «đề mục» (Kammatthana) 
mà «quan sát tâm». 
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*Một «câu hỏi» có thê đặt ra, là : 


<>«Tại sao VÔ LƯỢNG PHÂN (appamaññ8) trong Vi Diệu 
Pháp (Abhidhamm8) chỉ gồm có 2, mà không phải là 4 ?» 


KIÊN GIẢI 


*Vì hành động của BI (Karun3) và HỶ (Muditã) phải luôn luôn 


được xây dựng trên «zÊn tảng vô lượng» (appamaññä). 


-Nếu không có «NÊN TẢNG VÔ LƯỢNG› thì «bi» và «hÿ» 
ây, chỉ là lòng trắc ấn và sự hân hoạn tầm thường, phàm tục, 


đây thiên vỊ, và năm trong một sô điêu kiện thê gian. 


-Chăng hạng như 2 người bạn hân, thì bao giờ họ cũng sinh 
lòng trắc ẩn cho nhau, khi 1 trong 2 người gặp nạn. Và họ vẫn 
luôn luôn hoan hỷ lẫn nhau, khi 1 trong 2 người gặt hái sự thành 


công hay hạnh phúc. 


*Nhưng một cách khác, các hành động của TỬ (Mettä : thân 
thiện) và của X⁄4 (Upekkhã : trung hòa, vô hại đối với tất cả) 
trong «4 PHAAM TRÙ» (Brahmavihãra) nêu trên, thì «2 đặc tính 
ấy» không LUÔN LUÔN bị «bắt buộc» phải được phát sinh từ 


«nên tảng vô lượng». 


*Nphĩa là : 


tr 


-Trước một số đối tượng, hay trong một số trường hợp. thì TỪ 
(Mettä) và X⁄ẩ (Upekkh8) là 2 ứâm sở không bắt buộc phải bắt 
nguôn từ «NÊN TẢNG VÔ LƯỢNG›» (Appamaññä). 


-Còn trước một số đối tượng hay trong một số trường hợp khác, 
thì 2 đâm sở ấy (TỪ =mettä) và X.ẩ=pekkhä) bắt buộc phải phát 
sinh từ «ÑÊN TẢNG VÔ LƯỢNG» (Appamaññ8), vì đó gọi là 


«2 tâm sở vô lượng». 


- Ví như một người có thê tỏ ra thân thiện và vui vẻ trước cảnh 
đẹp thiên nhiên, hay trước hình ảnh hiên hòa của đức Phật, mà 


tâm tư họ không bắt buộc phải có «nội dung vô biên» 


*Mặt khác, TỪ (mettä) và BI (karunä) có thể xem là VÔ SÂN 
HẬN (Adosa), rồi HỶ (muditã) và X⁄ẩ (upekkhã) có thể xem là 
«VUI TƯƠI BÌNH ĐĂNG) (Tattramajjhattatä). 


-Từ đó, Tứ Vô Lượng Tâm hay 4 phạm trù (Brahamavihära) 
cũng có thể «cô đọng nội dung» thành VÔ SÂN HẬN (adosa) 
và VUI TUƠI BÌNH ĐĂNG (upekkhä). 


-Như vậy, chúng ta có thê qui nạp rằng : Cốt lối của đức tính 
từ br (metta-karuna) là vô sân hận (adosa), tương đương với 


hoàn toàn chăng có ác ý. 
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-Đó mới chính là NỘI DUNG của TỪ-BI (mettä-karunä), còn 
hành động cứu giúp xã hội (bên ngoài) chỉ là «biểu lộ hiện 


tượng» hay HÌNH THÚC tự nhiên. 





-Khi chư Phật còn tại tiền, thì các NGÀI hằng tỏa rộng TỨ VÔ 
LƯỢNG TÂM đến tất cả TAM GIỚI chúng sanh, nhưng các 
NGÀI không bao giờ «bị ràng buộc» (=cầm tù hay chấp thủ) 
bỡi «bốn tâm sở cao thượng» ấy. Vì khi «bị ràng buộc», thì 


không còn «tính vô lượng» nữa. 


-Đây chính là PHÁP PHẬT £hậm thâm vỉ điệu, mà một phàm 
nhân không đủ duyên lành, rất khó hiểu thấu. 


*Từ đó, KIÊN GIẢI (ujjala vivraqa) về VÔ LƯỢNG TÂM 
(appamañña citta), không còn được xem là câu văn hay lời điễn 
giảng nữa, mà KIÊN GIẢI là «hoa trái» (phala) của sự trải 
nghiệm (anubhavana) cái tính TUYT ĐỐI BÌNH ĐĂNG trên 
ĐÓI TƯỢNG VÔ BIỂN. (Upekkhäã = Tattramajjhattatã). 





+ 
<>Nhóm TÂM SỞ (Cetasika) sau cùng, chỉ gồm có MỘT là : 
TUỆ CĂN (Paññindriya), hay £âm sở hoàn toàn sáng suốt. 


*TUẸỆ CĂN còn gọi là TÂM SỞ VÔ SI (Amoha cetasika). 


TẠP 


-Căn cứ vào TUỆ CĂN (paññindriya) mà người Phật học có thể 


nói đến “Phật tánh” (Bodhéité), một “êm lực giác ngộ” hằng 


có trong môi chúng sanh. 


-Nhưng TIÊM LỰC ấy phải được phát triển đầy đủ, xuyên qua 
TAM THẬP ĐỘ BA-LA-MẬTT (Dasa pãramit3). 


<>TUỆ CĂN (Paññindriya) và SI MỸ (Moha) là 2 tâm sở 
(Cetasika) hoàn toàn đối nghịch nhau, trong thức tánh của mỗi 
sinh vật. -Khi TUỆ CĂN phát triển thì Sĩ MÊ phải đương nhiên 


bị suy sụp, và ngược lại. 


-Đặc tính của TUỆ CĂN (paññindriya) là sáng suốt, bình an, 


hướng thiện, tích cực, và tự lực. 


-Đặc tính của SI MÊ (moha) là đối tăm, phá hoại, hướng ác, 


tiêu cực, và tùy tha lục. 
-SI MÊ (moha) luôn luôn ở vị frí thấp nhất trong 52 tâm sở, 


-TUỆ CĂN (piãñindriya) luôn luôn ở vỷ frí cao nhất trong 52 


tâm sở (cetasika). 


*TUỆ CĂN không phải là “sự khôn ngoan phàm tục” (dakkha, 
mãpita), -xin đừng lầm lẫn. Vì “người khôn ngoan” thì vụ lợi 
(adhilabhagahï), không thể chứng đắc “ính hự ảo sâu sắc” 
(suññata) trong vạn vật. 
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*TUỆ CĂN (paññiñdriya) cũng không phải là “óc thông mình” 
phàm tình (ñanasatfI), vì “người thông minh” (dakkha purIsa) 


thường trở thành công cụ cho lòng THAM (lobha). 


-Suy gẫm thực tế và quan sát đời sóng, chúng ta thấy «do tham 
lam mà óc thông mình phát sinh và được đảo luyện». 

-ÓC THÔNG MINH (dakkha ñãna) và LỎNG THAM (lobha) 
là 2 thành tổ tương tác, tạo nghiệp thô kệch hay vi tế, hoán vị 


và dây chuyên, để tiếp tục hỗ tương luân hồi. 


-Nếu ÓC THÔNG MINH thõa mãn LÒNG THAM. thì LÒNG 
THAM muôi dưỡng ÓC THÔNG MINH. 


-Nhưng...khi cả 2 “ÓC THÔNG MINH” và “LÒNG THAM” 
được định hướng tốt (THIỆN=kusala pãcTnadesa), thì «chúng» 
sẽ rở thành hữu ích trong việc thoát ra các vòng luân hồi. 
-Nhưng coi chừng, nếu bấ fấn nhiệm ÓC THÔNG MINH và 
chối bó LÒNG THAM một cách vô điều kiện, thì con người trở 
nên mù quáng, có thái độ «tu hành» cực đoan...thì đi ngược lại 
TRƯNG ĐẠO (MaJJhimapatipad3) trong nhà Phật. 
<>CỨU CÁNH của TUỆ CĂN. 


*CỨU CÁNH (antima) của TUỆ CĂN (paññiñdriya) là “ấy 
rố» vòng luân hồi (samsära) không là gì cả, mà chỉ là NHẦN- 
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DUYÊN-QUÁ xoay vòng, với 3 thực tế là VÔ THUỜNG 
(aniccä), CHỊU ĐỰNG thuận nghịch KHỔ VUI (dukkhä), và 
VÔ NGÃ (anattã). 


*CỨU CÁNH của TUỆ CĂN cũng là KHẢ NĂNG xác minh 
rằng : “Sự chứng đắc tứ diệu để” (catu ariya saccäni) không 
phải là lý thuyết, mà là trải nghiệm THỤC TẺ VẬN HÀNH 
(anubhavamãna) của VAN PHÁP trong fam giới, xuyên qua 
NGŨ UẦN (pañca khandhä), gồm SẮC (rũpa), THỌ (vedan3), 
TƯỞNG (saññä), HÀNH (sañkharä), và THỨC (viññãna), hay 
gốm TÂM (cita), TÂM SỞ (cetasika), SÁC PHÁP (rũpa), và 
NIÉT-BÀN (nibbãna). 


*CỨU CÁNH (antima) của TUỆ CĂN (paññindriya) còn là 
“khả năng tận trừ” THAM SÂN ST phiền não và TOÀN XẢ, 
hóa giải những THỦ CHẤP (upädãna vimutii)). 


*Sau cùng, CỨU CÁNH (antima) của TUỆ CĂN (paññindriya) 
là chứng đắc, và xác minh rằng «Nhập TRUNG ĐẠO, là trở 
thành vô chấp, GLẢI THOÁT›. 


xk*kx%® 
Các TRÌNH ĐỘ của TUỆ CĂN 


(Paññindriya avatth3) 
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<>Trước khi trở thành «cứu cánh» VĨ ĐẠI (mahantima), TUỆ 
CĂN (paññiñdriya) tôi thiểu, có thê ví như ‹ứia sáng» (ransT) ở 


tình trạng nhỏ nhất, nhưng không bao giờ tắt (dhuvarans). 


<>Theo «A-tỳ-dạt-ma» hay Vi Diệu Pháp (Abhidhamma), TUỆ 
CĂN (paññindriya) là một TÂM SỞ (cetasika) vô cùng «kỳ 
diệu» (savimhaya). -Nó là «ĐÔI THỦ tuyệt đối» (paripunna 
viruddha) của VÔ MINH (avijjä). 


-Và VÔ MINH cũng chính là «‹#ÂM SỞ SI› (moha cetasika), 


hay «fâm sở đuyên khởi» bắt đầu vòng luân hồi, trong «Kinh 
Tương Tác» (paticca samuppadã sutta). 

*Từ đó, TUỆ CĂN lại có một tên nữa, là «VÔ SI»› (amoha). 
<>Vì là «ĐÔI THỦ Tuyệt đối» của tôi tắm (savimhayena), nên 
«sự gia făng» (vuddhi) của tâm sở TUỆ CĂN (paññindriya), 
đương nhiên là «sự giảm thiểu» (parihäni) của tâm sở SI MÊ 
(Moha cetasIka). 

Các «mức biến thiên (parinäma), từ «cực tiểu» 
(appatamasaikhyã)) đến «cực đại» (paramasaikhyã), hay 
ngược lại của TUỆ CĂN (paññindriya) và SI MÊ (moha), có 
năng lực nghịch chiều (patipakkha bala). 

*Quan sát tình trạng ĐÔI NGHỊCH này, chúng ta thấy răng : 
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-Trong 1 bầu không khí ĐEN NGÒM (kanha ãkãsa), 7 chấm 
SÁNG rất nhỏ (ujjala koti) cũng có thể là «điểm chuẩn», đề 
đoàn lữ hành định hướng. 

-Nhưng ngược lại trong l bầu không khí TRONG SÁNG 
(ujjalakãsa), thì 7 chẩm TÔI (kanha kotl) sẽ không ảnh hưởng 
øì nhiều, đối với kẻ lữ hành có mục tiêu rõ rệt. 

-Và chỉ trong 1 bầu không khí U-MINH (mandappabha ãkãsa), 
hay trong cảnh «trang tối tranh sáng» (avijj3), thì 7 chấm TÔI 
(kanha koti) mới có thể làm cho người ta lâm lẫn. 


*Từ đó suy ra : 


*Tâm sở «TUỆ CĂN» (paññindriya) dù ở trình độ «CỰC 


TIỀU» vẫn có năng lực hữu dụng. 


*Nhưng tâm sở SI MÊ (moha) hay «VÔ MINH› (avijjä) dù 
chưa giảm đến mức «CỰC THÁP», đã trở nên vô năng, và 
chắng «hiệu quả» như tâm sở TUỆ CĂN (Paññiñdriya) trong 
tình trạng tương đương. 

-Theo các nghiên cứu và quan sát khoa học, chúng ta nhận 
thấy răng, «TUỆ CĂN» dù «CỰC TIỂU» (appatamasañkhyã 
paññindriya) như TLA SÁNG, vẫn «hiện hữu» trong tất cả 
những øì có SỰ SÔNG (JTvita). 
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-Và KHOA HỌC cũng chứng minh rằng, có cả SỰ SÓNG, 
trong khoáng vát cũng như trong fhực vật, nhưng «£WỆ căn của 


chúng» (paññiñdriya) thì quá «sơ khai», hay VI TẾ (cực tiểu). 


-Chúng rất yến, VI TẺ, cực tiểu ...đến độ mà người ta không 
thê gọi «chúng» là «TUỆ CĂN» (Paññindriya), mà chỉ gọi là 
«hiện tượng hiểu sinh» hay «năng tính tìm kiếm dinh dưỡng để 


tôn tại› (JTvitindriya bala). 


*Băng chứng là chúng ta thây LÁ CÂY luôn luôn xoay ra phía 
có ánh sáng mặt trời, hay RỀ CÂY luôn luôn «bò đến» nơi có 
đất âm ước, đề...tìm SỰ SÔNG. Chúng hiển nhiên biêu lộ £ứnh 
hiểu sinh (JTvitindriya bala). 

<>Như vậy, TUỆ CĂN có rất nhiều trình độ biến thiên, biểu 
lộ trong những øì có SƯ SÓNG, từ «cực riểm› đến «cực đại». 
<>Và khi «NĂNG TÍNH HIẾU SINH» ấy phát triển «đ/ 
mạnh», lên đến mức «vận chuyển nổi thân mình» như trong 
ĐỘNG VẬT, cao nhất là CON NGƯỜI, thì NÓ không những 
được mệnh danh là «TUỆ CĂN» trong Thánh nhân (theo nhà 
Phật), mà còn được tạm gọi là «óc thông minh» hay «tÍth khôn 


ngoan» trong hạng người phàm phu nữa. 
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<>Và tuyệt mức của TUỆ CĂN (paramasañkhyä paññiñdriya) 
là «ánh sáng giải thoát = NIÊT-BÀN» (nibbäna), hay TRÍ 
BÁT-NHÃ (PAÑÑÄ=PRAJÑA). 


*Người theo đạo Phật thường nói về «GIÁC TÁNH›» (bodh) 
trong mỗi chúng sanh, tức là ám chỉ sự HIỆN DIỆN của một 
«CHỦNG TỬ soi sáng» trong «động cơ» của sự sống. -CHỦNG 
TỬ ấy (=tuệ căn) khi được phát triển đầy đủ (hay tu hành viên 
dung), thì NÓ biến «chúng sanh» thành PHẬT. 


-Điêu nây có nghĩa là «##y sự sông năm trong vòng vui khó, sinh 


tử luân hồi, nhưng TÍNH SOI SÁNG (paññiñdriyassa ujjala) vẫn 





có HY VỌNG cải thiện, giúp cho sự sống thoát khỏi tình trạng 
bể tắc. Sau cùng, nếu TUỆ CĂN (paññiidriya) lớn mạnh thì sẽ 
làm tiêu trừ dẫn dẫn THAM SÂN Sb›. 


<>Một số người lại «hiểu lầm» hiệu lực của TUỆ CĂN, cho 
rằng, «frong mối chúng sanh, có I VỊ PHÁẠT›», đã làm cho «đạo 


giải thoát» có nhiều «giáo lý mâu thuẫn». 
-Nhất là câu nói «đi đồ tế giác ngộ, buông đao thành Phật....». 


<>Câu nây làm cho «người chuộng hợp lý» nghe qua cảm thấy 


«mù ftỊt». -«Äfo í/Ø› vì...dường như «Phát vốn ở bên ngoài», 
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Ngài «nhập vào ai» (dù cho đó là phân tử cực ác) thì kẻ ác ấy 


đều sẽ «giác ngộ thành Phận» (3!) 


-Còn nếu «Phật tánh ở bên tronø» nhần sinh, thì làm sao «Phát 
tánh» lại có thê đề cho cá nhân kia nghĩ ác và làm ác, đến độ bị 


người đời gọi tên là «đại đồ tê» 2! 


<>Theo Vi diệu Pháp (Abhidhamma), thì HIỆU LỰC của «giác 
ngộ» (hay thức tính) là dứt khoát bỏ ác làm thiện, tích tụ đạo 
đức, giải trừ quả xấu trong quá khứ, cũng như trong hiện tại, 
trước khi đạt đến TOÀN XÃ (upekkhã) giải thoát, chứ 2 chữ 
«giác ngộ» hoàn toàn không thể «xác nhận», và «bảo đãm» sự 


«nhận mình có tội» là lập tức thành Phật. 


-Câu nói «đồ tế giác ngộ, buông đao thành Phật» phải chăng là 
một «diễn tả méo mó» cô ý xuyên tạc giáo lý nhà Phật. -Nếu 
chúng ta «không bình tĩnh kiến giải», thì tất cả những kẻ CÙNG 
HUNG CỤC ÁC đều có thê một ngày kia trốn tránh pháp luật, 
vào chùa «tu hành», rồi tuyên bố răng «ho đã buông đao và sắp 


sửa thành Phật», đê lừa bịp ! 


<>Những người «nghiên cứu Phật học» càng không nên dựa 
vào câu chuyện «VÔ NÃO», hay đạo sĩ Añgulimala đeo xâu 
chuỗi, kết bằng những ngón tay người, mà «hợp lý hóa» câu nói 
«đồ tế giác ngộ, buông dao thành Phật». 
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-Câu chuyện «£anh niên Angulimala bị ông thầy ác tâm lừa 
gạt, đã frở thành lâm lạc và làm bậy....rồi được đức Phật cứu 
độ như thế nào», cần phải được tìm hiểu một cách chỉ tiết lẫn 


khách quan, không bị đóng khung bỡi sách vở... 


*Chàng A#guliinala chỉ có thể đã xuất hiện trong các nghĩa địa, 
để chặt ngón tay người chết, trước khi đưa lên giàn thiêu. Nhất 
là Añgulimala chạy rất nhanh, quan quân còn không ai đuôi kịp, 
để tìm ra chỗ ân núp của y, nên «uyên thoại» càng được «rô vẽ 


đậm nép› cho dân chủng oán ghét đôi tượng. 


-Cứ thế, câu chuyện được lập lại, thành ra «fên sát nhân chặt 
ngón tay người sống». Và đáng tiếc là trong sách sử Phật giáo 


xưa nay, đều cũng ghi như thê. 





SỐ 


Chương IH 
S⁄C PHÁP (Rũpa dhammä). 


<>SÁC PHÁP (Rũpa dhamma) trong nhà Phật, ám chỉ «„guốn 
gốc» của tất cả «ẳHIỆN TƯỢNG› vật chất và siêu vật chất, -vừa 
tùy huộc hay không tùy thuộc f£hời gian (kãÌla), -vừa tùy thuộc 
hay không tùy thuộc không gian (akasa)... 

*Nói văn nói SẮC PHÁP là CHÂN NGUYÊN của VŨ TRỤ. 


-Hay «sâu xa hơn nữa», «S⁄4C PHÁP trong nhà Phật» vôn ám 
chỉ «nguyên lý khới nguồn của mọi HIỆN TƯỢNG:› hữu hình 
(ditthigocara) lẫn vô hình (aditthigocara). 

<>Rôồi «NGUYÊN LÝ KHỞI NGUÔN› (uppatti, ubbhava) ấy, 
tự biến thành «gỉ luật nên tảng», phát sinh ra tất cả «hiện 
tượng V.ẬT CHẤT», từ cực TIỂU đên cực ĐẠI (hay từ cực TÉ 
đến cực THÔ), tương đương với ngôn ngữ khoa học ngày nay, 
gọi là «bất định VI MÔ và bắt định VĨ MÔ». 
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<>Nhiêu nhà khoa học không gian ngày nay cho rằng, có «ơn 
95% cảnh sắc thiên nhiên, mắt người không thể thấy được là 
PHI VẬT CHẤT› (immatériel) hay còn gọi «VÄT CHÁT ĐEN» 
(matière noir). Chúng được tạm gọi là «PHI HIỆN TƯỢNG›», 
vì chúng chưa đến giai đoạn đề «chuẩn bị NÓ LÓN› (big bang), 
để tạo ra CẤI GLAI ĐOẠN tiền khai sinh vũ trụ, và đồng thời 


khai sinh muôn triệu hệ fmnh tú khác. 


*Nhưng toàn bộ những điều vừa nói, kinh sách A-tỳ-đạt-ma của 


nhà Phật, chỉ gọi là «SŠÁC PHÁP» (Rũpa dhamm8) ! 


-Trong thực tế, chúng ta phải «tùy tiện» năm bắt «Ïý đu» của 
những điều vừa trình bày, và nhìn vào sự frải nghiệm giai đoạn 
thuộc «văn minh KHÔNG GIAN hiện nay», đề mạnh dạn dùng 
một số từ ngữ, chắng hạng như «SIÊU VIỆT» hay «VI DIỆU» 
(abhibhita), để có thê «kiến giảib› được «S$%ẮC PHÁP›» (rũpa 


dhamma) một cách tương đối. 


-Hai chữ «SIÊÉU VIỆT» (abhibhũta) cũng ám chỉ tình trạng «bá? 
khả thuyết, bất khả tư nghì», hay ám chỉ tình trạng «không thể 
dùng lời lẽ và trí thông mình thường tình, mà diễn tả chính xác 


SÁC PHÁP được». 


*Người nghiên cứu kinh Phật, cần áp dụng câu châm ngôn 
«GIỮ Ý QUÊN LÒI›, không để «kiến thúc» của mình bị «cẫm 


S8 


íù» bỡi văn tự chữ nghĩa, và bỡi khuynh thướng xã hội, thì may 
ra họ mới có thể «fgm thông suố» SẮC PHÁP (rũpa dhamm8), 
xuyên qua những «kho» sách vở. 

-Hơn nữa, với lòng tích cực có chừng mực và TƯƠNG ĐÔI 
đó, chúng ta còn phải «dựa» vào vào NGUỎN KINH ĐIẾN 
NÀO øần với «nguôn sốc» nhất, thuộc nhà PHẬT, đề qu1 nạp 
và nêu ra «4 loại căn nguyêm› phát sinh SẮC PHÁP›» 
(rũipadhamma), gọi là «$SÊU VIỆT». 

*Theo nguồn kinh điển Phật học chữ PäI, tiếng nói mà Đức 
Phật đã dùng để thuyết Pháp (dhamma) ngày xưa, thì chúng ta 
có «4 sắc pháp SIÊỆU VIỆT» (catu mahãbhũta rũpadhamm3), có 


thể đặt tên như sau : 


*Căn nguyên SẮC PHÁP siêu việt thứ nhất (Pathamäbhibhũta) 
theo qui ước cho là loại «A», 

*Căn nguyên SẮC PHÁP siêu việt thứ hai (Dutiyäbhibhũta) 
theo quI ước cho là loại «B›, 

*Căn nguyên siêu SĂC PHÁP việt thứ ba (Tatiyabhibhita) theo 
qu1 ước cho là loại «€», và 

*Căn nguyên SẶC PHÁP siêu việt thứ tư (Catutthäbhibhũta) 
theo qui ước cho là loại «D». 
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-Các cặp chữ «loại Á», «loại B», «loại C», và «loại D» giả định 
dùng ở đây, không ám chỉ «thứ tự A-B-C-D», mà vốn chỉ để 
nói răng «chúng là 4 ký hiệu hoàn toàn huyền bí vừa liên hệ 





vừa khác hãn nhau». 


<>Lại nữa, chúng ta thường đọc thấy trong nhiều kinh sách Phật 
giáo, nêu ra «†fhuyết TỨ ĐẠI› (Catu mahãbhitaväda) cũng 


tương tự gồm có : 

1/THÔ ĐẠI (PathavTï mahãbhũta), tạm dịch là «CHÁ7 ĐẤT» 
2/THỦY ĐẠI (Äpo mahãbhũta), tạm dịch là «C47 NƯỚC» 
3/HỎA ĐẠI (Tejo mahabhũta), tạm dịch là «CHẢT LỮA», và 


4/KHÍ ĐẠI (Vãyo mahãbhũta), tạm dịch là «CHÁT KHÔNG» 
hay «GIÓ = PHONG». 


-Chúng ta nhận thấy «Thuyết TỨ ĐẠI› tương ứng với «4 loại 
căn nguyên SẮC PHÁP siêu việt A-B-C-D» nêu trên. -Và tất 
nhiên chữ ĐẠI (mahä) cũng «tương quan» với 2 chữ SIÊU 
VIẸT (abhi-bhũta). 


<>Từ đó, chúng ta thử hiểu răng, chữ «ÐẠI› (hán việt) hay 
«MAHÄ› (Paln), không có nghĩa duy nhất là «VÔ CÙNG TO 
LỚN», mà còn ám chỉ một sự thật khác, đó là ĐẶC TÁNH VÔ 
BIÊN và CÓ MẶT KHÁP NƠI. 

90 


-Đôi với «nội dung» của câu «TƯ ĐAI vô biên và có mặt khắp 


cùng», chúng ta chỉ «năm bắt» được øgh7a iÿ một cách hữu hạn. 


<>ÂÁy là «hữu hạn» đôi với «vô biên», hay ây là «hiện diện tại 
một điêm› đôi với có mặt khấp cùng», -v1 như so sánh «một tia 


sảnø» trước toàn thê «sự quang minh» trong vũ trụ. 


-Hai chữ «SIÊU VIỆT› (abhi-bhũta) ngầm ám chỉ «TÍNH VÔ 
BIÊN» hay «CÓ MẶT KHẮP CÙNG› ở đây, là một từ ngữ 
chuyên chở cái khái niệm «KHÔNG RANH GIỚI› (ãkãsa 
paññatti). -Và «SIÊU VIỆT» cũng có nghĩa là «hiện hữu», 
nhưng hoản toản «không bị hạn chế» trong «hình thức không 


ø1an» cũng như trong «nội dung thời gian». 

*Nghĩa là «điện hữu để hằng biến» ! 
<>Như vậy, «TỨ ĐẠI› (Catu mahã bhũtãni) gồm £hổ (=đất : 
Pathavn)), úy (Cnước : Apo), hỏa (lửa : TeJo), và khí (=g1ó 


hay phong : Vãyo), chỉ là 4 từ ngữ triết học đặc biệt, chuyên 
chở «khái niệm» thuộc TÊN GỌI (danh pháp) của «4 sắc pháp 


chân nguyên», tức là «siêu việt A, B, C€, D». 


-«TỨ ĐẠI SIÊU VIỆT» (catu mahãbhũtäni) ấy còn có thể gọi 
một cách dễ hiểu hơn, là «TỨ ĐẠI CĂN NGUYÊN», vì chúng 
vốn đã trải qua sự biến thiên «HUYÊN DIỆU» bỡi chính chúng, 
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để bước vào giai đoạn «vật chất hóa», thành ra «ĐẤT› 
(pathavn), «NƯỚC» (ãpo), «LỬA» (tejo), và «KHÍ» (vãyo), để 
có mặt «khắp cùng». Và từ đó, 4 KHÁI NIỆM «(ông quái» về 
CHÚNG trong tư tưởng con người, được thành lập... 


-Chữ Pã|T trong Phật học gọi chúng là «SÁC PHÁP HUYÊN 
NĂNG» ở «giai đoạn uyên nguyên SIÊU VIỆT» («MAHÄ 
BHỦTA›» hay «ĐẠI CĂN NGUYÊN CHÂN SẮC›. 


-Bỡi vì «ĐẠI CĂN NGUYÊN CHÂN SẮC» vẫn còn «SIÊU 
VIỆT›, nên cái «£€ên khái niệm» của chúng cũng là một MẸỆNH 
DANH (nãma) hoàn toàn ‹œông lung, tổng quát, bất khả định 


nghĩa» (an1yata). 


-Những «£ên khái niệm» ãy chỉ chuyên chở cái đặc tính trơng 
đỗi rõ ràng hơn cả, là «CÓ MẶT KHẮP CÙNG›. -Chắng nơi 
nào không có TỨ ĐẠI (catu mah8). 


-Và VẬN HÀNH tiếp theo của TỨ ĐẠI CĂN NGUYÊN 
CHÂN SẮC, là HỢP rồi TAN....TAN rồi HỢP..., biểu lộ 2 
tình trạng «biện hữu» rồi «biễn mắt», và «biễn mắt» tồi «hiện 


hữu», XOAY VÂN BẤT TẬN trong VÔ BIỂN VŨ TRỤ. 


-Hai fình trạng hiện ra một thời gian trôi biên mất, và biên mát 


một thời gian tồi biện ra hay SINH (jãti) và TỬ (marana) ấy, 
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nhà Phật gọi là «đTƯỚNG HỢP và TÁNH TAN» của vạn vật, 
tương đương với thực tế vạn vật, và CHỨNG MINH một cách 
khoa học, với 3 hiện tượng : 

*VÔ THƯỜNG (Anicca), thay đối liên tục, biến dạng không 
ngừng, hữu hình rồi vô hình. 

*KHÔ NÃO, chịu đựng 2 tình trạng THUẬN (mãnãpa) lẫn 
NGHỊCH (amãnäpa), CÓ rồi MÁT, túc là «hài lòng lẫn bắt 
mãn» (sukkhapi dukkhapi), hay «hạnh phúc lẫn đau thương», 
của TÂM LÝ đối với VẬT LÝ, và... 

*VÔ NGÃ (Anattã), vạn vật vốn hoàn không, chẳng bao giờ 
là thực thể = tạm thời trong hợp tan. 

-Chữ Pä|T gọi TỨ ĐẠI ở giai đoạn «định hình tạm thời» nầy, 
là «CATU MAHÄ DHÃTU› tức là «TỨ ĐẠI NGUYÊN TÔ»›. 
-Hay «bốn sắc pháp khởi thủy». 


-«Bốn sắc pháp nguyên tô» ây ám chỉ những «vi tử» (cực nhỏ) 
để HỢP rồi TAN, và TAN rồi HỢP xoay vần, đồng thời lưu 


hành liên tục (nIcc3). 


QUI NẠP: 
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*«Tưứ Đại Chân Nguyên» hay «Tứ Đại ở tình trạng Siêu ViệP» 
(Catu MAHA BHUÙTA), thì không có «fên gọi», nên không gây 


«khái niêm». 


*Nhưng khi CHÚNG trở thành «Sắc Pháp Nguyên Tổ», thì có 
tên chế định, như ĐẤT (pathavï), NƯỚC (ãpo), LỬA (tejo), và 
KHÍ (vãyo), để ám chỉ một VẬT trong vũ trụ, nhưng VẬT ấy 


hăng «mông lung», «vô định›...có mặt khấp nơi. 


<>Ví như ĐẮT (Pathavï : THÔ ĐẠI), thì có mặt khắp cùng, 
không ấn định địa điểm. -Theo Vi Diệu Pháp (Abhidhamma), 
chúng ta chỉ có khái niệm về đất, chứ chúng ta không thể thấy 
hay định vị được ĐẤT. 





*Nhưng xuyên qua mỗi giây phút, chúng ta vẫn có cảm giác là 
đang «thãy đất trước mắt», bỡi từ khi ra đời cho đến nay, chúng 
ta đã quen biết đến mọi vật qua 3 phạm trù giác quan. 

- Và theo Phật học thì : 

a/NGOẠI TƯỚNG của ĐẤT, gồm các trạng thái như bằng 
phẳng hay lỗi lõm, cao hay thấp, tròn hay vuông, đen hay trăng, 
bột hay khối, hiện hữu hay biến mắt... V...V... 
b/CẢM NHẬN của ĐẤT, như cứng hay mêm, nhẹ hay nặng, 
thô hay tế...V...V.... 
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c/Ý TƯỞNG của ĐẤT, như «diễn tả được» hay «không diễn tả 


được»...V...V... 


-Những «HÌNH TƯỚNG ấy lại (hay đổi không ngừng, biên 
dạng mãi mãi theo dòng thời gian. Nghĩa là ĐẤT có muôn vạn 


hình tưởng khác nhau. 


-Và thói quen CẢM GIÁC vẫn thường xuyên lừa gạt chúng ta. 
Nó làm cho chúng ta frởng lầm, cho rằng «mình thấy chân 
nguyên tứ đại», mà thật ra thì không. Chúng ta chỉ «thấy» hay 
«cảm thấy» hiện tượng tạm thời của chúng mà thôi. 
-Rồi chúng ta tự cột chặc «KHÁI NIỆM›» (paññatti) của chúng 
ta vào một hình tướng hay cảm giác TẠM THỜI nào đó, để 
tưởng tượng cho bản thân mình, chứ chưa chắc là được chấp 
nhận bõi kẻ khác. 
-Từ đó sinh ra sự thấy lâm (ditthi) của từng cá nhân, làm nguyên 
nhân của những nỗi KHÔ (sai biệt). -Vì tính tạm thời (VÔ 
THƯỜNG = ANICCÃ) vốn không bao giờ làm vừa lòng 
«người thấy đối tượng». 

Quay lại Phật học : 
*HÌNH TƯỚNG (lakkhana) của ĐẤT (pathavĩ : THÔ ĐẠI) tuy 
có muôn ngàn trạng thái nhưng theo VI Diệu Pháp 
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(abhidhamma), thì NÓ chỉ có 2 ĐẶC TÁNH (lakkhana), 
là...CỨNG (thaddha) và MÊM (mudu). 


-Cái gì cho chúng ta 2 cảm giác cứng và mêm., thì Phật học tạm 


gọi ấy là ĐẤT (PathavT) hay THÔ ĐẠI. 


<>Tương tự như thê, NƯỚC (äpo hay THUY ĐẠI) tuy cũng có 
khá nhiêu hình tướng, như «nước sông», «nước hô», «nước 
biên», «nước ly», «nước chén», «nước gIọÐ›, «nước vũng», 


nƯỚC aO, nước ØlÊng...V...V... 


-Và NƯỚC cũng chỉ có 2 đặc fánh là «kếp› (saủgameti) và 
«phân» (bhenetI), nên nó có thê trượt lên nhau, trôi chảy, luân 
lưu fừ cao xuống thấp. -KẾT là làm đính lại (kế từ vật nhỏ nhất, 
như nguyên tử chắng hạng), -Và PHÂN là làm fách ra, hay 


chia chẻ #øn rã (chí đên đơn vỊ lớn nhât, đê dân dân biên mât). 


*Tỷ dụ : Khi chúng ta nhỏ một giọt nước vào đĩa bột, thì những 
hạt bột l¡ tỉ được kết dính thành khối. Hay khi chúng ta bỏ một 
vật gì (dù thể tích to lớn hay cứng mêm đến đâu) vào trong nước 
(tức là chất lỏng), thì vật ấy sẽ dần dân tan ra (dù rất lâu), và 


sau cùng biên mât.... 


-NƯỚC luôn luôn làm cho vật chất tan rã, biến mất là điều chắc 


chắn. Nhanh hay chậm chỉ là vẫn đề thời gian, và tùy theo tỷ lệ 
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răn chác (lớn nhỏ) của vật, và dung lượng của chât lỏng đủ lớn 


để làm tan vật ấy mà thôi. 


<>Cùng cách ấy, chúng ta có thể nói, LỬA hay HỎA ĐẠI 
(Tejo mahadhãtu) cũng có khá nhiều hình tướng (lakkhana), 
như THÔ ĐẠI và THỦY ĐẠI, nhưng LỬA hay HỎA ĐẠI chỉ 
có 2 TÁNH, là PHÙ (vitthambana) và TRÂM (opãätãna) tức là 
NÓNG (unhatta) và LẠNH (sfta). -Âm (nisedhatthaväcaka) và 
Dương (ekanta). -«PHÙ» (=ÝNÓNG) thì làm cho nở to, phình ra 
(vitthambana). -“TRÂM” (CLẠNH) thì làm cho teo lại, xẹp 
xuống (opãtãna). 

*NÓNG (unhata) và LẠNH (sfta) là 2 cđm giác, phát sinh do 
xúc chạm (phussana) trực tiếp hay gián tiếp, -*“GẦN LỬA” thì 
cảm giác từ nóng đến cực nóng. -“XA LỬA” thì cảm giác từ 
lạnh đến cực lạnh. 

*Ngoài ra, PHÙ (vitthambana) và TRÂM (opãtãna) là 2 vận 
hành, tạo thành muôn ngàn hình tướng, nên chúng ta qui nạp 
PHÙ và TRÂM là 2 TÁNH (lakkhana) của HỎA ĐẠI (Tejo 
mahadhatu), làm ra nhiều biệt dạng. 

*Có sách nói “NÓNG” (=dương) và “LẠNH” (=âm) là “2 ánh” 
của HỎA ĐẠI cũng không sai. -Vì NÓNG và LẠNH cũng có 
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thê “đốt cháy vật chất” (=biên hóa), dưới 2 dạng là “cháy bùng” 


và “cháy ngám”. 


-Theo Vi Diệu Pháp (Abhidhamma), “NÓNG” và “LẠNH” 
phải được hiểu và biết một cách ương quan. không nên hiểu 
và biết một cách “cứng ngắc”. Nghĩa là chớ nên cho răng, “frên 


KHÔNG ĐÔ là NÓNG, và dưới KHÔNG ĐÔ là LANH". -Mà 








chúng ta cần “minh sát” để ý thức rõ, “rừ 20 độ thì nóng hơn 
(rựư 50 độ” hay “trừ 100 độ thì lạnh hơn trừ 50 độ”. Nghĩa là, 
Nên ấn định NÓNG và LẠNH trong Sự fương quan. 


<Sau cùng là KHÍ ĐẠI hay KHÔNG GIAN (Vãyo 
mahãdhãtu). KHÍ ĐẠI hay KHÔNG GIAN cũng có nhiều hình 


tướng (bahuvacana lakkhana). 


-Nhưng những HÌNH TƯỚNG (lakkhana) của “Khí đại” (vãyo 
mahadhatu) thì “luôn luôn tàng ẩn”, tức là KHÍ ĐẠI chỉ hiện ra 
sau khi chính NÓ đã vận hành. Và HÌNH TƯỚNG của KHÍ 
ĐẠI sau pháp hành, cũng “đa trên VẬT CỤ THÈ” tương tác 


với nó mà mà thành lập. 


*Ví như hình tướng của KHÍ ĐẠI (=không gian) sẽ hiện ra, 
sau khi chính NÓ đã vận hành, và trở thành PHONG ĐẠI 
(=như lá cờ phất phới). Ngoài ra, £ớng trạng (lakkhana) của 
KHÍ ĐẠI (=không gian) cũng “ương vào ranh giới” của VẬT 
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CHÁT (rũpa), do 3 đại kia kết thành (tỉ aãñâmahädhãtu), như 


«không gian trong khung cửa», trong «cái Ôngø»...V...V.... 


-Hay ví như /ướng trạng của phong đại (Vãyo=khi đại) có thể 
nhìn thấy xuyên qua sự rung động của lá cay, hay nhìn thấy 
xuyên qua hình ảnh của sóng nước, và nhìn thấy xuyên qua rmộtf 
đám bụi bay tung trên mặt đường, khi có gió “thôi”. 
-Nói chung, £ướng trạng của khí đại (Vayo = không gian) được 
«tạo ra» do giới hạn của các vật, như “khung cửa”, như “ông 
kính”, như “vách tường”, như «miệng giếng»...V...V.... 
- Tóm lại, “fớng rạng” (lakkhana) của KHÍ ĐẠI (hay PHONG 
ĐAI=vayo mahadhatu) £ùy vào vận hành của chính nó, và tùy 
theo vật chất “tạo hình đáng” cho nó. 

<>Và tương tự như 3 ĐẠI kia (bổ, thủy, hóa), KHÍ ĐẠI tuy 
cũng có khá nhiều tướng trạng, nhưng NÓ chỉ có 2 TÁNH 
hăng thật, là “ĐỘNG” (gamana) và “TĨNH” (acala, aniñja). 
-Động và fĩnh là 2 đặc tánh, hay “2 năng lực tự nhiên” của SỰ 
VẬN HÀNH trong không gian, tạo ra nhiều TƯỚNG TRẠNG 


khác nhau, vừa hiên nhiên, vừa kỳ diệu....của KHI ĐẠI. 


Ẫ 


-Rồi sự VẬN HÀNH (Saikhata) liên tiếp lập lại (javana), làm 
cho 2 đặc tính ĐỘNG và TĨNH bị “xáo trộn”. -Về phương diện 


tâm linh thì ấy là nguồn gốc của vọng động. 


-Khi VỌNG ĐỘNG phát sinh, thì AN TĨNH không thể tái lập. 
Rồi vọng động liên tiếp sẽ trở thành “cô tật” và làm cho finh 


thân yêu ớt, mât hêt các khả năng tự tại, đặc biệt của nó. 


-Từ đó, động vật nói chung và con người nói riêng, THƯỜNG 
XUYÊN VỌNG ĐỘNG, tạo dịp cho HÀI LÒNG và BẤT MÃN 
phát sinh xen kẽ. Ấy là “duyên khởi” của THAM - SÂN - SI. 
Chúng ta cũng có thể nói, ba thứ “vọng để tham”, “vọng để 
sân”, và “ong để sỉ”, không ngừng quấy nhiễu trong tâm thức 


mỗi chúng ta, từng giây phút.... 

*Và ây chính là «nội dung sâu sắc» mà «KIÊN GIẢI A-TỶ- 
ĐẠT-MA» (ujjala vivarana) cô gắng “làm sáng tỏ”. -Sự hiện 
hữu của VỌNG ĐỘNG tuy là một hiện tượng XÂU, nhưng NÓ 
«chăng hoàn toàn vô dụng» trong sự sông... 

- Tất nhiên, con người không thê nào “nhìn thấy” NÓ băng con 
MT THỊT phàm phu, cỗ chấp. -Và họ cũng không thể nào 
“nhìn thấy” NÓ bằng con MT TINH THÂN BẢN LOẠN 


(uddhacca cetasika), mắc dính (upãdãna). 
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*Sự VỌNG ĐỘNG chỉ được khám phá bỡi âm 4N TĨNH 
(visuddhi), và với con MT TAM THANH TINH, kiên cô 
trong THIÊN (appan3). 


k*% 


QUI NẠP: 


<>Nói đến SẮC PHÁP là nói đến “4 CHÂN NGUYÊN” của 
mọi HIỆN TƯỢNG HUYÈN VL hay nói đến NGUÔN GÓC 
SIÊU VIỆT, phát sinh “vật chất” trong TOÀN THÊ VŨ TRỤ. 


*TỨ ĐẠI NGUYÊN TÔ (Catu mahãdhãtu), gồm ĐẤT 
(pathav), NƯỚC (ãpo), LỬA (tejo), và KHÍ (vãyo) vốn phát 
sinh từ 4 Căn nguyên siêu việt (A-B-C-D), có mặt khắp cùng, 
“Jung linh”, lẫn “huyền diệu” đã được “sự vận hành” của chính 


nó, mà CỤ THÊ HÓA thành VẬT CHẤT (rũpa). 


<>SỰ VẬN HÀNH (Sankhãr8) ấy đi từ “lưng linh đến ưu thể”, 
rồi đi từ “frừu tượng đến cụ thể”, và đi từ “vô định đến giả 
định”, (-giả định tức là fg—rn thời). - Và sau cùng là đi từ “chu kỳ 
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náy” đên “chu kỳ khác”, xoay vân Hiệp nội vô tận... 


<>Cái mà nhà Phật gọi là “TẬP KHÍ” hay “UẨN” (Khandha) 


vốn phát sinh và “w £ập”, từ giai đọan sơ khai biến thiên đó. 
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* “SẮC UẨN” hay “Tập khí hình sắc” (Rũpa khandha), là 
MỘT trong “NĂM UẦN” (Pañca khandhã). “ÂY” là nguyên 
nhân tạo ra “£hân thể hữu cơ” của con người nói riêng, và của 
toàn thê động vật nói chung. 


Năm uân ây gôm : 


1/SẮC UẦN (Rũpa khandha), 2/THỌ UẦN (Vedanä khandha), 
3/TƯỞNG UẦN (Sañña khandha), 4HÀNH UẤN (Saikhãra 
khandha), và 5“THỨC UẦN (Viññãna khandha). 


<>Nếu phân tích theo DANH SẮC (Nãma rũpa), thành lập ra 
con người, thì trong khi DANH hay TINH THÂN (Nãma) cân 
đến sự kết hợp của 4 UẦN (thọ, tưởng, hành, thức), thì SẮC 
(Rũpa) hay THÂN THỂ chỉ đơn giản là UẦẨN THỨ NHẤT 
(Pathama khandha), trong NGŨ UẦN (Pañca khandh3). 
*Nhưng SẮC UẦN (Rũpa khandha) lại là “tực tại nương tựa” 
của 4 „ẩn kia. Nương tựa nơi SẮC UÂẬN, tức là 4 „ẩn kỉa 
không ít thì nhiều phải bị NÓ “kêm hãm”, và “ảnh hưởng” của 
NÓ trên các UẦN ấy bao giờ cũng “rất ưu thế”. 

-SẮC UẦN (rũpa khandha) thường xuyên là “cái khung vô 
thường”, trong đó các UẦN khác tùy duyên hoạt động, nên 
những gì SẮC UẦN “cung cấp” cho mọi vận hành, -chăng hạng 
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như MÔN (Dvwãra), XỨ (Ayatana dhamm8), hay GIỚI (Dhãtu 
dhamm8), cũng phải trở thành VÔ THƯỜNG THEO. 


-Khi THỌ UẦN (vedanä khandha), TƯỞNG UẦN (sañña 
khandha), HÀNH UẦN (sañkhãra khandha), và THỨC UẦN 
(viññãna khandhã) “bế: bị cẩm từ” bối SẮC UẤN (rũpa 
khandha), thì 4 UẦN ấy sẽ không có “môi trường” (vatthu), sẽ 
không có “vai frò” (Kicca), và sẽ không có “đối tượng” 


(alambana) đê vận hành, biêu lộ ra «sự sinh tử» nữa. 


-VÂN HÀNH tức là tạo nghiệp £ốt (kusala kamma) hay tạo 
nghiệp xấu (akusala kamma), trong DỤC GIỚI (Kãma loka) và 
trong SẮC GIỚI (Rũpa loka). 


*NGHIỆP TỐT (kusala kamma) thì tiễn hóa cho THỨC UẦN 
(viññãna khandha), giúp NÓ “tái trở thành” NGUYÊN TÂM 
(citta), đề được hanh tịnh yên ổn lâu dài, hết bị các vòng sinh 
tử luân hồi lôi cuỗn (samsãra). 

*NGHIỆP XÂU (akusala kamma) thì thoái hóa cho THỨC 
UẨN (viññãna khandha) kéo THÚC UẨN ẩi vào sa đọa, không 
làm sao tránh khỏi 4 giai đoạn sinh lão bệnh tứ (Jaramarana 


sokaparidevamanassupay8sa). 
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<>Nói tóm lại, THỨC UẦN của một sinh linh khi còn «lăn trôi 
trong mm giới» gồm “dục giới” (kãma loka), “sắc giới” (rũpa 
loka), và “vô sắc giới” (arũpa loka) mà được soi sáng, -nhất là 
lăn trôi trong CÕI DỤC và CÕI SẮC với CHÁNH KIÊN 
(sammã difthi), thì SẮC UẦN (rũpa khandha) vẫn là một “mộ 
phương tiện hay yếu tổ cần thiết”, đễ sinh linh ấy cải thiện, và 
tích tụ NGHIỆP LÀNH (kusala kamma), hầu đạt đến «thoát 
khô», Niết-bàn (Nibbãna). 


-Ngược lại, nếu sinh linh ấy vì TÀ KIÉN (Miccha ditthi), mà 
hiểu lầm, rồi ruông bỏ SẮC UẤN (rũpa khandha) một cách 
thiêu sáng suốt (như cực đoan hành xác chắng hạng), hay mù 
quáng fuân theo mọi đòi hỏi của sắc uấn (hưởng thụ, lợi 
dưỡng), thường xuyên tạo NGHIỆP ÁC (akusala kamma), thì 
sinh linh ấy sẽ sa đọa vào cảnh khổ vô tận (samsãära dukkha) 
một cách không thể tránh được. 

<>€Có một số người QUAN NIỆM cái KHỎ quá giản dị, rồi COI 
THƯỜNG “phương tiện vật chất” (ám chỉ “hiệu lực” của hành 
động do sắc thân), mà chủ trương dùng pháp trừu tượng phiến 
diện rằng “chí tu tâm là đứ”. 

-Họ nói răng “hành động thể xác không quan trọng, vì đó chỉ 


là “hình thức” hay bản năng” vô thường. “Người trí” không 
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nên “châp nhât” vào hành động xác thân, mà côt yêu là “øg# cho 


tâm ngay thăng ”. (?1) 


-Quan niệm nây tuy “không hoàn toàn sai”, nhưng thiếu cụ thể, 
thực tế. Vi Diệu Pháp (Abhidhamma) phát biểu rõ, THÂN 
(kãya) và TÂM (citta) ví như 2 chân. Nếu chỉ có 1 chân đứng 
thăng, để nâng đỡ toàn trọng lượng, thì chắc chắn con người sẽ 


mất thăng bằng, không bao giờ vững vàng được. 


-Nghĩa là TINH THÂN (Nãma) và VẬT CHẤT (Rũpa) phải 
luôn luôn song song với nhau, và cùng vận hành, cùng lành 


mạnh, hay cùng tiễn hóa trong nghiệp thiện (kusala kamma). 


-Chọn MỘT trong HAI cái, rồi coi thường hay phủ nhận cai kia 
là một lẩm lạc lớn, -nêu không muốn nói là đè kiến (miccha 


đitth1) hay “cực đoan”! 


*Ở đây, KIÊN GIẢI (samujjala vIivarana) muốn nhân mạnh về 
TÂM QUAN TRỌNG của SẮC PHÁP (Rũpa dhammä) hay 
THÂN NGHIỆP (Kãya kamma) vậy. 


*Kinh Phật hằng nhắc răng, trong 10 NGHIỆP của SẮC UẦN 
(rũpa khandha), thì THÂN tạo 4 NGHIỆP, và KHẨU (miệng) 
tạo 3 NGHIỆP, -nghĩa là cái khối xương thịt đang sống nây, 
hăng ngày phần nó tạo đến 7 nghiệp, THIỆN-ÁC lẫn lộn... 


105 


<>NÊU ẤY LÀ ÁC (Akusala), THÌ 7 NGHIỆP ÁC do THÂN 
(kãya) và MIỆNG LÀ : 


-THÂN sứt sinh, trộm cắp, tà đâm, và 
-KHẨU nói dối, nói đâm thọc, nói hoan đường, nói thô tục. 


*Đây là 4 nghiệp ác trực tiếp do KHẨU, còn 4 nghiệp ác gián 
tiếp nữa, cũng do miệng bảo người khác làm, nếu tính chung 
lại, thì THÂN và KHẨU có tất cả là 12 nghiệp ác do SẮC UẬN 
(rũpa khandha) mà phát sinh. 


<>NÉU ẤY LÀ THIỆN (Kusala) THÌ 7 NGHIỆP THIỆN do 
THÂN (kãya) và MIỆNG LÀ : 

-THÂN phóng sinh, bố thí, giữ tiết hạnh. và 

-KHẨU nói thật, nói đoàn kết, nói cụ thể, và nói hòa nhã. 
*Đây là 4 nghiệp thiện trực tiếp do KHẨU, cồn 4 nghiệp thiện 
gián tiếp nữa, cũng do miệng bảo người khác làm lành, nếu tính 
chung THÂN và KHẨU, thì tất cả là 2 nghiệp thiện do SẮC 


UẦN (rũpa khandha) mà phát sinh. 


<>“Kiến giải” (ujjala vivarana) về TÂM QUAN TRỌNG của 
SẮC PHÁP (rũpa dhamma) còn được xem là “kiến giải” về SỰ 
CỘNG NGHIỆP (ganibhũta kamma) trong DỤC GIỚI (Kãma 
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loka), và trong SẮC GIỚI (Rũpa loka), 2 cảnh giới vừa có 


nhiêu khô não, vừa có nhiêu báp bênh, thăng trầm, bát định. 


*TÂM (citta) tuy là “nguồn gốc phát sinh” sự PHẦN BIỆT 
(visesa) mọi hành động xấu hay tốt, nhưng HIỆU LỰC hay đnh 
hưởng của THÂN vào TÂM cũng rất ƯU THẺ. Ví như £hân 


đau thì tâm đau, thân khỏe thì tâm khỏe. 


-Ảnh hưởng của VẬT CHẤT (rũpa) hay THÂN (kãya) ấy có 
HIỆU LỰC (vãra) một cách vô điều kiện đôi với TÂM, chứ 
không phải TÙY LÚC. Nghĩa là VẬT CHẤT (rũpa) luôn luôn 
đủ khả năng “£hay đổi khuynh hướng của tâm ”. 


-Và “HẬU QUẢ” sẽ không căn cứ độc nhất vào TÂM, mà căn 
cứ vào “HÀNH ĐỘNG” của THÂN nói chung nữa, -hay đứng 
hơn là căn cứ vào NGHIỆP (Kamma), “hỗn hợp” của cả hai 


THÂN và TÂM đã bị các NHÂN thiện cũng như ác “lôi kéo”. 





*Cái “thảm kịch” xưa nay của LUẬN HỎI, trả vay xen 


2 
32 


kẽ...xoay vân bât tận, vôn năm một cách “khó hiệu” ở chỗ đó. 
-QuI nạp : 


-Tuy TÂM THÚC (citta-viññãna) là “khả năng” nhận ra 
THIỆN ÁC, nhưng NÓ vẫn không thể “vận hành LÀNH 
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MẠNH một cách cụ thể” trong mọi trường hợp, nếu NÓ không 
có phương tiện vật chất là THÂN. 


-Nói cách khác, đa số “hới quen TÔT” đã nhiễm vô TÂM, vẫn 
đến từ “?hói quen TÔT” của THÂN quen thực hành, -ví như 
thân thuần thục giữ năm giới. thì tâm hoan hỷ trong năm giới. 
Ngược lại ứâm không tự nhiên hoan hỷ, nếu £hân không thuần 
thục giữ năm giới, và tâm xao láng, coi thường việc gLữ năm 
giới, mặc dù “NÓ biết giữ năm giới là TÓT”. 

-Riêng TÂM (citta) của người đã đạt £hân khẩu ý THANH 
TỊNH (appan3), đắc CHÁNH KIÊN (sammaä ditthi) thì khác. 
Nhưng xét cho cùng, ước khi “thân khâu ý trở thành thanh 
tịnh”, thì sự “huấn luyện THẺ XÁC” (kãya), như bố thí, trì giới, 
và hành thiền...vẫn là 8UÓC ĐẦU phải có. 


-Không có BƯỚC ĐẦU với thân thực hành này thì “sự tu tâm” 
trở thành vô nghĩa, -đó chỉ là lý thuyết ! 


-Người “chủ trương” TU TÂM tuy rất nhiều, nhưng cái khổ 
TÂM trong phần đông chúng ta, chắng những đã không giảm 
mà tăng, là bỡi nguyên nhân gì ? 

-Lý do chính phải chăng là sự coi thường HIỆU LỰC của 
THÂN THÊ (kaya rũpa) hay coi thường ẢNH HƯỞNG của 


108 


VẬT CHÁT (rũpa), do THÂN NGHIỆP bị sự thúc đây của 


Ƒ" 
^ 


tham sân và “tà kiên” (miccha đitthn) 21 


<>Trong VĂN MINH cận đại của nhân loại, có một KHUYNH 
HƯỚNG gọi là HIỆN SINH, khởi xướng bỡi Triết gia John 
LOCK, người Anh vào thế kỷ thứ 17. Khuynh hướng này lẫy 
VẬT CHÁT và HOÀN CẢNH XÃ HỘI làm “nền tảng”, để ấn 
định GIÁ TRỊ #ø duy và sinh hoạt của con người, -qui trách 
nhiệm vào KINH TẾ, CHÍNH TRỊ và VĂN HÓA. Nghĩa là đời 


sông vật chất (rũpa) «tạo ra» tinh thần con người. 


-“HIỆN SINH” là một NÉP SÔNG lấy “hưu cầu” XÁC THÂN 
(=bản năng), tức là SẮC PHÁP làm chủ động ! 


-Tình trạng “HIỆN SINH” có thể khiến cho con người trở thành 
DUY VẬT và ĐOẠN KIÊN (uccheditthi), quan niệm răng “âm 
không là gì hết, trách nhiệm hay hậu quả của tất cả hành động 
không liên quan gì đến giá trị của tâm”, và chết là hết, vô nhân, 
vô duyên, vô quả. Con người sông như thế nào là do ảnh hưởng 


của VẬT CHÁT. 


-Đây là một loại tư duy hoản toàn LÂM LẠC, -nguồn gốc của 
TỆ ĐOAN vô #rách nhiệm. của tình thần chủ trương “mạnh 


được yếu thua là lẽ tự nhiên ”! 


109 


-Người sông theo finh thân hiện sinh luôn luôn đỗ lỗi hay xung 
đột do hoàn cảnh (hay xã hội) và do nhu cầu bản năng, chứ 
không phái do chính mình”. 


-Và khuynh hướng hiện sinh, đã được Đức Phật nói đến trong 
“Kinh Phạm Võng” (Brahmacala sutta), mô tả về 62 TÀ KIÊN 
(=62 trường phái tư duy lầm lạc). 


<>Chúng ta nhân mạnh TÂM QUAN TRỌNG của HIỆU LỰC 
VẬT CHẤT (Kaãya vãra), là làm nôi bật “đứnh cứu khổ thực tẾ” 
xuyên qua SẮC PHÁP (Rũpa dhamma) trong giáo lý Đức Phật, 
-đặc biệt là để “đánh thức ” những ai cực đoan, thiên hăn về 
khả năng tuyệt đối của tỉnh thấn, rồi coi thường hiệu lực của 


vật chất lành mạnh trong sự sống. 


-Đây cũng là một phương diện sâu sắc khác (hay TRUNG 
ĐẠO) của VI DIỆU PHÁP (Abhidhamma), cần được nêu ra và 
nhấn mạnh trong KIÊN GIẢI. 


<>Về phương diện “hình thức”, thì một người bình thường có 
thể “hiểu” SẮC PHÁP trong nhà Phật, là những biểu lộ của vật 
lý và tâm lý, hay của hai thứ ấy hợp lại, xuyên qua các tiễn 


trình lý hóa thân nghiệp. 
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-Nhưng nếu đảo sâu, căn cứ vào KINH ĐIÉN, qui nạp trong 
Triết học A-f)-đạf-ma (Abhidhamma), thì chúng ta thấy : 


<>Đầu tiên là TỨ ĐẠI SIÊU VIỆT (Catu mahãbhũta), tạm gọi 
là “4 sắc pháp chân nguyên” (A-B-C-D), bắt khả thuyết, bất 
khả tư nghì, hằng lung linh, bất định, có mặt khăp cùng, vô tiếp 


cận đê gây cảm xúc, không thê nghĩ bàn. 


<>Tiếp theo là “øiai đoạn vận hành”, TỨ ĐẠI SIÊU VIỆT 
(Catu mahãbhũta) £ự nhiên biến thành TỪ ĐẠI NGUYÊN TÔ 
(Catu mahãdhãtu), tạm gọi «A» là Pa£hawï = đất, «B» là Apo = 
nước, «C» là Tẹjo = lứa, và «D» là Vãyo = khí, -tức là CHÚNG 
đã được “vật chất hóa”, tiên tới 4 thứ có thể tiếp cận được 
(=XÚC), nên CHÚNG tự động phát sinh TƯỚNG (lakkhana) 
và TÁNH (sabhäva), như sau : 


I-PathavïT= ĐẤT thì hiện ra muôn nghìn HÌÑNH TƯỚNG, nhưng 
chỉ có 2 TÁNH, là cứng và mêm (đôi nghịch). 

II-ÃÄpo = NƯỚC thì hiện ra rấr nhiều TƯỚNG TRẠNG, nhưng 
chỉ có 2 TÁNH, là kết và phân (đối nghịch). 


II-Tejo = LỬA thì cũng hiện ra khá nhiều HÌNH TƯỚNG, 
nhưng chỉ có 2 TÁNH. là phù và trầm, tác dụng của nóng và 


lạnh (đối nghịch). 


III 


IV-Vãyo = KHÍ (PHONG=GIÓ) thì cũng hiện ra khá nhiều 
TƯỚNG TRẠNG, nhưng chỉ có 2 TÁNH, là động và fĩnh (đỗi 
nghịch nhau). 

*Riêng KHÍ ĐẠI (Vãyo bhũta), thì khi nào nó VẬN CHUYÊN 
(sankhãara), mới “biêu lộ” những TƯỚNG TRẠNG khác nhau. 

VẬN CHUYỀN là pháp hành của 2 tánh TĨNH và ĐỘNG của 
KHÍ. (Bhũta => dhãtu). 

*Sự vận chuyển nầy của KHÍ (Vãyo), từ TĨNH sang ĐỘNG, 
rồi từ ĐỘNG trở về TĨNH, quả thật là “1 HUYPỄN NĂNG”, với 
hiệu lực vừa xưng khắc vừa tương sinh, như sau : 

*Hễ có VẬN CHUYÊN thì có CƠ DUYÊN (Paccaya), làm phát 
sinh một cái gì đê khởi sự.... 

*Hễ có CƠ DUYÊN thì có PHÁP HÀNH (sañkhãra kamma), 
làm phát sinh cái tiếp theo, gọi là hiếu động dây chuyên... 
*Và hễ có PHÁP HÀNH làm phát sinh biếu động dây chuyên, 
thì có TÍCH TỤ hay KÉT TẬP (Khandha = thủ ấm, tôn trử, 
chấp cứ), CÁI gọi là VỌNG. 

*Sau cùng, hễ có TÍCH TỤ và KẾT TẬP (=thủ ấm, chấp giữ). 
thì có VỌNG UẦN hay “hướng đến tình trạng”, tức là có 
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THÂN và TÂM (Kãya-Citta), tương đương với HỮU (bhava), 
“hiện ra” DANH và SẮC (Nãma rũpa). 


<>THÂN và TÂM. theo Vi diệu pháp (Abhidhamma), là “2 mặf 
đồng sanh đồng điệt” của một KIẾP SÔNG (Bhavaäsga). 


-Hiện hữu (bhavaủga) còn được gọi là “TẬP ẤM SINH 
MẠNG” (Jrvita khandha). 


-Và tất nhiên trong SINH MẠNG (Jivita khandha) đã có SẮC 
PHÁP (rũpa dhamm3) biến thiên không ngừng, để biêu lộ bằng 
TÂM SỞ VỌNG ĐỘNG (Cetasika). 
*Dưới đây xin nêu ra những SẮC PHÁP (Rũpa dhamma) theo 
KINH ĐIỂN thuộc Triết học A-ty-đạt-ma (Abhidhamma). 

Có tất cả 28 sắc pháp : 
-Khởi đâu là 4 SẮC PHÁP SIÊU VIỆT (Bhữa rñpa), bất khả 
thuyết, bất khả tư nghì, -không thê nghĩ bàn. 
-Nhưng 4 SẮC PHÁP SIÊU VIỆT (caru mhãbhữfa rũpa) tự 
biến thiên “linh động trở thành” 4 SẮC GỐC hay 4 NGUYÊN 
TÔ (catu mahãdhãtu rấpa), tạm đặt tên qui ước là 1/ĐẤT 
(Pathavï), NƯỚC (Ãpo), 3/LỬA (Tejo) và 4/KHÍ (Vãyo).... 
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-Rỗồi 4 SẮC GÓC (catu dhãtuyä) ấy “hiện ra” vô số fướng, và 
mỗi CÁI chỉ có 2 ánh đặc biệt (vừa xung khắc vừa hồ tương), 
là “CỨNG-MÊM”, “KÉT-PHÂN”, “PHÙ-TRÂM”, “ĐỘNG- 
TĨNH”, như đã nói trên đây. 


*k% 


-Tiếp theo, 4 SẮC GỐC hay Tứ Đại Nguyên Tổ (Dhãứu rñũpa) 
tự “phối hợp”, làm phát sinh 24 sắc Y-sinh (Upädãäya rũpa), hay 
“24 HIỆN THÂN” của sự biến thiên và phối hợp của 4 SẮC 
GÓỐC, với các tướng tạm thời và các tánh riêng biệt của chúng, 
xuyên qua pháp hành. 

-24 SẮC Y SINH (Upãdäya rũpa) cũng là những sắc pháp (rũpa 
dhamma) tạo nên vạn vật chúng sanh (satta) nói chung, trong 
đó có cøn người (manussa) nói riêng. 


k% 


<>24 SẮC PHÁP Y SINH. gồm : 


-5 SẮC VẬT chứa đặc tính có khả năng fiếp nhận đổi tượng, 
như MÁT (cakkhu), TAI (sota), MŨI (ghãna), LƯỠI (jTvh8), và 
THÂN (kãya), -ám chỉ làn da bao toàn thân. 


-4 SẮC VẬT chứa đặc fính làm đôi tượng (ãlambana=cảnh), 
của 5 giác quan, để có thê được tiếp nhận, khi chúng lọt vào 
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trong zmồi írường và chịu sự va chạm, như HÌNH VẬT (rũpa), 
ÂM THANH (sadda), MÙI BAY (gandha), VỊ NÊM (rasa), và 
XÚC TÁC (photthabba). -/Năm đôi tượng vừa nêu được kê là 
bốn, vì «hình váf», Và «xúc tác» vốn là một. 
Chú ý mặt khác : 

*SẮC VẬT ám chỉ cặp đặc tính nòng cốt của “xúc chạm” ở 
THÂN hay DA là “cứng và mêm” do ĐẤT (pathavT), cũng 
tương tự như “3 cặp đặc tính nòng cốt kia” (của 3 sắc vật còn 
lại), là “kế: và phân” của NƯỚC (ãpo), “phù và trâm” 
(phù=phình vì nóng, trằm=xẹp vì lạnh) của LỬA (teJo), và động 


và /ĩnh, của KHÍ (vãyo) gây ra “áp suất”. 


*Tuy tất cả là “cảnh” (ãlambana) của 5 giác quan (pañca dvãra). 
nhưng con số “5” không được kê vào đây, mà chỉ xem là “4”. - 
Nghĩa là, 5 đối tượng của 5 giác quan, khi nói về hiệu lực tiếp 
xúc thì được xem là 4. -Vì XÓC GIÁC ở LUỠI và ở DA giông 


nhau, nên cũng kể là 1. 
-2 SẮC VẬT chứa đặc tính “siøah đục”, là NAM và NỮ. 
-1 SẮC VẬT chứa đặc tính “động cơ” là QUÁ TIM. 


-1 SẮC VẬT chứa đặc tính “có fiểm năng sống”, là SINH 
MỆNH (vita). 
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-1 SẮC VẬT chứa đặc tính “he phẩm”, là DINH DƯỠNG. 


<>Tồng cộng SẮC PHÁP từ đầu đến giờ, gồm 4 sắc siêu việt 
+ 5 sắc tiếp nhận + 4 sắc đối tượng + 2 sắc nam nữ + l sắc cơ 


tìm + I sắc sinh mệnh, + 1 sắc dinh dưỡng, có 18 loại. 





*18 loại SẮC VẬT (rũpa) nây chứa các frạng thái lẫn đặc tính 
riêng, và có những phát khởi khác nhau, nhưng chúng fhay đổi 
không ngừng. gọi là những SẮC Y SINH (upädäya rũpa), 


thuộc về ðiệf nghiệp và biệt quả. 


-Sắc Y sinh (upãdãya rũpa) nằm trong định luật VÔ THƯỜNG 
(aniccä). Đó là vật chất phù du, nguyên nhân của chịu đựng tất 
cả bất toại nguyện. 


<>Tiếp theo, VI DIỆU PHÁP (Abhidhamma) còn cho chúng ta 
biết 10 loại SẮC PHÁP (rũpa dhamma) khác nữa, là : 


-1 sắc pháp (hay vật chất) chứa đặc tính liên quan đến “giới 
hạn”, hay “không gian” (Akãsa). 

-2 sắc pháp (hay vật chất), chứa đặc tính liên quan đến “khả 
năng diễn tả ” giữa hai hay nhiều người, làm cho đối tượng biết 
mình muốn øì, lộ ra bằng £bân hay bằng miệng. gọi là THÂN 


BIÊU TRI (kãya paññatti) và KHẨU BIÊU TRI (vacT paññatti). 
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-3 sắc pháp (hay vật chất), chứa đặc fính liên quan đến “rạng 
thái” NHẸ NHÀNG (lahutä), MÊM DÉO (mudutä), THÍCH 
ỨNG (kammaññatä). 

-4 sắc pháp (hay vật chất), chứa đặc tính liên quan đến “sự biến 
đối”, như lớn lên, tiếp tục, già nua, và chấm dút. (THÀNH, 
TRỤ, HOẠI, KHÔNG, hay sinh-lão-bệnh-tử). 

*Tổng cộng các con số trên đây, chúng ta có “10 SẮC Y SINH” 
(nhóm thứ 2) với những đặc tính khác, thuộc về cộng nghiệp 
(ganibhuta kamma) và công quá (ganrbhuta vipaka). 

-Nhờ những SẮC PHÁP (rũpa dhamma) này, mà những đặc 
tính chưng (sadhãrana) và riêng (puggalika), mới có thể biểu 
lộ, làm cho SẮC PHÁP (Rũpa dhamm8) được diễn tả, và kê 
khai lên đến con số 28. (-Bài toán cộng : 18 + 10 + 28). 


k% 


“BẢN TÍNH” (sabhava) của SẮC PHÁP (rũpa dhamma). 


<>“BẢN TÍNH” của SẮC PHÁP nêu ra ở đây là “luôn luôn 
tạm thời, thay hình, và đổi dạng”. 


-Sự LUẦN HÔI BIÊN THIÊN “không cho phép” bất cứ một 


cái øì trong £đm giới xoay vấn, gỌI là có “bản chát vĩnh viên”. 
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*Nhắc lại TÍNH TƯƠNG ĐỒI (sambandhaväcaka) : 


-Tất cả “TỪ NGỮ” chúng tôi xử dụng trong KIÊN GIẢI 
(samujjala vivarana) vốn chỉ là “phương tiện”. -Xin đừng quên 


châm ngôn nghiên cứu “gi# ý quên lời một cách khách quan” ì 


*Nghĩa là các SẮC Y SINH (Upädãya rũpa), hiện hữu trong 
một chu kỳ thời gian nào đó, thì cũng có “bản chất" (sabhava) 
hữu hạn (nicchayakara), nhưng sau chu kỳ thời gian ấy, bản 


chát cũ của sắc y sinh sẽ không còn nữa. 


-Và để phân biệt giũa các SẮC Y SINH, người ta đã dùng từ 
ngữ “đặc tính” (lakkhana), cho một cá thể sắc pháp nảo đó, 
nhưng khi “ám chỉ chung” thì người ta phải tạm dùng 2 chữ 


“bản tính” (sabhava). 


-Các TƯỚNG và TÁNH của SẮC PHÁP (rũpa), hay của «yẩ# 
chất» luôn luôn thay đối theo luật VÔ THƯỜNG (anice8). 


-Nếu so sánh, chúng ta thấy chúng không có nội lực kéo dài, 
nhưng “tình trạng động tánh” thì tồn tại lâu hơn “tình trạng 
đồng tướng” (tính theo đơn vị “sát-na” = khana), nên những nhà 
nghiên cứu Phật học, thường nói về “BẢN TÁNH” nhiều hơn 
là nói về “BẢN TƯỚNG”. 
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*“SÁT-NA” (khana) là đơn vị fhời gian cực vi trong Phật giáo. 





Nó chỉ “kéo dài” khoảng chừng 1/3000 giây, -theo khái niệm 
tương đối. (-Đúng ra phải gọi la «tiêu sát-na»). 

<>Và BẢN TÁNH thứ nhất của SẮC Y SINH (hay của VẬT 
CHẤT năm trong tình trạng hợp an) là VÔ NHÂN (Ahetuka). 
-Nghĩa là cái nhân đầu tiên của SẮC Y SINH vốn không có. 
-Vì TỨ ĐẠI SIÊU VIỆT (Catu mahä bhñta) không phải là 
NHÂN (Heuu), mà chỉ là 4 DIỆU PHÁP (Abhidhamma) hay “4 
nguyên tắc huyền bí chân nguyên” (bhũta) ! 

-Từ đó suy ra, 28 SẮC PHÁP thì không ác, không thiện, không 
trung tính. Và chúng luôn phức hợp (misita), vì 4 trong 28 sắc 
pháp ây đã tự nhiên có TÁNH “tương hợp” lẫn “tương khắc”, 
vận hành một cách pha trộn, làm phát sinh 24 S⁄C Y SINH 
(cũng tương bợp lẫn tương khắc) kia. 


*k% 


PHÂN LOẠI “bản tính” qua KHẢ NĂNG. 


*Mắt, Tai, Mũi, Lưỡi, Thân (=toàn làn da) là “5 bản tính” có 
khả năng “iếp nhận đối tượng”, nên gọi là SẮC CHỦ QUAN 
(aJjhattika rùpa). 
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*Sắc, Thỉnh, Hương, VỊ, Xúc, là “5Š bản tính” có khả năng 
“làm đối tượng” cho 5 giác quan, nên gọi là SẮC KHÁCH 
QUAN (bahrra). 


*5Š sắc pháp cụ thể là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân có “bẩn tính hoạt 
động” cộng với sắc pháp thứ sáu là quả tìm (baday), điểm tựa 
của tâm thức, là “6 sắc nội thân”, nên gọi là SẮC CÓ CƠ SỞ 


(vatthu rupa). 


*5 sắc pháp cụ thể khác, là sắc, thỉnh, hương, vị, xúc, cô “bản 
tính làm đối tượng cho 5 giác quan hoạt động” cộng với sắc 
thứ sáu là ấn tượng (manorañjaka) do 5 đối tượng ấy lưu lại 
(=hình ảnh được ghi nơi tâm thức) là “6 sắc ngoại thân”, nên 


gọi là SẮC KHÔNG CƠ SỞ (avatthu rũpa). 


*5 sắc pháp cụ thể có THÂN là vật nâng đỡ, gôm mắt, tai, mũi, 
lưỡi, da có “bản tính sinh hoạt” cộng với 2 sắc pháp có bản 
tính DIÉN TẢ bằng CỬ CHÍ (thân=kãya paññatti), hay bằng 
LỜI NÓI (khâu=vacï paññatti), gọi là 7 sắc hoạt CÓ CĂN 
MÔN (dvãra rũpa). 


*Những sắc pháp khác, không có khả năng DIỄN TẢ, không 
trao đối ý muốn qua lại, không tiếp nhận được tin tức, giữa NỘI 
GIỚI (ajjhatta) và NGOẠI GIỚI (bahiddha), thì gọi là sắc pháp 
VÔ CĂN MÔN (ana-dvãra rũpa). 
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*5 sắc pháp cụ thể có THÂN là vật nâng đỡ, gồm mắt-tai-miñi- 
lưỡi-da cô “bản tính sinh hoạt”, cộng với 2 sắc pháp có bản 
tính kích dục NAM-NỮ và 1 sắc pháp có bản tính mạng quyên 
(=năng lực sống), là 8 sắc pháp có thể fgo nghiệp sinh quả, gọi 


là SẮC HỮU HIỆU (kamma rũpa). 


* Những sắc khác, năm ngoài các SẮC PHÁP kề trên, không 
làm “dụng cụ cho hành vi”, không dự phần vào việc tạo nghiệp 
truyền giống, không liên quan đến mạng quyên, và không ảnh 
hưởng vào tâm thức (citta), nên gọi là các sắc pháp SẮC VÔ 


HIU (ana-ripa). 


*5 sắc pháp cụ thể chứa dặc tính nói trên, cộng với 7 sắc cảnh 
hay đối tượng (ãlambana), tiếp nhận từ ngoại giới (gồm sắc, 
thinh, hương, vị, xúc, thân biểu tri và khâu biểu tri). 12 sắc pháp 
nây là loại “hô kệch, có thê tiếp cận. thì gọi là SẮC KHẢ XÚC 
(phussana rupa). 

*Cũng 5 sắc pháp cụ thể chứa đặc tính nói trên, cộng với 7 sắc 
cảnh, hay pháp 7 đối tượng, cũng tiếp nhận từ ngoại giới (gồm 
sắc, thinh, hương, vị, xúc, thân biểu trị và khẩu biểu tri). Khi 
chúng vi £ế và cách ly, thì được gọi là 12 SẮC BẤT KHẢ XÚC 
(anaphussana rùpa). 

x›k* 
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SẮC DO NGHIỆP LỰC. 

<>Sắc do NGHIỆP LỰC (kammavãra rũpa) là những sắc pháp 
phát sinh theo QUÁ của NGHIỆP TRƯỚC. “Sắc pháp” ấy 
chính là nhân duyên, sẽ trổ ra quả sau, nên gọi là SẮC CÓ THU 
HOẠCH (vipaka rùpa). 

<>Còn các sắc khác, là những sắc pháp không phát sinh do 
NGHIỆP TRƯỚC, không đóng vai nhân duyên tạo nghiệp, thì 
sẽ không có quả về sau. Những sắc pháp nây gọi là SẮC VÔ 
THU HOẠCH (krriya rũpa). 


k% 


KHÔI LƯỢNG và CỤ THÊ. 


<>Tất cả sắc vật có khối lượng đều mang hình dạng. Chúng 
có thê được thấy, sờ, nễm, và gọi là SẮC CỤ THÉ (sanhata). 
<>Tất cả sắc vật không khối lượng, đều vô dạng, không thê sờ, 
mó, nêm được, thì gọi là SẮC TRỪU TƯỢNG (sãransa). 
<>Nhãn sắc và nhĩ sắc (mắt, tai) “bắt đỗi tượng” ở khoảng 
cách, nhưng £j sắc, thiệt sắc, và thân sắc (mũi, lưỡi, da) thì “bắt 


đôi tượng” chỉ khi nào có tiêp xúc. 
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<>Nói chung 5 sắc giác quan này có thể “bắt cảnh” từ ngoại 
giới, gọi là «SÁC HỮU NĂNG» (gocaraggähita). 
<>Những sắc pháp khác không bắt cảnh được như thế, nên gọi 


là «SẮC VÔ NĂNG» (na-goacaragsähita rũpa). 


<>Màu sắc, Mùi xông, VỊ nếm, Hiệu lực định dưỡng cộng với 
“Tự Đại Nguyên Tổ”. -Tám sắc này có mặt trong fất cả vật chất. 
một cách không tách rời, nên được gọi là “SẮC BẤT LY? 
(Avibbhoga rupa). 

<>Những sắc pháp khác không năm trong số kề trên thì gọi là 
SẮC KHẢ LY. Nghĩa là “sắc chất” có thê rời rạc (vibbhoga). 
*Tóm lại, 28 SẮC PHÁP hay “VẬT CHẤT CÓ ĐẶC THỪ? 
nêu trên vừa được “sắp xếp” theo “đặc tính” của chúng. 


2£? 
NGUÔN GÓC ĐÔNG SỰ 
(Rùpa samutthana) 


<Có 4 “NGUÔN GÔC ĐÔNG SỤ” (Rũpa samutthãna), phát 
sinh ra SẮC PHÁP (Rũpa dhamm3) một cách “ương tác” và 
“liên quan chặc chế) là : 

1- NGHIẸP (Kamma), 
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2- TÂM THỨC (Citta), 
3- THỜI TIẾT (Uuu), 
4- DINH DƯỠNG hay THỰC PHẨM (Ähãra). 


<>SỰ SÔNG là giòng chảy liên tục của TÂM vận hành với 
THẦN. “Gïòng chảy” nầy (Citta bhavanga) trong rmợọi động vật 
nói chung, và trong mộ£ con người nói riêng, có thể ví như 


“øiòng điện luân chiêu” từ máy phát điện. 
1/ “SẮC DO NGHIỆP PHÁT SINH” (Kamma samutthãna). 


- Trường hợp írong một con người, thì “giòng chảy” (nhần điện) 
ây chuyên chở “cá fính” của một sinh mạng (jïvita), gồm TÂM 
THỨC (=Citta-viññãna+cetasika) và THÂN THÊ (Kãya rũpa), 
đã được “điều kiện hóa” bỡi NGHIỆP tiền kiếp. 

-“Khởi điểm của giòng chảy mới” cũng là “giây phút đâu tiên 
của một NGHIỆP sống” (iTvita kamma), hay “thời khắc đậu 


tha” (avañJhata). 


-Nhưng sau thời điểm thụ tỉnh, thì các “pháp hành” (saäkhãra 
dhamma) như...-c# động của bào thai, -các cảm giác và nhận 
biết, -ảnh hưởng nóng lạnh từ bên trong lẫn bên ngoài, và -sự 


tiếp nhận dinh dưỡng từ người mẹ hay CỘNG NGHIỆP 
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(ganibhuta kamma). Bốn thứ nây liên tục vận hành và “nuôi 


dưỡng GIÒNG CHẢY sinh mệnh” (bhavanga). 


-Bốn “vận hành” ấy là HIỆU LỰC ĐÔNG SỰ của NGHIỆP 
(Kamma), của TÂM THỨC (Citta), của THỜI TIẾT (Utu), và 
của THỰC PHẨM (Ähãra), như đã kê khai. 


2/ “SẮC DO TÂM PHÁT SINH” (Citta samutthãna), có 2 : 


A “TÂM CỘNG NGHIỆP (Ganrbhũta-citta) là “hiệu lực” của 
25 TÂM HÀNH (Kamma citta), gồm 72 ứâm hữu nhân BẤT 
THIỆN dục giới (kãmävacara sahetuka AKUSALA citta), cộng 
với 8 tâm hữu nhân THIỆN dục giới (Kãmävacara sahetuka 
KUSALA citta), và cộng với 5 tâm THIỆN sắc giới (tũpävacara 
KUSALA citta), -mà SẮC PHÁP (rũpa dhamma) hay vật¡ chất 





có đặc †ính trong một con người, được liên tục phát sinh, trong 


từng giây phút, kế từ khi bắt đầu CỘNG NGHIỆP (ganibhiia) 
kiếp mới bằng chập tâm tiếp nói (Patisandhi citta). 


=>l2+8+5=25 
*Chữ “PATISANDHT” cũng có thê dịch là “#âm tái tục”. 


B -TÂM BIỆT NGHIỆP (puggalikatä kamma citta) là “hiệu 
lực” của 75 TÂM, gồm j2 tâm hữu nhân BẬT THIỆN 
(kamavacara sahetuka AKUSALA citta), cộng với ổ âm quả 
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vô nhân THIỆN và BẤT THIỆN dục giới (Kãmãvacara ahetuka 
KUSALA CAKUSALA vipäka citta), cộng với 24 âm THIỆN 
HỮU NHÂN dục giới THIỆN (Kãmävacara sahetuka 
KUSALA) cộng với 15 tâm thiên SẮC GIỚI (Rũpa jhãna citta), 
cộng với ổ tâm thiên VÔ SẶC (Aripa jhãna citta : 4 KUSALA 
+ 4 kiriya), cộng với 8 tâm SIÊU THẺ (Lokuttara citta). 


=>l2+8+ 24+ l5+S+8=75 


-Nếu tính cách khác, chúng ta có thể lẫy 89 £âm trừ ra 10 tâm 
NGŨ SONG THÚC (Dvi pañca viũññãna citta), và trừ 4 tâm quả 
VÔ SÃC (Aripa jhãna vipäka citta). => 89 - (10+4) = 75. 


<>Ngoài ra, trong những “TÂM ĐẮC THIÊN” có 1 số “đủ khả 
năng” tạo ra SẮC PHÁP. Chúng ta phải kê đến TÂM AN TRÚ 
NHẤT ĐIÊM (ekaggata appanä citta) vào điển pháp (jhãna), 
tự phát sinh “hân thông tác ý” (abhiãññä manasikära), với “đính 


r 
0 


xác định vững chắc” (votthappana citta), thuộc “đục giới đồng 
tốc” (kãmãvacara javana citta) khi “phô diễn pháp lạ”. -Các 
TÂM nây đã làm cho “fhiển giả thuần thục đắc thiên”, là 
“nguôn gốc” phát sinh SẮC THÂN BIÊU TRI và SẮC KHẨU 


BIẾU TRI một cách tự nhiên. 


<>Tương tự như thế, trạng thái VUI TƯƠI biểu lộ bỡi “73 mẫu 
tâm dục giới thọ hỷ”, gồm 4 tâm bắt thiện (AKUSALA citta), 
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cộng với 4 tâm thiện (KUSALA citta), cộng với 4 tâm duy tác 
(kiriya citta), trong 24 tâm HỮU NHÂN (Sahetuka citta), và 
cộng với “ƒ riểu sinh tâm”, trong 18 tâm VÔ NHÂN (Ahetuka 
citta), tạo ra $%⁄ÄC TIỂU (hasituppäda) hay nụ cười. 





*Nghĩa là, bất cứ trạng thái vật chất nào BIÊU LỘ RA, cũng 
đều gọi là SẮC PHÁT SINH (Rũpa samutthãna) có nguồn gốc 
tỉnh thần (mana). -Và “nguồn gốc tỉnh thân” ây có thể là TÂM 
VƯƠNG (Citta) hay TÂM SỞ (Cetasika). 


3/ “SẮC DO THỜI TIẾT PHÁT SINH” (Ưu samutthãna). 


<>Sắc pháp (Rũpa dhammä) hay “vật chất có trạng thái phù 
trầm” (nhỏ rồi lớn, lớn rồi nhỏ), là hiệu lực tự nhiên của 2 
TÁNH nóng (unha) và lạnh (s1ta) xoay vần, hay của phản ứng 
“LÝ HÓA”, hăng tiếp tục chuyền biến trong “hân thể hữu cơ” 


lẫn “thân thể vô cơ”, khắp quả đất. 


*Hai chữ “THỜI TIẾT” (Utu) ám chỉ sự biểu lộ 2 tính NÓNG- 
LẠNH (âm dương=niseddhatthavacakekanta), “fhay phiên 
nhau đóng vai chính” của TỨ ĐẠI NGUYÊN TÔ (Catu 
mahãdhãtu), là ĐẤT (pathavï),, NƯỚC (ãpo), LỬA (tejo), và 
KHÍ, (vãyo) xuyên qua vô số chw kỳ vận bành (sankhãrä 


dhamma) thuộc vũ trụ. 
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-Nếu thu hẹp “kiến giải” (Samujjala vivarana) vào THÂN THÊ 
một ĐỘNG VẬT, đặc biệt là con người, thì sắc pháp từ vô thủy 
đã phát sinh do 2 fính đối nghịch, của tất cả TỨ ĐẠI (Catu 
mahabhuta), gồm cứng và mêm của ĐẤT (Pathav1), kết và 
phân của NƯỚC (Äpo), phà và trầm của LỮA (Tejo), fĩnh và 
động của KHÔNG KHÍ (Vãyo). 


-Chính 4 cặp “đặc tính” (sabhäva) nây là “nguồn gốc phát sinh” 
(mũluppatti) của sắc pháp địa cầu và khí quyển. vận hành 
xuyên qua 4 mùa XUẨN (vasanta), HẠ (gimhãna), THỦ 
(saradasamaya), và ĐỒNG (hemanta). 


-Vi Diệu Pháp (Abhidhamma) gọi sắc pháp địa cầu và ngoại 
tầng khí quyển là DỤC GIỚI (Kãmävacara bhũm¡) và SẮC 
GỚI (Rũpa bhũm). 


*Thử nhìn vào ứấf cả biện tượng của VẬT CHẤT xung quanh 


với con mất vô tư và khách quan, thì chúng ta sẽ thấy. 


<>Theo Vi Diệu Pháp (Abhidhamma), những hiện tượng (với 
muôn ngàn tướng trạng) ấy, vôn phát nguồn từ TỨ ĐẠI 
NGUYÊN TÔ (đất, nước, lửa, khí : pathavI, apo, teJo, vayo). 
Nhưng nêu TỨ ĐẠI NGUYÊN TÓ (Catu mahäadhãtu) không có 


4 cặp tánh nói trên, thì chúng ta chắng có hiện tượng gì cả. Vì 
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tứ đại nguyên tô không biểu lộ ra bất cứ cái chi hết. -Nên khi 
căn cứ vào “bất khả thuyết, bất khá tư nghỉ”, thì bê tắc ! 


<>Nghña là, trong các vòng xoay vần của 8 ĐẶC TÁNH kia, 
nếu cặp fánh của “hóa đạt” đóng vai chánh, thì 3 cặp tánh còn 
lại của “thổ đại”, của “thủy đạt”, và của “phong đạt” sẽ tự 
nhiên g1ữ vai phụ, -tức là chúng thay phiên vận hành một cách 


tùy tiện, theo thứ tự CHÍNH hay PHỤ hoán vị nhau, như sau : 
*Mùa XUÂN (Vasanta) : 


-Biêu lộ “vai chính” là Thổ đại (Pathavĩ mahãdhãtu), kế đó là 
Hóa đại (Tejo mahãdhãtu), rồi tiếp theo là Thủy đại (Vãyo 
mahadhatu), và sau cùng là Kí đại (Vayo mahabhuta), với tính 


động tính ôn hòa. 
*Mùa HẠ (Gimhãna) : 
-Biêu lộ ““vai chính” là Hóa đại (Tejo mahäadhãtu), kế đó là Thổ 
đại (Pathavĩi mahãdhãtu, rồi tiếp theo là Khí đại (Vãyo 
mahadhãtu), và sau cùng là Thủy đại (Apo mahãdhãtu) giảm 
thiêu khắp cùng. 
*Mùa TH (Saradasamaya) : 


-Biêu lộ “vai chính” là K”í đại (Väyo mahäadhãtu), kế đó là Thổ 
đại (PathavT mahãdhãtu), rồi tiếp theo là Thủy đại (Ấpo 
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mahadhatu), và sau cùng là Hóa đạt (TeJo mahadhatu) giảm 


cường độ thiêu đốt. 
*Mùa ĐÔNG (Hemanta) : 


-Biêu lộ “vai chính” là Thủy đại (Ấpo mahadhãtu), kế đó là Khí 
đại (Vãyo mahädhãtu), rồi tiếp theo là Thổ đại (Pathavi 
mahadhatu), và sau cùng là Hỏa đại (TeJo mahadhatu) vận hành 


trở thành yếu ớt. 


<>Bốn chu kỳ thời tiết XUÂN, HẠ, THỦ, ĐÔNG) vừa nêu, 
của fứ đại nguyên tô (ĐẤT, NƯỚC, LỬA, KHÍ = Catu 
mahãdhãtu), hằng tương ứng với “sự thăng bằng và chênh 
lệch” của vận hành trong thân thê con người, và ảnh hưởng đến 
sức khỏe. -Tức là chúng cũng ảnh hưởng đến 4 giai đọan SINH- 
LÃO-BỆNH-TỬ trong một kiếp sống động vật. 

4/ “SẮC SINH DO DINH DƯỠNG 7 (Ähãra samutthãna). 
<>Khi nhà Phật nói đến DINH DƯỠNG là nói đến “Øiêm năng” 
hay “ác dụng”, của HÁP THỤ một cách sâu sắc, bao gồm cả 2 
mặt ứốf và xấu (thiện và ác) của ĐỜI SÔNG VĂN HÓA và 
TIỂU THỤ của con người, trong đó có “đỉnh dưỡng thực 


phẩm” khi được tiếp nhận mỗi ngày. 
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-Nhưng quan niệm thông thường của thế gian, thì “DINH 
DƯỠNG” chỉ duy nhất là “ác dụng của vật thực”. Vì vậy đi 
vào Phật học, chúng ta mới nhận thấy “DINH DƯỠNG” chuyên 


chở một ý nghĩa rộng hơn. 


-Chữ PäII “ÃAHÄRA” tuy có nghĩa tự điển là “thức ăn”, nhưng 
trong “Triết học A-tỳ-đạt-ma” (Abhidhamma), “øhãrø” ám chỉ 
tính DINH DƯỠNG của SẮC PHÁP (rũpa dhamma), chứa đặc 
tính văn hóa, cụ thê lẫn trừu tượng, mà thân thê tiếp thu. 

-Đó là HIỆU LỰC (ch cực hay tiêu cực) của sự tiêu hóa, để 
“tô bồi” thân thê nây, trong đời sống hiện tại. 

*Theo Phật giáo (Buddhasasana), những “động vật” có đặc 
điểm “trí não thường xuyên phát triển”, đủ khả năng cảm nhận 
mối “quan hệ huyết thông”, nhất là loài người, thì sự DINH 


DƯỠNG phát sinh do 4 “nguồn gốc” : 


a/DINH DƯỠNG do thức ăn, gọi là ĐOÀN THỰC, 





b/DINH DƯỠNG do cảm giác, gọi là XÚC THỤC, 

c/DINH DƯỠNG do suy nghĩ, gọi là TƯ NIỆM THỤC, và 

d/DINH DƯỠNG do hiểu biết, gọi là THỨC THỰC. 
KIÊN GIẢI : 
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a/Dinh dưỡng do thức ăn (hay ĐOÀN THỰC) thì dĩ nhiên khá 
dễ hiểu. -Tất cả động vật (nhất là loài người) với “bộ óc phát 
triển đây đủ” (gọi là trưởng thành), thì bản năng biết nhận ra 
thực phẩm nào tiêu thụ được, có thê ăn vào để cho thân thể phát 


triển, hay để bồi bố và duy trì tình trạng sức khỏe hăng ngày. 


*Nhưng “pháp NHỊ BIÊN” và “luật TƯƠNG ĐỐI” bao giờ 
cũng chi phối vạn vật, nên /c ăn trước mặt có thê LÀNH, mà 
cũng có thê DỮ. -Thức ăn LÀNH thì thân thê trở thành cường 
tráng. -Còn thức ăn DỮ thì thân thể bị tốn hại, suy giảm mất 


thăng bằng, bệnh hoạn. 


b/Dĩnh dưỡng do cảm xúc (=XÚC THỰC) ám chỉ hiệu lực của 
thọ cắm (vedanä) trong một số động vật (nhất là loài người), có 
khả năng “thu nhân tình cảm”, xuyên qua sự “có mặt” và “chăm 


sóc” của cha mẹ, của thân nhân. 


-Ví như một đàn gà con, hay một đứa bé sống với cha mẹ, tuy 
nghèo nàn và tình trạng vật chất không đầy đủ, nhưng chúng 
biểu lộ khỏe mạnh, linh hoạt, khi so sánh với những gà con 
nuôi trong công xưởng, hay trẻ em trong viện mô côi. Một bên 
thì thân thể bề ngoài tròn trịa, nhưng thần sắc lại “ngu ngơ” (vì 


sông thiêu thôn “xúc thực”). 
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-Điêu nây chứng tỏ “thân tâm chúng không thật sự quân bình”. 


(Vì “thiếu tình cảm”). 


*Lý do của 2 hiện tượng “đối nghịch” nầy là cđm giác. Và XÚC 
THỰỤC vốn có 2 loại là £ốf và xấu. -XÚC THỤC TỐT thì tâm 
tánh ôn định, thông thoáng. -XÚC THỰC XÂU thì tâm tánh 
chênh lệch, đóng khung. 


c/Dinh dưỡng do suy nghĩ (=TƯ NIỆM THỤC) ám chỉ trình 
độ trí óc của một số động vật, nhất là loài người, phải có khả 
năng vận hành một cách thăng bằng, để hồi tưởng và để phân 
biệt các giá trị của những hành động, thì THÂN và TÂM mới 


được quân bình, linh hoạt. 


<>Ngược lại khi một động vật, có bộ óc vận hành bất thường, 
hay một người có trí nhớ rối loạn, thì người ấy sẽ không có hệ 
tư tưởng để suy nghĩ, sẽ không có tiêu chuẩn tốt xấu để phân 
biệt. Sức khỏe tinh thần của họ tự nhiên phải suy sụp, và đời 
sông tâm linh xem như thiếu hắn một nguồn dinh dưỡng gọi là 


“ft niệm thực”. 


-“Dinh dưỡng do suy nghĩ? cũng có thê gọi là “DINH DƯỠNG 
QUA TƯ DUY”. Và sự TƯ DUY cũng không nằm ngoài 2 mặt 
THIỆN và ÁC. Nghĩa là £ø duy thiện thì tỉnh thần an vui, tỉnh 
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táo, ít giận hòn, ít băng khoăng, ít lo sợ. Còn £## đuy ác thì tỉnh 


thâm bát mãn, tôi tăm, bức xúc... 


d/Dinh dưỡng do hiểu biết =THỨC THỤC) ám chỉ kiến thức 
về đời sống cần được “bồ sung hằng ngày”. 


-Nói chung, KIÊN THÚC thì rất tổng quát và không biên giới 
nhất định. “Kiến thức” của người bình dân thì giản dị. “Kiến 
thức” của người có học vị thì gồm nhiều trình độ khác nhau, với 
băng cấp thấp hay cao. Kiến thức của một “học giả” thì thâm 


sâu, uyên bác, phức tạp. 


*Nhưng đối với Phật giáo (Buddhasäsana), tất cả những KIÊN 
THỨÚC ấy chỉ có 2 loại “tác dụng”, là củng cổ niềm tin để SOI 
SÁNG và cứng cô mm tin đê CÔ CHẤP. 

-Củng cô niềm tin để soi sáng, thì cởi mở, khai thông, tiễn hóa, 
an vuI, thoải mái, tự tại. 

-Củng cô niềm tin để cố chấp, thì đóng khung, bất mãn, bạo 
động, bế tắc, thoái hóa... 

*Và như trên đã nói, “DINH DƯỠNG DO HIỂU BIẾT” cũng 


có 2 mặt, /ích cực và tiêu cực. 


-Nếu “kiến thức tiếp thu” là “đồ ăn tốt cho tinh thần”, thì 
THỨC THỰC ấy thuộc loại lành mạnh (kusala), TÍCH CỤC. 
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-Ngược lại nếu “kiến thức tiếp thu” là “đồ ăn xấu cho tinh thần”, 
thì ấy là THỨC THỤC (ãhãra) thuộc loại bấ thiện (akusala) 
cho tinh thần, hay TIÊU CỰC. 

Nghĩa là : 
-Thức thực lành mạnh sẽ giúp cho THÂN TÂM phát triển, 
khỏe mạnh, thăng hoa. 
-Thức thực bất thiện sẽ làm cho THÂN TÂM bệnh hoạn, sa 
đọa, xung đột, bề tắc. 


k*% 


“KHUNG HOẠT ĐỘNG” và 4 NGUÔN GÓC 


<>Qúa tim (Hadaya) hay “sắc pháp sơ khai” là “khung hoạt 
động” (Sankhãrä paccaya), của NGHIẸP (Kamma). 


<>Hai cách diễn tả (thân biêu trí và khẩu biểu tri) là “khung 


hoạt động” của TÂM (Citta) xuyên qua sắc pháp. 


<>ẨẤm thanh (Sadda) là “khung hoạt động” của TÂM (Citta) 
và của THỜI TIẾT (Utu), xuyên qua “sắc pháp”. -Thời tiết ám 


chỉ vai chính của fhổ đại và khí đại. 


<>Ba trạng thái NHẸ NHÀNG (Lahutä), MÈÊM DEÉO 
(Mudutä), THÍCH ỨNG (kammaññatä) là “khung hoạt động” 
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của cả TÂM (Citta), của THỜI TIẾT (Utu), và của DINH 
DƯỠNG (Ahãra). 


*Những CHẤT VẬT (Rũpa) có đặc tính loại này là “sắc pháp 
bất ly” (Avinibbhoga rũpa). 


<>Không gian là “sản phầm chung” của tât cả “4 nguồn góc 


Z¬23 


phát sinh sắc pháp” (nghiệp. tâm, thời tiết, dinh dưỡng). 


*Không g1an ám chỉ “môi trường” CO vật chât, và “môi trường” 


KHÔNG CÓ vật chất. 


<>Các SẮC PHÁP (Rũpa dhamma) có những hiện tượng 
(lakkhana), như £bành trụ hoại diệt, thì không do NGUÔỎN 
GÓC nào tạo ra cả. Chúng hằng TỰ NHIÊN như thế. 


TỎNG KÉT 4 NGUÔN GỐC của sắc pháp. 


I-NGHIỆP (Kamma) tạo ra 1ổ loại sắc pháp (hay 18 vật chất 
có đặc tính) (rũpa), gồm “8 sắc bất ly” (avinibbhoga rũpa), cộng 
với “1 sắc không gian” (ãkãsa rũpa), cộng với “1 sắc nhục 
tâm” (hay quả tìm =hadaya), và cộng với “8 sắc căn quyên” 


(Indriya rũpa). 


I-TÂM THỨC (Cittaviññãna) tạo ra “15 loại sắc pháp” (hay 

15 vật chất có đặc tính), gồm “8 sắc bất ly” cộng với “1 sắc 

không gian”, cộng với “1 sắc âm thanh” (sadda rũpa), cộng 
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với “3 sắc tùy tiện” (vikara ruủpa), như “nhẹ nhàng” (lahuta), 
“mêm dẻo” (Mudut), “thích ứng” (kammaññata), và công với 
“2 sắc biêu trừ”, là “thần biêu trí” (kaya viññatti) và “khâu biêu 


tr1” (vacT viññatt1). 


II-THỜI TIẾT (UtUu) tạo ra “13 loại sắc pháp” (hay 13 vật chất 
có đặc tính), gồm “8 sắc bất ly” (avinibbhoga rũpa), cộng với 
“] sắc không gian” (äkasa rũpa), cộng với “3 sắc tùy tiện” 
(vikãra rũpa), cộng với “1 sắc thanh” (sadda rũpa). 

IV-THỤC PHẨM hay đinh dưỡng (Ähãra) tạo ra “12 loại sắc 
pháp” (hay 12 vật chất có đặc tính), gồm “8 sắc bất ly” 
(avinibbhoga rũpa), cộng với “1 sắc không gian” (äkãsa rũpa), 


A3 


cộng với “3 sác fy tiện” (vikara rũpa). 


<>Còn các SẮC PHÁP “sinh trưởng”, “tiếp tục”, “hư hoạt”, 
và “chẳm dứt", hay thành trụ hoại điệt là 4 SẮC PHÁP TỰ 


NHIÊN”, không do “nguôồn gốc” nào tạo ra cả. 
KÉT TẬP NGUÔN GÓC SẮC PHÁP. 
(Kaläpa yoJana rupa). 


<>“Thân thể chúng sanh” (satta) xem ra không gì khác hơn là 
những “sắc vật chứa nghiệp tính”, kết tập bằng nhiều cách, và 


theo nhiều TỶ LỆ khác nhau. Thân và âm của chúng sanh 
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(nãma-rũpa) luôn luôn thành hình và hiện hữu đồng thời (theo 


nghiệp lực), suôt các vòng sinh tử luân hôi.... 


-Những “hân tâm” như thế, tiếng Phật nói ngày xưa còn gọi là 


“Kaläpa yoJana”, tạm dịch là “?áp hợp để cấu kết, vận hành”. 
<>Có “21 loại kết tập hợp để tích tụ, vận hành”, trong đó có ; 
“9 Joaï do NGHIỆP” (Kamma), 

“6 loại do TÂM THỨC (Citta viññãna), 

“4 loại do THỜI TIẾT (Utu), 


“2 loại do THỰC PHẨM (Ähãra), hay do hiệu lực của sự 
DINH DƯỠNG. 


<>“2I LOẠI KẾT TẬP” ấy “sống chung” với những nghiệp 
quả chứa tính cách giống nhau, trong SẮC PHÁP (Rũpa 
dhamma) hay VẬT CHẤT. Chúng đồng sanh và đông diệt. 


KÉT TẬP SẮC PHÁP DO NGHIỆP (kiếp trước). 
(Atita kamma kaläpa yoJana rùpa). 


<>Sau đây là “9 kết tập sắc pháp” (Kalãpa yojanä rũpa) phát 
sinh do NGHIỆP TIÊN KIẾP (Atita kamma) : 
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I-Nhóm “10 sắc pháp” thành lập “cơ quan thị giác” (Cakkhu 
dasaka rũpa), trong đó có “# sắc bất ly” (Avinibbhoga rũpa), 
cộng với “1 sắc sinh mệnh nhãn thức” (Cakkhu jTvitindriya 
rũpa), và cộng với “I sắc nhãn môn” (Cakkhu dvãra rũpa). - 


Bào thai có con MÁT. 


2-Nhóm “10 sắc pháp” thành lập “cơ quan thính giác” (Sota 
dasaka rũpa), trong đó có “# sắc bất ly” (Avinibbhoga rũpa), 
cộng với “1 sắc sinh mệnh nhĩ thức” (Sota jTvitindriya rũpa), 
và cộng với “1 sắc nhĩ môn” (Sota dvãra rũpa). -Trong bào thai 


có lỗ TAI. 


3-Nhóm “10 sắc pháp” thành lập “cơ guan khứu giác” (Ghãna 
dasaka rũpa), trong đó có “# sắc bất ly” (Avinibbhoga rũpa), 
cộng với “1 sắc sinh mệnh tỷ thức” (Cakkhu jTvitindriya rũpa), 
và cộng với “I sắc £ÿ môn” (Cakkhu dvãra rũpa). -Do đó bào 
thai có cái MŨI. 

4-Nhóm “10 sắc pháp” thành lập “cơ guan vị giác” (JTvhã 
dasaka rũpa), trong đó có “# sắc bất ly” (Avinibbhoga rũpa), 
cộng với “1 sắc sinh mệnh thiệt thức” (ITvhã jTvitindriya rũpa), 
và cộng với “I sắc thiệt môn” (Jïvhã dvãra rũpa). -Bào thai sẽ 


có cái LƯỠI. 
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5-Nhóm “10 sắc pháp” thành lập “cơ quan xúc giác” (Kãya 
dasaka rũpa), trong đó có “# sắc bất ly” (Avinibbhoga rũpa), 
cộng với “1 sắc sinh mệnh thân thức” (Kãya jTvitindriya rũpa), 
và cộng với “I sắc thân môn” (Cakkhu dvära rũpa). -Bào thai 


có làn DA. 


6-Nhóm “10 sắc pháp” thành lập “cơ quan nam tính” (Dasaka 
purisa bhãva rũpa), trong đó có “8 sắc bất ly” (Avinibbhoga 
rũpa), cộng với “1 sắc sinh mệnh ý thức” (Mana jTvitindriya 
rũpa), và cộng với “1 sắc nam căn” (Purisa liñga rũpa). -Bào 


thai có DƯƠNG VẬT. 


7- Nhóm “10 sắc pháp” thành lập “cơ quan nữ tính” (Dasaka 
itthi bhãva rũpa), trong đó có “8 sắc bất ly” (Avinibbhoga rũpa), 
cộng với “1 sắc sinh mệnh ý thức” (Mana jTvitindriya rũpa), và 
cộng với “I sắc nữ căn” (Purisa liñga rũpa). -Bào thai sẽ có 


ÂM HỘ, hay cơ quan sinh sản. 


8-Nhóm “10 sắc pháp” thành lập “cơ quan bô hấp” (Dasaka 
pumbhava rũpa), trong đó có “8 sắc bất ly” (Avinibbhoga rũpa), 
cộng với “I sắc sinh mệnh” (Mana jïvitindriya rũpa), và cộng 
với “I sắc phế căn” (Pumbhava rũpa). -Trong bào thai phát 


triển thì có 2 LÁ PHỎI. 
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9- Nhóm “9 sắc pháp” thành lập “#oàn bộ sinh lực” (Navaka 
sabba jTvita rũpa), trong đó có “#8 sắc bất ly” (Avinibbhoga 
rũpa), cộng với “I sắc thân căn” (Sabba kãyiñdriya rũpa). -Bào 


thai có HOẠT THÂN bao bọc bỡi da. 


k% 


KÉT TẬP SẮC PHÁP DO TÂM. 
(Citta kalapa yoJanä rupa). 
<>6 kết tập sắc pháp do TÂM (Citta kaläpa yojan8) là : 
I-Nhóm fhuẩần fáy (Suddhatthaka), gồm chỉ có “8 sắc bất ly” 
(Avinibbhoga rupa). 


“xxx”? 


2-Nhóm “9 sắc pháp” (Navaka rũpa) gồm “8 sắc bất ly” 
(Avinibbhoa rũpa), cộng với “1 sắc thân biểu tr” (Kãya 


viññatfi), -dùng cử chỉ làm cho người khác biệt mình muôn øì. 


3-Nhóm “10 sắc pháp” (Dasaka rũpa) gồm “8 sắc bất ly” 
(Avinibbhoa rũpa), cộng với “1 sắc khẩu biểu tr” (VacI 


viññatti), và cộng với “1 sắc âm thanh” (Sadda rũpa). 


4-Nhóm “11 sắc pháp” (Ekadasaka rũpa) gôm “8 sắc bắt ly” 


(Avinibbhoa rũpa), cộng với “3 sắc fùy điện” (T¡ vikãra rũpa), 
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sôm “nhẹ nhàng” (lahutä), “nhu nhuyễn” (mudutä), và “thích 


ưng” (kammaññat3). 


5-Nhóm “12 sắc pháp” (Dvädasaka rũpa) gồm “8 sắc bất ly” 
(Avinibbhoa rũpa), cộng với “2 sắc biểu frử” (Dvi viññatti 


TT 


rũpa), và cộng với ““2 sắc fày tiện” (Dvi vikãra rũpa). 


6-Nhóm “13 sắc pháp” (Dvädasaka rũpa) gồm “8 sắc bất ly” 
(Avinibbhoa rũpa), cộng với “1 sắc khẩu biểu tr” (VacI 


viññattI rùpa), cộng với “3 sắc fty tiện” (T1 vikara rupa), và 


cộng với “1 sắc âm thanh” (Sadda rũpa). 


*k*% 


KÉT TẬP SẮC PHÁP DO THỜI TIẾT 
(Utu kalãäpa yoJanã rũpa). 
<>Bốn nhóm sắc pháp phát sinh do THỜI TIẾT là : 
1-Nhóm “/huẩn fáy” (Suddhatthaka rũpa), gồm “8 sắc pháp bất 
iy” (Avinbbhoga rùpa). 


“xxx”? 


2-Nhóm “9 sắc pháp” (Suddhatthaka rũpa), gồm “8 sắc pháp 
bất ly” (Avinibbhoga rũpa), cộng với “1 sắc âm thanh” (Sadda 


rupa), -tác dụng của “thô đại”, “hỏa đại”, và “khí đại”. 
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3-Nhóm “11 sắc pháp” (Eka dasaka rũpa), gồm “8 sắc pháp bất 

” (Avinibbhoga rũpa), cộng với “3 sắc pháp tày tiện” (Ti 
vIikãra rùpa). 
4-Nhóm “12 sắc pháp” (Dväsa dasaka rũpa), gồm “8 sắc pháp 
bất ly” (Avinibbhoga rũpa), cộng với “3 sắc pháp tùy tiện” (Tì 
vikära rũpa), và cộng với “1 sắc âm thanh” (Sadda rũpa). 

KÉT TẬP SẮC PHÁP DO DINH DƯỠNG. 
(Ahãra kaläpa yojanã rũpa). 


<>Có 2 nhóm sắc pháp, phát sinh do THỰC PHẨM, là : 


1-Nhóm “/huẩn fáy” (Suddhatthaka rũpa), gồm “8 sắc pháp bất 

iy” (Avinbbhoga rùpa). 

2-Nhóm “11 sắc pháp” (Ekadasaka rũpa), gồm “8 sắc pháp bất 
” (Avinibbhoga rũpa), cộng với “3 sắc pháp tùy tiện” (Ti 

vIikãra rùpa). 


ĐÔNG SỰ và BẤT ĐÔNG SỰ 


<>Trong “21 kết tập sắc pháp” (Kalãpa yojana rũpa) nói trên, 


có 2 nhóm “đồng sự” và “bất động sự”: 
I1-Nhóm “đồng sự” của “8 sắc pháp bắt ly” (Avinibbhoga rũpa), 
và “9 sắc pháp tương tác” (Navaka rũpa). “Tương tác” là tổng 
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hợp của “8 sắc pháp bất ly” và “1 sắc âm thanh”, thì phát sinh 
do THỜI TIẾT (Utu). -Chúng có mặt trong ĐỘNG VẬT, và cả 
trong BÁT ĐỘNG VẬT. 


2-Nhóm những nhóm sắc pháp khác. thì chỉ tìm thấy chúng 


“vận hành” duy nhất trong động vật mà thôi. 
+ 
TOÁM TÁC CÁC KÉT TẬP SẮC PHÁP. 
(Kaläpa yoJana sankhepa) 
<>Nhắc lại tất cả “27 kết tập sắc pháp”, gồm : 

- 9 kết tập (Kaläpa yojana) do NGHIỆP (kamma) tạo ra. 
- 6 kết tập (Kaläpa yojana) do TÂM THỨC (Citta) tạo ra. 
- 4 kết tập (Kaläpa yojana) do THỜI TIẾT (Utu) tạo ra. 
- 2 kết tập (Kaläpa yojana) do THỰC PHẨM (Ãhãra) tạo ra. 


* Riêng “SẮC KHÔNG GIAN” (Äkãsa rũpa) và “4 TIỀN 
TRÌNH TỰ NHIÊN” (sinh thành, tôn tại, hư hỏng, chấm dứt) 


của “vạn vật”, không đươc xem là ĐẶC TÍNH của loại nào cả. 
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*Và trong thực tại TƯƠNG ĐỒI (hữu hạn), SẮC KHÔNG 
GIAN (ãkãsa rũpa) và “sắc 4 tiến trình” (=thành, trụ, hoại, 


diệt), muôn đời vẫn là như thê. 


k% 


KHUNG VẬN HÀNH. 
(Rùpa pavatti kamo). 
a/ Trong DỤC GIỚI (Kãmaloka) : 


<>Tất cả SẮC PHÁP (Rũpa dhammä) hay “vật chất có đặc 
tính”, mà “tầm thức” (citta viññana) có thê “nhận biết được” 
trong DỤC GIỚI (Kãmaloka), là vì chúng biến hóa và “hình 
thành” dưới dạng “cấu kết ra thân thể đa phân tử, của một VẬT 


có sự sông”. 


-Khởi đầu là THÁP SINH (Sansedaja), như “sơ rùng ký sinh” 
(sukhumapäm paraputtha) chăng hạng. Chúng “xuất hiện” do 
“môi trường ẩm thấp” (addata), nên “sinh thức” của chúng rất 
yếu kém (atidubbala), xem như không có. -“Sinh thức” (jTvita) 


ở đây ám chỉ “khả năng tỏ ra có sự sông”. 


-Rồi nhờ NÓNG-LẠNH (của “hỏa đại”=tejo) mà chúng “phát 

friển”, biên thành “sinh vật vi thức” (sukhumasatta), hoàn toàn 

“không có tri cảm nhạy bén”, chỉ có “phản ứng lý hóa” mà thôi. 
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-Riêng “sinh vật vô thọ cảm” (avedana satt3), thì sinh ra một 
cách “độc lập” (hay “ nhiên”), không cần cha mẹ. -Nếu nhìn 
với góc cạnh tôn giáo, tình trạng nây là một “hình thức hạ đọa”, 
chắng khác nào “đa ngực” (niraya). Đó là loại chúng sanh “yô 


frử”, và “yô cảm”. 


<>Sau khi trải qua vô số chu kỳ “sinh điệt xoay vẫn và biến 
hóa”, thì “chúng sanh vô tri và vô cảm” sẽ bắt đầu có “tế thức” 
(atiparitta-sajTvam-viññãna). -Lúc ấy những “sắc pháp y sinh” 
(upadaya rupa), mới tùy theo vận hành tự nhiên (pavatti kamo) 
mà hội hợp để hóa thành “7 ểập kết sắc pháp” (kaläpa yojana 


rũpa), như sau : 


I- Nhóm “10 sắc pháp tạo con mắt” (cakkhu dasaka), gồm “8 
sắc bất ly” (avinibbhoga rũpa), phối hợp với “sắc sinh lực” 


(ivitindriya rupa), và “sắc nhấn môn” (cakkhudvära rũpa). 


2- Nhóm “10 sắc pháp tạo lỗ tai” (sota dasaka), cũng gồm “8 
sắc bất ly” (avinibbhoga rũpa), phối hợp với “sắc sinh lực” 


(ivitindriya rùpa), và “sức nhĩ môn” (sotadvara rũpa). 


Tự” 


3- Nhóm “10 sắc pháp tạo lỗ mũi” (ghãna dasaka), cũng gồm 
“#8 sắc bất ly” (avinibbhoga rũpa), phối hợp với “sắc sinh lực” 


(jivitindriya rũpa), và “sắc £ÿ môn” (ghãnadvära rũpa). 
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4- Nhóm “10 sắc pháp tạo cái lưỡi” (jTvhã dasaka), cũng gồm 
“8 sắc bất ly” (avinibbhoga rũpa), phối hợp với “sắc sinh lực” 


(jivitindriya rũpa), và “sắc thiệt môn” (jTvhãdvära rũpa). 


5- Nhóm “10 sắc pháp tạo làn đa” (kãya dasaka), cũng gồm “8 





sắc bất ly” (avinibbhoga rũpa), phối hợp với “sắc sinh lực” 


(jivitindriya rũpa), và “sắc thân môn” (kãya rũpa). 


6- Nhóm “10 sắc pháp tạo sinh dục” (liủga dasaka), cũng gồm 
“8 sắc bất ly” (avinibbhoga rũpa), phối hợp với “sắc sinh lực” 


(jivitindriya rũpa), và “sắc tính môn” (liàga rũpa). 


7- Nhóm “10 sắc pháp quả từn” (hadaya dasaka), cũng gồm “8 
sắc bất ly” (avinibbhoga rũpa), phối hợp với “sắc sinh lực” 


(jivitindriya rũpa), và “sắc tâm nhục” (hadayavatthu rũpa). 


<>Khi nào.....có ít nhất “6 nhóm”, và mỗi nhóm “10 sắc pháp” 
tạo thành mất, tai, mũi, lưỡi, da, từn, như vừa kế trên trong một 
VẬT, mà “không có sự hiện diện” của nhóm “10 sắc tạo căn 
tính”, hay “sắc nam nữ” (liàga rũpa), thì “TỨ ĐẠI NGUYÊN 
TÓ” (catu mahãdhãtu) trong VẬT ấy, xem như ca có “khung 
vận hành” (pavatti kamo), hay “sắc y sinh” (upãdãya) còn ở 


tình trạng VÔ CĂN TÍNH (alinga). 
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-Nói cách khác, trong CÕI DỤC (kãmaloka), nhóm “10 sắc 
pháp tạo ra giỗng NAM hay giống NŨ' là nòng cốt. 
<>Nhưng trong cõi DỤC (kãma bhũm!), “3 nhóm sắc pháp sau 
đây” có thê có mặt ngay từ lúc “sinh thức” (patisandhi citta) 
mới nhập vào lòng mẹ, tạm gọi là “tái sinh”, gồm : 

*1O sắc pháp tạo làn da bọc thân (kãya dasaka rũpa), 

*10 sắc pháp tạo nội tạng (bhãva dasaka rũpa), và 

*10 sắc pháp tạo mạch sống (vatthu), hay “động cơ sinh hoạt”. 
Đó là QUÁ TIM (hadaya rũpa), còn gọi là “SẮC VẬT sinh 
mệnh” (jTvita rũpa), bao gồm “căn tính” (nam nữ). 

<>Trường hợp vì NGHIỆP ÁC (akusala kamma), mà “sắc CĂN 
DỤC?” (liñga rũpa), tuy có mặt nhưng không phát triển trong 


một “sinh động vật”, thì ây gọi là “chúng sanh khuyết căn 


tính” (alinga satta). 


<>Còn những SẮC VẬT KHÁC (Añña rũpa), thì ngoài các 
nhóm tạo mắt, tai, mũi, lưỡi, da, từm ra... -Sau khi “thức tái 
sinh” (patisandhI citta) đã hội nhập vào phôi thai, chúng sẽ từ 


từ hiện rõ, phát triển và trưởng thành theo thời gian. 


KHI NÀO SẮC PHÁP KIẾP SAU PHÁT SINH 9 
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<>Tùy theo VẬN HÀNH của “4 NGUÔN GỐC phát sinh sắc 
vật” (4 rũpa samutthana), -như đã nêu trên, -mà các “nhóm sắc 
pháp” (hay “vật chất có đặc tính”) đang hiện hữu, đang suy tàn, 
và đang dân dân biến mất...sẽ “bắt đầu rồi chấm đứt” một cách 


xoay vân như sau : 


a/Do NGHIỆP (kamma) mà có các nhóm SẮC PHÁP (rũpa 
dhamm3), phát sinh vào “chập thứ nhất” gọi là “TÂM TỤC 
SINH” (patisandhi citta). 


b/Do TÂM (citta) mà có các nhóm SẮC PHÁP (rũpa dhamma), 
phát sinh vào “chập thứ hai”, gọi là “TÂM HỘ KIẾP TĨNH” 
(atita bhavanga citta). 


c/Do THỜI TIẾT (utu) mà có các nhóm SẮC PHÁP (rũpa 
dhamm8), phát sinh vào “chập thứ ba”, gọi là “TÂM HỘ KIẾP 
ĐỘNG?” (bhavanga calana citta). 


d/Do THỰC PHẨM (Ahãra) hay dinh dưỡng sinh mạng 
(jivitindriya=thân kinh sinh hoạt), mà có các nhóm SẮC PHÁP 
(rũpa dhamm3), phát sinh vào “chập fhứ fư”, gọi là TÂM 
HƯỚNG CẢNH (ãvajjana citta). 


<>Nhưng “SỰ HƯỚNG CẢNH” trong giây phút chấm dứt 
cuộc đời, thì tâm CẬN TỬ (cuti citta) có “3 đổi tượng” là : 
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1/ NGHIỆP lúc sinh tiền (kamma), tức là hành động thường 
làm nhất, trong suốt cuộc đời, như ngành nghề chăng hạng. 

2/ DUYÊN (nimitta), hay dựng cụ dùng thường xuyên để tạo 
nghiệp, như....ngòi bút, con dao, cái búa, khẩu súng...v...V... 
3/ QUÁ BÁO (gati nimitta), hay “điểm đến ”, tức là “chung kết” 
của hành động, gồm hình ảnh xấu lần tốt, mà kẻ tạo nghiệp phải 
gặt hái, như nhà tù, sự dày vò, cảnh bị đòi nợ, nơi được tán 
dương, các thiên cảnh...V...V... 

<>Vào giờ phút lâm chung, với “TÂM CẬN TỦ” (euti citta), 
thì “tiến trình phát sinh sắc pháp duy trì kiếp hiện tại” bị chấm 
dứt bỡi “chập tâm thức cuối cùng” (cuti viññãna khana). 
-Đồng thời “THÂN LỰC” (mapo bãla) và fính dinh dưỡng của 
thực phẩm (ahãra) cũng ngưng hiệu lực. 

-Vai trò NÓNG và LẠNH của THỜI TIẾT (utu) ảnh hưởng đến 
vận hành của mạng sống, liền trở thành vô dụng. 

*Như thế, sau khi chết ở bất cứ nơi nào (không tùy thuộc không 
gian), một “động vật” sẽ “ƒw fát sinh” (không tùy thuộc thời 
ølan) vào cảnh tương ứng với nghiệp (Kamma nimItta). 

-Và SẮC PHÁP (rũpa dhamma), hay “vật chất có đặc tính”, tự 


vận hành trong NÓ, chuyên chở “âm thức” (citta) kê từ giây 
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phút đầu tiên của sự sóng mới. -Nôi tiếp....trong dòng tâm hộ 
kiếp (bhavanga). 


k% 


VẬT CHẤT có trong “DỤC GIỚI” nhưng không có trong 
“SẮC GIỚI” (RÙPA-VIMUTT. 


<>Các SẮC VẬT KHÔNG CÓ ở cõi SẮC (rũpaloka) gồm : 


-Nhóm “10 sắc pháp tạo ra khứu giác”, tức là MŨI (ghãna) và 
hệ thần kinh (hñnabala patIpatI = Indriya). 


-Nhóm “10 sắc pháp tạo ra vị giác”, tức là LƯỠI (jTvhã) và hệ 
thần kinh (hĩnabala patipati = Indriya). 


-Nhóm “10 sắc pháp tạo ra xúc giác”, tức là DA (kaya) và hệ 
thần kinh (hĩnabala patIipatI = Iñdriya). 


-Nhóm “10 sắc pháp tạo ra nam nữ”, tức là cơ quan SINH 
DỤC (liñga) và hệ thần kinh liên quan (hñnabala patipãti = 


Indriya paccaya). 


-Nhóm “các sắc pháp khác” được tạo ra, do sự “đồng hóa” hay 


“đinh dưỡng”của THỰC PHẨM (ãhãra). 
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*Do đó, trong những “chứng sinh” thuộc CÕI DỤC (kãma 
loka), chỉ có “4 nhóm sắc pháp” sau đây, phát sinh do NGHIỆP 


7 
^ s99 


(kamma), vào “cháp tâm thức tiếp nói” (patisandhI1 cIt(a) : 

I- Nhóm “10 sắc pháp” tạo ra “đôi mắt? (cakkhu dasaka). 

2- Nhóm “10 sắc pháp” tạo ra “2 lỗ tai” (sota dasaka). 

3- Nhóm “10 sắc pháp” tạo ra “quả tim” (hadaya dasaka). 

4- Nhóm “9 sắc pháp” tạo ra “sinh lực” (jTvita navaka). 

*Và trải suốt cuộc đời, một “chúng sinh dục giới” (kama satta) 
sẽ có những nhóm sắc pháp khác (añña rũpa), phát sinh như 
hiệu lực của “TÂM THỨC” (citta) và của “THỜI TIẾT” (utu). 
-Còn sắc pháp phát sinh do THỰC PHẨM (ãhãra) thì đã được 
nói trên đây rồi. 

<>Riêng “những chúng sanh võ tưởng” (asañña satta), thì 
đương nhiên không có những nhóm sắc pháp ấy phát sinh. Vì 
“họ” là những chúng sanh tuy có TÂM (cittaka), nhưng VÔ 


THỨC (aviññãnaka), vào chập tâm tiếp nổi (patisandhi citta). 


-Những chúng sanh ấy chỉ có nhóm “9 sắc pháp thành lập sinh 
mạng” (Jivita navaka), gồm “8 sắc pháp bất ly” (avinibbhoga 


ripa), cộng với “I sắc sinh lực” (J1vita rũpa). 
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-Đó là loại chúng sanh “đặc biệt”, thuộc “nhóm íáp kết" gọi là 
“vô thức” (asañña kalapa yoJana). 

-Rỗi trong suốt kiếp sống, CHÚNG SANH VÔ THÚC (hay VÔ 
TƯỞNG) sẽ có các nhóm sắc pháp khác (añña rũpa), phát sinh 
do THỜI TIẾT (utu) và do ÂM THANH (sadda), để “nâng đỡ” 
một cách “duy trì” sánh mạng. 

<>Riêng cõi VÔ SẮC thì tất nhiên KHÔNG CÓ VẬT CHẤT. 


k% 


TÓM TÁC và ĐIÊM CHUNG. 


<>Như thế, trong 3 cõi DỤC GIỚI (kãma loka), SẮC GIỚI 
(rũpa loka), và VÔ THỨC GIỚI (arũpa loka), sắc pháp phát 
sinh bằng 2 cách, là “phát sinh với chập tâm tiếp nổi” 


(patisandhi citta), và “phát sinh về sau”, xuyên qua kiếp sống. 


<>Nói chung, tất cả 28 S4C PHÁP (rũpa dhamma), đều, có mặt 
trong CÕI DỤC (kãma loka). 


-Nhưng đối với sinh linh trong cõi CÕI SẮC (rũpa loka), thì chỉ 
có 23 loại SÁC PHÁP TINH VI (sukhuma rũpa dhamm8i). 


-Vì chúng sanh trong sắc giới không có MŨI (ghãna) để ngửi 
MÙI (gandha), không có LƯỠI (jivhã) để nêm VỊ (rasa), và 
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không có THÂN (kãya) đề tiếp nhận CẢM XÚC (photthabba), 
cũng như không có NAM CĂN (pulliäga) và NỮ CĂN 
(itthiliaga), để phát sinh tình DỤC phàm tục. 

-Phước báu của những chúng sanh trong SẮC GIỚI (hay chư 
thiên) giúp HỌ “an hưởng” nhiều hạnh phúc “/hanh cao hơn”, 
không giống cối đục, với mũi, lưỡi, và thân đầy ô rược. 
<>Còn những chúng sanh vô thức hay “VÔ TƯỞNG” (asañña 
satta), thì khác. Trong họ chỉ có “17 sắc pháp”, là : 


-“8 sắc bất ly” (avinibbhoga rũpa), cộng với... 
-“1 sắc sinh mạng” (jTvita rũpa), cộng với... 


3 


-“3 sắc tùy tiện” (vikãra rũpa), gồm “sắc nhẹ” (lahutä rũpa), 





“sắc mêm dẻo” (muduta rũpa), và “sắc thích ứng” (kammaññata 


rũpa), cộng với... 
-“1 sắc không gian” (äkãsa rũpa), -sau cùng cộng với... 
-““4 sắc tự nhiên" (thành, trụ, hoại, không). =>S+l+3+]+4= 17. 


<>Và dĩ nhiên, những sinh linh (hay chư thiên) trong cõi VÔ 
SẮC (arũpa loka), thì không có SẮC (rũpa). Họ không có 
THÂN NĂNG, như xương thịt ở cõi dục, hay không SẮC TINH 
VI (sukhuma rũpa). Họ chỉ có “THÂN NHẸ”, như ánh sáng. 
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<> Nói về 7 SẮC PHÁP không phát sinh vào “chập tâm tiếp 


7 
ban) 


nôi” (patisandhI citta), chúng ta có : 


-“1 sắc âm thanh” (sadda rũpa), cộng với... 


- ¬12 


-“3 sắc fủy tiện” (vikara rũpa), gôm “sdc nhẹ” (lahutä rùpa), 
“gác mm đo” (mudutä rupa), và “sắc thích ứng” (kammaññata 


rũpa), cộng với... 


-“2 sắc biểu trí” (paññatti rũpa), gồm “thân biểu trỉ” (kãya 


paññattI) và “kháu biêu tfrửˆ (vac1 paññattI), cộng với... 


»39 


-“1 sắc hoại điệt” ([arämarana rũpa), gồm “sắc già” (larä rũpa), 
nhập MỘT với “sắc chết? (marana rũpa). => l+3+2+ =7 
*Nói tổng quát : 

-Ngoại trừ “những sắc pháp căn bản (upädäya rũpa), “đóng 
vai frò móc nối” (sandhi) trong sự luân hồi”, thì “NHỮNG 
SẮC PHÁP KHÁC?” (añña rũpa) là “những vật chất” (tinh vi 
hay thô kệch), tuần tự phát sinh trong suốt cuộc đời của một 


kiếp “sinh động vật”. 





la S) 


Chương IV 
Niễt-bàn (Nibbäna) 


<>NIÉT-BÀN (Nibbana=Nirväna) là một “đề tài Phật học” rấr 
khó diễn giải và rất sâu sắc, vi điệu. Xưa nay các Cao Tăng có 
thân tâm thanh tịnh, kiến thức uyên bác, “năm vững Phật học” 
vẫn thường nói : 

“Niễt-bàn thì duy nhất, và bất khả thuyết, bất khả tư nghì”. 

*Các Ngài cho răng “nội dung” của NIÊT-BÀN (nibbäna) là 
“trạng thái tâm linh hoàn toàn giải thoát' hay “phẩm cách 
tỉnh thân siêu độ” (TOÀN XÀ). của Thánh nhân”, tức là của 
Phật, nên người phàm khó hy vọng “diễn tả đúng”. 
-Phàm nhân mà nói về “Miếr-bàn” thì chỉ là trình bày theo suy 
luận, với ít nhiều chủ quan, nêu không muốn nói là diễn tả theo 
“tính thông mĩnh, tuy có hướng thiện nhưng xuyên qua óc fởng 
tượng” rất nhiều !{) 
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<>Và đương nhiên, muôn đề cập một cách học hỏi, đên “phẩm 
cách giải thoát” nây, trước tiên chúng ta phải đi vào “NGỮ 


NGHĨA”, VĂN TỰ, để tìm hiểu “NIÊT-BÀN” (Nibbãna) : 


*Theo tự điển Päli-Saiskrt, “Phật học Nam truyền” 
(theravada), thì “NIÉẾT-BÀN” là “chữ phiên âm” của 
“NIBBANA” hay của “NIRVANA”. 


-Sự “thành lập” danh từ nấy gồm 2 phân là “NI” và “VÄNA”. 
Cả “Nibbãna” và “Nirvãna” cùng có một “tiếp đâu ngữ phú 
định” là “NI” hoặc “NIR””. Nó chuyên chở cái ý nghĩa phú định 
căn bản là “KHÔNG” (suññatã). 


-Còn “BẤNA” hay “VÃNA” theo nghĩa tự điển, ám chỉ “các 
khoen sắt để còng tay, còng chân, hay còng cổ”... áp lên người 


x2?) 


của “tội phạm” hay “nạn nhân” như một hình phạt. Nói chung, 


“BÃNA” hay “VÄNA” là “viêng xích” hay “gông cùm”. 

*Mang GÔNG CÙM là hình thức của những tội phạm khi làm 
việc khổ sai ngoài nhà tủ. Nhưng về nội đưng, GÔNG CÙM 
tương đương với sự “bao vây tâm lĩnh” trong giáo lý nhà Phật, 
do 3 tật THAM (Lobha), SÂN (Dosa), SI (Moha). Ây là những 
“sông càm, xiêng xích, cột trói tỉnh thần”, thuộc về “nhà tù sinh 


tứ luân hôi” (samsara). 
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-Khi ghép 2 thành phần “NI” và «VÄNA› lại với nhau, thì luật 
Văn Phạm Pa] (Veyyakarana) cho phép chúng ta thêm 2 phụ 
âm (Byañjana) “b” vào, thành ra “NIBBANA”. Còn luật Văn 


Phạm Sanskrit thì cho phép thêm 1 phụ âm “r” vào giữa, thành 


ra “NIRVÄNA”. 


-Cả 2 chữ NIBBÄNA và NIRVÄNA đều được thoát dịch là 
“KHÔNG GÔNG CỦM, CHĂNG XIÊNG XÍCH, tức là hế 
THAM (alobha), hết SÂN (adosa), và hết SI (amoha), đồng 
nghĩa với giá thoát (nibbana). 

*Loại “gông cùm, xiêng xích vô hình” nầy, hằng bắt tâm linh 
con người chịu đựng liên tục những chuỗi xung đột (khô vui), 
giữa hài lòng (mãnãpa) và bất mấn (amänäpa), giữa THUẬN 
và NGHỊCH, giữa thương và ghét. 


<>Và 2 chữ “NIÊT-BÀN” (Nibbäna) ở đây, tất nhiên chuyên 
chở cái nghĩa ngược lại, là chấm đứt khổ, vĩnh viễn “TỰ DO”, 
mà chúng tôi thành tâm chia xẻ KIÊN GIẢI đến quí vị. 


<>Trở lại câu nói “MIÉT-BÀN thì bắt khả thuyết, bất khả tư 
nghì”, thì môn học VI DIỆU PHÁP (Abhidhamma) cũng không 
đề cho chúng ta bị “bề tắc” trong “tình trạng “„iết-bàn năm hẳn 
trên tâm hiểu biết của phầm nhân”. Và “KIÊN GIẢI” nhằm 
giúp chúng ta thấy rằng “chúng ta cũng có thể tìm hiểu NIÉT- 
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BÀN, trong phạm vi của I người chịu HỌC rồi HÀNH lời 
Phật dạy, với vốn liễng là TRÍ VĂN và TRÍ TU một cách khiêm 
nhượng bình thường, dù cho Ý THỨC (citta viññãna) chúng ta 


vân năm trong cái “khung tương đôi”. 


-Rỗồi xuyên qua pháp hành (bhãvanä) và CHÁNH NIỆM 
(sammã sati), chúng ta sẽ “nắm bắt được” NỘI DUNG của 
NIẾT-BÀN là “ạng thái tâm linh giải thoáf”, của những bậc 
đã hoàn toàn thanh tịnh, hay đạt tới CHÂN GIÁC NGÔ. 


-Chúng tôi viế? đậm chữ “CHẦÂN” trên đây để nhẫn mạnh răng, 
từ ngữ “GIÁC NGỘ NIÊT-BÀN” trong nhà Phật không đơn 
giản ám chỉ 1 nội dung tâm thường, là “khám phá ra mặt trái 
của vấn đề”, hay “nhận thức được sự thật hằng ẩn kín”. 

-Vì “GIÁC NGỘ NIÉT-BÀN” có nghĩa tương đương với “biết 
được SỰ THÁẬT sau khi đã triệt tiêu toàn bộ THAM-SÂN-ST'. 
-Nghña là, khi “GIÁC NGỘ NIÉT-BÀN”, một Thánh nhân A-la- 
hán giải thoát (Arahatta) hay Phật (Buddha) sẽ không còn cô 
găng thực hành “một phạm hạnh” nào nữa. Tất cả ba-la-mậtf 
(paramatthapamn) đã viên dung ! 

*Nhưng đối với phàm nhân có đức hạnh (hay các bậc Thánh 
chưa hoàn toàn giải thoái, chưa đắc A-la-hán), thì “GIÁC 
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NGỘ? là “biết được sự thật, về vạn vật VÔ THUỜNG, về hiện 
hữu là chịu đựng KHÔ VUI, và về thân phán danh sắc nổi trôi 
vô định của mỗi cá nhân, trong vòng sinh tử luân hồi là hoàn 


KHÔNG (hay VÔ NGÃ)”, rồi họ nhất tâm tinh tân TU TẬP, để 





đoạn trừ mọi phiền não dư sót và trở thành TOÀN XẢ 
(upekkha-paramatthaparamIita). 


-Nghĩa là “GIÁC NGỘ SỰ THẬT” và “GIÁC NGỘ NIẾT- 
BÀN”, là 2 phẩm cách ứwy có một số điểm chung, nhưng không 


hoàn toàn giống nhau, trong đạo Phật. 


-Nói cách khác “GIÁC NGỘ SỰ THẬT” (sacca JanätfI) thì còn 
ít hay nhiều THAM-SÂN-SI. Nhưng “GIÁC NGỘ NIẾT- 
BÀN” thì hoàn toàn giải thoát, TÂM dứt hắn tham-sân-si. 


<>Vì sao ? -Vì trong chiêu sâu thì : 


*SMuôn tu để giải thoát” vôn cũng là “l dạng” của lòng 


THAM, -tham cái “phẩm thanh tịnh” (lobha ãsava). 


*«M uốn giải trừ cái khổ” vần là “l dạng” của lòng SAN, sân vì 
“bât binh trước công băng xã hội không có” (dosa). 


*«Muốn dẹp cái ngã để thành Phật" cũng là “1 dạng” khác, của 
SI MÊ (moha) hay VÔ MINH, -vô minh vì “chấp vào vô ngã 


cũng là một loại sĩ mê” (av1JJ3). 
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-Tất nhiên, “rạng thái tâm linh giải thoát” ở đây phải được 
hiểu là “phẩm cách TỤ DO tuyệt đối ” của Thánh nhân, ra khỏi 
3 thứ XIÊNG XÍCH (tham sân si), cần phải được nghiên cứu và 


2 
x32 


thấu đáo một cách khách quan, dựa theo “kinh điên” nào, gần 


với “Nguôn gốc Phật giáo” nhât. 


<>Nhóm từ “phẩm cách TỰ DO tuyệt đối” vừa nêu, xin tạm 
“diễn tả”, là cái “PHONG THÁI THANH TỊNH” (thực tại) của 


chư Phật, biểu lộ ra bên ngoài một cách tự nhiên, chứ không 





phải các Ngài biểu lộ với “dụng ý ”, để được người đời ngưỡng 
mộ, tôn kính”. -Như phàm nhân thường nghĩ và “bắt chước” 


hành động với lòng THAM (lobha). 


-Vã lại, từ ngữ “NIÊT-BÀN” (Nibbana) được nhắc đến nhiều 
lần, trong kinh sách Phật học chữ Pãlï, vốn không phải để cho 
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người phàm “ch đọc suông và luận bàn cho vui ”.... -Hay suy 
nghĩ rằng “người phàm còn f tập vốn chẳng bao giờ có thể ấn 
định được TÍNH TÍCH CỤC” của Niễt-bàn, -nhất là phàm nhân 
không thể nào “năm bắt?” được CHÂN THÁI của NIÉT-BÀN 


một cách “cụ thê”, đê khuyên khích con người. 


-Và nếu “øwz thể” thì hóa ra chư “Tổ sư?” trong đạo Phật xưa 
nay, đã không lưu truyền “từ ngữ NIÊT-BÀN” (nibbäna) như 


“một thực dụng”, mà chỉ lưu truyền như một danh từ “đầy huyền 
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thoại”, có thê được người ta hiêu một cách “mơ hô”, và chăng 


bộc lộ được mục đích rõ tệt ! 


-Nhưng nhiều “đoạn kinh”, diễn tả về “trạng thái tâm thức giải 
thoát của Thánh nhân, âm chỉ “nội dung siêu thoát (lokuttara 
dhamma) của niếr-bàn”, đã được tìm thấy trong nhiều sách 
Phật, để xác nhận cho hậu thé, rằng : 
<>“NIÉT-BÀN là phẩm cách của TÂM THÚC hoàn toàn 
thanh cao, không bị hạn chế, hay không bị vướng mắc”, bối 
1 trong các pháp thế gian, do THAM-SÂN-SI ảnh hưởng. 
-Nghĩa là kinh Phật hằng xác nhận NIÊT-BÀN là cứu cánh tích 
cực đối với bất cứ hiện tượng øì nằm trong tình trạng NHỊ 
BIỆN, và mang tính “CHƯỚNG NGẠT”. 

-Chăng hạng như : 


1/Liên quan đến văn fự, ngữ nghĩa, hay mỹ ngôn...v...v...thì 
“NIET-BÀN' là “vô văn tự”, “vô ngữ nghĩa”, “vô mỹ ngôn”. 

2/Liên quan đến /hành kiến, tập quán, hay cỗ chấp riêng cũng 
như chung..., thì “NIÉÊT-BÀN” là đoạn trừ tất cả những thứ 


vướng mặc và đóng khung ây. 
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3/Liên quan đến “sự giác ngộ ngẫu nhiên”, hay “bừng sáng chỉ 
trong nhất thời”, thì “*“NIET-BÀN” là “trải nghiệm tự do” một 


cách thường trực, -chứ không phải “lóe lên rồi biên mát”. 


<>Và theo VI DIỆU PHÁP (Abhidhamma), thì NỘI DUNG 
giải thoát lại rất rõ ràng rằng, “NIÊT-BÀN (Nibbãäna) là “phẩm 
cách siêu thoát, tuyệt tịnh” (lokuttara visuddh1) của TÂM 
LINH TOÀN XẢ (sabbupekkh3), phát sinh do THẬP ĐỘ ba- 
la-mật (Upekkha paramattha paramn). 


- Từ ây “suy ra”: 


-NIÊT-BÀN chắc chắn không phải là “sự tuyệt diệt”, hay “xóa 
mất tính tròn đầy phước đức”, mà “uiết bàn là phẩm cách hoàn 
toàn của tâm thức không còn vướng mắc, khi đối diện với bắt 


cứ hụnh phúc hữu vì (=có điêu kiện) nào". 
*Nói một cách sâu sắc hơn, vào Phật học là : 


-Niễf-bàn (Nibbãna) thì DUY NHẤT, và “NÓ” không phải là 
NHÂN (Na hetu), không phải là DUYÊN (Na paccaya), và cũng 
không phải là QUÁ (Na vipäka) của /ất cả pháp hữu vi (sabba 
sankhara dhamm3), do “tam độc” THAM-SÂN-SI (lobah-dosa- 


M ..é€€ 


moha) ảnh hưởng và “sản xuât”. 
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-Niết bàn (Nibbãna) càng không phải là “đối tượng” của “tâm 
linh hướng về cảnh gIỚới cực lạc”, đề thụ hưởng thụ “HOA TRÁI 
trỗ ra do vô lượng phước đức” (puñña), một cách vướng mắc 
(upädãna), chấp HỮU DỤC (bhava tanhã) hay chấp VÔ DỤC 
(vibhava tanha) trong tam giới (tilokanam). 

-Nghĩa là niếf-bàn (Nibbäna) hăng không bắt buộc phải chứng 
minh một cách “cụ thể” có sự “rải nghiệm hạnh phúc theo ý 


muốn” ngoài TAM GIỚL sau khi CHÉT. 

<>Như vậy, niễt-bàn (Nibbäna) chính là “sự hoàn toàn giải 
thoát tâm linh”, trên cả “2 phương diện” (thuận lẫn nghịch), 
và xuyên qua “3 cặp thực tại” (hay tập âm) sau đây : 

*Cặp thứ nhất : DANH (Nama) gọi là Ý NGHIỆP (Mano 
kamma) và SẮC (Rũpa) gọi là THÂN NGHIỆP (Kãya kamma), 
*Cặp thứ hai : SINH (Jãti) gọi là HIỆN TIÊN (paccuppanna), 
và TỬ (Marana) gọi là BIÉN MÁT (atita), 

*Cặp thứ ba : VUI (sukha) gọi là SIỀU THĂNG (Sugati), KHÔ 
(dukkha) gọi là SA ĐỌA (Dugøatl). 


<>Sau cùng, Niếr-bàn là phẩm cách năm ngoài cái KHUNG 


LIÊN HỆ THỜI GIAN, vốn hữu hạn của những kiếp sống. Miếr- 
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bàn không có quá khứ, không có hiện tại, và không có tương 
iai. -NIÊT-NÀN chỉ là MỘT trong “2 thánh pháp” là : 
L““HỮU DƯ NIÉT-BÀN” (Supädisesa) hay THƯỜNG TRỰC 
BÌNH AN sau khi đắc quả GIẢI THOÁT mà chưa hết tuổi thọ, 
sông thánh thiện, sống TOÀN XÃ trong hiện tại. Và... 

2/“VÔ DƯ NIÉET-BÀN” (Anupädisesa) hay VĨNH VIÊN BÌNH 
AN, hết sinh tử luân hồi, không vướng mắc với bất cứ pháp gì 
thuộc tam giới, sau khi nhằm mắt. 

*Trong HỮU DƯ NIẾT-BÀN (Supädisesa=Sa+upädisesa) chỉ 
có TỊNH DUYÊN THỰỤC TẠI (Iokuttara visuddhi paccaya) vận 
hành một cách nối tiếp nhau, không “cơ sở” XUNG ĐỘT THÂN 
và 7ÂM (natthi nãma-rũpa dukkha). 

*Trong VÔ DƯ NIẾT-BÀN (Anupãdisesa), vạn pháp (sabbe 
dhamm3) hằng vô biên (natthi sĩmã), vô điều kiện (natthi dasã), 
vô hợp (natthi sankalana), vô fan (natthi vyavakalana), vô fáp 
khí (natthi parisã), và vô ruổi tác (natthi kappa). 


k% 


NIÉT-BÀN LIÊN QUAN đến THỌ UẦN. 


(Vedana khandha). 
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<>Xin nêu ra “5 đặc fính tương hợp lẫn tương khắc” của các 
CẢM GIÁC (vedan8) trong “một sinh linh còn lăn trôi giữa 


những cơn lóc luân hồi” (samsara), là : 


*THỌ HỶ (somanassa sahagata vedanä) và THỌ ƯU 


(domanassa sahagata vedana), vì hài lòng và bát mãn. 


*THỌ LẠC (sukhassa sahagata vedanä) và THỌ KHÔ 


(dukkhassa sahagata vedana), vì sung sướng và khó chịu. 


*THỌ DỬNG DƯNG, lạnh lùng (upekkhã sahagata vedan8), vì 


không toại nguyện, bất man, vô năng lực. 


<>Khi 5 loại THỌ CẢM (vedanä) nây làm cho tất cả chúng 
sanh nói chung, và loài người nói riêng, “chịu đựng” xung đột 
tinh thần và thể xác, một cách “J¿ên f„c” quay cuông, hoán vị..., 
thì các TÌNH TRẠNG ấy có thê làm cho TÂM TỪ BI VÔ 
LƯỢNG (appamaññä) của chư Phật hiện tiền, sống trong hữu 
dự niết-bàn (supädisesa nibbãna), “được kích thích”, để các 
Ngài /ùy duyên độ tận một cách DUY TÁC (kiriya) trước khi 
nhăm mắt, do “đặc fính tuyệt vời thứ 5”, là THỌ XẢ (upekkhã 
sahagata vedan3) trong PHẬT. 


<>Nếu “Hữu dự niễ-bàn” (supãdisesa nibbãna) trong các 


Thánh Nhân Giải Thoát, đã “luôn luôn hộ trì” THÂN và TÂM 


1ó6 


của các NGAI, xuyên qua các cảm thọ (vedana), thì “yô dự miêt£- 





bàn” (anupadisesa nibban) sẽ đoạn trừ mọi thứ “xung đột vát 
lý” trong PHẬT khi các Ngài nhắm mắt, để “nhập miễt-bàn một 
cách tự tại”. Diệu pháp ây có “khả năng ba-la-mật” (pãramitä) 
chuyển hóa “ngũ uân kiếp chót (antima khandha), làm cho NÓ 
nó tự “giđi kết” (viyojeti) và trở về “SIÊU VIỆT” (bhũta). 


Lưu ý chữ “UPEKKHAÄ”: 


*Từ ngữ Pä]T “UPEKKHÄ” đối với phàm nhân là “đng dung, 
lạnh làng, bỏ qua”. Nhưng đối với Thánh nhân chưa hoàn toàn 
giải thoát, thì ngoài cái “nghĩa thông thường” tạm dịch là “XÁ” 
(không vướng mắc) còn có “nội dung ám chỉ sâu sắc hơn”, là 


tuyệt đối bình đẳng, hoàn toàn trung thực, và tự tại vô nhiễm. 


<>Các bậc ĐẮC ĐẠO xưa nay, thường dùng những nhóm chữ 
sau đây, để diễn tả “cứu cánh NIÉT-BÀN” trong Phật giáo” : 


*NIÊT-BÀN là phẩm cách không sa đọa (accuta pada). 
*NIÊT-BÀN là /hanh tịnh, vô biên và vô lượng (accanta). 
*NIÊT-BÀN là fnh khiết, và không điều kiện (asamuppäda). 


*NIÊT-BÀN là vô thượng (anuttara). 
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-Những “phẩm cách siêu thoát” vừa nêu không phải do chúng 
ta “lượm lạt trong sách vở Và qui nạp kiến thức”, mà là do phiên 


dịch từ bản kinh Pa]I : 
%Padarnaccufarmaccantatmu  asankhafammanufttaram 
NNibbanam '1íI bhúsanfi vandmmftA mahe sayo”. 
-Xin chép lại để quí độc giả tùy nghi tra cứu. 
+ 
<> Nhắc lại “2 pháp” NIÊT-BÀN trong đạo Phật, là : 
I-HỮU DƯ NIÊT-BÀN (supädisesa nibbãnadhãtu), và 
II-VÔ DƯ NIÉT-BÀN (anupädisesa nibbãnadhãtu). 


I- Hữu dự niễí-bàn là “phâm cách của tinh thân tinh khiết thánh 
thiện”, tuy sống VỚI “fhực tại hiện tiễn trong cõi phàm tục (dục 
giới), mà tâm linh không bị vướng mắc bi bất cứ hiện tượng 


tâm lý hay vật lý nào". 


-Như Đức Phật chắng hạng. Ngài đắc đạo năm 35 tuổi, rồi nhắm 
mắt ra khỏi tam giới lúc 80 tuôi, tức là Ngài đã sống trong HỮU 
DƯ NIÊT-BÀN suốt 45 năm”. 


I- Vô dự niễt-bàn là “phẩm cách của tính thần cực tịnh giải 


thoát”, biểu lộ lúc chấm dứt kiếp chót một cách TOÀN XẢ 
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(sabbupekkha), không còn chủng tử tâm thức tái sinh (natthi 
patisandhi), mắc đính ngũ uẩn (natthi khandha), hay không còn 
động cơ sẽ guay vào bất cứ cối luân hồi nào” (natthi jãti 
jaramarana), sau khi trả thân các bụi hữu hạn do DUYÊN HỢP 
THÀNH, trở về với TỨ ĐẠI SIÊU VIỆT (Catu mahãbhũta). 


-Nghña là “Phật miễt-bàn” thì trở thành siêu độ vĩnh viễn, chẫm 
dứt luân hồi, MÃI MÃI bất sinh bất tứ, thoát khỏi DUYÊN 
HỢP (hiện hữu) và DUYÊN TAN (biến mất). 


22 { 


-Xin chớ hiểu lầm “Phật nhập niết-bàn là tuyệt diệt 
“NIÊT-BÀN liên quan đến DANH SẮC”: Có 3 loại. 
I-“Phiên não niễt-bàn” đỗi với TÂM THỨC” (citta). 

*Loại NIÊT-BÀN nây cũng gọi là chấm đứt phiên não (kilesa 

parinibbana), trạng thái ẩiêu frừ trọn vẹn tham sân sĩ, xuyên 


qua tất cả liên quan giữa TÂM (citta) và THỨC (viññãna), giữa 
TÂM SỞ (cetasika) và SẮC UẤN (rũpa khandha). 


-Nghĩa là “Phật chứng miễt-bàn” (Buddhassa nibbãna) thì 
TÂM PHẬTT không còn vướng mắc bỡi bất cứ phiên não øì, hay 
TÂM Phật chắng còn bị ràng buộc bỡi bất cứ lậu hoặc (Äsava) 
nào, dù thô kệch (olãrika) hay vi tế (sukhuma). 


II-*Ngũ uấn Niễt-bàn” đôi với LUẬN HỘI (samsãra). 
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*NIÊT-BÀN là sự chấm dứt luân hồi ngũ uấn (khandha 
parinibbãna). Đó là khả năng hóa giải tận cùng, xuyên qua sắc 
pháp đến hóa giải tất cả TẬP KHÍ (khandha), và ấy là kiếp chót 


của Phật trong tam giới (tIloka). 


-Nghĩa là khi 3 nhân ác (akusala hetu) am sân sr (lobha, dasa, 
moha) không còn nữa, thì 3 nghiệp ác (akusala kamma) do 


thân-khẩu-ý cũng không còn nữa. 


-Hễ 3 nghiệp ác do /hân khẩu ý (kãya-vacT-mano) không còn 
nữa, thì 5 uân tái sinh (pañca khandha patisandhi) là sốc (rũpa), 


thọ (vedanä), tưởng (sañña), hành (sankhara), thức (viññana) 
phải không còn nữa. 
-Và khi 5 uân tái sinh sắc, £họ, tưởng, hành, thức không còn 


nữa, thì những vòng sinh tử luân hôi (samsara) sẽ vĩnh viên 


châm dứt (nirodha). 
II-“Xá-lợi Niễt-bàn” (đỗi với những DI TÍCH=cetiya dhãtu). 


*NIÊT-BÀN (nibbãna) loại nầy ám chỉ “giai đoạn cuối cùng” 
của “THÂN PHẬT (Buddha kãya) lưu lại trong tam giới. Theo 
kinh điển chữ PaII, thì “THÂN PHẬT” hay “THÁNH TÍCH” sẽ 
“quay về với” TỨ ĐẠI SIÊU VIỆT (catu mahãdhãtu), gọi là 


“Xá-lợi niễt-bàn” (sãri parinibbäna). 
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-Nghĩa là sau cùng các “DI THÊ” của Phật (Buddha), chẳng 
hạng như “XÁ-LỢI” (sãm), đã lưu lại trên cõi trần, khi hết 
“duyên độ đời” (=không còn al tin Phật giáo nữa), thì tất cả sẽ 
“tự động tập trung”, hợp thành “MỘT KHÔI” rồi nhập vào “vô 
dự niễt-bàn” (anupädisesa nibbãna), tức là biến mất khỏi thế 


gian (kama bhũmI). 


- Trình bày như vậy, là chúng tôi dựa theo một đoạn KINH Pali, 
tạm dịch Việt rằng, *-Thời mạt pháp, giáo lý của Phát không 
còn di tin kính và sống đạo nữa, đa số chúng sanh sẽ trở thành 
bất thiện, tham-sân-s¡i trần ngập trong cuộc sống, nên thánh 


tích tất nhiên biển mất trong thể gian”. 


*k*% 


<>Ngoài ra, theo kinh “MAHA PARINIBBANA SUTTA”, hay 
kinh “ĐẠI NIÉT-BÀN”, và cũng là kinh chứa lời Phật “Nới về 
TÂM SIÊU THẺ, sau khi thánh nhân đã dập tắc toàn bộ 
phiên não”, thì sự “ghỉ chép” về NIÊT-BÀN là “những đoạn 





A02 


van” diễn tả “tính vô lậu 


PHÚC có điều kiện trong TAM GIỚI. 


, ngược lại với những øì, gọi là HẠNH 


Thử nêu ra một phần, để chúng ta suy gẵm : 
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-Khi PHIÊN NÃO (kilesa) chưa chấm đứt, thì ấy là nguyên 
nhân căn bản (hetu) tạo ra NGŨ UÂN (pañca khandh3), hay 
ây là “nguồn gốc chắc chắn” kết thành DANH và SẮC (nãma- 
rũpa), tức THÂN và TÂM đề tiếp tục a thích (Ál=tanhã), tiếp 
tục năm giữ (THỦ=upädãäna), và tiếp tục ân hồi (SINH 
TỦ=jãtijarã-marana), trong 3 cõi DỤC GIỚI (kãma loka), SẮC 
GIỚI (rũpa loka), và VÔ SẮC GIỚI (arũpa loka)... 

<>Từ đó, THỌ UẤN (vedanã khandha), 1 trong 5 TẬP KHÍ 
(pañca khandhã), sẽ được thường xuyên “bồi bổ” bỡi phiên não 
(Kkilesa) và láu hoặc (asava) như sau : 

*Trong cõi DỤC (kãma loka) thì phiên não (kilesa) nuôi dưỡng 
5 cảm thọ thuộc vật chất thô kệch hữu biên, là 1/Hý (somana), 
2/Uu (domana), 3/Lạc (sukha), 4/Khổ (dukkha), và 5/Dứng 
dưng lạnh lùng (upekkhà). 


-Năm cảm thọ (pañca vedan8) ây, nêu “tra cứu” theo thực tại 





đơn giản thì gốc chỉ có 3 : 
a/THUẬN (mãnñpa) hay LẠC (sukha), 
b/NGHỊCH (amaãnäpa) hay KHÔ (dukkha), và 


c/VÔ CẢM hay LẠNH LÙNG (upekkhä). 
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-“Vô cảm” hay lạnh lùng» ở đây, vốn là một thói quen (tập 


khí thụ động), do vô minh (av1Jj3) nuôi dưỡng triên miên, xuyên 





qua vô sô vòng sinh tử luân hôi (samsara). 


*Trong cõi SẮC (rũpa loka) thì phiển não nuôi dưỡng 3 cảm 


thọ thuộc sắc giới vi tế hữu biên, là : 
1/Hỷÿ (somana), 
2/U (domana), và 
3/Thản nhiên (upekkhà). 


-“Vô cảm” hay ‹«ả» (upekkhã) ở đây cũng vốn là thói quen (tập 


khí tiêu cực), do vô minh (av1Jia) nuôi dưỡng triên miên, xuyên 





qua vô số vòng sinh tử luân hồi (samsãra). 
*Trong cõi VÔ SẮC (arũpa loka) thì phiên não nuôi dưỡng 2 
cảm thọ vi tế thuộc cảnh giới vô biên, là : 

1/Hÿ (somana) hài lòng, và 

2/Xá (upekkh3), hay “xem thường, dửng dưng”. 


-Nhưng khi “thọ HỶ VI TÉ VÔ BIÊN” trong cối vô sắc (arũpa 
bhũm), thì có tình trạng tương đương với các tâm “THIÊN VÔ 
SẮC”, nên “2 cđm thợ” ấy cũng gọi là “cặp cảm thọ” của “X⁄Ẳ 
và ĐINH” (upekkhekagsat3). 
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<>Ngoài ra, chúng ta cần hiểu đúng theo đoạn trên, nói rằng 
“Niễt-bàn không phải là NHÂN (hetu), không phải là DUYÊN 
(paccaya), không phải là QUÁ (vipäka)... v... v...”, thì chữ 3 chữ 
“NHÂN”, “DUYÊN”, “QUÁ” ở đây nếu dùng để ám chỉ 
“NIÊT-BÀN” (nibbäna) vốn không phải là nhân-duyên-qguả để 
hưởng thụ, mà là “nhân-duyên-quả” đề GIẢI THOÁT (nibbati) 


khỏi tất cả mong cầu hưởng thụ. 


*Do đó, NIÊT-BÀN (Nibbäna) cũng là “đối tượng” (alambana) 
hay “đề mục” (kammatthãna) của các “pháp thiên vô sắc” tiễn 
lên SIÊU THẺ (Iokuttara), hay tiễn lên “mục tiêu giải thoát tâm 
thức” của chư Thánh nhân (ariya puggala), kê từ bậc Tu-đà- 


hườn (sotapanno) trở lên. 
<>Nhưng có một sô người hiêu lầm răng : 


“Phàm nhân chúng ta đôi khi cũng có thể trải qua những giây 
phút niết-bàn ngắn ngủi. Vì lúc đó tâm tư phàm nhân bỗng 
nhiên không bị vướng mắc bỡi bất cứ chuyện gì” (91). 


<>Rồi họ kết luận : 


“Niết-bàn cũng khả dĩ đạt được một cách tự nhiên, trong cõi 


phàm trần nây, dựa trên tâm trạng vô cảm đặc biệt, xảy ra thính 
thoảng ấy” (91). Rồi nhờ óc tưởng tượng, những kẻ “quan 
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niệm” như thê, đã vội vàng “ghi nhớ” cái “cảm giác miết-bàn 
chóc lác” kia, đề sau đó có thê “gợi lại”, và “f? thuyết phục 


mình” là đã từng biết thế nào là NIÉT-BÀN ! 
<<Đây là một lầm lạc, chúng tôi xin thăng thắn góp ý rằng : 


-Xét trên phương diện “giá frị của bình an thoáng qua rong 
giây lác”, thì tình trạng “niễt-bàn trồng không ngắn ngủử` kia, 
vốn là “một sự vô cảm” trong cuộc sống chẳng ngừng quay 
cuồng, mà con người đã “mệt mỏi, đuôi sức, chai lỳ, tê dại” 
xuyên qua sự trường kỳ chịu đựng, trước mọi thứ xung đột hoàn 
cảnh, giữa £hân và tâm, cũng như giữa thân tâm nầy với thân 
tâm khác, cộng nghiệp ! 


-Đó là tình trạng mệt mới, chai È) đền mức “võ cảm”, -nêu 


` 
^" 66 


không muốn nói là trở thành “phản cđm”! Rồi “vô cảm” bị hiểu 
lầm là “bình an” (!?), khác hắn với “BÌNH AN CHÂN TỊNH” 


trong “ÂM THÚC” của các Thánh và chư PHẬT. 





-Tình trạng ấy chỉ là một loại “øễf-bàn tưởng tượng”, -khoan 


nói đến chuyện “bình an trong thực tại tạm thời” Ì 


-Theo “A-ty-đạt-ma” hay Vĩ điệu pháp (Abhidhamma), thì sự 
bình an do giả niễt-bàn chỉ trong giây lác đó, là một “phản ảnh 
của lòng tham” (lobha-raga), và cái “cảm giác” (vedana) sinh 
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» Ấ 


ra từ “bình an mơ hô” ây, không có khả năng cải thiện, đôi với 
cá nhân nào mặc dính nó, đê họ có tự lực đạt tới “chân miêt- 


bàn” (nibbana bhuta) mà họ thèm khát. 


-Và vì không đạt được bằng tự lực, nên con người có thể TIN 


*ây là do thân thánh ban cho”, và “sự cầu xin niêt-bàn” là hiện 


tượng tất nhiên phải xảy ra, để sau đó trở thành MÊ TÍN. 


-Nhưng trên thực tế, sau mỗi lần “cầu xiw”” mà không được toại 
nguyện, thì “đương sự” sẽ oán trách “Thẩn linh”, oán trách 
“Phật Trời”, oán trách tôn giáo...và cuối cùng trở thành giận 
hờn, bạo động, “duy vật”...tinh thần sẽ tự “câu kết cứng ngắt” 


3266 


theo quan niệm “tử giả biệt luận” “mạnh được yêu thua ”, xem 


đó là “chân lý tuyệt đối”. 


<>Ngoài ra, có I số trí thức phàm phu thường “1ý luận sắc bén” 
rằng “Niết-bàn chỉ là kết quả tương đổi của sự so sánh”. -Như 


luật nhị biên tương đối vậy. 


-Chăng hạng họ nói “Nếu bóng tối là bế tắc, vướng mắc”, thì 
“ánh sáng là khai thông, là giải thoát=>niễt-bàn”, hay...“Nều 
nghèo đói là thấp hèn, khổ đau”, thì “giàu có là thăng hoa, là 
cao quí=>niễt-bàn», hoặc “Nếu nóng bức là dày vò, là đày đọa, 
là địa ngục”, thì “mát mẻ là giải khổ, là tiễn hóa=>niết-bàn” 
(nibbãna)...V...V... 
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Rồi họ chủ quan qui nạp : 
*NIÊT-BÀN là phía «/ốr» của HIỆN TƯỢNG «xấu» (9) 


<>Sự “KHÔN KHÉO DUY LÝ” nây quả thật đã làm cho nhiêu 
người hiệu lầm CỨU CÁNH (antima) trong Phật giáo. 


LỘ 


<>Nhưng sự “khôn khéo duy lý” ấy dù cho “sắc bén” đến đâu, 
vẫn không thê làm cho người HỌC và HÀNH, để trải nghiệm 
giáo lý trong nhà Phật, có thê “hiểu sai” NIÊT BÀN được. 


Z ~9°* 


-Vì “DUY LÝ” là “chấp cứng vào lý lẽ”, hay “cố chấp, đóng 
khung trong qui ước”, vốn chỉ tạm thời, không chính xác, vì tất 


cả quan niệm đêu do con người tùy tiện đặt ra. 


-Còn NIẾT BÀN (Nibbäna) trong nhà Phật, thì hoàn toàn vô 
chấp, hay đạt tới “tánh biết vạn vật hoàn không” (suññatã), tức 


là tri kiến fày £heo nhân duyên và TOÀN XÀ (Sabbäpekkhä). 
<>Qua lại «A-Tỳ-Đạt-Ma» (Abhidhamm) : 


-Có 3 sự giải thoát (nibbãna), hay 3 phẩm cách tự do khác, về 
niễ-bàn (nibbäna) là : 

L/TÂM THỨC niết-bàn (Citta nibbãna), hay giải thoát «Tâm 
sở» (Cetasika) và «#âm vương» (Citta), đề trở về MỘT CHÂN 


NGUYÊN (Bhữũia), thanh tịnh, trong sáng, vô biên. 
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2/PHIÊN NÃO niết-bàn (Kilesa nibbãna), hay giải thoát tỉnh 
thần khỏi tất cả phiên não (Kilesa), chấm đứt các VỎHØ VƯỚNGg 
mắc, hết lôi kéo tâm linh, rơi vào các vòng xung đột, đưa đến 


sinh tử luân hồi (Samsãra). 


3/XÁ-LỢI niết-bàn (SãrT nibbäna), hay giải phóng «xá lợi», và 
toàn thê «D¡ Tích Phật trong bảo tháp» (Cetiya), để chúng trở 
về với TỨ ĐẠI SIÊU VIỆT (Catu mahãbhũta). 


<>Cả 3 phẩm cách GIẢI THOÁT (nibbäna) nây đều không do 
một đẳng thân linh nào ban cho cả, mà do “chính hành giả” là 
bậc ĐẠI GIÁC NGỘ, đã tự mình sống TỊNH HẠNH, đạt CỨU 
CÁNH, (hành tựu ba-la-mật (paramattha pãramï), xuyên qua 
nhiều kiếp quá khứ “kết tỉnh”. 

-Và nói chung, “những hạnh phúc đang thừa hưởng, hay do 
ngâu nhiên tiếp nhận, mà “một người ` gặt hái trong kiếp nây, 
vốn do chính “người ấy” đã hành động, gieo trồng trong quá 


khứ, chứ không phải vô duyên cổ”. 
*KHOA HỌC VẬT LÝ cũng xác nhận : 


“Không có gì vô nguyên nhân để được tạo ra. Không có gì vô 
duyên cớ mà biến mất. Tất cả đang không ngừng thay đổi theo 


mỗi điêu kiện thích hợp. Và trong tiến trình biển hóa ấy, mọi 
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vật có thê liên tục trở thành khác trước, một cách xoay vấn, và 


được nhìn thấy lân không được nhìn thấy”. 


«Rlen nˆa été créé, rien ne sera perdu, tout est en tran de se 


transformer, et devenu autres tant visible quˆ1nvIsIble». 


-Và nêu VÌ £am sân sỉ mà chúng ta hiểu sai cái gọi là «hanh 
phúc», cho đó là “sự ban phước” của “thần linh”, rồi nhiều 
người chỉ lo cúng bái mà chăng tu thân và không thanh lọc ý 
thức, thì hạnh phúc hiện tại (nếu có), «đo gieo trông nghiệp lành 


trong quá khứ» sẽ sớm cạn. 


<>Sách THANH TỊNH ĐẠO (Visuddhimagøsa), phần THANH 
TỊNH TUỆ (Pañña visuddhi) cũng nói rằng, «Ki tri thức (=trí 
tuệ) đã được thanh lọc tĩnh khiết, siêu thoát", thì cả “3 lậu” 
(Ãsavã) là “hữu ngã” (Atta), “vô ngã” 
(Vibhava) đều hóa thành “KHÔNG” (suññatä), hay đạt phẩm 


cách “NIÉT-BÀN” (Nibbäna). 


(Anatta), và “phi ngã” 


*Chú ý : 


«Cháp vô ngã» cũng là một loại «ngã mạn tĩnh vi», khó giải 


thoát hơn là «chấp ngã» gấp bội l 
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*Giáo lý “TÁNH KHÔNG?” (Suññatã) ám chỉ răng, «sự bên 
vững trong tam giới vốn chẳng bao giờ có». Nguồn gốc của 


tánh không là triết học toàn xả nây. 





*XÀ hữu ngã (natthI atta) và XẢ cả vô ngã (natth1 anatta) ! 


<>NghHa là, “Tánh không” (suññatä) chính là ứâm thức chưng 
đắc NIET-BÀN (nibbäna=giải thoát), do biết vạn pháp trong 
fam giới vỗn VÔ THƯỜNG (anicc8), chẳng tôn tại, hằng giả 
tạm, và luôn luôn “Jw đo”, rồi tâm thức trở thành TỊNH XẢ 


(visuddhi upekkhä), hết vướng mắc. 


*Như thế, từ ngữ “ánh không” chăng ám chỉ “tâm thức cực 
tịnh rồi tuyệt điệt”. Nó cũng chắng ám chỉ «£âm thực cực tịnh 
rồi đồng hóa với tình trạng rồng tuếch của pháp hữu vi». 


*Nói về «đặc fính» (lakkhana), thì NIÊT-BÀN (nibbäna) được 


diễn tả trong kinh sách có «3 khái niệm qu1 ước», là : 
1//TRÓNG KHÔNG» (Suññatã), 
2/4VÔ TƯỚNG› (Animitta), và 
3/«VÔ CÂU TRÚC» (Appanihita). 


-ÄA1 dựa vào các «đặc tính» (lakkhana) ây mà quan niệm NIẾT- 


BÀN (Nibbãna) tương đương với sự «£u„yệf điệp» là người ấy đã 
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rơi vào «ĐđOẠN KIÊN» (uccheda ditthi), hay bị tràn ngập bỡi 
“fà tư duy” (Miccha sañkappa). 


<>Tưởng cũng nên nhắc lại rằng, theo «A-Tỳ-Đạt-Ma» hay Vi 
Diệu Pháp (Abhidhamma) thì TRI KIÊN (Ditthi) trong con mỗi 
người có 2 loại, là TÀ KIÊN và CHÁNH KIẺN. 

I-TÀ KIÊN (Miccha dithi) gồm 2 thứ, là «/hường kiến» 
(Sassata di{thi) và “đoạn kiến” (Uccheda ditthi). 

* Thường kiến (Sassata ditthi) thì tin «vũ rụ do một đấng toàn 
năng tạo ra, trong đó linh hôn của con người bất biến và bất 
điệt», được «đẳng toàn năng» quản lý. 

*Đoạn kiến (Uccheda ditthi) thì tin «vạn vật (kể cả tỉnh thần và 
thể xác) khi tiêu hoại, sẽ vĩnh viễn biễn má», KHÔNG CÓ bất 
cứ một «quan hệ» nào, từ cuộc sống hiện tại có giá frị «phát 
sinh» bất cứ hiện tượng gì sau khi chết. 

-ĐOẠN KIẺN (ucchedaväda) còn cho rằng «sự sống là bộ máy 


tự nhiên vận hành, nên nó vô nhân, vô quả, vô oan trái, vô duyên 





hệ, vô cộng nghiệp, vô biệt nghiệp». -Nói chung là tất cả hành 
động trong cuộc sông vốn «chẳng tội, chẳng phúc, chẳng 


thiện, chăng ác». 
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2-Còn CHÁNH KIÊN (Sammaä ditthi), nhất là chánh kiến trong 
bát chánh đạo (atthagika magøa), thì đối lập hắn với cả 2 thành 


kiên lâm lạc nói trên, là «/zởng kiên» (sassatavada) và «đoạn 





kiếm» (ucchedaväda). 


*Người có CHÁNH KIÉN (Samma ditthi) thì luôn luôn quan 
niệm rằng, «ñ trụ hay tất cả hiện tượng gì biểu lộ được, đều 
do những NGUYÊN ỦY VẬN HÀNH của nó. Đó là hiệu lực 
của 0Ùhân (hetu), của gwá (vipaka), và của đuyên (paccaya). 


-Nói cách khác, đó là hiệu lực của øghiệp (Kamma) do «pháp 


động» tất cả chúng sanh (Sabbe sattä)» tạo ra. 


- Và 6 nguyên nhân là /œm (lobha), sân, (dosa), sử (moha), VÔ 
THAM (alobha), VÔ SÂN (adosa), và VÔ SI (amoha) trong 
mỗi chúng sanh, chính là «nguồn gốc» của «nghiệp dữ» 
(akusala kamma) hay «nghiệp lành» (kusala kamma), xen kẽ và 


xoay vân suôt cuộc sông. 
*Nhờ học Phật, mà chúng ta còn biệt thêm răng : 


-Tất cả 3 nhân quả DỮ (Akusala hetu-vipäka) là tham (lobha), 
sân (dosa), sỉ (moha), xen kẽ với 3 nhân quả LÀNH (Kusala 
hetu-vipäka), là VÔ THAM (alobha), VÔ SÂN (adosa), VÔ SI 
(amoha) trong kẻ nào, đều có thê làm phát sinh nơi TƯ DUY 
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của kẻ ấy, những phẩm cách giả mạo, «đồng dạng» với tâm 
tánh của thánh nhân, hay của pháp giải thoát niễt-bàn..., khi 
đương sự chỉ căn cứ một cách CÔ CHẤÁP theo «(hành 


kiếm» (miccha ditthi) ! 

-Đó chính là lý do, có một số người bị «# kỷ ám thị lộng hành» 
trong tâm thức chưa đắc đạo, mà họ dựa vào một sô hiện fượn Ø, 
tưởng lầm là mình đắc đạo. 

*Và họ đã si mê «công bố phẩm cách ấy», lôi kéo quần chúng 
ngưỡng mộ, gây lầm lạc ngu dân (si mê) cho cộng đồng. 

*Đề tránh tệ đoan nây, Vị Diệu Pháp (Abhidhamma) nêu 1õ : 
<>3 tim lực sau cùng (xếp theo các con số 2O, 21, và 22), là 
3 PHÁP phối hợp (misaka) của ngũ căn (paññindriya) và ngũ 
lực (pañca bãla), trong «TÂM THÚC› (citta) của THÁNH 
NHÂN (kê từ Tu-đà-hườn đạo trở lên), phải luôn luôn được vụn 


bối mạnh mẽ. Đó là : 


-Tiêm lực £bực hiện cho thật đây đủ những thiện hạnh chưa 


làm (sô 20). 


-Tiềm lực biết rố những thiện hạnh chính đã được thực hiện 


một cách đây đủ (số 21) 
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-Tiềm lực xác nhận toàn thế thiện bạnh (chính và phụ). đều 


đã được thực hành viên dung (sô 22). 


*«THIỆN HẠNH: ở đây ám chỉ «phẩm cách» hay «công phu 


hành đạo siêu độ ba-la-mán› (Paramattha päram1t3). 


<>Một «f‡nh giả siêu độ» trong nhà Phật, chỉ biết tinh tấn thực 
hiện đầy đủ «THẬP ĐỘ BA-LA-MẬT GIẢI THOÁT› (Dasa 
pãramï nibbäna), chứ không quan tâm đến «kết guả tu trì, đã 


tích tụ to lớn như thể nào». 


*k*% 


<>Đến đây xin thưa rằng «không phải soạn giả đi xa đề tài, mà 
là cô ý nói thêm về CÔNG PHÙ một chúp›, để nhẫn mạnh HIỆU 
LỰC (vãrabala) của «BA-LA-MẬT» (Pãramitä), chính là 
«NÊN TẢNG› đưa đến VÔ CHÁP, và TOÀN XẢ (upekkhä), 
hay NIÉT-BÀN (Nibbãna). 


-Và HIỆU LỤC (varabala) của Ba-la-mật (Pãramitã) cũng là 
«pháp căn bản» (pãdaka dhamma) chứng minh TÍNH SIÊU 
THOÁT Niết-bàn (lokuttara nibbäna). 


-Nghĩa là, dựa vào HIỆU LỰC (vãrabala) của «đTÒAN XẢ BA- 
LA-MẬT›» (sabbupekkhã paramattha pãramn), chúng ta có thê 
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TIN CHẮC vào NIẾT-BÀN (Nibbãna), như một «cứu cánh 


đương nhiên» (nesagsgikantima). 
Xin kế nhanh THẬP ĐỘ ba-la-mật : 


1-Bồ thí ba-la-mật (Dãna pãramn), để hướng đến NIÉT-BÀN 
(nibbana=giải thoát). 


2-Trì giới ba-la-mật (STla pãramn), đề hướng đến NIÉT-BÀN. 


3-Xuất gia ba-la-mật (Nekkhamma päramn), để hướng đến 
NIÉT-BÀN (nibbäna=giải thoát). 


4-Trí tuệ độ ba-la-mật (Paññä pãramn), để hướng đến NIẾT- 
BÀN (nibbäna=giải thoát). 


5-Tỉnh tấn ba-la-mật (Viriya pãram), đề hướng đến NIẾT- 
BÀN (nibbäna=giải thoát). 


6-Nhẫn nại ba-la-mật (Khanti pãram), để hướng đến NIẾT- 
BÀN (nibbäna=giải thoát). 


1-Chân thật ba-la-mật (Sacca päramn), đề hướng đến NIẾT- 
BÀN (nibbäna=giải thoát). 


§-Quyết định ba-la-mật (Aditthäna pãramn), để hướng đến 
NIÉT-BÀN (nibbäna=giải thoát). 
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9-Từ bỉ ba-la-mật (Mettä pãramn), để hướng đến NIÊT-BÀN 
(nibbana=giải thoát). 

10-Toàn xả ba-la-mật (Upekkhä päramT) để hướng đến NIÉT- 
BÀN (nibbäna=giải thoát). 

*Mỗi tiềm lực BA-LA-MẬT (Pãramrbala), để hướng đến Niết- 
bàn (Nibbãna=giải thoát) đều có «3 bậc phạm hạnh hùng hậu» 
(missaka) từ thấp đến cao, là HẠ (päaram, TRUNG 
(upaparamn), và THƯỢNG (paramattha). 


-XIn phép lược giải : 
1/Liên quan đến BỒ THÍ BA-LA-MẬT. 


<>Một «bác phạm hạnh» (brahamacariya) vui vẻ bồ thí tất cả 
những øì ngoài thân mình, như tài sản, danh vọng, ngaI vàng, 


giang sơn, vợ con, thân quyên...thì đạt được «#iễm lực bố thí 





siêu độ» bậc HẠ (Dana pãramI). 


<>Một «bác phạm hạnh» (brahamacarIya) vu1 vẻ bồ thí một hay 
nhiều cơ quan trong thân thể mình, như mắt, tai, mũi, lưỡi, gan, 
thận...v...v...mà còn sông, thì đạt được «điểm lực bố thí siêu 


độ» bậc TRUNG (Daãna upapäramn). 


<>Một «bác phạm hạnh» (brahamacarIya) vu1 vẻ bồ thí quả tim 
hay sinh mệnh, chấp nhận cái chết, để cho người khác được 
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khỏe mạnh hay được sông, thì đạt đến «#iÖm lực bố thí siêu độ» 


bậc THƯỢNG (Dãna paramatthapArami). 
2/Liên quan đến TRÌ GIỚI BA-LA-MẬT 


<>Một «bác phạm hạnh» (brahamacarIya) sẵn sàng trì giới mà 
phải mất tất cả những øì ngoài thân mình, như tải sản, danh 
vọng, quyền lực, ngai vàng, vợ con, thân nhân, quyến thuộc, 
bạn bè, giang sơn...thì đạt được «fiểm lực TRÌ GIỚI ba-la- 


mátp›, siêu độ bậc HẠ (S1la param]). 


<>Một «bậc phạm hạnh» (brahamacariya) vẫn sẵn sàng trì giới 
mà phải mất một hoặc nhiều chi thể, hay cơ quan trong thân 
mình, như tay, chân, mắt, tai, mũi, lưỡi, gan, thận...v...V...mà 
còn sông, thì đạt được «f#iÖm lực T. RÌ GIỚI bqa-la-rmá›, siêu độ 
bậc TRUNG (S1la upaparamn). 

<>Một «bác phạm hạnh» (brahamacariya) luôn luôn sẵn sàng 
frì giới mà phải mắt mạng, chấp nhận cái chết, để người khác 
được sống có đạo đức, trong kỷ luật lành mạnh, thì đạt đến 
«tim lực TRÌ GIỚI ba-la-mập›, siêu độ bậc THƯỢNG (Sïla 


paramatthaparamn). 


<>Các ba-la-mật, siêu độ GIẢI THOÁT tiếp theo, kế từ thứ 3 


(=xuất gia) đến thứ 10 (=xáđ siêu độ), thì cách trình bày cũng 
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tương tự như «Öô fhí siêu độ» (dãna param]) và ‹đrì giới siêu 


độ» (s1laparamn) vừa được trình bày vậy. 


<>Riêng ba-la-mật (päramn) sau cùng là «XÁ SIÊU ĐỘ» (hay 
XẢ giải thoát). thì khi hành giả đạt đến «bậc THƯỢNG›, -tức 
là cương quyết thực hành «PHÁP XẢ» mà phải mất mạng, 
nhưng hành giả vẫn làm một cách hoan hỷ, tự tại...thì đó gọi là 


TOÀN XÁ (Sabba upekkhä). 


*k% 


<>Tiêm lực TOÀN XẢ (Sabbupekkhä), hay sức mạnh đạt đến 
NIÊT-BÀN (NIbbana) trong đạo Phật, vốn được thành lập một 
cách hàng hậu và DUY NHẤT, bỡi «30 hạnh ba-la-mật siêu 


độ» (T1dasa param]). 


k% 


<>Vã lại, nếu dựa theo «tâm lý phàm tình», mà đánh giá «phẩm 
cách TỰ DO hạnh phúc» gọi là NIẾT-BÀN (Nibbäna), nhằm 
«khuyên khích đa số nhân sinh» hướng đến giải khổ, hay «sống 


thiện», thì người học Phật có thể tạm xem như sau : 


a/4HANH PHÚC THÊ GIAN» là «hạnh phúc tạm thời và ô 
nhiễm», mang đặc tính vừa còn vừa mất. «Hạnh phúc» ấy là 


một «THỤC TẠI» sẽ đưa phàm nhân đến tình trạng nhằm 
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chán, hay ngược lại là luyễn fiếc....chịu đựng cả VUIL, hài lòng 


(mãnãpa) lẫn KHÔ, bất mãn (amänãpa). 


b/ẴHANH PHÚC THIÊN CẢNH› là «hqnh phúc lâu dài và cao 

sang hơn cõi trầm», nhưng vẫn mang đặc tính «Jữu hạn», có 

tuôi thọ. -«Hạnh phúc thiên cảnh» là một «giai đoạn đài hưởng 

phước» (puñõa), có thê làm cho chúng sanh mê say, «thức tánh 
iác ngộ tự ngủ yên», quên mất ứô bồi thiện nghiệp. 

-Nghña là loại «hanh phúc» nầy thì luôn luôn tương đối, và tùy 


duyên, hay có điêu kiện». 


c/4HẠANH PHÚC NIÉT-BÀN›» là «hạnh phúc vô tận và thanh 
khiếp», vượt lên trên tất cả tình trạng thuận nghịch KHÔ VUI. 
«Niết-bàm» (Nibbãna) giải thoát chính là TRẢI NGHIỆM 
TOÀN XÃ (sabbupekkhä), nên cả 2 phẩm cách (nhị biên), hài 
lòng và bất mãn đều đã được hóa giải. 

Qui nạp về NIÊT-BÀN : 


*Niết-bàn phải chăng là một «trạng thái viễn vông» 2 


<>Không, NIÉT-BÀN (nibbãna) không phải là một trạng thái 


viễn vông, mà là một phẩm cách thuộc về TRÁI NGHIỆM giải 
thoát tuyệt đôi (antimanibbati). 
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-Cái gì thuộc về trải nghiệm thì không thể viễn vong được, mà 
trái lại là một «£hực tế công phu», một «chứng đắc lành 
mạnh», một «cảm giác thực», đối với những AI đã diệt tận 


tham sân si, đạt tới TOÀN XẢ (sabbupekkh3). 
CÔ ĐỌNG SỰ LÝ : 


-Niễt-bàn (Nibbãna) có thê do người phàm «suy luận rồi nhận 
fhưức», tùy theo «căn cơ của mỗi cá nhân». -Đó là một hành vi 
tốt, nêu người ấy có khuynh hướng hành thiện, để trở thành 


TÓT HƠN, tiễn hóa, hướng thượng. 


-Và trong đạo Phật, không ai có thể ngăn cản người phàm hiểu 
biết về Niế/-bàn (Nibbãna) theo cách của họ, dù cho «sự hiểu 
biếp» ây vẫn còn fơng đối, và chỉ là «lý thuyết» (dhamma) một 


cách sáng suốt (ñãnasampayutta) và lành mạnh (kusala). 


-Nhưng MMiế-bàn trong người phàm có «âm thức sáng suốt, 
hướng thiện», vẫn là KHỞI ĐIÊM của «frái nghiệm TỰ DO, 
giải thoát». Về sau, khi phàm nhân ấy chứng đắc THÁNH QUÁ 
(ariya vipäka), điệt tận tham sân sỉ, và trải nghiệm THÁNH 
XÃÀ (Ariyupekkhä), không còn vướng mắc vi tế (natthi 


sukhumˆupãädãäna), thì họ sẽ chứng đắc chính xác hơn. 


CHÂN NIÊT-BÀN (Bhũta nibbäna). 
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<>CHÂN NIÊT-BÀN (Bhũta nibbãna) tuy không phải phát 
sinh do suy luận (sankappa) của chúng sanh, còn lăn trôi trong 
3 cõi luân hồi, nhưng mà là do ứực nghiệm, hay dày công phu 


sống đạo của BÒ-TÁT (Bodhisatvä). 


<>CHÂN NIẾT-BÀN tự nó cũng là «để mục của thiên pháp», 
hướng dẫn nếp sống của 4 bậc Thánh nhân, Tw-đà-hườn 
(Sotapamna), Tư-đa-hàm (Sakadagama),  Á-na-hàm 


(Anagama), và A-la-hán (Arahatta). 


*Và tất cả phước báu của các THÁNH NHÂN đã TOÀN XẢ, 
đạt tới NIỀT-BÀN đều tương ứng với bạnh toàn xả ! 


*Nhưng không phải vì các Ngài toàn xả, không chấp vào hưởng 
thụ CỰC LẠC NIÉT-BÀN, mà chúng ta trở thành «đoạn kiến», 
kết luận rằng KHÔNG CÓ quả TOÀN PHÚC tuyệt vời ấy ! 


<>Nhắc lại «siêu hạnh phúc» (anuttara sukkha) gọi là “HỮU DƯ 
NIÉT-BÀN (supãdisesa nibbãna) hay CỰC LẠC HIỆN TIỀN 
của đức Phật, trong suốt 45 năm «đu thuyết độ đời», lẫn của chư 
thánh A-la-hán (Arahatra) chưa hết tuôi thọ, chúng ta thấy rõ, 
«đó là một phẩm cách thánh thiện thực tế, chứ không phải là 


giá trị Viễn ong». 
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-Một số người không thấu hiểu TÍNH THỰC TẾ cao siêu nây, 
của NIÊẾT-BÀN trong hiện tại, vội vàng qui nạp phiến diện rằng, 
«niễf-bàn chỉ vốn bẹn là hết sinh tử sau khi chết thôi». Họ là 
những kẻ «quan niệm» NIÊT-BÀN một cách tưởng tượng, và 


chưa áp dụng «học Pháp». 


-Vì sợ ĐAU KHÔ trong khoảng thời gian nằm giữa SINH và 
TỬ, hay sợ sau khi TỬ rồi lại TÁI SINH để chịu ĐAU KHÔ 
nữa.....nên một số người «fin zởng đạo Phật» một cách mơ hồ 
rằng, «kiếp khổ nây thì bỏ ẩi», chỉ mong sao «sau khi chết nhập 


niễt-bàn hết sinh tử, tức là hết khổ». 


*Những kẻ suy tư như thế, đã vô tình «cưng cấp lý do» cho 
những người duy vật, chống lại luật «WNHÂN-DUYÊN-QUA›, 
để tuyên truyền không có kiếp sau, không có quả phúc, không 


có trả báo, không thiện không ác ! 


<>Thuyết DUY VẬT chủ trương, giá trị một đời người là «sống 
hạnh phúc phải đạt tôi đa mọi «6hõa mãn nhục đục» trong hiện 


tại băng bât cứ giá nào». 


-Họ cho rằng, «kÿ luật được đặt ra» chỉ để giảm bớt. «những 
CỌ XÁC» (hay xung đột) trong sự sống, giữa con người tranh 
giành với nhau mà thôi. Ngoài ra «kỷ luật không có giá trị nào 
khác». Còn «ĐẠO ĐỨC» thì hoàn toàn VÔ ÍCH ! 
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*Và kẻ mạnh có quyền thay đổi kỷ luật, có quyền hưởng thụ 
tham dục như ý muốn. Kẻ yêu «sẽ đối chọi nhau giành phần 


còn lại», -nêu không hài lòng thì rán chịu ! -Và chết là hêt ! 


*Đôi với họ «ĐẠO ĐUÚC» vôn là một từ ngữ «vừa đánh lừa», 
«vừa kích thích», XÚI người nầy «nhịn» hay «chia phán» của 


mình cho kẻ khác, để được «b danh». 


*Họ kết luận, «ĐẠO ĐỨC› chỉ có nghĩa là «chịu THIỆT 
THÒI›. Và với lý do đó, những kẻ nham hiểm, lười biếng, đây 
thú tánh...có quyền «lạm dụng». 

-Đối với họ, «ai xem mình là người tốt, sẵn sàng hy sinh cho xã 


hội, vốn là kẻ ngóc, chịu trở thành nạn nhân một cách vô lý mà 


không hay», -Hiện tượng ấy cần được họ «khai thác» ! 
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Chương V 


CHU TRÌNH TÂM (CITTA VĨTHI). 


<>«CHU TRÌNH TÂM» (citta vĩthi) là «Vòng vận hành của 
TÂM» (citta). Đó là một danh từ «hán việt» tạm dùng, để diễn 
tả «hiệu lực của CẢNH lưu lại ấn tượng trong TÂM, do tiễn 
trình tương tác xoay vẫn, khi V.ẬT (rũpãlambana) lọt vào trong 
cái khung tiếp xúc với TÂM». 

-«TÂM›» ở đây cần hiểu đầy đủ, là «đâm thức» (citta-viññãna). 
*Nhưng trước khi đi thăng vào «CHU TRÌNH TÂM› (Citta 
vĩth¡), chúng tôi xin mạn phép nhắc lại «một số kiến thức Phật 
học», để làm «nên tảng» cho sự «nghiên cứu đề tài» nầy. 
<>Theo Vi Diệu Pháp (Abhidhamma), mỗi «chúng sanh» 
(Satta) là «1 fập hợp» (khandha) của «DANH» và «SÁC» 
(Nãma + rũpa), hay mỗi con người là «1 khối tích tụ» của 
«NĂM UẨẢN» (Pañca khandhã), căm kho chứa hậu quả muôn 


đời của tham sân si». 


194 


*«DANH› gọi đầy đủ là «4DANH PHÁP› (Nãma dhamm3), 
*Và «S%4C» còn gọi đầy đủ là «SẮC PHÁP» (Rũpa dhamm8). 


-«Danh pháp» có thê hiểu theo ngôn ngữ trừu tượng là «nh 


thâm», «dâm linh» hay «phần bồn» (mano). Và.... 


-«Sắc pháp» có thê hiệu theo ngôn ngữ cụ thê là «yqf chấp, 


«thân vật» hay «phần xác» (kãya). 
SỰ TƯƠNG QUAN: PACCAYA 


A/ DANH PHÁP (Nãma dhamm8) thì xem như 4 uấn họp 
thành tỉnh thân. Chúng thuộc về «danh nghĩa», gồm 1/THỌ 
UẦN (Vedanä khandha), 2/TƯỞNG UẦN (Saññã khandha), 
3/HÀNH UARN (Saikharä khandha), và 4/THỨC UẦN 
(Viññana khandha). 


-Nhưng đặc biệt là «fo uẩm» hay «toàn bộ cảm giác», vì liên 
quan đến «hệ thống thần kinh», nên có «sách VI DIỆU PHÁP›» 
(Abhidhamma) lại xếp «fho uẩn» là «bán vật chất», tức là 50% 


thuộc về vật chất, và 50% thuộc về tinh thân. 


-Còn từ ngữ «#nh thẩm» (Citta=Mana=Viññãna) trong Phật 
giáo, cũng ám chỉ «CÁI YÊU TÔ vừa HUYÊỀN BÍ vừa LINH 
HOẠTT» (Ariya bhũta), hăng có 2 khả năng vận hành một cách 
khách quan lần chủ quan, như sau : 
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*«Khách quan là «tinh thần» BIẾT ĐÔI TƯỢNG› (ãlambana) 
một cách vô tư, gọi là TÂM VƯƠNG (Citta), và 


*«Chủ quan là «tinh thẩn» (cita) BIẾT ĐÔI TƯỢNG» 
(ãlambana), dựa trên thành kiến (ditthi) hay khuynh hướng, gọi 
là TÂM SỞ (Cetasika). 


B/ SẮC PHÁP (Rũpa dhamm8) ám chỉ rất cả các tập hợp vật 
chất (thô kệch cũng như vi tế), tích tụ từ nhiều kiếp gọi là 
«UẦN›» (khandha), biểu lộ ra sắc thân con người (kãya rũpa), 
làm «đổi tượng» (ãlambana) cho TÂM từ bên trong lẫn bên 
ngoài. Sắc pháp trong thân con người gồm «32 fhể trược», hay 
«lục phú ngũ tạng». -Nói theo Y học Đông phương. 


-Nhưng theo VI DIỆU PHÁP (Abhidhamma), «S⁄4C UẢN» 
(rũpa khandha) là ‹œững vật chất y sinh» (Upãdãya rũpa), phát 
nguồn và được hỗn hợp, từ «TỨ ĐẠI NGUYÊN TÔ» (Catu 
mahãdhãtu), gồm 1/ĐẤT (Pathav), 2NƯỚC (Äpo), 3/LỬA 
(Tejo), và 4/KHÍ (Vãyo) ở dạng NGUYÊN SƠ (samänajätika) 
và «hỗn tạp» (bhinnajätika). 

-KUẨN» (cũng gọi là «ÁM›») ở đây có nghĩa là ««fập hợp», 
«chồng chấp», hay TẬP KHÍ (khandha). 


Quay lại «CHU TRÌNH TÂM» (Citta vĩthi). 
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<>Như đã nói sơ qua ở đầu chương, chu frình tâm (Citta vĩthi) 
trong nhà Phật, là «sự vận hành tương tác và xoay vẫn, để tích 
tụ ấn tượng (=tập khí). làm phát sinh TRÍ NHỚỨ và ĐẶC TÍNH 


Của ôi người». 


*Sau khi «duyệt lạ» TÂM VƯƠNG (Cita) và TÂM SỞ 
(Cetasika), chúng ta biết rằng, 2 loại TÂM này cùng phát sinh 
«sát cánh nhau», và có 4 điểm chung, là đồng sanh, đồng diệt, 


đồng cảnh, và đồng căn. 


*Mỗi lần có CẢNH (ãlambana) MẠNH (mahanta) hay YÊU 
(paritta), đập vào «đòng sinh mệnh» (jTvita) hay «hộ kiếp» 
(bhavaủga) xuyên qua «6 căn môn» (cha dvãra) thì MỘT TÂM 
VƯƠNG (Citta) và nhiều TÂM SỞ (Cetasika) phát sinh. 


-Dĩ nhiên, ĐÓ phải là những «TÂM SỞ biến hành (sãdhãrana) 
hay biệt cảnh (pakinnaka), THIỆN (kusala) hoặc ÁC (akusala) 
đối với TÂM VƯƠNG› (citta), chứ không phải là bất cứ âm 


sở (cetasika) nào. 


*Tâm vương (citta) và tâm sở (cetasika) đóng vai CHÍNH và 
PHỤ, đề tương tác lẫn nhau, dưới dạng «vẩy đoàm» như XÂU 
CHUỖI vòng tròn, tạm gọi là CHU TRÌNH TÂM (Citta vĩthi). 
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*Và trước những CẢNH hay «đổi ứượng» (Älambana) khác 
nhau, TÂM VƯƠNG (citta) và những TÂM SỞ (cetasika) tùy 
tùng, £w biến ra những «chập sáf-na tâm» (khana citta) làm 
phận sự (kicca) khác nhau, với những «tên riêng» để ám chỉ «7 


chức năng chính» của chúng, là : 


1/HỮU PHÂN (Bhavanga), 22HƯỚNG MÔN (dvãra ävajjana), 
3/TIẾP THÂU (Sampaticchana), 4/SUY ĐẠT (Santrrana), 
5/ĐÓAN ĐỊNH (Votthappana), ó/ĐÔNG TỐC (Javana), và 
7/ĐĂNG KÝ (Tadälambana). 


-Những chập sát-na (khana) nầy làm ĐIÊU KIỆN tương quan 
(paccayuppanna), để vận hành cho nhau, và chập sát-na trước 
(pure khana) phải điệ£ đi, thì chập sáf-na sau (paccha khana) 


mới phát sinh được. 


*Nhưng vì HIỆU LỰC (vãra) của CẢNH mạnh (mahanta) hay 
yếu (paritta), phối hợp với nhu cầu của «#Ên tảng căn môn» 
(vatthu), sẽ làm cho 4 cbức măng là 1/4HỮU PHÂN» 
(bhavanga), 2/4HNƯỚNG MÔN» (ävajana), 3⁄4/ĐÔÔNG TÓC» 
(javana), và 4/4/ĐÖĂNG KÝ» (tadãlambana) cần nhiều chập sá£- 
na hơn nữa, để «vận hành» (kicca) một cách bình thường, nên 


sách Vi Diệu Pháp (Abhidhamma) đã nêu đến 17 chập sáf-na 
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(khana), mới ĐỦ (thời gian) cho I CHU TRÌNH TÂM (Citta 
vĩthi) kết thúc trọn vẹn và có hiệu lực đày đủ. 

17 chập sát-na đó là : 
L/«Hữu phần trôi qua» (atita bhavalga) hay «hữu phần bình 
lặng» (= hữu phân tĩnh). 


2/«Hữu phần rung chuyển» (bhavaga calana), do HIỆU LỰC 
rất mạnh của CẢNH (Älambana) tác động, chứ nó không phải 


tự nhiên rung chuyên. 


3/«Hữu phân chuyển cách» (bhavaủga upaccheda), tức là chấm 
dứt tình trạng «hữu phần tĩnh» hay «/h„ động» cũ, và vận hành 


đồng hóa vào CHU TRÌNH TÂM «ích cực». 


4/«Hướng rmôn» (dvara aval]jana) là hướng đên một trong sáu 
cửa, ví dụ ở đây là ‹œhãn môn» (cửa mặt), hay hướng đên cửa 


thứ sáu, là «/c môn» (viññãna dvära). 


5/«Tiếp thâu» (sampaticchana) là nhận ấn fượng từ ngoại 


CẢNH (bähira ãlmbana)... 
6 /«Suy đạp› (sanfirana), xem xét hình ảnh ngoại CẢNH ấy.... 


TÍ«<Đoán định» (votthappana) là qui nạp những nét chính của 


CẢNH, dựa trên ấn tượng của nó... 
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8/«Đồng ốc I» (=lavana 1) hay nhiễm cảnh (alambana), trải 


nghiệm lần thứ nhất, 


9/«Đồng tốc 2» (=lavana 2), hay nhiễm cảnh (ãlambana), trải 


nghiệm lần thứ hai, 


10/«ĐÐồng tốc 3» (=Javana 3), hay nhiễm cảnh (ãlambana), trải 


nghiệm lần thứ ba, 


11/«ĐÐồng tốc 4» (=Javana 4), hay nhiễm cảnh (älambana), trải 
nghiệm lần thứ tư, 


12/«ĐÐồng tốc 5» (=Javana 5), hay nhiễm cảnh (älambana), trải 


nghiệm lân thứ năm, 


13/«ĐÐồng tốc 6» (=Javana 6), hay nhiễm cảnh (älambana), trải 


nghiệm lân thứ sáu, 


14/«Ðồng tốc 7 » (=Javana 7), hay nhiễm cảnh (ãlamban), trải 


nghiệm lần thứ bảy, 


15/«ĐÐăng ký» (Tadãlambana), hay ghỉ lại ấn tượng của ngoại 
CẢNH (bãhrra ãlambana)... 


16/«Chẩẳm dứt» (Cut), hay cuối đà của sự phản chiếu ngoại 
CẢNH (bãhrra ãlambana). 
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17/«Chuyển tiếp» hay (Patisandhi), hay nối vào dòng HỮU 
PHÂN thụ động (bhavanga)... 


HIỆU LỰC của CẢNH : ÃLÄMBANA VÄRA. 


*Tâm (Cita) phải luôn luôn cần cảnh hay đối tượng 


(alambana), mới có thê vận hành và «hiên hữu» được. 


-Khi không có «cđnh» (natthi alambana) thì không có «#âm 
thức» (Citta) biểu lộ ra. 


-VI DIỆU PHÁP (abhidhamma) chỉ rõ rằng, «7n thức» (citta 
viññãna) luôn luôn là «động cơ» (hay tác giả) của hành vi, mỗi 


khi đối điện với CẢNH (ãlambana). 
Ví dụ : 


-Trong CẢNH sông hăng ngày, thỉnh thoảng chúng ta «nháy 
mắt», «ho nhẹ» hay «phát ra âm thanh»...v...v...theo VI DIỆU 
PHÁP (Abhidhamma), thì phía sau mỗi hành động «nháy mốp› 
«ho nhẹ» và «phát âm» ây, luôn luôn có «TÁM» (citta) làm 
«động cơ» thúc đây và thực hiện. Nhưng chúng ta không thể 


nào «## biêf» một cách dê dàng. 


-cĐộng cơ» ây là «AN THỨC› (Marpa) hay «#ễm thức» (sub- 
consc1ence), đã biên thành «yô £l:c» (non-concIence), -nêu nói 


theo Bác sĩ Phân Tâm Học Sigmund FREUD, người Đức. 
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*«ÄN THÚC» (Mana) là một TÂM SỞ (Cetasika), hằng được 


tập khí (khandha) trong rất nhiều kiếp luân hồi, nuôi dưỡng. 


*Còn «T⁄4P KHÍ: (khandha) hay THÓI QUEN (Kamma), thì 
hăng được «tô bồi», bỡi những ẩn tượng thường xuyên biến 


thiên, do THAM (lobha), SÂN (dosa), và SI (moha). 


*Và «ÁN TƯỢNG› (mannorañjaka) là HIỆU LỰC (vãra) của 
tiền trình TÂM VỌNG ĐỘNG (uddhacca), không ngừng tìm 
kiếm đề tiếp xác (phussana) với CẢNH (photthabbalambana). 
*Tâm phàm thì phóng túng (uddhacca), hết tiếp xúc với cảnh 
nây, liền tiếp xúc với cảnh khác, phân tán liên tục, xoay vẫn tìm 
đối tượng (ãlambana), và không ngừng lập lại «sự lu dấu» 
(javana)...v...v...đo VÔ MINH (avijjä) là căn nhân (hetu) 
«tạo hình dáng» liên tục và chồng chất. 

<>KÉT QUÁ (Vipäka) là sự hiện hữu của CHU TRÌNH TÂM 
(Citta vthi), -Một yêu tô £en chốt lẫn huyễn bí của vô số vòng 
sinh tử trong BỘ MÁY LUẦN HÔI (Samsãra). 

<>Và nghiên cứu CHU TRÌNH TÂM là một việc làm văn hóa 
TỎI CÂN THIẾT của người học Phật ! 


«NHỮNG LIÊN HỆ QUAN TRỌNG›. 
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*Trước khi đi sâu vào CHU TRÌNH TÂM (Citta vĩthi), chúng 


ta cần nhớ lại «6 liên hệ quan trọng» : 
I- LIÊN HỆ NGUYÊN KHỞI (hetu), có 6 là : 


3 CĂN NHÂN ðấ thiện (akusala hetu) là THAM (lobha), SÂN 
(dosa), SI (moha), và 3 CĂN NHÂN Øð/ên (kusala hetu) là VÔ 
THAM (alobha), VÔ SÂN (adosa), VÔ SI (amoha). 





II-LIÊN HỆ «ĐÔI TƯỢNG› (Ãlambana), có 6 là : 


L/SÁC (Rũpäalambana) 2/THINH (Saddälambana), 3/ 
HƯƠNG (Gandhãlambana), 4/VJ (Rasälambana), 5/XÚC 
(Photthabbalambana), và 6/PHÁP (Dhammalambana). 


II-LIÊN HỆ CẢM GIÁC (Pañca vedanä), có 5 là : 


Thọ HỶ (somanassa vedanä), 2/Thọ UƯU (domanassa 
vedan3), 3/Thọ LLC (sukhassa vedanä), 4/Thọ KHỔ 
(dukkhassa vedanä), và 5/Thọ VÔ CẢM (hay lạnh lùng), còn 
gọi là Thọ X4 (upekkhassa vedan8). 


*5 CẢM THỌ nây có thể «vắn tắc lại» thành 3 là : 


1/Thọ LẠC (Sukha vedanä). 2/Thọ KHỎ (Dukkha vedan8). 
3/Thọ XẢ hay thọ DỨNG DƯNG (Upekkhäã vedan3). 


IV-LIÊN HỆ CĂN MÔN (dvãra), gồm có là 6 : 
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L/Nhãn môn hay “cửa MẮT” (cakkhu dvãra), 

2JN»Hĩ môn hay “cửa TAI (sota dvara), 

3/Tỷ MÔN hay “cửa MŨI” (ghãna dvãra), 

4JThiệt MÔN hay “cửa LUÕI” (jivhã dvãra), 

5/Thân MÔN hay “cửa THÂN” (kãya dvãra), và 

6/Ý MÔN hay “cửa THỨC (mano dvãra). 

V-LIÊN HỆ CHÚC NĂNG (Kicca), thì gồm : 
A/ “HỮU PHÂN” hay “HỘ KIẾP” (Bhavadga), chia ra : 

la-«Hữu phần tĩnh, QUÁ KHỦ?› (atita bhavanga), 


2a-«Hữu phần động, hay hiện tại chạm cảnh, bị GỢN SÓNG» 


(calana bhavansa), 


3a-«Hữu phân biến thiên, hay hiện tại đổi dạng, CHUYÊN 
CÁCH› (upaccheda bhavaäsa). 


*HƯỚNG MÔN (ãvajjana), bao gôm cả 2, thuộc về NGŨ MÔN 
(pañca dvara) và thuộc về Ý MÔN (mano dvara), đề “thông 


giao” với THỨC, như : 


4b-Hzóng NHÃN THÚC (cakkhu viññãna ãvajjana), 


204 


5b-Hướng NHĨ THỨC (sota viññãna ãvajjana), 
6b-Hjướng TY THỨC (ghãna viññãna ãvajjana), 
7b-Hướng THIỆT THỨC (jTvhä viññãna ãvajjana), 
8b-Zớng THÂN THỨC (kãya viññãna ãvajjana), 
09a-Hướng Ý THỨC (mano viññãna ava]jana), 


10-TIẾP THÂU (sampaticchana), là nhận hình ảnh của CẢNH 
hay đối tượng (ãlambana) vào TÂM (citta)... 


*11-SUY ĐẠT (Santrrana), là xem xét, so sánh sự tương đồng 


của cảnh mới (nava alambana) và cảnh cñ (naya alambana).... 


*12-ĐOÁN ĐỊNH (Votthappana), là gui nạp các nét chính của 
CẢNH (ãlambana) để qui nạp. 


*13-ĐÔNG TÓC (Javana), là “trớn lập lạ?” hình ảnh của CANH 


mới (navälambana), chông lên CẢNH cñ (nayälambana)... 


*14-ĐĂNG KÝ (Tadalambana), là øhi nhận ấn fượng của 


CẢNH (ãlambana) nói chung vào «ký ức», và... 


*15-CHẢM DỨT (Cuti), là ân đà hay sự chạm cảnh tự kết 


thúc, khi đến điêm cuối... 
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*16-CHUYÊN TIÉP (Patisandhi), là tự động nỗi vào fình trạng 
tiêu cực cũ của HỮU PHÂN (bhavanga).... 


*|7-Tái quay lại vai trò đặc biệt của của dòng “hộ kiếp” 
(bhavanga) là “nên tảng thụ động tự nhiên” (=trạng thái TĨNH), 
và xem như cái tĩnh ấy “wšm ngoài CHU TRÌNH TÂM” 
(cittavTthi). Tiếng Pã|T gọi là “Vithimutta” hay Ngoại lộ. 
Chú ý : 

<>Cần nhớ rằng, CHU TRÌNH TÂM (cittavithi) tạo “hành vỉ 
ngâm” hay “nội lộ” (với những phân hành rích cực), không bao 
gồm “2 cháp sát-na fự động (khana), như CHUYÊN TIẾP” 
(patisandhi) và “TÁI NHẬP VÀO HỮU PHÁN” (bhavanga). Đó 
là, có cặp chập sát-na «mang đặc tính» không đáng kể. Nhưng 
chúng ta phải ghi 2 chập sát-na không đáng kể (tức là chuyển 


tiếp và tái nhập vào hữu phần) ây vào. Rồi chúng ta lấy : 


<>Một chập sát-na có phần hành làm cho TÂM hướng đến cái 


Øì đó trong 1t mình ký tực, chăng rõ ràng, cộng với... 


<> Hai chập sát-na có phần hành của những “chập tâm hướng 
ngũ môn ” (pañca-dvãrävajjana) và có phân hành của “chập tâm 


hướng ý môn” (mano-dvärävajjana), trong CHU TRÌNH TÂM 
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(Citta vĩthi) được tự nhiên xem như “làm 1 PHẬN SỰ trong 


chuỗi vận hành (Kicca). 


-Và vì mỗi lần, chỉ có I CĂN THỨC (Viññãna) được hướng 
đến, gọi là «1 phần hành HƯỚNG MÔN ›. 


Do đó, chúng ta có công thức : I7 — (I+l+I+T) = 14. 


<> «14 PHÂN HÀNH› (kicca) chính nêu trên, sẽ trở thành 10 
PHÂN HÀNH hay THẬP DI, nếu CHU TRÌNH TÂM hoàn 
toàn không «đi qua» 5 giác quan (pañca dvãra). NÓ chỉ ở GIÁC 
QUAN THỨ SÁU (Ý môn) mà thôi. -Nhất là khi chết. 


VI-LIÊN HỆ CHỖ DỰA (Vatthu), gôm : 


*-Chỗ dựa của TÂM THỨC (Citta viññãna) là những VẬT 
CHÁT (rũpa) hay «SẮC PHÁP Y SINH» (Upädãya rũpa), ở 
bên trong và bên ngoài một con người. 


*k% 


<>Xuyên qua NHỮNG LIÊN HỆ QUAN TRỌNG nêu trên, khi 
chúng ta nghiên cứu SỰ PHÁT KHỞI (Upajjhati) của MỘT 
TÂM KIỀN (ditthi), tức là chúng ta cũng nghiên cứu SỰ BẮT 
NGUỎN và VẬN HÀNH của MỘT CHU TRÌNH Ý THỨC 
(Citta vĩthi), và chúng ta sẽ «thấy» ở «môi bộ 3 sát-na thời 
gian» (Khana), dài khoảng 3/1000 giây, sẽ có : 
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*Khởi đâu có «chập TÂM» (Citta khana) nào phát sinh... 
* Rồi NÓ bắt CẢNH (ÃÄlambana) gì... 
*Và đi đôi với cảm THỌ (Vedana) nào, thuận hay nghịch... 


*Nó được thúc đây bỡi NHÂN (Hetu) chỉ (ham, sân, sỉ, hay 


nguợc lại là vô ham, vô sân, vô sì)... 


*CHU TRÌNH TÂM (cittavrthi) ấy, xảy ra ở căn MÔN (dvãra) 


nào trong 5 giác quan (pañcadvara).... 


<>Và các «chập sát-na TÂM» (citta khana) theo sau, như *7 ¡ếp 
thâu (sampaticchana) *Suy đạt (santrana) *ấn định 
(votthappana), *Đểổng fốc (javana), Đăng ký (tadälambana), 
trong CHU TRÌNH TÂM (citta vĩthi) có phát sinh một cách đây 
đủ hay không... ! 

*Rồi với #ểm Iực TỰ NHIÊN (javana), còn gọi là Đểng tốc của 
nội giới (=sức đây của tiềm lực) có “hùng hậu” để MAẠNH DẠN 
hành động (Asañkhãrika), hay cần SỰ THÚC ĐÂY của ngoại 


cảnh (Sasankharika) mới có thê tạo nghiệp... v...V... 
NÓI TÓM LẠI 


<>Khi bàn về CHU TRÌNH TÂM (citta vĩthi), chúng ta phải 
tạm dùng «những từ ngữ chuyên biện», nhưng NỘI DUNG của 
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NÓ phải không thay đối, hay không thiêu TƯƠNG QUAN giữa 
TÂM VƯƠNG (citta) và TÂM SỞ (cetasika), cũng như giữa cả 


2 (=tâm vương và tâm sở) với SẮC PHÁP (rũpa), từ nội thân 





lẫn do ngoại thân. 


-Ngoài ra, CHU TRÌNH TÂM (citta vĩth¡) cũng LIÊN HỆ SÂU 
SẮC với 24 DUYÊN HỆ (patthãäna paccaya). 

-Nghĩa là CHU TRÌNH TÂM không thể nằm ngoài sự PHÔI 
HỢP của «DUYÊN HỆ» (patthana paccya), trên «cả 3 lãnh 
vực» đâm (citta), tâm sở (cetasika), và sắc pháp (rùpa). 


k% 


<>Sách khác cũng gọi «CHU TRÌNH TÂM» (citta vĩthi) là 
«LỘ TRÌNH TÂM» hay «TÂM LỘ», do dịch theo chữ Pã|T 
«CITTAVITHI› có nghĩa tự điển là «con đường», «hàng lồi», 


hay «chuối sát-na vận hành theo chức năng». 


*Nhưng chúng tôi chọn từ ngữ «CHU TRÌNH TÂM» (citta 
vithi), bỡi vì những “chập tâm sanh lên và diệt đi...”. -Trong 


ĐÓ», các thành phần SÁT-NA CÓ CHÚC NĂNG (Kicca khana) 





vận hành tuân tự theo đường cong, và điểm cuối cùng «nÔ1 


liên» với điểm bất đâu như vòng tròn. 
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-ĐbiIÊM CUỒI CÙNG› gọi là «chấm đứt» (cuti), còn «ĐÊM 
GẮN LIÊN SAU ĐÓ» gọi là «chuyển tiếp» (patisandh1), hay 
“TÁI TỤC”, tương đương với BĂT ĐẦU TRỞ LẠI. 


-Tất cả biến thành «một dòng chảy» (bhavaäga) duy trì «mạng 


sông» (jTvita), gọi là «hệ kiếp» (bhavahga). 


-Mỗi điểm là «nột chập sát-na tâm» (citta khana) rất ngắn, lâu 
khoảng chừng 1/1000 giây. 

*Ngoài ra, CHU TRÌNH TÂM (cita vữhi) còn ám chỉ sự 
«LUÂN HÔI trong từng khoảnh khắc» của “tỉnh thân” phôi hợp 
với “vật chất?, hay CHU TRÌNH TÂM (citta vĩthi) mô tả sự 
«LẬP LẠI NHŨNG CHU KỲ SÔNG CHẾT›. 


CÁC LOẠI CHU TRÌNH TÂM 


<>Nếu căn cứ vào “6 CĂN THỨC”, gồm 1/nhấn thức (cakkhu 
viññana), 2/nhĩ thức (sota viññana), 3/fÿ thức (ghãna viññana), 
4/thiệt thức (I1vha viññana), Š/thân thức (kaya viññana), và 6 lý 
thức (mano viññãna), thì chúng ta có tất cả “ó loại chu trình 
tâm ` (Cltta vĩithi), vận hành (kicca) xuyên qua “6 căn môn” 


(cha dvara). -Đôi ngoại năm và đôi nội một. 
Hãy nêu ra lại : 


L/Chu trình tâm ò “NHÃN THÚC” (cakkhu-viññãna vĩthi), 
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2/Chu trình tâm ở “NHĨ THÚC” (sota viũñãna vĩth), 
3/Chu trình tâm ở “TỶ THÚC” (ghãna viññãna vĩthi), 
4IChu trình tâm ở “THIỆT THÚC” (jIvhã viãñãna vĩthI), 
5/Chu trình tâm ở “THÂN THÚỨC? (kãya viũñãna vĩth), 
6/Chu trình tâm ở “Ý THỨC” (mano viññãna vĩthi). 


*Riêng CHU TRÌNH TÂM (cittavthi) ở Ý THÚC (mano 
viññãna vñthi) thì vận hành với tất cả TÂM, -ngoại trừ “NGŨ 
SONG THÚC?” (dvi pañca viññãna citta). 

<>Nhưng nếu phân tích theo “CHỖ TỰA” (vatthu), thì có 2 loại 
CHU TRÌNH TÂM (citta vĩthi), là : 


*Chu trình tâm xuyên qua NGŨ MÔN (pañcadvàra vĩthl). 
*Chu trình âm xuyên qua Ý MÔN (manodvara vĩthi). 


A-«CHU TRÌNH TÂM xuyên qua NGŨ MÔN (pañcadvãra 
vĩth¡), thì nương tựa vào 5 SẮC VẬT (rũpa), là : 


*1/Nhãn vật hay con mắt (cakkhu vatthu), 2/Nhĩ vật hay lỗ tai 
(sota vatthu)), 3/Tÿ vật hay lỗ mũi (ghãna vatthu), 4/Thiệt vật 
hay cái lưỡi (jivha vatthu), và 5/Thân vật hay làn da bao bọc 


toàn thê (kãya vatthu). 
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B-Nhưng «CHU TRÌNH TÂM xuyên qua Ý MÔN (mano 
dvãra), thì chỉ nương tựa vào Tâm vật hay QUẢ TIM (hadaya 


vatthu), năm bên trong lồng ngực. 
Nói chung : 


<>QUÁ TIM (hadaya) chẳng những là điểm tựa frực tiếp của 
Ý MÔN (mano dvãra), mà NÓ còn là điểm tựa gián tiếp của 
NGŨ MÔN (pañca dvãra) nữa. 


*Về phương diện CÂU TRÚC, thì guả im (hadaya) là một loại 
SẮC VẬT khác thường (aññarũpa vatthu), không giống như các 
SẮC VẬT (rủpa) của mất (cakkhu), của fai (sota), của mũi 
(ghana), của /ốt (jrvha), và của £hân (kãya). 

<>Mô tả nây dựa theo sách VÏ7HI SANGAHAVIBHAGA. 
Chương CHU TRÌNH TÂM=cittavithi). 


-Chúng tôi ghi cả tên kinh bằng chữ Pä|T trên đây, để quí vị rộng 


đường tra cứu, khi nào quí vị muốn. 
ĐIỀU KIỆN (AVATTHÃÄ) 


<>VI DIỆU PHÁP (Abhidhamma) trong Phật học, trình bày rõ 
những điều kiện cần thiết, cho mỗi loại CHU TRÌNH TÂM 
(Citta vIithi), như sau : 
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A-«ĐÐIÊU KIỆN› xuyên qua «5 CẢM QUAN». 
I-Thứ nhất là cửa thị giác (cakkhu-dvãra) cần 4 điều kiện : 
a/Phải có MẮT› (cakkhu), với thần kinh (iñdriya) THỊ GIÁC 
vận hành đây đủ và bình thường (cakkhu viññãna). 
b/Phải có NGOẠI CẢNH (bahrralambana), ám chỉ SẮC VẬT 
(ruipalambana), hay ngoại cảnh đang hiện diện. 
c/Phải có ÁNH SÁNG (ãloka), ám chỉ MÔI TRƯỜNG với 
quang độ thích hợp cho sự thấy. 
d/Phải có SỰ CHÚ Ý (manasikära), ám chỉ sự TĨNH THỨC 
(không ngủ gục) và «sát-na tâm» HƯỚNG ĐÉN (ãvajjana). 
2-Thứ hai là cửa thính giác (Sota-dvãra) cần 4 điều kiện là : 
a/Phải có LỖ TAI» (sota), ám chỉ thần kinh (ñdriya) THÍNH 
GIÁC vận hành bình thường (sota viññãna). 
b/Phải có CẢNH THINH (saddälambana), ám chỉ ÂM THANH 
bên ngoài đủ mạnh (bahira sadda) đang loang ởi... 


c/Phải có KHOẢÁNG CÁCH TỐT (ãkãsa), ám chỉ THINH 
TRƯỜNG thuận tiện và khả thính. 


d/Phai có SỰ CHÚ Ý (manasikãra), ám chỉ SỰ HƯỚNG ĐÉN 


âm thanh (avaJJana) của tâm thức (sotaviññana). 
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3-Thứ ba là cửa khứu giác (Ghãna-dvära citta), 4 điều kiện là : 
a/Phải có 2 LỖ MŨI› (ghãna), ám chỉ thần kinh (iñdriya) 
KHỨU GIÁC vẫn bình thường (ghãna viññãna). 

b/Phải có CẢNH HƯƠNG (gandhãlambana), ám chỉ MÙI GÌ 
ĐÓ (gandha) năm hắn trong tầm tiếp nhận của lỗ mũi (ghãna). 
c/Phải có CHIÊU GIÓ TỐT (ãkãsa), ám chỉ sự loang đi của 
MÙI đề chạm vào mũi. 

d/Phải có SỰ CHÚ Ý (manasikãra), ám chỉ tâm thức (viññãna) 
HƯỚNG ĐỀN (ãvajjana) đỗi tượng đang vận hành. 

4-Thứ tư là cửa vị giác (iTvhã-dvära citta vithi), 4 điều kiện là : 
a/Phải có LƯỠI» (jivhã), ám chỉ thần kinh (iñdriya) VỊ GIÁC 
vận hành bình thường (Jrvha viññana). 

b/Phải có CẢNH VỊ (rasalambana), ám chỉ VỊ (rasa) hay sắc 
vátí (rùpa) tương ứng với lưỡi (jrvha) cũng hiện diện. 

c/Phải có NƯỚC MIÉNG (ãpo), ám chỉ NIÊM DỊCH làm «gạch 
nối» giữa CẢNH VỊ và LƯỠI trong miệng (vacT). 

d/Phải có SỰ CHÚ Ý (manasikära), ám chỉ TÂM THỨC 
(viññãna) hướng đến (ävajjana) tiếp xúc với VỊ (rasa). 


5-Thứ năm cửa xúc giác (kãya-dvära citta vĩthi) 4 điều kiện là : 
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a/Phải có LÀN DA bao quanh THÂN (kãya), ám chỉ thần kinh 
(iñdriya) XÚC GIÁC vận hành bình thường (kãya viññãna). 


b/Phải có CẢNH XÚC (photthabbãlambana), ám chỉ vật được 

đụng chạm CỨNG hay MEM của «thô đại» (Pathavi=đất). 

c/Phải có TIẾP XÚC (phassa), ám chỉ thần kinh (iñdriya) CẢM 

GIÁC (phusana) do CỌ XÁC (photthabba) đối tượng. 

d/Phải có sự CHÚ Ý (manasilkara), ám chỉ TÂM THÚC 

(viññãna) hướng đến (ävajjana) VẬT được đụng chạm (rũpa). 
Phụ chú : 

*«Cảnh (ãlambana) có «hiệu lực CỌ XÁC› của fhân môn 


(kãyadvära) là sự kết hợp trực tiếp của «3 yêu tố» đấy (pathav), 
lứa (teJo), và khí hay gió (vầyo). 


x2£2£ 
B-«ĐIÊU KIỆN» xuyên qua «CỬA Ý» (mano-dvãra), hay 
xuyên qua giác quan thứ sáu (chatth1 dvara). 


<>Theo sách «Aƒf£hasalinT pakarata», chú giải «Pháp tụ» 
(Abhidhammasañgan) thì «chu trình tâm xuyên qua Ý MÔN» 
(mano dvãra cittavthi) chỉ cần 3 yếu tô thôi. -Nhưng một số 


215 


sách Vi Diệu Pháp khác lại ghi 4 điều kiện như NGŨ MÔN vậy. 
-Chúng ta nên phôi hợp và học hỏi cả 2, thì nhận thấy gồm : 
a/Phải có HỮU PHÂN (bhavadga), ám chỉ DÒNG SINH 
MỆNH (ivita), còn gọi là «giòng hộ iếp» (bhavaga). 

b/'Phải có PHÁP CẢNH (dhammälambana), hay TÂM CẢNH, 
ám chỉ KHÁI NIỆM (paññatti) của chúng sanh dục giới, nhất 
là loài người. -Ngoại trừ chúng sanh võ tưởng ở cõi đọa (duggøatI 
asafña satta). 

c/Phải có Ý VẬT (hadaya), ám chỉ NÊN TÁNG (vatthu), hay 
«chỗ nương fựa» của «ý thức» (mano viññãna). -Tức là QUÁ 
TIM (hadaya) hăng nâng đỡ DÒNG SINH MỆNH (bhavanga). 
d/Phải có CỬA Ý (mano dvära), ám chỉ TRUNG KHU thân 
kinh (maniidriya), hay SỰ HƯỚNG ĐỀN (ãvajjana) giác quan 


thứ sáu (chattidvara). 
-Phụ chú : 


#Tịnh thẩm» (mano) luôn luôn bắt đầu và chấm dứt cùng lúc 


với DÒNG SINH MỆNH hay HỘ KIÉP (bhavanga). 


-Từ ngữ hán-việt «TINH THÂN» cũng ám chỉ «LINH HỎN» 
hay «TÂM THÚC›, chính là «Ý NGHĨ4 được phiên dịch» của 
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một sô từ ngữ Pall, như «Ca», «fïnnana», «Cefasika», 


«Mfana», «Cefa», «Manasikara»... 


-Xưa nay, người ta thường rất khó phân biệt các tên «nh 
thân», «đâm thức», «linh hôn», «ý thức», «fác ý», «chủ 


tâm»...v...v.. .việt đưới dạng hán-việt. 
+ 
«HIỆU LỰC› (Vãra) của CẢNH (Älambana). 


<>«HIÊU LỰC› của CẢNH (ãlambana-vãra) ở đây, ám chỉ 
«ÂN TƯỢNG›» (manorañjaka) do CẢNH (ãlambana) in vào 
tâm (cetasilka), lớn (mahanta) hay nhỏ (parltta), mạnh 
(balavantu) hay yến (dubbala), và rố (pasanna) hay mờ 


(apakata), gồm... 

I-Đối với NGŨ MÔN (ð giác quan), thì có 4 : 
a/HIỆU LỰC rất lớn (Atimahanta), rần cảnh THẬT ĐẬM. 
b/HIỆU LỰC ?ớn (Mahanta), rẩấn cảnh ĐÂM. 
c/HIỆU LỰC nhỏ (Paritta), rần cảnh ÍT ĐẬM. 
d/HIỆU LỤC rất nhỏ (Atiparitta), rần cảnh KHÔNG ĐẬM. 

I-Đối với Ý MÔN, thì tông quát chỉ có 2 : 


217 


a/HIỆU LỰC (Vãra) của âm cảnh (manälambana) RÕ RỆT 
(Vibhũta), dễ nhớ và khó quên. 


b/HIỆU LỰC (Vãra) của âm cảnh (manälambana) MỜ ẢO 
(Ativibhũta), khó nhớ và dễ quên. 


<>Nêu cộng 4 hiệu lực (vara) ở ngũ môn và 2 hiệu lực ý môn, 


thì chúng ta có : 


-6 loại HIỆU LỰC (vära) của CẢNH (ãälambana), in dấu vào 
TÂM, xuyên qua 6 loại ÂN TƯỢNG (manorañjaka) trong 
những CHU TRÌNH TÂM (Citta vĩthi). Và... 


-6 loại CHU TRÌNH TÂM (citta vĩthi) là «6 đâm lộ CHÍNH›, 
øôm 5 phát sinh ở NGŨ MÔN (pañca dvãra) và 1 phát sinh ở Ý 


MÔN (mano dvara), như đã nói. 


<>Nhưng dù là CHU TRÌNH TÂM (citta vithi) phát sinh ở 
NGŨ MÔN (pañca-dvãra) hay phát sinh ở Ý MÔN (mano- 
dvãra), £ấf cả đều năm trong «đòng chảy» của HỮU PHÂN hay 
TÂM HỘ KIẾP (bhavaga-citta). 


<>Ngoàải ra, CHU TRÌNH TÂM (Citta vĩth¡) cũng có thể gọi 
một cách đầy đủ hơn, là «CHU KỶ LUẬN HỎI TÂM THỨC› 


~T~~^— 


(citta-viññana vIth1). 


k% 
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NHẮC BỒ TÚC : 


-Hai chữ «LỚN» (mahanta) hay «NHỎ» (paritta) trên đây, 
không duy nhất ám chỉ &ích hước, mà là ám chỉ HIỆU LỰC 
(vãra) của CẢNH (ãlambana), đã TÁC ĐỘNG vào tâm thức 
NHIÊU hay ÍT, mạnh (balavantu) hay yếu (dubbala), rõ 


(pasanna) hay mở (upakata). 
Mấy điều cân nhớ : 


<>Trên nguyên tắc, thì CHU TRÌNH TÂM THỨC (citta vĩthi) 
sôm 17 «chập sát-na» (khana), tính từ «các chập sát-na đầu 
tiên» tên là «HỮU PHÂN›» (bhavaiga), kế đó là «‹NƯỚNG 
MÔN» (ãävajjana), -øôm ý môn hay ngũ môn, -rồi «TIÉP 
THÂẦU» (sampaticchana), và theo sau là «SUY ĐẠT» 
(santira0a), «ĐOÁN ĐỊNH» (votthappana), «ĐÓNG TỐC» 
(Javana)...v...v...cho chí đến chập sái-na (khana) «‹CHÂM 
DỨT› (cuti) và «‹CẴHUYÊỀN TIÊP› (patisandhi)... 


-Nhưng để có «hình ảnh» dễ «nắm bắt hơn», chúng tôi đã mạo 
muội vẽ ra một «đồ thị» theo dạng CHU KỲ (vithi=vòng tròn), 
kính mời quí vị đọc lại nhiều lần bản vẽ CHU TRÌNH TÂM 
(c1tta v1th1) trong sau đây. 
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Cittavithi 


CHU TRÌNH TÂM 


le, 


LƯỢC Ð 


IPatsandhi 2 
2Bhavaiga 3 


3 Avaljana 41 


4 Manoviññaäna 5 


">~>~— 


Pañcaviññana Ù l ŸVAJJANA 
5 Sampaticchanaø 


6 Santfrrana " 


7 Votthappana § 


8 Javana 9 Tài chữa 
VAJJANA 
9 Tadalambana 1 Xđji 
` 
10Cuủ 1 na. 





PHUSSANA 


CHÚ Ý PAÑCA DVARA VAJJANA 


Chu trình tâm thức tái sinh 1: Cakkhu dvãra vajjana: Dassana 
(1)2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)40)| 2: Sota dvära vajjana:  Savana 


Chu trình tâm thức đang sống 3: Ghana dvãra vajljana: Ghana 
@ @ @) (3 @) (8 G) 4: Jivhãa dvara vajjana: Säãyana 


Tà 5: Kãya dvära vajjana: Phussana 
f ma t(intla)10) liaidl 
8) @) 40 (11 12) 13) 44 6: Mano dvãra vajjJana: Anumana 
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l| VAHANA “XẤ" 
S> 
s7 






PHÁP TRẤN 


-Về «kích thước» (parimäna), nhiều khi «CẢNH» hay «ĐÔI 
TƯỢNG:› (ãlambana) tuy cỏ vẻ «nhỏ bé», nhưng nếu HÌNH 
ẢNH (manorañjaka) của NÓ, có «hiệu lực» (vãra) £ôn fgi suốt 


17 CHẬP SÁT-NA (khana), trong toàn thê CHU TRÌNH TÂM. 





(Citta vĩthi), thì sức mạnh của CẢNH loại ấy, nói chung gọi là 
«RÂT LỚN» (atimahanta), gọi là CẢNH RÁT RÕ RÀNG 


(pasannalambana). 


-Và «CẢNH» (ãlambana) nào được xếp hạng «RÄT LỚN» 
(atimahanta), thì CHU TRÌNH TÂM (citta vĩthi) khởi đầu chỉ 
cần «7 chập sát-na đã qua» (eka bhavanga atrta khanpa), là CÓ 
THÊ «vn rung động» (calana) và «chuyển cách» (upaccheda) 
dòng HỘ KIẾP hay HỮU PHÂN (bhavanga), khiến cho các 
«CHẬP SÁT-NA TÂM» (citta khana) khác tiếp theo, tuần tự 


phát sinh và vận hành một cách đều đặn đầy đủ. 


-Riêng những «CẢNH» (ãlambana) không có hiệu lực loại 
RẤT LỚN (atimahanta), mà đơn giản chỉ được gọi là «LỚN» 
(mahanta), thì khi «cbgm vào» dòng HỘ KIẾP (bhavanga), nó 
phải cần đến í/ nhất 2 hay 3 «chập sát-na» (khana), hoặc nhiều 
hơn nữa, mới có thê «rung động» (calana) và «chuyển cách» 
(upaccheda) dòng HỮU PHÂN hay HỘ KIẾP (bhavanga), để 
cho các «‹CHẬP TÂM THỨC› (citta khana) tiếp theo phát sinh, 


-dĩ nhiên lắm khi không đây đủ. 
221 


-Nghĩa là, nếu «ấn tượng của CẢNH» (ãlambana) không đủ 
mạnh, thì ¡1 CHU TRÌNH TÂM (citta vĩthi) có thể sẽ tự dập tắt 
trước khi tới «CHẬP SÁT-NA ĐĂNG KÝ» (tadälambanä 
khana) hay «chập sát-na tâm» thứ 15, đề không có TẬN 
DÒNG (cuti) và không có CHUYÉN TIÉP (patisandhi). Nó sẽ 
tự động «rơi sớm vào» ø1òng HỘ KIẾP (bhavañga). 

NGOẠI CẢNH và NỘI CẢNH. 
I-NGOẠI CẢNH thì xuyên qua 5 GIÁC QUAN, gồm : 
l/Trần CẢNH (bahiddha-älambana) nào RẤT LỚN (ati- 
mahanta), có ấn fượng (manorañjaka) tồn tại đến cùng, được 
đăng ký đầy đủ (tadalambana) trong CHU TRÌNH TÂM (citta 
vĩth¡), thì HÌNH ẢNH về sau sẽ khó quên, dễ nhớ. 
2/Trằn CẢANH nào tạm LỚN (mahanta), có ấn tượng 
(manorañjaka) tôn tại chỉ một thời gian, chưa tới chập sár-na 
ĐĂNG KỸ (tadälambana), trong CHU TRÌNH TÂM (Gita 
vĩth¡), thì HÌNH ẢNH về sau sẽ để quên, khó nhớ. 
3/Trần CÁNH nào RẤT NHỎ (atiparitta), có hình ảnh tồn tại 
rất ngăn, chưa đến chập sát-na ĐOÁN ĐỊNH (votthappana), 
trong CHU TRÌNH TÂM (Citta vĩthi), thì về sau sẽ không có 
cả khái niệm mông lung. 
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4/Trần CẢNH nảo tương đối NHỎ (paritta) có bình ảnh, tồn 
tại ngắn, chưa kết thúc 7 chập sát-na ĐÔNG TỐC (lavana) đã 
tắt, trong CHU TRÌNH TÂM (Citta vĩthi), thì về sau sẽ chỉ có 
khái niệm mơ hô. 

II-NỘI CẢNH thì chỉ xảy ra trong GIÁC QUAN THỨ SÁU : 
1/Tâm CẢNH (antothitalambana) nào có HÌNH ẢNH rõ ràng 
(vibhita), -tÿ như nhớ chuyện cũ nơi Ý MÔN (mano dvära), với 


HIỆU LỰC đậm nét (balavantu vära), và tồn tại đến cuối CHU 
TRÌNH TÂM (citta vĩthi), thì sau đó để nhớ (pasanna). 





2/Tâm CẢNH (antothitalambana) nào HÌNH ẢNH kém rõ ràng 
(ativibhuta), -ví như nhớ chuyện cũ một cách ở hồ 
(meghacchanda) nơi Ý MÔN (mano dvãra), với HIỆU LỰC 
nhòa nhạt (upäkatta vära), và chỉ tồn tại đến một hay vài CHẬP 
TÂM S%ÁT-NA ĐÓNG TỐC (Javana khana), trong CHU TRÌNH 
TÂM (c1tta vithi), thì sau đó sẽ dễ quên (mu{thasati). 


*Hầu hết các «âm cảnh» (dhammäãlambana) trong CHU 
TRÌNH TÂM (citta vĩthi) xuyên qua Ý MÔN (manodvära), thì 
PHI THỜI GIAN (akãlika), không liên quan đến cả 3 thời, hay 
không nhất định (aniyata). 
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*Trên đây là 6 HIỆU LỰC GIẢN DỊ (sankhepa vãra) làm TIỂU 
CHUẦN mũladhana), cho 4 /øạ TRẤN CẢNH (rũpa 
alambana), và 2 loại TÂM CẢNH (dhammälambana), thông 


thường gọi là «dễ nắm bắt». 
Hãy SUY XÉT : 


<>Những hình ảnh QUÁ RÕ RÀNG (abhibhita) ghi lại đầu 
fiên trong HỮU PHẢN (bhavanga), hay Ý THỨC (mano), 
đương nhiên phải là những hình ảnh của NGOẠI CẢNH 
(bahiddhãalambana), đã “đập vào 5 giác quan (NGŨ MÔN) một 


cách rất lớn” (atimahanta). 


-Nói cách khác, những hình ảnh QUÁ RÕ RÀNG đó, là HẬU 
QUÁ (vipãäka) của các CHU TRÌNH TÂM (citta vĩthi) xuyên 
qua “NGŨ MÔN” (pañca dvãra), với đầy đủ 17 chập sát-na 
tâm. Và chúng ta có thê xem các HẬU QUẢ này, là 5 /ogi CHU 
TRÌNH TÂM xuyên qua Ý MÔN, có hiệu lực fhậf rõ ràng 


(abhi-pasanna). 


-Đây là 5 logi_ấn tượng (manorañjaka) RÕ RÀNG (bhũta), 
xuyên qua NGŨ MÔN hay 5 giác quan (pañca-dvãra), cộng với 
2 loại ấn fưrợng RÕ (pasanna) và MỜ (upäkata), tự gợi lai trong 
TÂM THỨC (viññãna), xuyên qua Ý MÔN hay giác quan thứ 
sáu (manodvara). 
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-Như vậy, chúng ta có 7 loại HIỆU LỰC (vära) của CHỦ 
TRÌNH TÂM (cittavihi), gồm 5 xuyên qua NGŨ MÔN 
(pañcadvãra) và 2 xuyên qua Ý MÔN (manodvãra), để tạo một 


“ký ức” (satI, nussarana). 


*Ngoài ra, nếu chúng ta «/ượm lặt tất cả» từ những sách VI 
DIỆU PHÁP (Abhidhamma pakarana), thì CHU TRÌNH TÂM 
(citta vĩthi) CHÍ xuyên qua Ý MÔN (mano dvãra) có thê có «# 
2 đến 5 loại» HIỆU LỰC (vãra) khá PHỨC TẠP. 


Xin mạn phép ghi ra : 


-Nếu đó là 2 LOẠI, thì chúng ta có «2 /hứ HIỆU LỰC tâm 
cảnh» (đhammavära), gồm 1/RÕ RÀNG (Vibhũta) và 2/MỞ 
ẢO (Avibhita). 





-Nếu đó là 3 LOẠI, thì chúng ta có «3 /hứ HIỆU LỰC tâm 
cảnh» (dhammavära), gồm I/RẤT RÕ (Ativibhita), 2/RÕ 
(Vibhnta), và 3/MỞỜ (Avibhũta). 





-Nếu đó là 4 LOẠI, thì chúng ta có «4 /hứ HIỆU LỰC tâm 
cảnh» (dhammavära), gồm I/RẤT RÕ (Ativibhita), 2/RÕ 
(Vibhita), 3/MỞỜ (Avibhũta), và 4/VÔ DỤNG (Mosha). 





-Nếu đó là 5 LOẠI, thì chúng ta có «5 /hứ HIỆU LỰC tâm 
cảnh» (dhmmavãra), gồm lI/RẤT RÕ (Ativibhũta), 2/RÕ 
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(Vibhita), 3/MỜ (Avibhita), 4RÂT MỜ (Ati avibhũta), và 
5/VÔ DỤNG (Mosha). 


*Còn những «HIỆU LỰC NGOẠI LỆ» thì nhiều lăm, không thể 


nêu ra hết được. -Vì chúng không có «qui tắc nhất định». 
ĐỪNG QUÊN RẰNG : 


<>Các «chập sát-na tâm» (citta khana), như l/hướng nhãn 
thức (cakkhu viññana avallana) 2/hướng nhĩ thức (sota 
viññana avalJana), 3/hướng tỷ thức (ghãna viññãna ävajjana), 
4Ihướng thiệt thức (J1vhä viññana ävalJana), và 5/hướng thân 


thức (kaya viññãna ävajJana) thì đương nhiên chỉ có có mặt 





trong CHU TRÌNH TÂM (citta vĩthi) xuyên qua 5 giác quan, 
hay NGŨ MÔN (pañca dvãra). 


-Năm «cháp sáf-na tâm» (citta khanpa) nây KHÔNG THỂ có 





mặt trong CHU TRÌNH TÂM (citta vĩthï) xuyên qua Ý MÔN 
(mano dvara) được. 

<>Nhưng 2 loại CHU TRÌNH TÂM rất lớn (atimahanta) xuyên 
qua NGŨ MÔN (pañca dvãra vithi) và rất rõ (vibhũta) xuyên 
qua Ý MÔN (mano dvãra vIith1), lại có chung 6 «cháp sát-na 


tâm» (c1tta khana), là : 
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I-Chập sát-na (khana) HỮU PHÂN hay HỘ KIÉP (bhavanga), 
tức là DÒNG SINH MỆNH, tiếp tục trôi chảy yên lặng... 


2-Chập sát-na (khana) ĐOÁN ĐỊNH (votthappana) trong CHU 
TRÌNH TÂM NGŨ MÔN (pañca dvãra citta-vĩthi), thì xem như 
tương đương với chập sátna HƯỚNG Ý MÔN (mano 
dvãrãvajjana) trong CHU TRÌNH TÂM xuyên qua CỬA Ý 
(mano dvara cItta -vIth1). 
3-Chập sát-na (khana) ĐÔNG TỐC (Javana), hay «tiÊm lực» 
của cái «#rớn lập lại» HÌNH ẢNH, tôi đa 7 lần. 
4-Chập sát-na (khana) ĐĂNG KÝ (tadäalambana), ghi nhận ÂN 
TƯỢNG (manorañjaka) của cảnh (ãlambana). 
5-Chập sát-na (khana) CHÂM DỨT (cuti), hay hết đà vận hành 
của TÂM (citta) và CẢNH (ãlambana). 
6-Chập sát-na (khana) CHUYỂN TIẾP (patisandhi), rơi vào 
VÔ CẢNH trong DÒNG SINH MỆNH (bhavaäga), và trở 
thành /hụ động. 

Nghĩa là : 
<>Mỗi khi ngoại CẢNH RẤT LÓN (atimahantalambana) «đập 
vào dòng chảy của TÂM» (bhavañga), xuyên qua 5 giác quan 


hay ngũ môn (pañca dvära), chạm đến Ý THỨC (mano), thì nội 
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CẢNH CŨ (dhamma nayälambana) rất mạnh (ativibhũta) sẽ tự 
động «kích thích» để gợi lại, rồi so sánh, hay phản chiếu với 
«hình ảnh mới» (navälambana) và «chế tác ấn tượng rõ» 
(paññatti). -Trường hợp CẢNH CŨ rấi yếu (avibhũta) thì không 
thể kích thích hữu hiệu, và chỉ «ghỉ thêm ấn tượng» 


(manorañJaka) mà thôi. 
*Trong SỰ VẬN HÀNH này, chúng ta nhận thấy : 


-2 loại TRÂN cảnh RẤT LỚN (atimahanta) và LỚN (mahanta) 
phối hợp với 3 sát-na hữu phần đẩu ứiên trong CHU TRÌNH 
TÂM (citta vĩthï) xuyên qua NGŨ MÔN (pañca dvãra), sẽ cho 


ra 4 hiệu lực : 
RÁT MMẠINH (atimahanta), MLANH (mahanta) 
KÉM MAẠNH (paritta), KHÔNG M.ẠNH (atiparitta). 


-2 loại ÂN TƯỢNG nhỏ (paritta) và rất nhỏ (atiparitta) trong 
TÂM CẢNH (dhammäãlambana, phối hợp với các chập sát-na 
(khana) trong CHU TRÌNH TÂM (citta vĩthi) xuyên qua Ý 


MÔN (mano dvãra), cho ra 2 hiệu lực : 
Ấn tượng RẤT MỜ (ati-avibhũta) và Ấn tượng MỜ (avibhia). 


-Còn 2 loại TÂM cảnh (dhammaälambana) do si mê VỌNG 


ĐỘNG (moha) vận hành trong CHU TRÌNH TÂM (citta vĩthi), 
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cũng tạo ra 2 hiệu lực (vära). thuộc loại U-MINH hay HỐN 
MANG (avI]]3). 


<>Còn 2 loại “4N TƯỢNG' rất rõ và rõ trong CHU TRÌNH 
TÂM (xuyên qua ý môn), tương ứng với CẢNH rất lớn và lớn 


(xuyên qua ngũ món) thì đã nói rôi, không cân lập lại nữa. 


-Tất cả kết quả mạnh hay yếu, và rõ hay mờ này, là 6 ấn tượng 
tiêu biểu (nidassanabhũta manorañjaka) trong CHU TRÌNH 
TÂM (citta vĩthi), hăng liên tục đúc kết thành đø đạng TẬP 
KHÍ nhận cảnh (khandha) trong toàn thể sinh linh. 


*Và chúng ta có thể nói chung, «CHU TRÌNH TÂM THỨC 
(cita vĩthi) là «BỘ MÁY» fhu lượn (parisä) và chế tạo 
(sampädana) NGŨ UẦN (pañca khandha) hay “dựng lên” thân 
DANH SẮC (nãma-rũpa jïvita). 


-Đây cũng chính là NGUÔN GỐC (mñluppatti) của TÂM BẤM 
SINH (ahetuka citta) hay của TÂM QUẢ (Vipäka citta) khi một 


con người chào đời vậy. 


+ 
CHỦ và KHÁCH “2 loại”: 


<>Liên quan đến 2 loại chập tâm chủ quan (vĩthi vimutta) và 
-Chập tâm khách quan (vìith1), thì như sau : 
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<>Chỉ có 3 chập tâm (citta khana) thuộc về HỮU PHÂN hay 
HỘ KIẾP (bhavanga), gồm l/““nh”, 2/“rung động”, và 
3/“chuyền cách”, trong mọi CHU TRÌNH TÂM (citta vĩthi) mới 
được gọi là CHỦ QUAN (vithi vimutta). 


<>Còn những chập tâm khác, trong CHU TRÌNH TÂM (citta 
vih), như HƯỚNG MÔN (ãvajjana) TIẾP THÂU 
(sampatIicchana), SUY ĐẠT (santirana)...v...v... thì gọi là 
KHÁCH QUAN (vi). 


*Nên nhớ, HỮU PHÂN THỤ ĐỘNG (bhavaäga, hay TĨNH) là 
một trong NHỮNG TÂM QUÁ (vipäka citta). Nó «khởi sinh» 
sau chập tâm (citta khana) CHUYÊN TIẾP (patisandhi citta), 
và đồng loại với chập tâm này. Nó cũng là chập tâm hướng Ý 
MÔN (mano dvãra ävajjana). 

*Những chập tâm HỮU PHÂN (bhavanga) thì «có mặế» suốt 
kiếp sống của một con người nói riêng, và của tất cả chúng sanh 
nói chung. -Nêu không muốn nói là “suốt tất cả vô số vòng luân 


hồi” (samsãra). 


<>Các chập sát-na tâm HỮU PHẦN (bhavanga khana) có thể 
xem như «VÙNG ĐỆM», vì NÓ «luôn luôn tự động hiện diện 
xen kẽ» giữa 2 điểm chẩm đứr (cuti) và phát sinh (upa]JatI) của 
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những CHẬP SÁT-NA TÂM (citta khana) khác, trong tất cả 
loại CHU TRÌNH TÂM (sabba citta vĩthi). 


<>Và “các điểm đệm” (sandhi) có tên là “HỮU PHÂN” 
(bhavanga) ấy, thì thường khi khởi đầu băng nhiều hơn «một 
cháp sáf-na» (cItta khana), tùy theo tình trạng của «cánh chụm 
vào tâm» là LỚN (atimahanta = mạnh), NHỎ (mahanta = yêu), 


RÕ (avibhita) hay MỞ (bhũta). 


<>Từ đó, có những CHU TRÌNH TÂM (citta vithi) với các 
HIỆU LỤC (vãra) khác nhau, như khó quên, dễ quên, khó nhớ, 


dễ nhớ...v...V.... 


<>Trên nguyên tắc, thì «các chập sát-na hộ kiếp» hay “hữu 
phần” (bhavanga khana) luôn luôn £w động phát sinh, ào đầu 
hay vào giữa những CHẬP SÁT-NA TÂM (citta khana) tiếp 
theo, và vào điểm chót mỗi CHU TRÌNH TÂM (citta vĩthi). 


<>«PHẬN SỰ» (kicca) muôn đời của HỮU PHÁN hay HỘ 
KIẾP (bhavaäga) là kéo đài DÒNG sinh mệnh, khi nào THAM 
(lobha), SÂN (dosa), SI (moha) còn bám chặt trong TÂM (citta) 


mỗi chúng sanh, đề tự tạo sự luân hồi...bât tận. 
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<>Hai từ ngữ chế định «CHỦ QUAN» (vithivimutta citta) và 
«KHÁCH QUAN» (vithi citta) được nêu ra trên đây, ám chỉ 2 
trường hợp đặc biệt, là : 

*Thứ nhất, “CHỦ QUAN” ám chỉ những chập sát-na (khana) 
vốn đã “CÓ SÀN” hay “ĐỘC LẬP”, tự động hiện diện xen kẽ 
(vimutta), “một cách thụ động và đương nhiên”, không tùy 
thuộc vào trần cảnh. Chúng thuộc về ngoại lộ (vithivimutta), vì 
chắng phát sinh không thông qua NGŨ MÔN (pañca-dvära). 
-Thứ hai, “KHÁCH QUAN” (vĩthi) ám chỉ các «chập sát-na 
TÂM hoạt động» thuộc BẢN CHẤT TÍCH CỰC, có “phần 
hành” (kicca) rõ rệt trong pháp hành. 

-Nhưng dù là CHỦ QUAN (vfthivimutta) hay KHÁCH QUAN 
(vĩhi), mỗi CHỦ TRÌNH TÂM (citta vĩthi) đều phải đầu tiên, 
trải qua 3 «g1aI đoạn» (candakal) là : 

1/ĐÃ TRÔI QUA (atta), 

2/BỊ RUNG ĐỘNG (calana), và 

3/CHUYÉN CÁCH (upaccheda). 


*Rồi những “chập sáf-na tâm (citta khana) khác tiếp theo, sẽ 


phải /2y duyên hệ (patthana) giữa nhau mà sinh và diệt. 
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*Những chập sár-na (khana) từ HƯỚNG MÔN (ãvajjana) về 
sau, thì đồng thời cũng là những YÊU TÔ /ích cực, để thành lập 
CHU TRÌNH TÂM (cita vithi). -Vì chúng là các THÀNH 
PHÂN thuộc nội lộ (vĩthi), bỡi sự phát sinh của chúng luôn luôn 
do NGŨ MÔN (pañca dvãra). 


<>ĐÐĐó là các “chập sát-na” (khana) : 


L/«Hướng môn», tức là “hướng tới” cái BIẾT tại l trong 5 cửa 


(dvãra viãñãna ävajjana), và làm “tiền hành” cho... 
2/«T ¡ốp thâu» (sampaticchana). 

3/«Swy đạp› (santirana), 

4/«Đoán định» (votthappana), 

5J«ĐÐổng tốc I» (=javana 1), ẫn tượng I lần (tối thiểu). 
6/« Đồng tốc 2» (=Javana 2), ân tượng 2 lần. 

1I«Đồng tốc 3» (=Javana 3), ân tượng 3 lần. 

8/«Đổng tốc 4» (=Javana 4), ân tượng 4 lần. 

9/« Đồng tốc 5» (=Javana 5), ân tượng 5 lần. 
10/«ĐÐổng tốc 6» (=javana 6), ấn tượng 6 lần. 


11/«ĐÐổng tốc 7» (=javana 7), ấn tượng 7 lần (tối đa). 
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12/«Đăng ký» (tadalambana), hay “ghi chép”. 

13/«Chẩm đứp› (cutl), hay “cuỗi dòng”. 

14/«Tự động chuyển tiếp» (patisandhi). 

-Đây là “l4 chức năng” của những chập sát-na tâm (citta 


khana), phát sinh có ĐIỀU KIỆN (tức là có “phần hành”), hay 
còn gọi là “KHÁCH QUAN”. 

<>Khi TÂM có “bản chất” CHỦ QUAN (vithivimutta citta) và 
TÂM có “bản chất KHÁCH QUAN (vithi citta), cùng vận hành 
trong I¡ CHU TRÌNH (citta vĩthi), thì CHÚNG có tất cả 17 
HOẠT ĐỘNG, như đã nói trên. -Nhưng chúng chỉ biêu lộ dưới 


14 chức năng (kicca) nồng cốt. 
+ k% 
«TUÔI THỌ» của DANH PHÁP và SẮC PHÁP. 


<>TUÔI THỌ (ãyu=jTvita) của DANH PHÁP (nãma dhammä) 
là tuổi thọ của TÂM (citta), hay của «năng lực tốn tại do 


“TINH THÂN” (mano). 


<>TUỎI THỌ của SẮC PHÁP (rũpa dhamm8) là tuôi thọ của 


“nhục thân”, -hay nói theo ngôn ngữ của “Triết học A-tỳ-đạt- 
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ma” (Abhidhamma), là “TUÔI THỌ của vá chất y sinh» 
(upädäya rũpa). -Đó là “£hời hạn sống của THÊ XÁC” (ãyu). 
-Đúng hơn, «TUÔI THỌ của SẶĂC PHÁP là TUÔI THỌ của các 
phần tử nhỏ nhất trong THÂN THẺ (kãya) sinh động vật». Gọi 
là tế bào (kuti=khuddakagabbha). 

<>Thực ra, TUÔI thọ của TÂM (citta) thì rất ngăn. -«Chiêu 
dài» của NÓ chỉ là I «chập sát-na tâm» (citta khana), gồm 3 
“tiểu sát-na thời gian”, khoảng 1 phân 1000 của giây. 

*Nhưng “tuổi thọ” của “âm hành” thì dài hơn, gồm “L7 chập 
sáy-na” (khana) hay “I chu trình” (vith1). 


-Theo Vi Diệu Pháp (Abhidhamma) trong nhà Phật, «đøn vị 





thời gian ngắn nhất của vạn vật» là «tiỄu sáf-na» (cula khana), 
tưởng tượng chừng 1/3000 giây. 


-Và l «chập sáf-na tâm (citta khana) thì bằng 3 «fiễu sáf-na 
thời giam» (cũla khana kãla). Do đó, chúng ta có thể tạm ước 
lượng “TUỔI THỌ” (ãyu) của mỗi “CHẬP TÂM”, chỉ bằng I 
phân 1000 giây», như đã ghi. 


*Trong môi «đơn vị sáf-na tâm ngăn ngủU› ầy, CÓ : 


- 1 «tiêu sát-na thời gian» để TÂM SINH (uppãäda), 
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- 1 «tiêu sát-na thời gian» đề TÂM TRỤ (thiti), và 
- 1 «tiêu sát-na thời øIan» đề TÂM DIỆT (bhanga). 


*Cả 3 tiểu sáf-na thời gian (ticũla khanäni) này hợp lại, tạo 


thành 1 đơn vị sinh tồn trong CHU TRÌNH tâm thức, gọi tắc là 


«chập sát-na tâm» (citta khana). 


<>Nhưng TUÔI THỌ của SẮC PHÁP hay của VẬT CHÁT 
(rũpa) thì /âw hơn. Nó kéo dài đến 77 chập sát-na tâm. -Theo 


cách trình bày như sau : 


-Một chập sát-na tâm thức gồm 1 tiểu sát-na thời gian để 
“SANH”, 1 điểu sáf-na thời gian để “TỒN TẠI”, và 1 tiểu sát- 
na thời gian đê DIỆT. 


*Mà “tuổi thọ của sắc pháp được biết' thì kéo sài đến 17 chập 
sát-na tâm (citta khana).-Do đó, mọi sắc pháp (rủpa dhamma) 
sẽ «tÔn tại» trong TÂM, xuyên qua 49 tiểu sát-na thời gian 
(culla kala khanpa). 

-Nói cách khác, TUÔI THỌ của SẮC PHÁP, kéo dài bằng 17 
«chập sáf-na tâm», và mỗi chập sát-na tâm gồm “3 điểm” 
(SINH (upäda), TRỤ (thiti), và DIỆT (bhañga). Như vậy, TUÔI 
THỌ của SẮC PHÁP là tích số của bài toán 17 x 3, tức là gồm 
51 tiểu sát-na thời gian trừ ra 2 tiểu sát-na đầu và đuôi, còn 49. 
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x* 
Lược giải CHU TRÌNH TÂM ở NGŨ MÔN 
(Paica dvara cữta vithỉ sankhepd). 
-Lầy NHĂN MÔN (cakkhu dvãra) làm ví dụ : 


<>Đầu tiên là “dòng HỮU PHẨN” hay “dòng HỘ KIÊP” 
(bhavanga), trôi chảy một cách yên lặng, đông tốc độ, bằng 
phẳng, không có ngoại hay nội cảnh (älambana), làm cho rung 


động (calana), gợn sóng, chuyển cách (upaccheda)... ». 


*Nhưng khi một «cảnh vật bên ngoài» ngẫu nhiên «rơi vào xúc 
trường» (phassa) của THỊ GIÁC (cakkhu viññãna), hay có «cái 
øì đó» thuộc ngoại trần, “khuấy động” dòng HỮU PHÂN 
(bhavañga) xuyên qua THỊ GIÁC, đề tiếp theo làm cho Ý MÔN 
(mano dvara = bhavanga) sẽ «bi kích thích»...thì có “rung 


động” (calana) và “chuyển cách” (upaccheda). 


-Thời gian hiện ra của đỗi tượng thì rất ngắn, “chiếm” 7 đơn vị 
sát-na trong CHU TRÌNH TÂM › (citta khana), gọi là «chập 
sát-na hữu phần đã qua» (atfta bhavaủga), trước khi DÒNG 
HỮU PHÂN (hay Ý MÔN trong HỘ KIẾP) bị ảnh hưởng. 
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-Kê đó, có 2 «cháp sát-na tâm» khác (citta khana), gọi là «sár- 
na hữu phán rung động» (calana bhavanga), và «sáf-na hữu 


phần chuyển cách» (upaccheda bhavanga). 


*«Chuyển cách» (upaccheda) ám chỉ rằng «dòng HỮU PHẨN 
chẳng còn như cũ, và cũng không thể tức khắc biến ra cái khác, 
mà phải nhanh chóng vận hành, để đi vào tình trạng hết còn 


nhự trước». - Vì nó đã bị “gợn sóng” (calana) ! 


-Có sách gọi «chập sát-na hữu phân chuyển cách» (bhavanga 


upaccheda) là «chập sáf-na hữu phân dút tịnh ». 


*Ba chập sát-na đầu, sồm đã gua (atta), rung động (calana), và 
chuyển cách (upaccheda) chính là «3 chập sáf-na» CĂN BẢN 
và TÔI THIẾU của «âm hữu phẩm» (bhavanga). 


*Kế đó là sự phát sinh của «chập sáf-na tâm hướng môn» 
(dvara avajJana), phóng tới Í trong 5 căn môn. -Ví dụ ở đây là 


nhấn môn (cakkhu dvära). 


*Sau «chấp sáf-na hướng nhãn môn» (cakkhu dvära äva]Jana), 
thì đến «chặp sáf-na tâm tiếp thâu» (sampaticchana khana) 


phát sinh và vận hành. 
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*Sau «chập sát-na tiếp thâu» (sampaticchana) là đến «chập 
sát-na tâm suy đạp› (santirana) phát sinh, để phản chiếu vào 


TẬP KHÍ (khandha). 


*Sau «chập sát-na suy đạp» (santirana), là đến «chập sáf-na 
tâm đoán định» sinh lên (votthappana), để qui nạp dựa theo 


hình ảnh cũ cñ (naya manorañ]aka). 


*Và sau «chập sát-na đoán định» (votthappana), là «7 chập 
sát-na tâm đồng tốc» (javana) lần lượt phát sinh. -ĐÔNG 
TÓC» ám chỉ «//c của bánh trớn», lập lại ÂN TƯỢNG do 
CẢNH (ãlambana) tối đa là 7 lần, tùy HÌNH ẢNH (vãra) của 
CẢNH (ãlambana), mạnh (mahanta) hay yếu (paritta), sẽ cho 


KÝ ỨC (anussarana=sati) rõ (pasanna) hay mở (upakata). 


*Kế đó là «chập sáf-na đăng ký» (tadälambana khana), ghi 
chép ân tượng mới hòa với cũ (manorañJaka), vừa trải nghiệm 
vào tiềm thức (anussarana). 

*Sau cùng là 2 «chập sát-na», là kết túc» (cuti). và «ebuyễn 
tiếp» (patisandhi), để hoàn tất rồi tự động rơi vào “DÒNG HỮU 
PHÂN (bhavandga). 


k*% 
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<>Thử ôn lại «17 chập sáf-na» (khana) trong CHU TRÌNH 
TÂM (citta vĩthi), xuyên qua THỊ GIÁC (Cakkhu viãñãna) : 


1/Chập sát-na hữu phân đã qua (bhavanga atita khana), 
2/Chập sát-na hữu phân rung động (bhavanga calana khana), 


3/Chập sát-na hữu phẩn chuyển cách (bhavahga upaccheda 
khana), 


4/Chập sát-na âm hướng môn (dvära ava]jana khana), 
5/Chập sát-na âm tiếp thâu (sampatticchana khana), 
6/Chập sát-na Øám suy đef (santirana khana), 

7/Chập sát-na fám đoán định (votthappana khafa), 
8/Chập sát-na ểâm đồng tốc thứ nhất (javana khana ]), 
9/Chập sát-na £âm đồng tốc thứ hai (javana khana 2), 
10/Chập sát-na ứâm đồng tốc thứ ba (javana khana 3), 
11/Chập sát-na £âm đồng tốc thứ tư (javana khana 4), 
12/Chập sát-na £âm đồng tốc thứ năm (javana khana 5), 
13/Chập sát-na £âm đồng tốc thứ sáu (javana khana 6), 


14/Chập sát-na £âm đồng tốc thứ bảy (javana khana 7), 
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15/Chập sát-na ám đăng ký (tadalambana khana), 
16/Chập sát-na đâm hết đà hay chấm đứt (cu khana), 
17/Chập sát-na fâm chuyển tiếp (patisandhi khana). 


-Có sách nói «chập nát-na tâm ĐĂNG KỶ (tadälambana khana) 
phải cần đến 2 sát-na, để kết thúc 1 CHU TRÌNH TÂM (cira 
vithi), trước khi chìm vào dòng HỘ KIÉP (bhavacga)», là ám 
chỉ «2 chập tâm» gồm “1” của chính nó và “1” của chập tâm 
thự I6 (=chầm dứt) . 


<>Rôi «chu trình tâm» (citta vĩthi) sau khi hết đà (cuti), sẽ rơi 
vào dòng HỮU PHÂN thụ động (bhavaga) hay «đòng sinh 
mệnh» như trước, bỡi CHẬP SÁT-NA (khana) gọi là CHUYÊN 
TIẾP (patisandhi). 


*Trên đây là 7 £hý đụ dùng CHU TRÌNH TÂM (citta vĩthi), 
xuyên qua NHÃN MÔN (cakkhu dvãra), với ĐÂY ĐỦ L7 chập 
sát-na tâm (khana), «mô tả» HÌNH ẢNH của ĐÔI TƯỢNG 
(hay của ngoại cảnh=ãlambana), được ghi nhận RÁT LỚN 
(atimahanta) hay RẤT RÕ RÀNG trong ký ức. 


*Tương tự như thế, những CHU TRÌNH TÂM (citta vĩthi), xảy 
ra ở 4 căn môn kia, như NHĨ MÔN (sota dvãra), TY MÔN 
(ghãna dvãra), THIỆT MÔN (Tvhã dvãra), và THÂN MÔN 
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(kãya dvãra), với tiến trình ĐÂY ĐỦ 17 chập sát-na (khana), 
cũng phi lại HÌNH ẢNH của ĐÓI TƯỢNG (hay của NGOẠI 
CẢNH=ãlambana), một cách RÂT RÕ RÀNG (atimahanta) 


trong trí nhớ. 


-Khi trình bày, chúng ta chỉ bỏ nhóm chữ «chập sát-na tâm 
hướng nhãn môn» (cakkhu dvãra ävajjana), ở vị trí số 4 trong 
17 chập sát-na thuộc CHỦ TRÌNH TÂM (cittavithi) ấy, và thay 
thế vào đó băng một trong các nhóm chữ, ám chỉ 4 «chập sát- 


na tâm hướng môn» kìa, là : 


n2 0a g0 0 hướng NHĨ MÔN» (sota dvãra ävajjana), 

Q9 svt214 hướng TỶ MÔN» (ghãna dvãra ävajjana), 

A60 te 2 hướng THIỆT MÔN (Ivhã dvãra ävajjana), và... 
TH hướng THÂN MÔN (kãya dvãra ävajjana). 


<>Trên đây là trường hợp những CHU TRÌNH TÂM (citta 
vĩth¡), xuyên qua NGŨ MÔN (pañca dvära), bắt đầu và chấm 
đứt với đầy đủ 17 CHẬP SÁT-NA (khana), có hình ảnh RẤT 
LÓN (atimahanta), và hiệu lực đối với tâm rất mạnh, sẽ được 


ĐĂNG KÝ vào ký ức một cách RẤT RÕ RÀNG (atipasanna). 


*Tiếng PAIT gọi “HIỆU LỤC” ây là «Tadälambana vãra». 
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<>Còn trường hợp những CHU TRÌNH TÂM (Gcitta vithi), 
xuyên qua NGŨ MÔN (pañca dvãra) cũng bắt đầu và chấm dứt 
với 17 CHẬP SÁT-NA (khana), nhưng hình ảnh của NGOẠI 
TRÂN hiện đến xuyên qua 5 giác quan, và đẩp vào «dòng chảy 
HỮU PHÂN›, chỉ được tạm gọi là «LỚN» (mahanta), hay ứ 
mạnh mẽ, rồi được “RƠI RỚT” vào ký ức, một cách KÉM RÕ 
RÀNG, thì NÓ chỉ “kết thúc” ở chập sár-na ĐÔNG TỐC. - 


Tiêng PA]T gọi là «jøvøna vãra». 


<>Hay một loại CHU TRÌNH TÂM (citta vĩthi) khác, xuyên 
qua NGŨ MÔN (pañca dvãra), tuy vẫn “vận hành” trong số «77 
CHẬP SÁT-NA» (cita khana), nhưng hình ảnh của NGOẠI 
TRẤN (ãälambana) đập vào dòng “HỮU PHÂN” hay “HỘ 
KIẾP” (bhavaga) thuộc loại NHỎ (paritta), thì NÓ sẽ tự kết 
thúc ở chập sáf-na ĐOÁN ĐỊNH, không thể tồn tại đến cùng. 


*Tiếng Pã|T gọi loại này là «voffhappana vãrd”. 


<>Một loại CHU TRÌNH TÂM (citta vĩthi) khác nữa, cũng 
xuyên qua NGŨ MÔN (pañca dvãra), tuy vẫn ““vận hành” trong 
số “7 CHẬP SÁT-NA” (citta khana), nhưng hình ảnh của 
NGOẠI TRẤN (ãlambana) đập vào dòng “HỮU PHÂN” hay 
“HỘ KIẾP” (bhavanga) thuộc loại QUÁ NHỎ (atiparitta), thì 
NÓ sẽ tự kết thúc ở chập sár-na SUY ĐẠT (santirana). 
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*Tiếng PA|T gọi loại này là “mmogha vãra”, dịch là “thiểu dụng”. 


<>Lý do, vì những HÌNH ẢNH của NGOẠI TRẤN (ãlambana) 
thuộc loại «NÑHỎ» (paritta) hay «QUÁ NHỎ» (atIparitta), «đối 
với HỮU PHÂN» (bhavaäga), ngay từ đầu đã YÊU hay QÚA 
YÊU, nên NÓ «phải mắt» khá nhiều «chập sáf-na tiêu cực hữu 
phần TRÔI QUA» (affta), mới RUNG ĐỘNG nổi (calana), để 
có thê CHUYÊN CÁCH (upaccheda), trong dòng chảy HỮU 
PHÂN hay “SINH MỆNH” (bhavaiga). 


-Nghĩa là CHU TRÌNH TÂM (citta vĩthi) phải luôn luôn cần 
đến «3 giai đoạn» gồm ĐÃ QUA (affa), RUNG ĐỘNG 
(Ccalana), và CHUYÊN CÁCH (upaccheda) mới có thể đi tới. 
*Nếu 1 CHU TRÌNH TÂM (Citta vĩthi) xuyên qua NGŨ MÔN 
(Pañca dvãra), mà không đủ sức lưu lại ÂN TƯỢNG trong dòng 
HỮU PHÂN (bhavaäga), rồi sau đó CHÁNG LẬP LẠI, thì 
không bao giờ có PHÁP CẢNH (dhammälambana) hay TÂM 
CẢNH (citta älambana). 
CÂN NHỚ : 

<>Phẳn hành của «Chập sáf-na ĐOÁN ĐỊNH › (votthappana) 
trong CHU TRÌNH TÂM (citta vĩthi), xuyên qua NGŒŨ MÔN 
(pañca dvãra), đã được Vi Diệu Pháp (Abhidhamma) xếp loại 
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tương đương với phần hành (kicca) của «chập sát-na TÂM» ở 
«Ý THÚC MÔN» (mano viññãna dvãra), trong CHU TRÌNH 


TÂM (citta vĩthï) xuyên qua «giác quan thứ sáu». 


*Những HÌNH ẢNH mà chúng ta thấy, nghe, ngửi, nỗm, 
sờ...trong cuộc sông hằng ngày, cũng có thể trở thành ẤN 
TƯỢNG (manorañjaka) trong sự SUY TƯỞNG (sañkappa) hay 
trong GIÁC MƠ (supina). -Mời quí vị xem lại bản vẽ «Lược đồ 
CHU TRÌNH TÂM» (Citta vĩthi). 


CHU TRÌNH TÂM NÓI ĐUÔI. 
<>Sau NGŨ MÔN (pañcadvara) là ÝY MÔN (manodvära) 


“Chu trình tâm NÔI ĐUÔI” (sandhi) là “tmột liên hành chuỗi 


A2° 


tâm lộ” đi sau những chu trình tâm xuyên qua NGŨ MÔN 


(pañca dvara clitta vith1) có cảnh RẤT LỚN (atimahanta). -Nó 
có thể xem là “sự hỗn hợp” (missita) của 2 loại cbw trình tâm 
(citta vith1), xuyên qua 0g môn (pañca dvara), và chu trình 
fâm xuyên qua ý môn (mano dvära vIth1). 

<>Khi chúng ta nói “?ôi thấy một hoa sen ”, thì trước tiên hình 
dạng “nổi bậc nhất” của hoa sen đó, đã đi vào “vùng năm bắt” 
của THỊ GIÁC (cakkhu viññãna), với CẢNH rất lớn 
(atimahanta), tức là VẬN HÀNH của chu trình tâm NHẪN 
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MÔN (cakkhu dvãra citta vĩthi), phải xảy ra và gồm ƒ7 chập 
sát-na đây đủ (citta khana). 


-Nhưng “chu trình tâm nhãn môn” (cakkhudvãra cittavTthi) nầy 
kết thúc rất nhanh. Khi nó “điệ¿ đi ” (cuti), thì tình trạng qui nạp 
ở cuỗi CHU TRNH TÂM (cittavrthi) ấy, chúng ta vẫn chưa biết 
“đó là hoa sen”, mà chúng ta chỉ thấy “một đối tượng” 
(ãlambana) khá rõ ràng. -Nó như cái thành tô đầu tiên trong 


nhiêu thành tố, đễ được “tập hợp” và “cô đọng”. 


-Nghĩa là sau đó, có một loại chu trình tâm thứ nhất xuyên qua 
Ý MÔN, tức khắc sanh lên, và lẫy “đối tượng quá khứ” (atita) 
làm CẢNH RÕ (pasannälambana) để vận hành (kicca). 


-Rồi nó được nổi đuôi (sandhi) bỡi một hay nhiều SÁT-NA 
ĐÓNG TỐC (javana khana) của «chu trình tâm» thứ hai, cũng 





xuyên qua Ý MÔN (mano dvãra), đề “gom lại” và lẫy cái “tổng 
thể” (samũha) của chu trình tâm thứ nhất (xuyên qua ý môn) 


làm cảnh (alambana). 


-Tiếp theo, là «chu trình tâm xuyên qua ý môn thứ ba», phôi 
hợp 2 chu trình tâm trước (xuyên qua ý môn), để cho ra một 
hình ảnh (độc dạng hay đa dạng) thuộc về sắc pháp (Rũpa 
dhamma) trong “hỗn hợp” đó. -Nhưng danh pháp (Nãma 
dhamma) thì vẫn chưa được “thiết lập”. 
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-Và chu trình tâm xuyên qua Ý MÔN thứ tự động phát sinh. 
Nó dựa vào những trải nghiệm cũ (nơi tiềm thức), để «phối 
hợp» hội đủ yếu tố gui nạp, tồi “chế tác khái niệm ” (paññatti) 
và “xác định tên gọi đã tưng dùng” (votthappana), thuộc về 
DANH PHÁP (nãma dhamma) và SẮC PHÁP (rũpa dhamma), 


làm cho chúng ta thấy và biết “đó là một hoa sen”, hay một 





cảnh vật cụ thê gì đó. 

*Nghĩa là, các “CHU TRÌNH TAM NÓI ĐUÔI” (sandhi citta 
vĩthi) bắt đầu từ nhấn môn (cakkhu dvãra) I1 lần, rồi tiếp tục 
bằng ý môn (mano dvara) 4 lần. Và đối với các giác quan còn 
lại, như ai, mu, lưỡi, thân, cũng tương tự thế ! 

-Và câu nói “Sau chu trình tâm xuyên qua NGŨ MÔN (Pañca 
dvaraq), với cảnh rất lớn (Atimahamta), có ít nhất 4 chu trình 
tâm xuyên qua Ý MÔN (Manodvära)”, vừa được trình bày. 


xk*kx% 
Văn tắc ở NHÃN MÔN : 


<>“Sự thấy hoa sen” là “1 HỒN HỢP” theo “dạng xâu chuỗi ” 
của 5 chu trình tâm, gồm 1 CHU TRÌNH TÂM (Citta vĩthi) 





xuyên qua øgñ môn (Pañca dvara), cộng với «4 chu trình tâm» 
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nối đuôi (sandhi citta vĩthi) xuyên qua ý môn (mano dvãära), -có 


thê được ôn lại, như sau : 


-Một chu trình tâm (cItta vĩth1) xuyên qua nhấn môn (cakkhu 
dvãra), với cảnh RẤT LỚN (atimahanta älambana), chứa đây đủ 
l7 chập sát-na (khana), đến giai đoạn ĐĂNG KÝ 


(tadalambana) và tận dòng (cuti)... 


-Một chu trình tâm (citta vithi) thứ nhất (pathama), xuyên qua 
ý môn (mano dvãra) “bắt cảnh nổi bật và tự nhiên là quá khứ” 
(atita) thuộc NHÃN MÔN làm “đối tượng” (ãlambana). Ấy là 
hình ảnh của SẮC PHÁP. 


-Một chu trình tâm (cltta vĩith1) thứ hai (dutiya), xuyên qua ý 
môn (mano dvãra) “bắt cảnh tổng thể” (samũha=nổi bật hay 
kém nồi bậc đã qua) thuộc NHÃN MÔN (cakkhu-dvära) làm 


“đôi tượng” (ãlambana), -gọi là sơ khái niệm. 





-Một chu trình tâm (cItta vĩ1th1) thứ ba (tatiya), xuyên qua ý môn 
(mano dvãra) “bắt toàn khối vật chất” hay “sắc pháp đệ nhất 
để” (paramattha rũpa) thuộc quá khứ NHĂN MÔN làm “đối 


tượng” (alambana), -gọi là hội tụ khát niệm. 


-Một chu trình tâm (cItta vĩth1) thứ fz (catutth1), xuyên qua ý 


môn (mano dvara) “qu1 nạp” sắc pháp và danh pháp (=ký ức), 
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rồi ấn định cái tên “HOA SEN”, phát sinh và xác định “khái 
niệm” (paññatti), -gọi là khái niệm kiên cố. 

*Như vậy, “SỰ THẦY HOA SEN” là là kế quả của tông hợp 
5 chuỗi chu trình tâm, gồm 1 CHU TRÌNH TÂM xuyên qua 
NHÂN MÔN (cakkhu dvãra citta vĩthi) cộng với 4 CHU TRÌNH 
TÂM xuyên qua Ý MÔN (mano dvãra citta vĩthi) diễn tiến nổi 


đuôi nhau (sandh1). 


-Chúng ta có thê “phân biệt danh sắc” (nãma-rũpa), theo “đệ 


x2 


nhất nghĩa đế” (paramattha), tức là “tự nhiên” (paramattha = 
như thị), hay theo “khái niệm” (paññatti = chế định), nhờ hốn 


hợp 5Š chu trình tâm nồi đuồi nầy. 


*Đệ nhất nghĩa để (paramattha) thì không có thiên kiến (ditthi), 
không bị tham sân si, hay VÔ MINH (avijjã) bao phủ, che áng. 
Còn chế định (paññatti) thì ngược lại. 


ĐIÊM QUAN TRỌNG. 


<>Vẫấn đề đáng chú ý tiếp theo, là sự CAN THIỆP của «HIỆN 
DUYÊN› (paccayuppanna) hay của «TƯƠNG QUAN THỰC 
TẠD› vào CHU TRÌNH TÂM (cittavithi). 


-Bỡi vì các «‹CHẬP SÁT-NA ĐÔNG TỐC» (Javana khana) có 
thể bị ảnh hưởng do các CHẬP SÁT-NA đi trước, là «đoán 
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định» (votthappana), «suy đẹp» (santirana), và «fiếp thâu» 


(sampafiIcchana), gọi là TIÊN CẬN DUYÊN (pure paccaya). 


<>Nhóm từ “TIÊN CẬN DUYÊN” ám chỉ rằng, -tuy cùng năm 
trong một CHU TRÌNH TÂM (citta vĩthi), cùng vận hành qua 
5 GIÁC QUAN (pañca dvãra), nhưng «đổi tượng liên quan đến 


thời gian» (kala alambana) thì khác (añña). 


*3 CHẬP SÁT-NA (khana) khởi đầu, là 1/«u phần vừa qua» 
(atta bhavanga), 2/«hu phần rung động» (bhavanga calana), 
và 3/«tữu phân chuyển cách» (bhavaủga upaccheda), thì luôn 


luôn “bắt?” ĐỒI TƯỢNG quá khứ, như : 
-1/CẢNH NGHIỆP (kamma ãlambana) đã làm, 
-2/CẢNH VẬT DỤNG (kamma nimitta älambana) đã dùng, 


-3/Và CẢNH QUÁ BÁO (øati nimitta älambana), hậu quả tất 


nhiên của việc (kamma) đã thực hiện. 


*Còn các CHẬP SÁT-NA (khana) “HẬU CẬN DUYÊN” 
(pacchã paccaya) sau đó, là «ướng môm» (ãvajjana), «điếp 
thâu» (sampaticchana), «swy đạØ› (santirana), «đoán định» 
(votthappana), «đổng tốc» (javana), «đăng ký» (tadälambana), 
«chấm dứt» (cuti), và «chuyển tiếp» (patisandhi) thì....“bắt” 
ĐÓI TƯỢNG (ãlambana) thuộc thời hiện tại trong cuộc sống. 
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-Xin nhắc lại câu «1gq—n ngữ quan trọng» trong văn bản PalI, 
thuộc ABHIDHAMMA (VI Diệu Pháp), là “yoniso 


maasikara tạm dịch là “khéo léo tác Ÿ”. 


*Nhưng c"ối dung tâm thức» của của nhóm chữ “y0pso 
manasikãra” nầy, vôn ám chỉ «khuynh hướng thuận với tâm 


quả» (vipaka citta), tức là «thiện» (kusala), hay /huận với tâm 





bẩm sinh (ahetuka citta), chứ không hắn là «sự chọn tốt một 


cách hành động», để chủ quan gọi là «khéo léo tác ý». 


-Và “yoniso manasikãra” cũng có nghĩa là “thái độ TỐT tất 
nhiên, đúng theo luật nhân duyên quả thuộc loại THIỆN 
(kusala) rong Phật giáo ”, KHI TÂM THỨC ĐÓI DIỆN VỚI 
MỘT CẢNH, -chứ không phải là “hái độ TỐT ngẫu nhiên”, do 


«khép léo chọn lựa» theo «Ÿ» tham muốn ! 

<>Thử nêu cả 2 trường hợp : 
“Yopmiso manasiharad” = Có khéo léo, tác ý TỐT (Kusala), và 
“Ayowiso manasikãra” = Vô khéo léo, tác ý XÂU (Akusala). 


-Nếu TÂM QUÁ (vipäka citta) chính là «tính tự động» thì trong 
QUÁ BẤT THIỆN (akusala vipäka) không thể nào có «khả năng 
chọn lựa», gọi là KHÉO LÉO TÁC Ý «tốt» được ! 
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*Ngoài ra, “nghĩa lý” của 2 nhóm từ ngữ “chu trình tâm chủ 
quan (citta-vithivimutta) và “chu trình tâm khách quan” 


(citta-vithi) cũng rất có thê bị hiểu nhầm, hay lẫn lộn. 
*Theo Phật học : 


-CHU TRÌNH TÂM CHỦ QUAN (citta-vithivimutta), ám chỉ 
“những pháp có trước, tự nhiên”, hằng tự phát sinh. không tùy 
thuộc vào điều kiện. 

-CHU TRÌNH KHÁCH QUAN (cita-vfthi) ám chỉ “những 
pháp có sau, thụ động”, tùy thuộc vào các điều kiện trong duyên 
hệ «tâm cảnh», thuộc khung cộng nghiỆp. 

*Như đã nói qua trong một đoạn trước, các CHẬP SÁT-NA 
TÂM (citta khana), từ hữu phân (bhavanga), đến chấm dứt 
(cufi), và chuyển tiếp (patisandh1) là 3 “chập sát-na chủ quan” 
(tự nhiên, ngoại lộ). -Còn những “chập sáf-na” khác là “các 


chập sát-na khách quan” (nội lộ). 


<>Còn «khuynh hướng thuận với tâm quả» (yoniso 
manasikära) ở đây tức là QUAN NIỆM sẵn có, hay «£âp khí tư 
frởng» (=thành kiên tốt hay xấu) trong mỗi người, đối với 


NGOẠI CẢNH hay NỘI CẢNH, khi chúng đập vào “dòng 
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HỮU PHÂN” (bhavaiga), trong CHU TRÌNH TÂM (ita 


vĩth¡), suốt thời hiện tại (paccuppamna citta vĩthi). 


<>Khi một CHU TRÌNH TÂM (citta vĩthi) trôi chảy liên tục, 
nơi thân TỨ ĐẠI (catu mahadhaãtu kãya) của một động vật (nhất 
là con người), trong DỤC GIỚI (kãma loka), thì 5 TRẦN 
CẢNH (pañca kãmãlambanãni), là SẮC (rũpa), THINH 
(sadda), HƯƠNG (gandha), VỊ (rasa), và XÚC (photthappa), - 
đồng thời với 1 TÂM CẢNH TƯ DUYV (saủkappãlambana), câu 
kết với 3 nhân bất thiện THAM (lobha), SÂN (dosa), SI (moha), 
hay cấu kết với 3 nhân thiện VÔ THAM (alobha), VÔ SÂN 
(adosa, và VÔ SI (amoha)...phải có «khuynh hướng thuận với 
chúng», tức là THUẬN với TÂM QUÁ (vipäka citta), hay tâm 


“bầm sinh» (=ahetuka citta) xâu hay tốt nào đó. 


*Nếu “THÁI ĐỘ TẤT NHIÊN” phát sinh từ “nhân duyên quả 
là THIỆN”, thì CÓ “khéo léo (hay thuận với) tác ý” (yoniso 
manasikãra), và ĐÔNG TỐC (javana) cũng sẽ là lành mạnh, 


THIỆN (kusala). 


*Nếu “THÁI ĐỘ TẤT NHIÊN” phát sinh từ “nhân duyên quả 
là BẤT THIỆN” (akusala), th KHÔNG CÓ “khéo léo (hay 
nghịch với) tác ý” (ayoniso manasikãra), và ĐÔNG TỐC 
(javana) cũng sẽ là BẤT THIỆN (akusala). 


5) 


<>THÁI ĐỘ TẤT NHIÊN ở đây, được hiểu là do tâm quả 
(vipäka citta), có thể được “biểu lộ rõ rệt”, bỡi 1 trong 3 chập 
sái-na (khana), là HƯỚNG MÔN (ãvajjana), TIẾP THÂU 
(sampaticchana), và SUY ĐẠTT (santrrana). 


-Tóm lại, “YONISO MANASIK4RA” tạm dịch là «khéo léo tác 
ý» cần được «kiến giải» như thế ! Chúng ta chỉ cần học và nhớ 


kỹ Vi Diệu Pháp (Abhidhamma), thì biết ! 


<>Ngoài ra, xin nhắc lại răng VI DIỆU PHÁP (Abhidhamma) 
đã nêu ra 3 khuynh hướng cô hữu của một người phàm tục 


(puthujjana), trong suốt đời sống cũng như khi chết, là : 


1/Khuynh hướng nghĩ đến và nhìn thấy, những việc ĐÃ LÀM 
(tốt hay xấu), HÀNG NGÀY (kamma=nghiệp), như sinh nhai, 
chuyên môn, buôn bán, giết chóc, công thợ, cho vay, phụ tá, 
cứu giúp, sông thiện, tu hành...v...v...gọi tắc là KHUYNH 
HƯỚNG bắt cảnh nghiệp đã từng quen thuộc (kamma 


alambanavaJJana). 


2lKhuynh hướng nghĩ đến và nhìn thấy dụng cụ hay vật liệu 
ĐÃ thường xử dùng (kamma nimitta), trong hành động Zốt và 
xấu HÀNG NGÀY, như cái cày, cây cuốc, con dao, lưỡi búa, 
thú vật, cô xe, xấp tiên, ngòi bút, văn phòng, miễu thần, tượng 
thánh, cành hoa, cuốn kinh...v...v... gọI tắc là KHUYNH 


254 


HƯỚNG bắt cảnh vật dụng đã từng quá quen thuộc (kamma 


nimitta alambanAvalJJana). 


3/Khuynh hướng nghĩ đến và nhìn thây cái CHUNG KẾT hay 
ĐIÊM ĐỀN (gati-nimittävajjana), của những việc ĐÃ làm (/ố 
hay xấu), như -fâm trạng chịu khổ của 1 sinh vật, đã và đang 
bị giết chết (=cô sát), -fâm trạng chịu khổ của 1 đôi tượng, đã 
và đang bị tướt đoạt vật sở hữu (trộm cướp), -fâm trạng chịu 
khổ của 1 sinh vật khác phái, đã và đang bị cưỡng bức tình dục 
(tà dâm), -fârm frạng chịu khổ của L đồng loại đã bị lời lẽ lừa 


gạt (nói dôi), hay -£âm trạng chịu khổ của I kẻ uỗng rượu say 





sưa, đã và đang trở thành ngu muội (say rượu)...V...V... gọi tắc 
là bắt cảnh dẫn đến hậu quả đã do mình làm (gati nimitta 
alambana), không thể nào tránh được. 

-Đó là những CẢNH OAN TRÁI, hay CẢNH TRẢ NỢ, hoặc 
gọi là những cảnh chịu trừng phạt, như bị hành hung, bị trả 
thù, bị ngôi tù, hay bị quăng vào địa ngục...V...V... 

*Từ đó, «KHUYNH HƯỚNG THUẬN VỚI TÂM QUA», nói 
theo «tu từ học» là «đuận với tác ý» hay “khéo léo tác ý đương 
nhiên” (Yoqiso manasikãra) trong mỗi PHÀM NHÂN, vốn 
«bất định» (niyata), hay...vốn lành ứ và dữ nhiễu, dựa trên 3 


khuynh hướng vừa nêu. 


3 


Diễn tả một cách khác là : 


1/Tâm thức «bám chặc vào SỰ VIỆC», nhận HÀNH ĐỘNG 
(Kamma) làm ĐÔI TƯỢNG (ãlambana), hay khuynh hướng 
bắt CẢNH NGHIỆP (kamma ãlambana) trong CHU TRÌNH 
TÂM (citta vĩthi), suốt đời SÔNG và ngay khi CHET. 


2/Tâm thức «bám chặc vào VẬT LIỆU» (kamma nimitta), nhận 
DỤNG CỤ để hành động làm ĐÔI TƯỢNG (ãlambana), hay 
khuynh hướng bắt CẢNH VẬT DỤNG (rũpa nimitta 
alambana), trong CHU TRÌNH TÂM (cittaa vithi), suốt đời 
SÔNG và ngay khi CHET. 


3/Tâm thức «bám chặc vào KẾT CỤC tức là NƠI ĐÉN›, nhận 
HẬU QUÁ (Vipäka) của HÀNH ĐỘNG (øgati nimitta), làm 
ĐÓI TƯỢNG (ãlambana), hay khuynh hướng bắt CẢNH QUÁ 
(Gati nimitta=Vipäka nimitta), trong CHU TRÌNH TÂM (citta 
vithi), suốt đời SÔNG và ngay khi CHET. 


<>Người phàm sắp chết thì 5 CĂN MÔN hay 5 GIÁC QUAN 
(pañca dvarä) đã bị tê liệt, chỉ có Ý MÔN (mano dvãra) hay 
GIÁC QUAN THỨ SÁU thì có thê “tỉnh” hay “mê”, vận hành 





trong một trạng thái bấp bênh. 
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-Và CẢNH đã qua (atftälambana) “đập vào” dòng HỮU PHẨN 
(bhavanga) không gì khác hơn là : 


1/NGHIẸP đã tạo (Kamma), 

2/NGHIẸP CỤ đã dùng (Kamma nimitta), và 

3/NGHIỆP BÁO (Gati nimitta) đã gây ra. 
Trường hợp ngoại lệ : 


<>Nhưng đối với PHẬT và chư THÁNH NHÂN (ariya 
pugsalã), đã diệt tận THAM SÂN SI phiền não, -hay đối với 
những bậc CHÂN TU (dhammika), hằng ngày sống theo 
PHẠM HẠNH (brahmacariya), tâm tánh “lành nhiều đữ í” 
(puggala), thì hoàn toàn khác. 


«KHUYNH HƯỚNG THUẬN VỚI TÂM SỞ» (cetasika), hay 
«khéo léo tác ý» (yoq1so manasikära), của những bậc thiện hạnh 
ây, chính là HIỆU QUÁ DUY TÁC (kiriya vipäka) của «toàn 
bộ HÀNH ĐỘNG THIỆN với tâm XẢ» (upekkhã sahagata 
kusala kamma), còn gọi một cách thanh tịnh hơn, là CÔNG 
ĐỨC của BA-LA-MẬTT tôi thượng (paramattha pãramitã). “Ba- 
la-mật” nghĩa là “đến bờ giải thoát”. 

-Những công đức ấy sẽ là “CẢNH” hay “ĐÔI TƯỢNG” 


(ãlambana), để được năm bắt trong CHU TRÌNH TÂM (citta 
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vĩth¡), lúc họ lâm chung. Ấy chính là LÝ DO họ được GIẢI 
THOÁT hay KHÔNG ĐỌA (sugati). 


<>Chúng tôi dài dòng «phân tích» nhóm từ «KHÉO LÉO TÁC 
Ý» (yoqiso manasikara), hay «ÑHUYVNH HƯỚNG THUẬN 
VỚI TÂM QU.4Ả› (vipäka-citta), ra thành 2 trường hợp “?hiện” 
(kusala) và “bấf thiện” (akusala) như thế, cốt để qui nạp «phẩm 
tính» của «5 hay 7 CHẬP SÁT-NA ĐÔNG TÓC» (javana 
khana), trong CHU TRÌNH xuyên qua Ý MÔN (mano dvãra). 

-Vì CHÚNG quyết định HIỆU LỰC lành mạnh (mãnãpa, 
kusala), hay không lành mạnh (amãnäpa, akusala), tiễn hóa 
(sugati) hay thoái hóa (duggati) của HÀNH ĐỘNG (kamma). 


k*% 


SỰ THÍCH HỢP. 


<>Có «19 MẪU TẦM› (citta) thích hợp, để đóng 3 vai frò 
(kicca), là 1⁄“HỮU PHÂN” hay “HỘ KIẾP” (bhavanga), 
2/“CHÂM DỨT” hay “TỬ” (euti), và 3/“CHUYÊN TIẾP” hay 
“TÁI TỤC” (patisandhi), trong CHU TRÌNH TÂM (citta vĩthi), 
xuyên qua NGŨ MÔN (pañca dvãra) thuộc TAM GIỚI, là : 


“2 tâm quan sát thọ XẢ” (upekkhã sahagata kãmãvacara 


sanfirafa cItta), 
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“8 tâm quả DỤC GIỚI hữu nhân” (kãmävacara sahetuka 


vIpaka cItta), 

“9 tâm quả SẮC GIỚT? (rũpavacara vipäka citta), và 

“4 tâm quả VÔ SẮC” (arũpa vipäka citta). 
2+8+5+4-=l9 


*Nhưng chư PHẠM THIÊN (brahmä) trong cõi VÔ SẮC 
(aripa loka) thì không có «ngũ quan» (thô kệch và ô trược), như 
chúng ta ở cõi DỤC (Kãma), hay như SINH LINH (vi tế) ở cõi 
SẮC (rũpa bhũmï). 
-Do đó, chúng ta phải loại bỏ «4 TÂM QUÁ trong cõi VÔ 
SÁC» (arũpävacara vipaka citta). Số còn lại là 15. 
<>Kết quả, «3 CHẬP SÁT-NA đầu» thuộc CHU TRÌNH TÂM 
(citta vĩthi) xuyên qua NGŨ MÔN (pañca dvãra), như vừa nêu 
trên, có thể là VAI TRÒ của 1 ong 15 mẫu tâm (citta) thuộc 
DỤC GIỚI (kãmã loka) và thuộc SẮC GIỚI (rũpa loka). 

15 MẪU TÂM ấy là : 


-2 tâm suy đạt vô nhân thọ X4 (ahetuka santirana upekkhã 


sahagata citta), cộng với ổ fâm hữu nhân đục giớt (Kamavacara 


9 


sahetuka citta), cộng với 5 fâm quả sắc giới (rũpävacara vipäka 


citta). (2+8+5=15). 
-Tiếp theo là : 


<>Chập sát-na tâm (cita khana) thứ 4 trong CHU TRÌNH 
TÂM (citta vĩthi), là ‹NƯỚNG NHÃN MÔN» (cakkhu dvãra 
ävajjana). -Hay hướng đến một căn môn nào đó. 

<>Nhưng đối với chập sát-na (khana) thứ 5 là «TIẾP THÂU» 
(samptIcchana) thì : 

-Nếu CẢNH SẮC (rũpa ãlambana) là vật ĐÁNG ĐƯỢC ưa 
thích (mãnãpa), hay «mắt muốn thấy», thì đó là kết quả (vipäka) 
của NGHIẸP THIỆN (kusala kamma). 

-Nếu CẢNH SẮC (rũpa ãlambana) là đối tượng KHÔNG 
ĐÁNG ĐƯỢC ưa thích (amãnäpa rũpa), hay «mắt không muốn 
thấy» thì đó là kết quả (vipäka) của NGHIỆP BẤT THIỆN 
(akusala kamma). 

<>Đối với chập sát-na tâm (citta khana) thứ 6 là «SUY ĐẠTT» 
(santirana), có sách gọi là «chập sáf-na quan sáp›, thì CỮNG 
TƯƠNG TỰ, nhưng với sự PHẦN BIỆT giữa 2 trường hợp 
riêng của QUÁ THIỆN (kusala vipäka), gồm : 
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* «Cảnh rất được khao khát» (atimäanäpa) và «cảnh chí được 


khao khát một cách trung bình» (manäpa). 


- Khi cảnh rấr được khao khát, thì có thọ HỶ (somanassa 
sahagata), và khi cảnh chỉ được khao khát một cách trung bình, 
thì có thọ XẢ (upekkhã sahagata). 


-Ngược lại nếu CẢNH SẮC (rũpa) hay ĐỐI TƯỢNG 
(ãlambana) KHÔNG ĐÁNG ĐƯỢC khao khát (amãnäpa), thì 
ây là “chập sát-na SUY ĐẠT quả BẤT THIỆN” (akusala vipäka 
santirana) sẽ phát sanh, kèm theo thọ XẢ (upekkhã sahagatä), 
vì nó vốn thuộc về MẪU TÂM QUÁ (vipäka citta) hay VÔ 
NHÂN (ahetuka citta). 





<>Đối với chập sát-na tâm (citta khana) £hứ 7 là ĐOÁN ĐỊNH 
(votthappana), thì ở đây vai trò ĐOÁN ĐỊNH «tương đương» 
với vai trò «‹NƯỚNG NỘI› trong «CHU TRÌNH Ý MÔN» 


(manodvara avaJJana). 


-Vì “đặc tính” của NÓ là làm 2 việc, bao gồm “ĐOÁN ĐỊNH” 
(votthappana) và “NHẬP VÀO NỘI TÂM”, hay “HƯỚNG Ý 
MÔN” (manodvãra ävajjana), nên NÓ không liên quan đến 


“ngũ song thức” (dvipañca viññana). 
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<>Và chập sát-na tâm (citta khana) thứ 8 là “ĐÔNG TỐC” 
(javana), sẽ ôm tối đa ‹7 lần láp lạr» (tạm gọi là trải nghiệm), 
như đã ghi trong đoạn trước. 

-Nếu chúng ta tính tới, thì «đống tốc thứ nhất” là “chập sát-na 
thứ tám”, “đổng tốc thứ bai là “chập sát-na thứ 
9”...v...v...và “đồng tốc thứ bảy” là «chập sát-na thứ 14», 
trong CHU TRÌNH TÂM (citta vĩthi) xuyên qua NGŨ MÔN 
(pañca dvära citta-v1th]). 

-Các chập sáf-na (citta khana) tiếp theo là “ĐĂNG KÝ” 
(tadãlambana), “CHẦM DỨT” (cut), và “CHUYÊN TIẾP” 


(patisandh1) sẽ được đếm tới. 


*Và 29 «MẪU TÂM DỤC GIỚI» (kãmavacara loka) «có mặt› 
trong 7 CHẬP SÁT-NA ĐÔNG TÓC (javana) này, là : 


12 tâm bất thiện (akusala citta), cộng với... 
ở tâm thiện dục giới (kamavacara kusala c1tta), cộng với... 


ở tâm duy tác dục giới hữu nhân (kamavacara sahetuka kiriya 


cifta), và cộng với... 


1 tiễu sinh tâm (hasituppäda citta). (12+8+8§+1=29). 
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-Nghĩa là, MỘT trong 29 TÂM này, sẽ phát sanh tại 7 CHẬP 
SÁT-NA đồng tốc (javana) nói trên. 


*Đồng thời phẩm cách của những CHẬP SÁT-NA ĐÓNG 
TÓC (javana khana), sẽ được «nghiệm đúng» tùy theo «khuynh 
hướng» hay «tính chú ý khôn khéo do NHÂN DUYÊN QUÁ» 


(yon1so manasIkara) của «tác nhân». 
*Xin nhặc lại : 


- Nếu ấy là một THÁNH NHÂN (ariya puggala), thì các SÁT- 
NA ĐỒNG TỐC (javana khana) phát sinh HÀNH ĐỘNG sẽ 
luôn luôn là DUY TÁC (kiriya). 


- Nếu ây là một PHÀM NHÂN (manussa) nhiều ĐỨC HẠNH 
(brahmacariya), thì casv SÁT-NA ĐÔNG TÓC (Javana khana) 
phát sinh HÀNH ĐỘNG sẽ thường xuyên là THIỆN (kusala). 


- Nếu ấy là một phàm nhân VÔ HẠNH KIẾM (puthujjana), thì 
các SÁT-NA ĐÓNG TỐC (javana khana) phát sinh HÀNH 
ĐỘNG (kamma) sẽ phân nhiều là BẤT THIỆN (akusala). 


<>Chập sát-na tâm (citta khana) thứ 15 tiếp theo, gọi là ĐĂNG 
KÝ (tadäalambana), với LI TÂM (citta) làm chức năng (kicca) 


“øhr số”, gôm : 
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- 3 tâm vô nhân SƯUY ĐẠTT (ahetuka santirana cifta) søôm 2 QUÁ 
THIỆN (kusala), với 1 thọ HỶ (somanassa sahagata) và I thọ 
XẢ (upekkhä shagata), cộng thêm 1 QUÁ BẤT THIỆN 
(akusala vipaka) thọ XẢ (upekkhã sahagata), và... 


-8 tâm QUÁ DỤC GIỚI HỮU NHÂN THIỆN (Kãmãvacara 


sahetuka kusala vipaka). 


- Một trong mười một TÂM (Citta) này sẽ xuất hiện tại CHẬP 
SÁT-NA TÂM (Khana) ĐĂNG KÝ (Tadalambana). 


+ 
CHỨC NĂNG xuyên qua NGŨ MÔN 
(Kliccän1 — Pañca dvara) 


*3 chập sát-na (khana) đầu tiên của DÒNG HỮU PHÂN hay 
HỘ KIẾP (Bhavanga), là «vừa qua» (atta), «#wng động» 
(calana), và «chuyển cách» (upaccheda), làm CHỨC NĂNG 
(kicca) «mở đường», trong CHU TRÌNH TÂM (citta vithi), 
xuyên qua NGŨ MÔN (pañca dvãra). 


*] chập sáf-na (khana) tiếp theo, gọi là HƯỚNG MÔN 
(dvãrävajjana) được “thực hiện”, và được “lôi kéo” bỡi HIỆU 
LỰC (vãra) của CẢNH (ãlambana), trong CHU TRÌNH TÂM 
(citta vĩth¡), xuyên qua NGŨ MÔN (pañca dvãra). 
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*] chập sáf-na (khana) sau đó, gọi là TIẾP THÂU 
(sampatIcchana), cũng được thực hiện bỡi “hiệu lực im vào” của 
CẢNH (ãlambana), trong CHU TRÌNH TÂM (citta vithi), 
xuyên qua NGŨ MÔN (pañca dvãra). 


Xím lưu ý - 


*Sự “TIẾP THÂU” (sampaticchana), xuyên qua NGŨ MÔN 
(pañca dvãra), trong CHU TRÌNH TÂM (citta vĩthi), có thể xảy 
ra ở 5 địa điểm khác nhau (tức là 5 giác quan), và NÓ phát sinh 
bỡi 5 thức (vIññana) riêng biệt. 

- 5 địa điểm khác nhau ây là mất (cakkhu), ứai (sota), mũi 


(ghana), #zốr (Jrivha), hân (kaya). Và... 


~T~—= 


- 5 thức riêng biệt là nhấn thức (cakkhu viññana), nhĩ thức (sota 
viññana), fÿ thức (ghana viññana), /£hiệt thức (J1vhä viññana), và 


22 


thân thức (kãya viññãna). Đó là những thức “gắn liền” với ý 
môn (mano dvara). 

*] chập sáf-na (khana) tiếp nỗi gọi là SUY ĐẠT (sanfirana), 
được thực hiện bỡi «sự phản chiêu» của CẢNH (alambana), 
trong CHU TRÌNH TÂM (citta vĩthi), xuyên qua NGŨ MÔN 


(pañca dvara), liên hệ với ý môn (mano dvara). 
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*] chập sáf-na (khana) sau đó nữa, gọi là ĐOÁN ĐỊNH 
(votthappana), đương nhiên phải được thực hiện bỡi “sự qui nạp 
hình ảnh”, trong CHU TRÌNH TÂM (citta vĩthi), xuyên qua 
NGŨ MÔN (pañca dvära), nhưng căn cứ trên “tiềm thức” trong 


ý môn (mano dvara). 


*7 chập sáf-na ĐÔNG TỐC (javana khana) tiếp theo, được 
thực hiện bỡi tôi đa “7 lần lập lại ân tượng” (hay rrải nghiệm). 
trong CHU TRÌNH TÂM (citta vĩthi), xuyên qua NGŨ MÔN 


(pañca dvära), là “lưu dấu tập khí” trong ý môn (mano dvãra). 


*3 chập sáí-na (khana) chót, gọi là ĐĂNG KỸ (tadalambana), 
CHÁM DŨT (cuti) và CHUYỀN TIẾP (patisandhi), được thực 
hiện sau cùng, bỡi “sự ghi lại” trước lúc “cuối đà” (cutl) và 
“chuyển tiếp” (patisandhi), để rơi vào dòng HỮU PHẦN 
(bhavaủga), trong CHU TRÌNH TÂM (Gitta vĩth¡), xuyên qua 
NGŨ MÔN (pañca dvãra), mở đầu cho những “chu trình tâm 


nổi đuôi” (sandhi citta-vith1) thuộc ý môn (mano dvära). 


<>Nếu 3 SÁT-NA đầu được xem là 7 chức năng, và 3 SÁT- 
NA cuối cũng được xem là 1 chức năng, thì chúng ta thấy đơn 


giản chỉ có 14 chức năng mà thôi. 


-Vài sách VI DIỆU PHÁP (Abhidhamma) đã nêu như thế. 
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k% 


NƠI NƯƠNG TỰA (VATTHU) 


<>Theo A-Tỳ-Đạt-Ma hay Vi Diệu Pháp (Abhidhamma), chỗ 
NƯƠNG TỰA (vatthu) của TÂM (citta), trong cõi DỤC (kãma 
loka) là QUÁ TIM (hadaya), chứ không phải “não bộ”, -và 
trong cõi SẮC (rũpa loka) là «Ý VẬT›› (manahadaya). 


*QUÁ TIM (hadaya) chính là mơi nương tựa (vatthu) 
của những «chập sár-na» (khana) HỮU PHẢN hay HỘ KIẾP 
(bhavanga) trong dục giới (kama-bhuim). 

*QUÁ TIM cũng là chỗ nương tựa (vatthu) của “chập 14 sát- 
na” (khana) như : 


-1 «chập sát-na» (khana) HƯỚNG NGŨ MÔN (pañca dvãra 
avajJana). 

-l «chập sát-na» (khana) TIẾP THÂU (sampatIcchana). 

-l «chập sát-na» (khana) SUY ĐẠTT (santrrana), “quan sát”. 

-1 «chập sát-na» (khana) ĐOÁN ĐỊNH (votthappana), hay 
“nhân chiếu, quI nạp”. 


-7 «chập sát-na» (khana) ĐÓNG TỐC (javana), hay “?rải 


nghiệm”, “trớn lực lập lạt”. 
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-1 «chập sát-na» (khana) ĐĂNG KÝ (tadäalambana), hay “ghi 


vào số hữu phần”. 
-l «chập sát-na» (khapa) CHÂM DỨT (cutI), hay “tận dòng”. 


-l1 «chập sát-na» (khana) CHUYỀN TIÉP (patisandhi), hay tự 


7 
A2 


“trở thành thụ động, và nối vào dòng hộ kiếp” (bhavaủga). 
<>Mặt khác : 


* ĐÔI MẮT hay «NHÃN VẬT› (cakkhu vatthu) chính là «chỗ 
nương tựa» (vatthu) của «chập sát-na», gọi là NHÃN THỨC 
(cakkhu viññãna). 

- ĐÔI TAI hay «NHĨ VẬT› (sota vatthu) chính là «chỗ nương 
tựa» của «chập sát-na» (khana), gọi là NHĨ THỨC (sofa 
viññana). 

- LỖ MŨI hay «‹KHỨU VẬT›» (ghãna vatthu), chính là «chỗ 
nương tựa» của «chập sát-na» (khana), gọi là TY THỨC 
(ghana viññana). 

- CẢI LƯỠI hay «VỊ VẬT» (Jivhã vatthu), chính là «chỗ 
nương tựa» của «chập sáf-na» (khana), gọi là THIẾT THỨC 


(nvha viññana). Và... 
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- LÀN DA hay «XÚC VẬT› (kãya rũpa) chính là «chỗ nương 
tựa» (vatthu) của «chập sáf-na» (khana), gọi là THÂN THỨC 
(kaya viññana). 

-Nhưng nói chung : 


*Tất cả 54 MẪU TÂM LUẦN HỘI DỤC GIỚI (kãmavacara 
citta) đều «nương tựa» vào «DỤC GIỚI Ý VẬT» hay QUÁ 
TIM (hadaya vatthu). 


*Và 54 MẪU TÂM DỤC GIỚI nây do các NHÂN (hetu) gồm 
3 thiện (tkusalä) 1/VÔ THAM (alobha), 2/VÔ SÂN (adosa), 
3/VÔ S[ (amoha), và 3 bất thiện (ti-akusala) 1/THAM (lobha), 
2/SÂN (dosa), 3/SI (moha)...£##c đẩy, mà phát sinh “pháp 
hành” (saủkhãräã dhammä) dưới dạng 17 CHẬP SÁT-NA 
(khana) trong 5 CHU TRÌNH TÂM (cita vĩthi) xuyên qua 
NGŨ MÔN, hay xuyên qua 5 giác quan (pañca dvãra). 


k*% 


HIỆU LỰC và PHẦN PHÓI : 
*Như đã nói trong một vài đoạn trước, đa số CHU TRÌNH TÂM 
(citta vĩthi) xuyên qua 5 GIÁC QUAN (pañca dvãra), đều có 
CẢNH RÁT LỚN» (atimahanta ãlambana), vận hành đây đủ 


«l7 chập sáf-na». 
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*Nhưng cũng có những CHU TRÌNH TÂM (citta vĩthi) với 
NGOẠI CẢNH không thuộc loại rất lớn. Nó chỉ được tạm gọi 
là LỚN (mahanta), nên HIỆU LỤC (vära) “tác động” chậm 


hơn, cần đến 2 hay 3 chập sát-na hữu phần trôi qua, mới có thê 
“kích thích rung động”, và sự tôn tại của nó trong CHU TRÌNH 
TÂM (citta vĩthi) phải ngắn hay rất ngắn. 


*Nó được chia làm 2 trường hợp “a” và “b” như sau : 


<>Trường hợp thứ nhất, được gọi là cảnh «LỚN a» (mahanta 
«a») tuy có HIỆU LỰC (vãra) duy trì hình ảnh đến «7 chập sát- 
na ĐỒNG TÔC› (Javana vãra), và các chập sáf-na trong CHU 
TRÌNH TÂM (citta vĩthi), nhưng NÓ ểốn đến “2 chập sát-na 
HỮU PHẨN vừa qua”, và có thê được «phân phôi» theo thứ tự 


từ I đến 17, như sau : 

I-Chập sát-na HỮU PHÂN vửa gua thứ nhất (atfta 1), 
2-Chập sát-na HỮU HỮU vửa gua thứ hai (atta 2), 
3-Chập sát-na HỮU PHÂN rưng động (calana), 
4-Chập sát-na HỮU PHÂN chuyển cách (upaccheda), 
5-Chập sát-na HƯỚNG MÔN (ãvajjana), l trong 5 cửa, 
6-Chập sát-na TIẾP THÂU (sampatIcchana), 
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7-Chập sát-na SUY ĐẠT (santrana), 

8-Chập sát-na ĐOÁN ĐỊNH (votthapana), 

9-Chập sát-na ĐÔNG TỐC thứ nhất (javana ]), 
10-Chập sát-na ĐÔNG TỐC thứ hai (javana 2), 
11-Chập sát-na ĐÓNG TỐC thứ ba (javana 3), 
12-Chập sát-na ĐỒNG TỐC thứ tư (javana 4), 
13-Chập sát-na ĐÔNG TỐC thứ năm (javana 5), 
14-Chập sát-na ĐÔNG TỐC thứ sáu (javana 6), 
15-Chập sát-na ĐÔNG TÓC thứ bảy (javana 7), 
16-Chập sát-na ĐĂNG KÝ (tadalambana), ghi lại... 


17-Chập sát-na TẬN DÒNG (cuti khana), trở thành “tiếp nối” 


(patisandhi) và rơi vào hữu phần (bhavanga)... 


<>Trường hợp thứ hai, vẫn gọi là cảnh «lớn b» (mahanfa «b») 
tuy cũng có HIỆU LỰC (vãra) kéo dài hình ảnh đến «chập sát- 
na tâm ĐOÁN ĐỊNH (votthappana vara), nhưng NÓ “phải tốn” 
đến “3 chập sát-na HỮU PHẨN vừa qua”, trong CHU TRÌNH 
TÂM (citta vĩthi), và có thê được “viết theo thứ tự” từ 1 đến 17, 


như sau : 
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I-Chập sát-na (khana) HỮU PHÂN vửa gua thứ nhất (atita 1), 
2-Chập sát-na (khana) HỮU HỮU vừa gua thứ hai (atita 2), 


3-Chập sát-na (khana) HỮU PHÂN vừa gua thứ ba (afita 3), 


4-“Hữu phần đệm”.........................-..--.cc c2 Vô dụng. 
S3. HU:DH4I GCT  :ss94 0653365058 862809608 62s34)n632052 Vô dụng. 
6°Ti0f phần đệm ¿22x 2seit0v66v400 6606053042036 Vô dụng. 
7-“Hữu phần đệm”.................-..‹ccccccc c2 Vô dụng. 
8-“Hữu phần đệm”.....................-..--.ccccc<-c: Vô dụng 

9-“Hữu phần đệm”...................-..--- c2 Vô dụng. 


10-Chập sát-na (khaba) HỮU PHÂN rung động (calana), 


11-Chập sát-na (khana) HỮU PHÂẦN chuyển cách (bhavanga- 
upaccheda), 


12-Chập sát-na (khana) HƯỚNG MÔN (ãvajjana) -I trong 5. 
13-Chập sát-na (khana) TIẾP THẦU (sampafiIcchana), 
14-Chập sát-na (khana) SUY ĐẠTT (santrana), 

15-Chập sát-na (khana) ĐÓOÁN ĐỊNH (votthappana). 


16-Chập sát-na (khana) CHÂM DỨT (cuti), 
3.12 


17-Chập sát-na (khana) CHUYÊN TIẾP (patisandhi), -nỗi và 
chìm vào HỮU PHÂN (bhavaủga). 


<>Xem bảng “PHÂN PHÓI” rhứ hai trên đây, chúng ta thấy có 
“6 CHẬP SÁT-NA” (từ 4 đến 9), tạm gọi là “hữu phần đệm” 
(hay vô dụng), KHÔNG CÓ chức năng gì cả, vì chúng “choán 
chỗ”, tức là sau đó không còn thời gian để “đổng tốc vận hành”, 
trong CHU TRÌNH TÂM (citta vĩthï) xuyên qua NGŨ MÔN 
(pañca dvära), với cảnh “LỚN b” (mahanta “b”). 


<>Và xét kỹ, chúng ta vẫn thấy “6 SÁT-NA” (khana) ấy, vẫn là 
“những sát-na thụ động”, thuộc loại ngoại lộ (vithimutta) của 


CHU TRÌNH TÂM (citta vĩthi), có thể gọi tên chúng là : 
-Chập sát-na (khana) HỮU PHÂN đã gua vô ích thứ nhất, 
-Chập sát-na (khana) HỮU PHẢN đã qua vô ích thứ hai, 
-Chập sát-na (khana) HỮU PHÂN đã gua vô ích thứ ba, 
-Chập sát-na (khana) HỮU PHÂN đã gua vô ích thứ tư, 
-Chập sár-na (khana) HỮU PHÂN đã gua vô ích thứ năm, 
-Chập sát-na (khana) HỮU PHÂN đã gua vô ích thứ sáu, 


*Nghĩa là, khi HÌNH ẢNH của NGOẠI TRẤN (ãlambana) 
thuộc loại CẢNH LỚN b (mahanta “b”), “chỉ chạm vào dòng 


2) 


chảy SINH MẸNH” một cách “không mạnh”, thì các chập sát- 
na HỮU PHẦN (bhavanga khana) phải đề trôi qua đến “ 6 chập 
sát-na vô ích”, rồi NGOẠI CẢNH mới có thể RUNG ĐỘNG 
(calana) và làm CHUYÉN CÁCH (upaccheda), để phát sinh I 
CHU TRÌNH TÂM (citta vthi) vô dụng xuyên qua NGŨ MÔN 


(pañca dvara). 


-Bằng chứng là chúng ta vẫn có 3 chập sáf-na tâm (khana). là 
HỮU PHÂN đã gua thứ nhất, HỮU PHÂN đã qua thứ hai, và 
HỮU PHÂN đã qua thứ ba, xảy ra trước khi các chập sát-na 
tâm vô ích tiếp theo “choán chỗ”, làm cho những “chập sát-na” 
còn lại, như RUNG ĐỘNG (calana), CHUYÊN CÁCH 
(upaccheda), HƯỚNG MÔN (ãvajjana), TIẾP THÂU 
(sampaticchana), SUY ĐẠT (santrafa), ĐOÁN_ ĐINH 
(votthappana), CHẤM DỨT (cuti), và CHUYỂN TIẾP 
(patisandh1)...trở thành “thừa thãi”, không có dịp vận hành. 


+ 
HIỆU LỰC của CẢNH nhỏ (paritta) và 
CẢNH tắt nhỏ (atiparitta), rong CHU TRÌNH TÂM. 


<>Nhưng HIỆU LỰC (vãra) của CÁNH nhỏ (paritta ñlambana) 
và CÁNH rất nhỏ (atiparitta älambana) trong CHU TRÌNH 
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TÂM (citta vĩthï) xuyên qua NGŨ MÔN (pañca dvãra) thì rất 


khác, gôm có : 


-CẢNH nhỏ (parita) có 6 LOẠI, với HÌNH ẢNH yếu 
(dubbala), phải để trôi qua từ “4 đến 9” chập sát-na HỮU 
PHÂN vô dụng, và 


-CẢNH rất nhỏ (atiparitta) cũng có 6 LOẠI, với HÌNH ẢNH 
quá yếu (atidubbala), phải đề trôi qua từ “10 đến 15” chập sár- 


na vô dụng”. 

Xin trình bày “từng loại” như sau : 
<>CẢNH nhỏ 1 (paritta älambana), qua NGŨ MÔN : 
I-Chập sát-na HỮU PHÂN đã gua vô ích thứ nhất, 
2-Chập sát-na HỮU PHÂN đã gua vô ích thứ hai, 
3-Chập sár-na HỮU PHẦN đã gua vô ích thứ ba, 
4-Chập sát-na HỮU PHÂN đã qua vô ích thứ tư, 
5-Chập sát-na HỮU PHẦN rung động (calana), yếu. 
6-Chập sár-na HỮU PHẦN chuyển cách (upaccheda), yếu. 
7-Chập sát-na HƯỚNG MÔN (ãvajjana), yếu. 


8-Chập sár-na TIẾP THÂẦU (sampaticchana), yếu. 
1 


9-Cháp sáf-na SUY ĐẠT (santirana), yếu. 
10-Chập sát-na ĐOÁN ĐỊNH (votthappana), yếu. 
L1- Chập sát-na ĐÔNG TÓC 1 (javana), yếu. 

12- Chập sát-na ĐÔNG TÓC 2 (javana), yếu. 

13- Chập sát-na ĐÔNG TÓC 3 (javana), yếu. 

14- Chập sát-na ĐÔNG TÓC 4 (javana), yếu. 
15-Chập sát-na ĐĂNG KỸ (tadãälambana), yếu. 
16-Chập sát-na CHÂM DỨT (cuti). Và... 

17- Chập sát-na CHUYÊN TIẾP (patisandhi). 
<>CẢNH nhỏ 2 (paritta älambana), qua NGŨ MÔN : 
I-Chập sár-na HỮU PHÂN đã gua vô ích thứ nhất, 
2-Chập sát-na HỮU PHÂN đã gua vô ích thứ hai, 
3-Chập sár-na HỮU PHẦN đã gua vô ích thứ ba, 
4-Chập sár-na HỮU PHÂN đã qua vô ích thứ tư, 
5-Chập sát-na HỮU PHÂN đã gua vô ích thứ năm, 


6-Chập sár-na HỮU PHẦN rung động (calana), yêu. 
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7-Chập sát-na HỮU PHÂN chuyển cách (upaccheda), yếu 
8-Chập sár-na HƯỚNG MÔN (ãvajjana), yếu. 

9-Cháp sát-na TIẾP THÂU (sampatIcchana), yếu. 
10-Chập sár-na SUY ĐẠT (santirana), yếu. 

L1-Chập sár-na ĐOÁN ĐỊNH (votthappana), yếu. 

12- Chập sát-na ĐÔNG TÓC 1 (javana), yếu. 

13- Chập sát-na ĐÔNG TÓC 2 (javana), yếu. 

14- Chập sát-na ĐÔNG TÓC 3 (javana), yếu. 

15-Chập sát-na ĐĂNG KỸ (tadãälambana), yếu. 

16-Chập sát-na CHÂM DỨT (cuti). Và... 

17- Chập sát-na CHUYÊN TIẾP (patisandhi). 

<>CẢNH nhỏ 3 (paritta älambana) xuyên qua NGŨ MÔN : 
I-Chập sát-na HỮU PHÂN đã gua vô ích thứ nhất, 
2-Chập sát-na HỮU PHÂN đã gua vô ích thứ hai, 

3-Chập sár-na HỮU PHẦN đã gua vô ích thứ ba, 


4-Chập sát-na HỮU PHÂN đã gua vô ích thứ tư, 
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5-Chập sát-na HỮU PHÂN đã gua vô ích thứ năm, 

6-Chập sát-na HỮU PHÂN đã gua vô ích thứ sáu, 

7-Chập sái-na HỮU PHẦN rung động (calana), yếu. 
8-Chập sár-na HỮU PHẦN chuyển cách (upaccheda), yếu. 
9-Chập sár-na HƯỚNG MÔN (ãvajjana), yếu. 

10-Chập sár-na TIẾP THẦU (sampaticchana), yếu. 
11-Cháp sát-na SUY ĐẠT (santirana), yếu. 

12-Chập sár-na ĐOÁN ĐỊNH (votthappana), yếu. 

13-Chập sár-na ĐÔNG TỐC 1 (javana), yêu. 

14-Chập sár-na ĐÔNG TỐC 2 (javana), yêu. 

15-Chập sát-na ĐĂNG KÝ (tadälambana), yếu. 

16-Chập sár-na CHẤM DỨT (cuti). 

17-Chập sár-na CHUYÉN TIÉP (patfandhi). 

<>CẢNH nhỏ 4 (paritta älambana) xuyên qua NGŨ MÔN : 
I-Chập sát-na HỮU PHÂN đã gua vô ích thứ nhất, 


2-Chập sát-na HỮU PHÂN đã gua vô ích thứ hai, 
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3-Chập sár-na HỮU PHẦN đã gua vô ích thứ ba, 
4-Chập sár-na HỮU PHÂN đã gua vô ích thứ tư, 
5-Chập sát-na HỮU PHẦN đã gua vô ích thứ năm, 
6-Chập sát-na HỮU PHÂN đã gua vô ích thứ sáu, 
7-Chập sát-na HỮU PHẦN đã gua vô ích thứ bảy, 
8-Chập sár-na HỮU PHẦN rung động (calana), yêu. 
9-Chập sát-na HỮU PHÂN chuyển cách (upaccheda), yếu. 
10-Chập sár-na HƯỚNG MÔN (ãvajjana), yếu. 
L1-Chập sár-na TIẾP THẦU (sampaticchana), yếu. 
12-Chập sát-na SUY ĐẠT (santirana), yếu. 

13-Chập sár-na ĐOÁN ĐỊNH (votthappana), yếu. 
14-Chập sár-na ĐÔNG TỐC 1 (javana), yêu. 
15-Chập sát-na ĐĂNG KÝ (tadälambana), yếu. 
16-Chập sár-na CHẤM DỨT (cuti). 

17-Chập sát-na CHUYÉN TIÉP (patfandhi). 


<>CẢNH nhỏ 5 (paritta älambana) xuyên qua NGŨ MÔN : 


B0) 


I-Chập sát-na HỮU PHÂN đã gua vô ích thứ nhất, 
2-Chập sát-na HỮU PHÂN đã gua vô ích thứ hai, 
3-Chập sár-na HỮU PHẦN đã gua vô ích thứ ba, 
4-Chập sát-na HỮU PHÂN đã gua vô ích thứ tư, 
5-Chập sát-na HỮU PHẦN đã gua vô ích thứ năm, 
6-Chập sát-na HỮU PHÂN đã gua vô ích thứ sáu, 
7-Chập sát-na HỮU PHẦN đã gua vô ích thứ bảy, 
8-Chập sár-na HỮU PHẦN đã qua vô ích thứ tám, 
9-Chập sát-na HỮU PHẦN rung động (calana), yếu. 
10-Chập sát-na HỮU PHÂN chuyển cách (upaccheda), yếu. 
L1-Chập sár-na TIẾP THẦU (sampaticchana), yếu. 
12-Cháp sát-na SUY ĐẠT (santirana), yếu. 

13-Chập sár-na ĐOÁN ĐỊNH (votthappana), yếu. 
14-Chập sár-na ĐÔNG TỐC (javana), không thành. 
15-Chập sát-na ĐĂNG KỸ (tadälambana), không thành. 


16-Chập sár-na CHÂM DỨT (cuti). 
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17-Chập sát-na CHUYÉN TIÉP (patisandhi). 

<>CẢNH nhỏ 6 (paritta älambana) xuyên qua NGŨ MÔN : 
I-Chập sát-na HỮU PHẦN đã gua vô ích thứ nhất, 

2-Chập sát-na HỮU PHÂN đã gua vô ích thứ hai, 

3-Chập sár-na HỮU PHẦN đã gua vô ích thứ ba, 

4-Chập sár-na HỮU PHÂN đã qua vô ích thứ tư, 

5-Chập sát-na HỮU PHÂN đã gua vô ích thứ năm, 

6-Chập sát-na HỮU PHÂN đã gua vô ích thứ sáu, 

7-Chập sát-na HỮU PHẦN đã qua vô ích thứ bảy, 

8-Chập sár-na HỮU PHẦN đã gua vô ích thứ tám, 

9-Chập sái-na HỮU PHẢN đã qua vô ích thứ chín, 
16-Chập sár-na HỮU PHẦN rung động (calana), yếu. 
10-Chập sár-na HỮU PHÂN chuyển cách (upaccheda), yếu. 
L1-Chập sár-na TIẾP THẦU (sampaticchana), yếu. 
12-Cháp sát-na SUY ĐẠT (santirana), yếu. 


13-Chập sár-na ĐOÁN ĐỊNH (votthappana), yếu. 
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14-Chập sár-na ĐÔNG TỐC 0 (javana), không thành. 
15-Chập sát-na ĐĂNG KỸ (tadälambana), không thành. 
16-Chập sár-na CHẤM DỨT (cuti). 

17-Chập sár-na CHÂM DỨT (cuti), và CHUYỂN TIÉP. 


*k% 


-CẢNH rất nhỏ (atiparitta) cũng có 6 LOẠI, vơi HÌNH ẢNH 
quá yếu (atidubbala), phải đề trôi qua từ “10 đến 15” chập sár- 


na Vô ích”. 

<>CẢNH rất nhỏ I (paritta älambana) qua NGŨ MÔN : 
I-Chập sát-na HỮU PHÂN đã gua vô ích thứ nhất, 
2-Chập sát-na HỮU PHÂN đã gua vô ích thứ hai, 
3-Chập sár-na HỮU PHẦN đã gua vô ích thứ ba, 
4-Chập sát-na HỮU PHÂN đã gua vô ích thứ tư, 
5-Chập sát-na HỮU PHÂN đã gua vô ích thứ năm, 
6-Chập sár-na HỮU PHẦN đã gua vô ích thứ sáu, 
7-Chập sát-na HỮU PHẦN đã gua vô ích thứ bảy, 


8-Chập sár-na HỮU PHẦN đã qua vô ích thứ tám, 
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9-Chập sái-na HỮU PHẢN đã qua vô ích thứ chín, 
10-Chập sár-na HỮU PHẦN đã gua vô ích thứ mười, 
L1-Chập sát-na RUNG ĐỘNG (calana), quá yếu. 
12-Chập sát-na HỮU PHÂN chuyển cách (upaccheda), -nt-. 
13-Cháp sát-na TIẾP THÂU (sampafIcchana), rất yếu. 
14-Chập sát-na SUY ĐẠT (santirana), rất yếu. 

15-Chập sár-na ĐOÁN ĐỊNH (votthappana), rất yếu. 
<>Không có chập sáf-na ĐÔNG TỐC l (javana). 
<>Không có chập sá-na ĐĂNG KÝ (tadälambana). 
16-Chập sái-na CHẤM DỨT (cuti). 

17-Chập sát-na CHUYÉN TIÉP (patisandhi). 

<>CẢNH rất nhỏ 2 (paritta älambana) qua NGŨ MÔN : 
I-Chập sár-na HỮU PHÂN đã gua vô ích thứ nhất, 
2-Chập sát-na HỮU PHÂN đã gua vô ích thứ hai, 
3-Chập sár-na HỮU PHẦN đã gua vô ích thứ ba, 


4-Chập sár-na HỮU PHÂN đã gua vô ích thứ tư, 
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5-Chập sát-na HỮU PHÂN đã gua vô ích thứ năm, 
6-Chập sár-na HỮU PHẦN đã gua vô ích thứ sáu, 
7-Chập sát-na HỮU PHẦN đã qua vô ích thứ bảy, 
8-Chập sár-na HỮU PHẦN đã gua vô ích thứ tám, 
9-Chập sái-na HỮU PHẢN đã qua vô ích thứ chín, 
10-Chập sár-na HỮU PHÂN đã gua vô ích thứ mười, 
L1-Chập sár-na HỮU PHÂN đã gua vô ích thứ mười một, 
12-Chập sát-na RUNG ĐỘNG (calana), quá yếu. 

13-Chập sát-na HỮU PHÂN chuyển cách (upaccheda), -nt-. 
14-Chập sár-na TIẾP THẦU (sampaticchana), rất yếu. 
15-Chập sát-na SUY ĐẠT (santirana), rất yếu. 

<>Không có chập sát-na ĐOÁN ĐỊNH (votthappana). 
<>Không có chập sáf-na ĐÔNG TỐC (javana. 

<>Không có chập sá-na ĐĂNG KÝ (tadälambana). 
16-Chập sár-na CHẤM DỨT (cuti). 


17-Chập sát-na CHUYÉN TIÉP (patisandhi). 
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<>CẢNH rất nhỏ 3 (paritta älambana) qua NGŨ MÔN : 
I-Chập sát-na HỮU PHÂN đã gua vô ích thứ nhất, 
2-Chập sát-na HỮU PHÂN đã gua vô ích thứ hai, 

3-Chập sár-na HỮU PHẦN đã gua vô ích thứ ba, 

4-Chập sár-na HỮU PHÂN đã gua vô ích thứ tư, 

5-Chập sát-na HỮU PHÂN đã gua vô ích thứ năm, 
6-Chập sár-na HỮU PHẦN đã gua vô ích thứ sáu, 
7-Chập sát-na HỮU PHẦN đã qua vô ích thứ bảy, 
8-Chập sár-na HỮU PHẦN đã qua vô ích thứ tám, 
9-Chập sái-na HỮU PHẢN đã qua vô ích thứ chín, 
10-Chập sár-na HỮU PHÂN đã gua vô ích thứ mười, 
L1-Chập sát-na HỮU PHÂN đã gua vô ích thứ mười một, 
12-Chập sár-na HỮU PHẦN đã gua vô ích thứ mười hai, 
13-Chập sát-na RUNG ĐỘNG (calana), quá yếu. 

14-Chập sát-na HỮU PHÂN chuyển cách (upaccheda), -nt-. 


15-Cháp sát-na TIẾP THÂU (sampafIcchana), rất yếu. 
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<>Không có cháp sáf-na SUY ĐẠTT (santrrana), rất yếu. 
<>Không có chập sár-na ĐOÁN ĐỊNH (votthappana). 
<>Không có chập sáf-na ĐÔNG TỐC (javana. 
<>Không có chập sáf-na ĐĂNG KÝ (tadälambana). 
16-Chập sár-na CHẤM DỨT (cuti). 

17-Chập sát-na CHUYÉN TIÉP (patisandhi). 

<>CẢNH rất nhỏ 4 (paritta älambana) qua NGŨ MÔN : 
I-Chập sár-na HỮU PHÂN đã gua vô ích thứ nhất, 
2-Chập sát-na HỮU PHÂN đã gua vô ích thứ hai, 
3-Chập sár-na HỮU PHẦN đã gua vô ích thứ ba, 
4-Chập sát-na HỮU PHÂN đã qua vô ích thứ tư, 
5-Chập sát-na HỮU PHÂN đã qua vô ích thứ năm, 
6-Chập sár-na HỮU PHẦN đã gua vô ích thứ sáu, 
7-Chập sát-na HỮU PHẦN đã qua vô ích thứ bảy, 
8-Chập sár-na HỮU PHẦN đã gua vô ích thứ tám, 


9-Chập sát-na HỮU PHÂN đã gua vô ích thứ chín, 
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10-Chập sár-na HỮU PHÂN đã gua vô ích thứ mười, 
L1-Chập sát-na HỮU PHÂN đã gua vô ích thứ mười một, 
12- Chập sát-na HỮU PHẦN đã gua vô ích thứ mười hai, 
13-Chập sár-na HỮU PHÂN đã gua vô ích thứ mười ba, 
14-Chập sát-na RUNG ĐỘNG (calana), quá yếu. 

15-Chập sát-na HỮU PHÂN chuyển cách (upaccheda), -nt-. 
<>Không có chập sát-na TIẾP THÂU (sampatIcchana). 
<>Không có cháp sáf-na SUY ĐẠTT (santirana). 
<>Không có chập sár-na ĐOÁN ĐỊNH (vofthappana). 
<>Không có chập sáf-na ĐÔNG TỐC (javana. 

<>Không có chập sá-na ĐĂNG KÝ (tadälambana). 
16-Chập sár-na CHẤM DỨT (cuti). 

17-Chập sát-na CHUYÉN TIÉP (patisandhi). 

<>CẢNH rất nhỏ 5 (paritta älambana) qua NGŨ MÔN : 
I-Chập sát-na HỮU PHÂN đã gua vô ích thứ nhất, 


2-Chập sát-na HỮU PHÂN đã gua vô ích thứ hai, 
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3-Chập sár-na HỮU PHẦN đã gua vô ích thứ ba, 

4-Chập sár-na HỮU PHÂN đã gua vô ích thứ tư, 

5-Chập sát-na HỮU PHẦN đã gua vô ích thứ năm, 
6-Chập sár-na HỮU PHẦN đã gua vô ích thứ sáu, 
7-Chập sát-na HỮU PHẦN đã gua vô ích thứ bảy, 
8-Chập sár-na HỮU PHẦN đã qua vô ích thứ tám, 
9-Chập sái-na HỮU PHẢN đã qua vô ích thứ chín, 
10-Chập sár-na HỮU PHÂN đã gua vô ích thứ mười, 
L1-Chập sát-na HỮU PHÂN đã gua vô ích thứ mười một, 
12-Chập sár-na HỮU PHÂN đã gua vô ích thứ mười hai, 
13-Chập sát-na HỮU PHÂN đã gua vô ích thứ mười ba, 
14-Chập sár-na HỮU PHẦN đã gua vô ích thứ mười bốn, 
15-Chập sát-na RUNG ĐỘNG (calana), quá yếu. 


<>Không có chập sár-na HỮU PHÂN chuyển cách 
(upaccheda). 


<>Không có chập sár-na TIẾP THÂU (sampaticchana). 


<>Không có cháp sáf-na SUY ĐẠTT (santirana). 
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<>Không có chập sá-na ĐOÁN ĐỊNH (vofthappana). 
<>Không có chập sáf-na ĐÔNG TỐC (javana. 
<>Không có chập sáf-na ĐĂNG KÝ (tadälambana). 
16-Chập sár-na CHẤÂM DỨT (cuti). 

17-Chập sát-na CHUYÉN TIÉP (patisandhi). 
<>CẢNH rất nhỏ 6 (paritta älambana) qua NGŨ MÔN : 
I-Chập sár-na HỮU PHÂN đã gua vô ích thứ nhất, 
2-Chập sát-na HỮU PHÂN đã gua vô ích thứ hai, 
3-Chập sár-na HỮU PHẦN đã gua vô ích thứ ba, 
4-Chập sát-na HỮU PHÂN đã gua vô ích thứ tư, 
5-Chập sát-na HỮU PHẦN đã gua vô ích thứ năm, 
6-Chập sár-na HỮU PHẦN đã qua vô ích thứ sáu, 
7-Chập sát-na HỮU PHẦN đã gua vô ích thứ bảy, 
8-Chập sár-na HỮU PHẦN đã qua vô ích thứ tám, 
9-Chập sái-na HỮU PHẢN đã qua vô ích thứ chín, 


10-Chập sár-na HỮU PHÂN đã gua vô ích thứ mười, 
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L1-Chập sát-na HỮU PHÂN đã gua vô ích thứ mười một, 
12-Chập sár-na HỮU PHÂN đã gua vô ích thứ mười hai, 
13-Chập sár-na HỮU PHÂN đã gua vô ích thứ mười ba, 
14-Chập sár-na HỮU PHẦN đã gua vô ích thứ mười bốn, 
15-Chập sár-na HỮU PHẦN đã gua vô ích thứ mười lăm, 
<>Không có chập sát-na RUNG ĐỘNG (calana). 
<>Không chập sár-na HỮU PHÂN chuyển cách (upaccheda). 
<>Không có chập sát-na TIẾP THÂU (sampatIcchana). 
<>Không có cháp sáf-na SUY ĐẠTT (santirana). 
<>Không có chập sár-na ĐOÁN ĐỊNH (vofthappana). 
<>Không có chập sáf-na ĐÔNG TỐC (javana. 
<>Không có chập sá-na ĐĂNG KÝ (tadälambana). 
16-Chập sár-na CHẤM DỨT (cuti). 
17-Chập sát-na CHUYÉN TIÉP (patisandhi). 

+ k% 


<>Đến đây, chúng ta thấy HIỆU LỰC (vãra) của CẢNH rấ 


nhỏ (atiparitta) hay quá yếu (atidubbala) từ số 2 trở đi đã không 
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đủ sức RUNG ĐỘNG (Calana) một cách hiệu quả, nói chi đến 
các “chức năng” khác ?! 

-Chúng ta có thê “kết luận” răng, những CHU TRÌNH TÂM 
(Cita vithi) thuộc loại rất nhỏ (atiparita) hay quá yến 
(atidubbala) nây, thì “RÁT MUỘI LƯỢC”, và là “chu trình tâm 
của những chúng sanh quá thấp”, như thấp sinh, côn trùng, hay 
sâu bọ chăng hạng.... 

<>Trên đây là sự “PHÂN PHÓI HIỆU LỰC (vãra) của những 
CHU TRÌNH TÂM xuyên qua “1 CĂN MÔN”. (-Tăng cường các 
đoạn trong khoảng các trang đã nói trước). 

-Nếu chúng ta muốn biết “có bao nhiêu CHU TRÌNH TÂM 
xuyên qua “5 CĂN MÔN” (pañca-dvära), thì chúng ta phải : 
*Trước tiên, cộng tất cả các CHU TRÌNH TÂM xuyên qua I 
CĂN MÔN (gồm rất lớn (atimahanta) có 1, rồi lớn (mahanta 
có 2 (ø và b), rồi nhỏ (paritta) có 6, rôi quá nhỏ (atiparitta) căn 
có 6. Sau đó chúng ta nhân cho 5 GIÁC QUAN (pañca-dvara), 
chúng ta sẽ có tổng số là 75 CHỦ TRÌNH TÂM xuyên qua 5Š 
CĂN MÔN, như sau : 


I+2+6+6=1I5 3I5x5=75. 
*Tuy nhiên, trong số 75 CHU TRÌNH TÂM ấy : 
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-Chỉ có 3 CHU TRÌNH TÂM (citta-vithi) thuộc loại 1 rất lớn 


(atimahanta) và 2 /ớn (mahanta), thì tất nhiên chúng” liên quan 


đên nhiêu vân đề. 


-Còn 6 CHU TRÌNH TÂM “hở” (paritta) thì “muội lược”, yêu 
(dubbala), thấp thỏi. 


-Riêng 6 CHU TRÌNH TÂM “quá nhở” (atiparitta) thì rõ ràng 


32 óc 


là “cực kỳ muội lược”, có thê xem là “vô thức”, “vô hiệu”. 
<>Tiêng Pä|T gọi chu trình tâm VÔ HIỆU ấy là “Mogha vãra”. 


<>Cảnh NHỎ hay cảnh RẤT NHỎ, tiếng Pä|T gọi là “parifa 
qlambanad`, THIÊU DỤNG, hay “atfiparifa qlambanad`, VÔ 
DỤNG. Chúng ta có thê xem những CHU TRÌNH TÂM (citta- 


vĩthi) loại này là “giả định”. 


*=>Gọi là “giả định”, vì CHÚNG yếu (paritta) hay quá yếu 
(atiparitta), tụ động hay quá thụ động, đến nỗi VÔ DỤNG 
(mogha), thì làm sao thực hiện nổi các chức năng (kicca), để 
được gọi là “TH„ẬT ”!? 

<>Chúng tôi nêu ra đây đủ như vậy, là chỉ để cần thận BAO 
GÔM tất cả những “ĐIÊU CÓ THÊ” liên quan đến CHU 
TRÌNH TÂM (citta-vithi), nhưng trên thực tế thì “HÌNH ẢNH” 
nào của TRÀN CẢNH (kãmaälambana), một khi đã yếu 
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(dubbala) hay quá yếu (atidubbala), và nếu sau đó KHÔNG tái 
xuất hiện (hay không được lập lại), thì CHẲNG BAO GIỜ CÓ 
chu trình tâm (Citta vĩthi) xuyên qua NGŨ MÔN (Pañca dvãra), 
hay xuyên qua Ý MÔN (mano-dvãra), bỡi chúng cả. 


+ 
Lược giải CHU TRÌNH TÂM xuyên qua Ý MÔN 
(Mano dvara ciữta vithỉ sankhepd). 


<=ĐÓI TƯỢNG hay CẢNH (ãlambana) của CHU TRÌNH 
TÂM (Citta vĩthi) xuyên qua Ý MÔN (mano dvära) luôn luôn 
là «nội cảnh» hay KHÁI NIỆM (paññatti), tức là cảnh ký ức 
nằm trong TRÍ NHỚ (sat, manorafJaka). 


-Các «pháp cảnh» ây trong Ý MÔN (mano dvãra) là «sự ghỉ 
lạ» của CẢNH THỤC và MẠNH (atimahantälambana), từ 
những CHU TRÌNH TÂM (citta vĩthi) xuyên qua NGŨ MÔN 
(pañca dvãra), đã xảy ra trong QUÁ KHỨ sần hay xa. 

-Nghĩa là, sau CHU TRÌNH TÂM (citta vĩthi) nào, xuyên qua 
NGŨ MÔN (6ð giác quan) với cảnh RẤT LỚN (atimahanta), thì 
sẽ có ÍT NHẤT là 4 chu trình tâm Xuyên qua Ý MÔN (mano 


dvära), xin tóm tắt như sau : 
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L/Một CHU TRÌNH TÂM (citavrthi) xuyên qua Ý MÔN 
(mano dvãra), lẫy CẢNH guá khứ mạnh (do ÑNGŨ MÔN vừa 


lưu lại) làm «đối tượng» (atftãlambana). 


2/Một CHU TRÌNH TÂM (citta vfhi) xuyên qua Ý MÔN 
(mano dvãra), tiếp theo lấy CẢNH đống thể từ NGŨ MÔN 
(pañca-dvara), do vô số lần trước lưu lại, lập thành KHÁI NIỆM 
chung (paññatti), làm «đối tượng» (ãlambana). 
3/Một CHU TRÌNH TÂM (citta vhi) xuyên qua Ý MÔN 
(mano dvãra) tiếp theo nữa, lầy CẢNH là kết quả của phân biệt 
(người hay vật) trong «tiềm thức», làm «đôi tượng» (ãlambana). 
4/Một CHU TRÌNH TÂM (citta vĩthi) xuyên qua Ý MÔN 
(mano dvãra) sau cùng, lây CẢNH là gui nạp danh sắc (người 
hay vật với tên øọI=nama) trong «tiềm thức» (bhavanga), làm 
«đối tượng» (ãlambana). 

Ví dụ : 
*Chúng ta THẦY qua nhãn môn (cakkhu dvãra), và BIẾT qua 
ý môn (mano dvãra) một CẢNH VẬT, hay một ĐỒI TƯỢNG 
(ãlambana) bên ngoài, mệnh danh là «QUYÊN KINH:›... 


294 


-Vì chúng ta ĐÃ £hấy và biết nhiều «ở giấy», mà trên ấy có 
những «nét vẽ» ngăn hay dài, thăng hay cong (ráp lại gọi là 


CHŨ), với các màu sắc, như đen, vàng, hoặc đổ...v...V... 


-Các thứ đó, được chế tác theo thứ tự thời gian, rồi «QUI NẠP» 
thành một CÁI, trước tiên được gọi tên là những «XÂP GIẦY 
có CHỮ», khổ lớn hay nhỏ... 

-Rồi những «XÁP GIẦY có CHỮ) đồng cỡ ấy, được những 
«CÁC SỢI CHỈ›, qua công phu kết dính của nghệ nhân, đóng 
lại với nhau thành «quyên sách». 

-Tiếp theo, QUYÊN SÁCH còn làm cho người ta biết rằng, 
trong đó có NỘI DUNG chuyên chở ý nghĩa được ghi lại, và 
diễn tả một cách mạch lạc nhiều TƯ TƯỞNG nhân văn, ĐẠO 
ĐỨC tôn giáo hay LUẬN LÝ...v...v... 

-Và kết quả, «QUYÊN KINH› là cái TÊN được CHẺ ĐỊNH 
(trong tương đối), và do xã hội nhìn nhận, để ám chỉ toàn bộ các 
vật chất vừa trình bày, phối hợp lại. 

*Nghĩa là «QUYÉN KINH› trước mặt, tuy là CỤ THẺ, nhưng 


Nó là TÔNG HỢP của nhiều hành tổ hoàn toàn trừu tượng, 


mà hiện tại không thể lộ ra một cách tách rời. 


295 


<>Nói chung, toàn thể TƯ TƯỞNG trong lúc rính thức, hay 
những sì hiện ra trong GLÁC MƠ, thuộc về guá khứ (atita) hiện 
tại (paccuppanna), hay vị Ïai (anägata) cũng đều là CẢNH 
(ãlambana) của Ý MÔN mano dvãra). 

-Các cảnh ấy RẤT PHÚC TẠP. Và cái cảnh sau cùng của Ý 
MÔN (mapo dvära) bao giờ cũng là sự gui nạp của vô số 
CẢNH (ãlambana) từ Ý MÔN (mano-dvära) và NGŨ MÔN 


(pañca-dvara) trước đó. 
*Tóm lược : 


<>«CHU TRÌNH TÂM (citta vĩthi) xuyên qua Ý MÔN (mano 
dvãra vithi)» là một vận hành trừu tượng tuy VÔ CÙNG 
PHỨC TẠP nhưng vẫn dễ hiểu. 


-Xem ra, một con người có bao nhiêu ý nghĩ thì có chừng ấy 
CHU TRÌNH TÂM (cltta vIthl), xuyên qua ý môn (mano 
dvãra), trong TÂM THỨC (citta viññãna), chứ không phải chỉ 


có một sô được hạn định. 


-Ngoại trừ các Thánh Nhân hay chư Phật. Phàm nhân chúng ta 
(puthujjhana), không phải chỉ có MỘT, mà là có HÀNG NGÀN 
Ý NGHĨ «ồn tại một cách bí mật và ngắm ngâm hoạt động» 


trong ñểm thức, mà tât ít a1 biÊt. 
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-«S năm vững» tất cả CHU TRÌNH TÂM xuyên qua Ý MÔN 
(mano dvãra) hay trong TINH THÂN (mano), đối với một 
phàm nhân (dù «thông minh» đến đâu), là một điều «BT KHẢ 
THI›. Chúng ta chỉ học hỏi một số «kiểu mẫu qui ước», đê từ 


đó SUY RA mà «fừm hiểu chính chúng mình», hầu tu hành. 


-Và trên thực tế, chúng ta chỉ có thê nghiên cứu một số CHU 
TRÌNH TÂM (citta vĩthi), thông thường xuyên qua Ý MÔN 


(mano dvatra) mà thôi. 


-Nhưng sự hiểu biết về CHU TRÌNH TÂM (Gitta vĩthi) xuyên 
qua Ý MÔN (mano dvãra) trong lãnh vực (hiển học (Ihãna 
sikkhã) vẫn là một điều rất cần thiết, nên chúng ta phải có găng 


tìm hiệu, càng nhiêu càng tôt. 


*Nói là «rất cẩn thiếp» bỡi vì trong đời sống hằng ngày, chúng 
ta muốn duy trì CHÁNH NIỆM (sammä safi) hay TỈNH THỨC 
(sati patthana) theo THIÊN HỌC (qhana sekha), thì dĩ nhiên 
trước tiên chúng ta phải GIỮ 5 GIỚI (sïla), rồi nếu chúng ta 
không có sự hiểu biế£ phần nào về CHU TRÌNH TÂM (citta 
vĩth¡), thì chúng ta khó hành thiền một cách có định hướng. 


-Tức là, không có kiến thức về CHU TRÌNH TÂM, nhất là 
CHU TRÌNH TÂM theo THIÊN HỌC, là một điều thiếu sót. 
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+ k% 
LIÊN QUAN với Ý MÔN (Mano dvãra). 


<>Giống như CHU TRÌNH TÂM (citta vĩth¡) xuyên qua NGŨ 
MÔN (pañca dvära=5 giác quan), sự LIÊN QUAN giữa CHU 
TRÌNH TÂM xuyên qua Ý MÔN (mano dvãra) và các 
PHƯƠNG DIỆN khác, thì như sau : 


A/CẢM THỌ (Vedan8) : 


-Khi đối tượng thuộc loại THUẬN CHIẾU thì người ta hài lòng 
(mãnñpa), có cảm thọ VUI (somana), và chú ý hay “mặc dính” 


(upädana) RẤT NHIÊU. 





-Khi đối tượng thuộc loại NGHỊCH CHIẾU thì người ta bất 
mãn (amänãpa) bức xúc, có cảm thọ BUÔN (domana), rồi cũng 


chú ý hay “mặc dính” (upadãna) RẤT NHIÊU. 


-Khi đối tượng ÍT liên hệ thì người ta có cảm thọ TRUNG 
BÌNH, cb# ý một cách LÂY LỆ, lơ đãng (abyãkata)... 





-Khi đối tượng KHÔNG liên hệ gì cả, thì người ta có cảm thọ 
DỰNG DƯNG, lạnh lùng, chẳng CHÚ Ý (upekkhä)... 


B/TÂM CẢNH (cittassa ãlambana) : 
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-Khi KÝ ỨC có ÂN TƯỢNG RẤT LỚN (atimahanta 
manorañjaka) thì HIỆU LỤC (vãra) phải rất mạnh. Các chập 
sát-na (khana) trong CHU TRÌNH TÂM (citta vĩthi) xuyên qua 
Ý MÔN (mano dvãra) có «eđnh rất rõ ràng» (vibhũtalmbana), 


phát sinh đầy đủ. 


-Khi KÝ ÚC có ÂN TƯỢNG tạm LỚN (mahanta manorañJaka) 
thì HIỆU LỰC (vãra) không mạnh, kém rõ ràng. Và một số 
chập sát-na với chức năng chính ở cuỗi dòng (bhavahga) trong 
CHU TRÌNH TÂM không thể phát sinh. 

-Khi KÝ ÚC có ấn tượng NHỎ (paritta manorañjaka), thì HIỆU 
LỰC yếu ớt, lờ mờ. Chưa kê một ít chập sát-na với chức năng 
chính trong CHU TRÌNH TÂM (Citta vĩthi) xuyên qua ŸÝ 
MÔN, cũng không thể phát sinh... 

-Khi KÝ ÚC có ấn tượng QUÁ NHỎ (atiparitta manorañJaka), 
thì HIỆU LỰC (vãra) quá yếu, nhạt hắn. Ngay cả các chập sát- 
na với chức năng kém quan trọng, hay VÔ DỤNG (mogha) 
trong CHU TRÌNH TÂM (citta vĩth¡) xuyên qua Ý MÔN (mano 


dvära), càng không thê phát sinh. 


<>Nói văn tắc : 
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*HIỆU LỰC (vãra) trong CHU TRÌNH TÂM (citta vĩthi) xuyên 
qua Ý MÔN (mapo), đôi với «TÂM CẢNH› (citalambana) có 
thể «cô đọng» hoặc thành 2 LOAI giản dị, hoặc thành 4 
LOẠI phức tạp. 





*Nếu là 2 LOẠI giản đị thì gồm : 


a-CHU TRÌNH TÂM (citta) vĩthï), xuyên qua ÝY MÔN (mano 
dvãra), có cảnh RÕ RÀNG (vibhũta). 


b-CHU TRÌNH TÂM (citta vĩthi), xuyên qua Ý MÔN (mano 
dvãra), có cảnh KHÔNG RÕ RÀNG (avibhũta). 


*Cả 2 loại CHU TRÌNH TÂM giản đị, xuyên qua Ý MÔN nây, 
đều không cân chúng ta bận tâm với các chập sát-na (khana) 
HỮU PHÁN (bhavanga), vì ¿ÝŸ MÔN» (mano dvãra) chính là 
HỮU PHÂN (bhavaäga). 


-Và chúng cũng không cần chứa đủ «77 chập sáf-na» (khana), 
vì hầu hết những «đôi tượnø» của Ý MÔN (mano dvara) thuộc 
về quá khứ (atita) hay tương lai (anägata), không nặng tính thời 
gian. Nghĩa là chúng ta chỉ chứ trọng 7 chập sát-na ĐÔNG LỰC 
(javana) với 2 sáf-na ĐĂNG KỶ (tadälambana), có cảnh RÕ 
RÀNG (vibhũta ãlambana) mà thôi. 
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*Đối với CHU TRÌNH TÂM (citta vthi) xuyên qua Ý MÔN 
(mano dvãra) có cảnh KHÔNG RÕ RÀNG (avibhũta älambana), 
chúng ta tuy không cần quan tâm đến chập sát-na HỮU PHẨN 
vừa qua (afta bhavaủga), nhưng chúng ta phải chú ý đến các 
chập sát-na (khana), như HỮU PHÁN rung động (calana) HỮU 


PHẦN chuyển cách (upaccheda), HƯỚNG Ý MÔN (mano dvãra 
ävajjana), và 7 chập sát-na (khana) ĐÔNG LỤC (javana). 


-Và đĩ nhiên sau đó luôn luôn có những chập sáf-na HỮU 
PHẨM làm «vùng đệm». Nhưng trong CẢNH mờ nhạt thì 
không có chập sár-na (khana) ĐĂNG KÝ (tadälambana). 


*2 ĐIÊÉM CÀN NHỚ : 
I-CHU TRÌNH TÂM (cittaa vfthi) xuyên qua Ý MÔN (mano 


dvãra) có HIỆU LỰC rõ ràng (vibhũta), thì tồn tại đến chập sát- 
na ĐĂNG KÝ (tadalambana khana). 


2-CHU TRÌNH TÂM (citta vĩthi) xuyên qua Ý MÔN (mano 
dvãra) có HIỆU LỰC (vãra) không rõ ràng (avibhita), thì tồn 
tại đều chập sát-na ĐÔNG TỐC (javana). 


<>Nếu trình bày lại 2 /ogi CHU TRÌNH TÂM giản dị, xuyên 
qua Ý MÔN (mano dvãra) kế trên, dưới dạng 4 fogi phức tạp, 


thì ta chỉ cần thêm phần dưới đây : 
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I-CHU TRÌNH TÂM xuyên qua Ý MÔN (mano dvãra), có 
CẢNH ïờ mờ (dubbala vãra), thì chỉ tôn tại đến chập sát-na 
ĐOÁN ĐỊNH (votthappana), và : 


2-CHU TRÌNH TÂM xuyên qua Ý MÔN (mano dvãra) có 
CẢNH quá mờ với hiệu lực vô đựng (mogha vãra), thì không 


có ngay cả các chập sát-na bình thưởng. 


*Các chập sát-na có chức năng (kicca), như TIẾP THÂU 
(sampaticchana), SUY ĐẠT (santrana), và ĐOÁN ĐỊNH 
(votthappana) thì không cần thiết, trong CHU TRÌNH TÂM 
(citta vĩthi) xuyên qua ÝY MÔN (mano dvära). Bỡi vì CHU 
TRÌNH TÂM ở Ý MÔN (mano dvãra) là chứnh nó là ký ức, đã 


tự nhiên có các chức năng ây. 
C/CHỨC NĂNG trong Ý MÔN. 


<>So sánh với CHỨC NĂNG (kicca) của CHU TRÌNH TÂM 
(citta vĩthi), xuyên qua NGŨ MÔN (pañca dvära), thì CHỨC 
NĂNG (kicca) của CHU TRÌNH TÂM (citta vĩthi) xuyên qua 
Ý MÔN (mapo dvãra) chỉ gồm 11 £hứ. 


-Ở đây, có «5 CHẠP SÁT-NA» (khana) do «5 giác quan» phải 
được trừ ra. Chúng ta chỉ còn những «CHẬP SÁT-NA» trong 


CHU TRÌNH TÂM (cittaa vfthi) xuyên qua Ý MÔN (mano 


dvara) mà thôi, như sau : 


I-Chập sár-na HỮU PHÂN rưng động (bhavahga calana), đi 
liền với chập sár-na (khana) HỮU PHÂN chuyển cách 
(bhavanga upaccheda), 


2-Chập sái-na ĐÔNG TỐC thứ nhất (javana I) 
3-Chập sát-na ĐÔNG TỐC thứ hai (javana 2), 
4-Chập sát-na ĐÔNG TỐC thứ ba (javana 3), 
5-Chập sát-na ĐÔNG TỐC thứ tư (javana 4), 
6-Chập sát-na ĐÔNG TỐC thứ năm (javana 5) 
7-Chập sát-na ĐÔNG TỐC thứ năm (javana 6) 
8-Chập sát-na ĐÔNG TỐC thứ năm (javana 7) 
9-Chập sái-na ĐĂNG KÝ (tadälambana), 
10-Chập sár-na DỨT DÒNG (cuti), đi liền với chập sát-na 
CHUYÊỀN TIẾP (patisandhi). 

*Lưu ý : 


*Trong CHU TRÌNH TÂM (cita vĩthi) xuyên qua Ý MÔN 
(mano dvãra), với vai trò ĐÓNG TỐC (javana) phải cần đến “Z7 
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chập sát-na”, mới cho “tâm cảnh” rõ ràng. Nhưng trong “đắc 
thiên” thì CHU TRÌNH TÂM (citta vithi) loại ấy, chỉ cần “5 
chập sát-na” (khana) ĐÔNG TỐC (javana) là đủ. 


TỎNG KẾT : 


<>Như vậy, tất cả CHU TRÌNH TÂM (citta vĩthi) trong đời 
sông TINH THÂN (danh=nãma) và VẬT CHẤT (sắc=rũpa) 


của con ñ0gưởi nói riêng, và của chúng sanh hữu tình nói chung 





có thể kê khai tông cộng là : 
75+ 2= 77hay 75+ 4+ 79. 


<>Nhưng trước khi chuyển qua chương sau, soạn giả xin bồ túc 


vài điêu, xem ra cũng quan trọng : 


I-Vai trò (kicca) của HỮU PHÂN (bhavaäga) trong CHU 
TRÌNH TÂM (citta vfthi) xuyên qua Ý MÔN (mano dvãra), cân 
nhiễu chập sát-na (Khana), -ít nhất là một vài “đơn vị”, như đã 
qua (atta), rung động (calana), và chuyển cách (upaccheda). 

2-Vai trò (kicca) của TIẾP THÂU (sampafiIcchana) trong CHU 
TRÌNH TÂM (citta vĩthï) xuyên qua NGŨ MÔN (pañca-dvãra), 
có thể cần nhiều chập sát-na (khana). Đó là “sự thu vô từ từ”, 


tức là thời gian “thu nhận” kéo dài. 
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3-Vai trò (kicca) của SUY ĐẠT (sanfirana) trong CHU TRÌNH 
TÂM (citta vĩthi), xuyên qua NGŨ MÔN (pañca-dvära), cũng 
có thê cần nhiều chập sát-na (khana). Nó có thê suy đạt “chậm 


chạp”, và lâu hơn. 


4-Vai trò (kicca) của ĐOÁN ĐỊNH (votthappana) trong CHU 
TRÌNH TÂM (cita vithi), xuyên qua NGŨ MÔN (pañca- 
dvära), càng có thê cần nhiều cháp sát-na (Khana), -ngh1a là “sự 
đoán định chậm chạp”. 

5-Riêng vai trò (kicca) của ĐÓNG TÓC (javana) trong CHU 
TRÌNH TÂM (citta vĩthi) bình thường, thì đương nhiên cần đến 
tối đa là 7 cháp sát-na (khana). Nó như cái “bánh trớn” quay 


chưa dừng, thì vai trò tiếp theo không vận hành được. 


6-Vai trò ĐĂNG KÝ (tadalambana) trong CHU TRÌNH TÂM 
(citta vĩthi) nói chung, thì luôn luôn cần đén 2 chập sáf-na 
(khana), mới cho phép “sự tận dòng” xảy ra. 

7-Vai trò (kicca) của SỰ TẬN DÒNG cũng vậy, luôn luôn cân 
2 chập sát-na (khana) mới CHẤM DỨT (cuti) và CHUYỂN 
TIÉP (patisandhi). Nó được xem như một loại “hậu đăng ký”. 
*Hầu hết những TÂM (citta) sinh lên trong 89 CHU TRÌNH 
(vĩth¡) là 54 tâm DỤC GIỚI (Kãmvacara). 
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<>Ngoài ra, các vai £rò từ số 1 đến số 5 (ghi trên đây), thì «hiệu 
lực» (vãra) có ngay ở chập sát-na thứ nhất (pathama khana). 

-Nhưng ĐĂNG KY (tadalambana), thì phải có 2 chập sát-na. 
mới “đ# hiệu lực”. Nếu chỉ có 1 chập sát-na thì chức năng 


(kicca) ĐĂNG KÝ (tadälambana) không phát sinh được. 


-Và “SỰ ĐĂNG KỶ” (tadälambana) chỉ vận hành ở DỤC 
GIỚI (kãma-bhũmi), không có mặt ở SẮC GIỚI (rũpa bhũm). 


xk*kx%® 
Ý MÔN và DỤC GIỚI. 


<>Trong những CHU TRÌNH TÂM (citta vĩthi) xuyên qua Ý 
MÔN (mano dvara) thuộc về DỤC GIỚI (kama-bhumn), chúng 
ta nhận thấy có “3 loại tâm khách quan”. “Ba loại tâm khách 


quan” ây gồm “10 chập sát-na sinh khởi”. 
Ba loại tân KHÁCH QUAN là : 


L/“1âm hướng ý môn” (mano dvära avaljana), hay «fâm có 
cảnh LỚN (mahanta) khi nối với căn thức». 2/“Tâm đồng lực” 
(javana) hay «âm có sức mạnh láp lại của bánh trớn». 3/“Tâm 


đăng ký” (tadalambana) hay “tâm ghi chép”. 
10 chập sát-na (khana) SINH KHỞI là : 
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-“1 chập sát-na tâm” cần cho HƯỚNG Ý MÔN phát sinh. 
-“7 chập sát-na tâm” cần cho ĐÔNG LỤC sinh khởi đến cuối. 
-“2 chập sát-na tâm” cần cho ĐĂNG KÝ phát sinh và hoàn tất. 


*k*% 


AN CHÍ = APPANA 


<>Có một loại chw frình tâm (citta vĩthi) xuyên qua ý môn 
(mano dvãra), gọi là chu trình AN CHỈ (Appanä vĩthi). -Có sách 


gọi đó là «chw trình tâm kiên cô». 


-Đây là chu trình tâm đặc biệt, chỉ có trong «THIÊN PHÁP›» 
(hana dhamm8) mà thôi. 

-KAN CHÌ› hay «KIÊN CÓ» là 2 từ ngữ được dịch ra, của l chữ 
Pã|T «appanã». Và «APPANÄ›» trong cô ngữ Pä|T, có nghĩa 
tương đương với «VITAKKA», tức là «#wy tâm» (=vitakka), 
hay fừm đến, để ở yên fại mục fiêu nào đó. 


-Nhưng chữ «APPANA» còn chứa đựng «fính tích cực khác» 
của TÂM là £heo sát mục tiêu», hơn là nghĩa tự điển của chữ 
«VITAKKA» (=tâm), nên chữ «APPANÄ» cũng ám chỉ một 
cách tổng quát các hiệu lực (vãra), của 3 lãnh vực fhiễn, gồm 
định (samadh1), đạo (magøsa), và quá (phala). 
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-Do đó, trong chu trình AN CHÍ (appanä citta vĩthi) bao giờ 
cũng có «đêm cảnh» (dhamma ñlambana) là «để mục» 
(kammatthäna) rất RÕ RÀNG (Vibhũta). Chúng ta khỏi mất thì 
giờ đặt vẫn đề «ẩn ch ng » (nimItta=kasIna) trong tâm hành giả 


(yogävacara) là mạnh (balavantu) hay yếu (dubbala). 





-Tương tự như thế, “CHU TRÌNH TÂM an ch?” (appanã citta 
vĩth¡), cũng không cần có đủ «77 chập sát-na tâm» (khana). Vì 
NÓ là CHU TRÌNH TÂM xuyên qua Ý MÔN (mano dvãra), 
chứ không phải xuyên qua NGŨ MÔN (pañca dvãra). 

-Và chúng ta cũng không chú ý đến sự sanh lên của 2 chập sát- 


na tâm đăng ký (tadalambana cItta). 
-Lý do ? 


<>Vì AN CHÍ (appan8) là hiệu lực của THIÊN ĐỊNH, nó luôn 
luôn tách rời /âm hành giá (yogävacara cltta) ra khỏi cảnh 
tượng DỤC GIỚI (kãmavacara bhũm!). 


-Còn CHU TRÌNH TÂM (citta vĩthi) bình thường, thì luôn luôn 
cần 2 chập sát-na «đăng k» (tadälambana), vì đó là chu trình 
tâm của người còn vướng cánh dục (kama bhùũm]). 

<>Thử nêu ra «các chập sár-na» (Khana) trong I CHỦ TRÌNH 


TÂM an chỉ (appanä citta vĩthi), như sau : 
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-l chập sát-na tân HỮU PHẦN rung động (bhavahga calana). 


-l chập sát-na tân HỮU PHÁN chuyển cách (bhavanga 


upaccheda), hay «dứt tình trạng cũ». 
-1 chập sát-na tâm Hướng Ý MÔN (mano dvãra ävajjana). 
-4 chập sát-na tâm Đồng lực DỤC GIỚI (kãmãvacara javana). 


*Cac sát-na TÂM gọi là «đồng lực DỤC GIỚI› (kãma javana 
khana) trong AN CHỈ (appan8), dĩ nhiên là £#ện (kusala) hay 
duy fác (kiriya), và luôn luôn hợp tr (ñãna sampayutta), -vì 
TÂM một hành giả (yogävacara) không thể «đấc thiêm» hay 
«chứng đạo» mà Èy frý được (ñana vippayutta). 


*«Bán đồng lực DỤC GIỚI hợp tr6› nầy từ đâu ra ? 


-Hãy nhắc lại, chúng ta có «ổ fâm tiến hóa DỤC GIỚI» 
(sobhana citta), gồm 4 thuộc nhóm thiện DỤC GIỚI 
(kãmävacara kusala citta) và 4 thuộc nhóm đuy tác DỤC GIỚI 


(kamavacara kiriya cItta). 


-Trong số đó, có 2 tâm thiện DỤC GIỚI hợp trí (kãmãvacara 
kusala-ñäna sampayutta) và 2 ứâm duy tác DỤC GIỚI hợp trí 
(kãmãvacara kiriya ñãna sampayutta). Chúng có thể biến thành 


4 đồng lực (javana). 
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-Một trong 4 đồng lực ây sẽ làm phát sinh 4 chập sát-na (khana) 
«đồng tốc đặc biệt», trong chu trình tâm AN CHỈ (appanä citta- 
vĩthi). -Đây là loại hành giả đắc AN CHÍ (appanã), mà chưa 
phải là Thánh nhân A-la-hán (arahatta). 

<>Và 4 ĐỒNG TỐC ĐẶC BIỆT (javana) nầy, trong chu trình 
tâm AN CHỈ (appanä citta vĩthi), được gọi tên theo thứ tự, là : 


*Đồng tốc (javana) thứ nhất là CHUÂN PHÁP (parikamma), 
*Đồng tốc (javana) thứ hai là CẬN HÀNH (upacãra), 

*Đồng tốc (javana) thứ ba là THUẬN THỨ (anuloma), 
*Đồng tốc (javana) thứ œz là CHUYỂN TÁNH (gotrabh). 


<>Về phía Thánh nhân A-la-hán (arahatta), thì mộ trong bốn 
tâm DUY TÁC đục giới, sẽ tự nhiên là đồng tốc (javana). 


-Sau đó thì CHU TRÌNH TÂM (citta vĩthi) sẽ có một hay nhiều 
chập sát-na tâm «đắc đệ nhất thiêm› (pathamajjhäna), nhờ có 
«năng lực đồng tốc» của tâm sở TÂM (vitakka). -Đây là ám chỉ 


«lan đác thiến đáu tiên» của một hành giả. 


-Tiếp theo thì chu trình tâm AN CHỈ (appanä citta vĩthi) sẽ 
«hòa tan» trong đồng HỮU PHÂN (bhavaäga), để bắt đầu CHU 
TRÌNH TÂM (citta vĩthi) mới. 
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<>Quá trình chứng đắc AN CHÍ THIÊN có thê trình bày : 


-Trước hết là trong CHU TRÌNH TÂM (citta vĩthi) của người 
tinh tân hành đạo (không thối chuyền), có «để rmục thiên» biên 


thành «ấn chứng», gọi là «€hủ tướng» (ugsgaha nimitta). 


-Ở «giai đoạn» nây, hành giả tuy không nhìn «để rực cụ thổ» 
(kammatthãna) trước mặt, nhưng vẫn thấy hình ảnh của đề muc 


nơi tâm, gọi là «khái niệm» (paññatt)). 


- Và hành giả cứ bình tĩnh, tự tin chăm chú một cách khách quan 
trên «h1 tướng» (uggaha nimitta) qua một thời gian, thì «7 


tróng» tự biễn thành «gwang tướng» (patibhäga nimitta). 


-Rồi hành giả tiếp tục chăm chú một cách khách quan trên 
«quang tướng» (patibhaga nmimitta), qua một thời gian nữa, thì 
«quang tướng sẽ biến mấp›...và đó là lúc tâm hành giả đạt tới 
«an chủ» (appanã), tức là BÌNH YÊN trong tình trạng «NHẬP 
ĐỊNH» (samadhi), hay «œhất tâm bất loạm» (ekaggatã). 


-Ẩ«NHẬP ĐỊNH› (samadhi), hay «nhất tâm bất loạn» 
(ekaggata), có nghĩa là ‹#@â&m sở» (cetasika) của hành giả đã 


buông bỏ các cảnh, đề qui nguyên làm MỘT với «tâm vương» 





(citta). -Và «nên tảng THIÊN tâm» (Jhãna citta) của hành giả 


cũng «được xây dựng» từ đây. 
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<>«7 chập sáf-na» của «CHU TRÌNH TÂM an chỉủ› là : 


I1-Dòng HỮU PHÂN (bhavaäga) bị «gwuang tướng» (patibhäga 
nimitta) của «đề mục thiên» (kammatthana) làm cho rung 


động (phavanga calana). 


2-Dòng HỮU PHẢN (bhavanga) bị «quang tróng» (patibhäga 
nimitta) của «đê mục thiên» (kammatthãna) làm cho chuyển 


cách (bhavanga upaccheda). 


3-Chập sár-na (khana) HƯỚNG Ý MÔN (mano dvãra 
avajjana), tự động nhận «gwang fướng» (patibhäga nimitta) ‹dà 


cảnh duy nhấp» ở Ý MÔN (manodvara). 


4-Chập sáf-na ĐÔNG TỐC thiện thứ nhất (pathama kusala 
javana) đây TÂM (citta) hành giả hướng đến «ÐÈ MỤC 
THIÊN» (kammatthana), gọi là «chuẩn pháp» (parikamma). 


5-Chập sát-na ĐÔNG TỐC rhứ hai (dutiya kusala javana), đây 
TÂM THÚC (citta-viññãna) hành giả tiến sần ĐỀ MỤC 
THIÊN (kammatthãna), gọi là «eên hành» (upacära). 

6-Chập sát-na ĐÔNG TỐC thứ ba (tatiya kusala javana), đây 
TÂM THÚC (citta-viññãna) hành giả hợp vào ĐỀ MỤC 
THIÊN (kammatthãna), gọi là «6huận thứ», hay thích ứng dễ 
dàng giữa tâm đi trước và tâm đi sau. 
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7-Chập sát-na ĐÔNG TỐC thứ tư (catutthT kusala javana), đây 
TÂM THỨC (citta-viãñãna) hành giả vào phẩm chuyển tánh 
(gotrabhũ), hay đưa nó vào «œšm giữa» 2 vận hành động và 
tĩnh, tức là «dòng đáo đại» (mahagsatä). -Chữ «8H» có nghĩa 


tự điển là «2 giá trị chân thực». 


<>Sau khi CHUYỂN TÁNH (gotrabhũ) thì hành giả «đắc đệ 
nhất thiên», gồm 5 chỉ là tẩm (vitakka), tứ (vicära), hỷ (pTt), 


lạc (sukha), và định (ekaggat) lần đâu tiên. 


*Bốn vận hành trên đây, gồm l/chuẩn pháp (parikamma), 
2/cận hành (upacära), 3/thuận thứ (anuloma), và 4/chuyễn 
tánh (gotrabhữ) vốn nằm trong DỤC GIỚI (kãma), nên chức 
năng CHUYÉN TÁNH (gotrabhũ) của chúng ám sẽ chỉ là «vợ? 
qua DỤC GIỚI› (kãmävacara bhĩmi). 


<>Theo Vi Diệu Pháp (Abhidhamma), CHU TRÌNH TÂM an 
chí (appanä citta vĩthi) của «phàm nhâm» (puthujjana), đưa đến 
đặc THIÊN (jhãna) vận hành như thế nào, thì CWU TRÌNH TÂM 
an chỉ của «bậc phạm hạnh» (brahmacariya), đưa đến đắc ĐẠO 


(Magga) cũng vận hành như thế. 


*Ngoài ra, theo một số «S$ớ giải» (Atthakatha), thì có 2 loại 
«hành giả» (yogävacara) trong THIÊN PHÁP (jhãna dhamma), 
gọI là «đôn căn» và «lợi căn». 


1) 


<>Độn căn ám chỉ hạng người có ífrí thức kém bén nhạy. Khi 
tinh tắn hành THIÊN thì «bước vào AN TỊNH chậm chạp», nên 
họ phải trải qua đủ «4 giøi đoan», là chuẩn pháp (parikamma), 
cận hành (upacära), thuận thứ (anuloma), và chuyển tánh 
(gotrabhũ), để «đắc thiên». 


<>Lợi căn ám chỉ hạng người có frí thức nhiêu bén nhạy. Khi 
tinh tân hành THIÊN (jhãna) thì «bước vào AN TỊNH (appanä) 


nhanh chóng», nên họ chỉ cân trải qua «3 øi2i đọan», là cận 





hành (upacära), thuận thứ (anuloma), và chuyển tánh 
(gotrabhn), là có thể «đắc fhiêm» (jhãna), -không cần giai đoạn 


«chuẩn pháp» (parikamma). 
+ 
HIỆU LỤC của “CHU TRÌNH TÂM AN CHỈ” 
(Appanäa citta vith1). 


<>CHU TRÌNH TÂM AN CHỈ (Appanä citta vĩthi) là “dựng 
cụ căn bản” hay “phương tiện tôi cần thiết” để thanh tịnh hóa 
THÂN TẦM, chứ «đó» không phải là CỨU CÁNH của hành 
giả (yogävacara), còn luân hồi trong TAM GIỚI (ti-bhũmi). 


“Cứu cánh” ở đây ám chỉ MỤC TIÊU CUÔI CÙNG. 
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*Nếu hăng ngày, hành giả sống tròn đủ GIỚI HẠNH (sïila 
sampanno brahmacariyä) và tròn đủ TU THIÊN (bhãvanã 
sampanna), mà họ cứ xem “s đắc thiên cao nhát” là CỨU 
CÁNH (antima), thì “ĐỀ TỨ THIÊN VÔ SẮC” (nevasaññä 
nãsaññã äyatana jhãna), là MỤC ĐÍCH CUỐÔI CÙNG, hay «Ðgi 


Nguyện» của họ (maha aditthana). 


*Nhưng nếu hằng ngày, hành giả sống tròn đủ GIỚI HẠNH 
(sïla sampanna) và tròn đủ TU THIÊN (bhãvanã sampanna), mà 
họ luôn luôn xem “MIÉT-BÀN” (nibbãna) là CỨU CÁNH 
(antima), thì «A-LA-HÁN QUÁ» (arahatta phala) và “PHÁM 
PHẬT TOÀN GIÁC” (sammä sambuddha), hay «BÍCH CHI 
PHẬT» (pacceka buddha) mới là MỤC ĐÍCH CUỒI CÙNG, 
hay «Đại Nguyện» (mahã aditthana) của họ. 


<>Và «26 tâm đồng tốc» (javana) gọi là «có tiềm lực thiện» 
(kusalabala), làm “nội lực tiến hóa thường trực” trong CHỦ 
TRÌNH TÂM AN CHỈ (appanä citta vĩthi), sẽ phát sinh những 
“nội lực đồng tốc THIỆN khác” (añũa kusala javana), đủ khả 
năng “đầy” TÂM THIÊN (jhãna citta) của các phạm hạnh còn 
phàm lên đến bậc CAO NHẤT, đúng theo “hiệu lực” của 
THIÊN ĐỊNH” (samaädhi bhãvan3). 
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<>Và cũng «26 tâm đồng tốc» gọi là «có bản chất duy tác» 
(kiriya), làm “nội lực tiễn hóa thường trực” cho CHU TRÌNH 
TÂM AN CHỈ (appanä citta vĩthi), sẽ phát sinh những “nổi lực 
đồng tốc DUY TÁC khác” (añña kiriya javana), đầy đủ khả 
năng “đây” TÂM THIÊN của các bậc đã nhập Thánh lưu, 
chứng đắc quả PHẬT (Buddha) hay A-LA-HÁN (arahatta), giải 
thoát khỏi SINH TỬ LUÂN HỘI, theo “hiệu lực” (vipäka) của 
THIÊN MINH SÁT” (vipassanã bhãvan3). 


*Từ đó suy ra, chúng ta thấy : 


-“2 CÁI KHUNG AN CHỈ” của CHU TRÌNH TÂM là «(hiên 





định » (samädhi) và «thiện mình sát » (vipassanã), đã chứa sẵn 
những «sáf-na đồng tốc (javana khana) khắn khít với cảnh 


thiên», chứ không phải của những tầm cảnh thuộc về trân tục. 


-«2 cái khung CHU TRÌNH TÂM» (cittavthi) này, vừa “không 
nhất thiết phải liên quan” (do lòng tham), vừa “vô cùng quan 
hệ với nhau” (do pháp XÀ\). 

- Vã lại, lãnh vực THIÊN ĐỊNH (samadh¡) thì đã được khá nhiều 
tôn giáo trên thế gian nói đến, và áp dụng, dưới nhiều hình thức 


khác nhau, chứ không phải chỉ có riêng Phật giáo. 
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-Nhưng THIÊN MINH SÁT (vipassanä), và nhất là “MINH 
SÁT TỨ NIỆM XỨ” (catu pa{thäna anupassanã), thì duy nhất 
chỉ do Đức Phật THÍCH CA MÂU-NI (Sakya Muni Buddha) 
đã tìm ra, và được áp dụng «một cách nòng côi», trong Phật 


Giáo Nguyên Thủy (Theravada BuddhasasanA). 


k*% 


*VỊ DIỆU PHÁP (Abhidhamma) còn nói rõ : 


<>Về «fiễm lực», thì “2 loại CHU TRÌNH TÂM AN TRỮ” hay 
TOÀN ĐỊNH (appanä citta vĩthi), chỉ cần «4 hay 5 châp sát-na 
đồng tốc» (javana), thay vì “7 chập sát-na” như thường lệ. -Và 
những chập sáí-na đồng tốc (javana khana) ây, được gọi một 
cách đặc biệt, là “ĐÔNG TỐC AN CHỈ” (appanä javana). 


<>Gọi là “đặc biệt”, bỡi vì CHÚNG có khả năng tự lập lại thành 
VÔ SỐ “chuỗi 5 sát-na đồng tốc nổi tiếp”, không cho CHU 
TRÌNH TÂM AN CHỈ (appanä cittavrthi) đến điểm “tận đà”, 
rỗi rơi vào dòng HỮU PHÂN (bhavaủga), nhờ “nội lực” trong 


chiều dài tinh tấn (hay đại nguyện) của hành giả. 


<>Đây chính là LÝ DO, “vì sao một hành giả thuần thục [rong 


thiên pháp (bhãvan3), có thể nhập định trong một thời gian dài, 
nhiễu khi lên đến 7 ngày”. 
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<>Và trong suốt thời gian nhập định ấy, 4 ứâm sở lành mạnh. 
là HY (pTti), LẠC (sukha), THĂNG GIẢI (adhimokkha) và 
QUẦN BÌNH (tattramajjhattatä), đã phát sinh một cách hùng 
hậu, đê hộ trì hành ø1ả được tự tại, không chịu các trở ngại ở 
thân (kãya) lẫn ở tâm (citta). 


<>Trường hợp một hành giả chưa đắc quả Thánh, thì những 


` 
^ 32 


chập “sáf-na thiên” (1hana khanpa) sẽ được phát sinh do Ï rong 
9 tâm, sồm 5 THIỆN hữu sắc (tũpa kusala citta), và 4 THỆN 


vô sắc (arũpa kusala citta) hộ trì. 


<>Nếu đó là một Thánh nhân, thì những chập “sáf-na thiên” 
(jhãna khana) sẽ được phát sinh do 1 rong 9 tâm, sồm 5 DUY 
TÁC hữu sắc (rũpa kiriya citta), và 4 DUY TÁC vô sắc (arũpa 
kitiya cItta) hộ trì. 


xk*wx% 
CẢNH của CHU TRÌNH TÂM AN CHỈ. 


*Xin nhắc lại “chu trình tâm an chỉ” (appanä cittavTthi), còn 





gọi là “chu trình tâm kiên cỗ”, chính là “chu trình tâm THIÊN” 


(qhana citta vithi) thăng hoa. 


*“Cảnh (alambana) của chư trình tâm THIÊN an chỉ" (appanä 
jhãna cittavfthi) dĩ nhiên luôn luôn thuộc về “khái niệm” 
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(paññatti), và “NÓ” lấy 1 trong 26 “đối tượng” sau đây, làm 


“cảnh kiên cổ” (appanä jhãnãlambana) : 

-10 khái niệm “hình tròn” (kasina), 

-l10 khái niệm “không sạch” (asubha lakkhana), 
-1 khái niệm “thê trược trong thân” (kãya), 

-l khái niệm “hơi thở ra vào” (anapäna), 

- Ï khái niệm “âm fz” (karun3), 

-l khái niệm “âm b7” (mett3), 

-l khái niệm “âm hý” (mudit3), và 


-Ï khái niệm “êm xi” (upekkha) hay “fâm hoàn toàn bình 


đẳng, không phân biệt”. 


<>Một hành giả muốn “nhập định bao lâu”, thì trước tiên vị ấy 
phải sống với “chu trình tâm an chỉ? (appanä-vrthi), nghĩa là 


thuần thục trong pháp hành và “đã đắc thiên” (adhikammika). 


-Tiếp theo, hành giả “xả thiến”, để phát nguyện thực hiện 
“khoảng thời gian nhập định”, rỗi họ “tái nhập thiền”, làm cho 
các “chập sát-na đồng tốc” phát sinh liên tục (sammäpajjana), 
dưới dạng nhiêu chuỗi “5 sáf-na ” (pañca khana vagga). Và sau 


cùng là NHẬP ĐỊNH (ekaggatä) theo sở cầu. 
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<>Nói qua “Chu trình tâm AN CHÍ” (appanä citta vĩth¡) “hăng 
giúp” chư hành giả, đạt đến mực điêu như thế nào, thì sách VI 
DIỆU PHÁP CÂU-XÁ (Abhidhmma kosha) đã ghi : 


*Nêu MỤC TIÊU đó là “ĐẮC THIÊN CAO NHẤT”, thì trên 
đây chúng ta đã đề cập tồi. 

*Nêu MỤC TIỂU đó là “NIÉT-BÀN” (nibbãna), thì chúng ta 
phải thứ tự nhắc đến “2 hiệu lực đặc biệt” là “DIỆT PHIÊN 
NÃO?” (nirodha kilesa), và “CHUYÊN TÁNH” (gotrabhũ). 
-Đây là “2 CHU TRÌNH TÂM” (citta-vithi) dẫn đến sự ĐẮC 
ĐẠO (magga) và ĐẮÁC QUÁ (phala). -Nghĩa là “tiến hóa lên 
bâc thiên cao nhất tam giới là vô sắc” (=arũpa jhãna), và “nhập 
vào đạo lộ thoát ra ngoài tam giới (lokuttara ]hãna). 

<>Ðó là HIỆU LỤC (Vãra) của THIÊN MINH SÁT (vipassanä 
bhãvanã), do măng lực từ các sát-na ĐÔNG TỘC (javana 
khana) của TÂM DUY TÁC (Kiriya cIfta). 


k*% 


CHU TRÌNH TÂM “ĐẮC ĐẠO” (Magga citta vĩthi) 


Nhắc lại PHÁP QUÁ (dhamma vipäka) : 
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<>Nếu chu trình tâm «AN CHỈ: hay «KIÊN CÔ» (appanã 
cittavithi), lây «nhất tâm bất loạm» (ekaggatã sahita) trong thời 
gian hành đạo, thuộc về THIÊN ĐỊNH (samaädhi), làm ‹háp 
quả» (vipäka dhamm8), thì chu trình tâm «MINH SÁT› 
(vipassanä citta vihi), lấy «chánh niệm tỉnh giác» (sat 
patthana sahita) một cách thường xuyên, thuộc về THIÊN 
MINH SÁT (vipassanäa bhãvan8), làm «pháp quả». 


-Vì PHÁP QUÁ an trụ (appanä dhamma vipäka) của THIÊN 
ĐỊNH (samädhi bhãvan3), vốn có fính thời gian (kãlika), nên 
trong khi “hành giả nhập thiên” thì có thể cách ly (vippayutta) 
được VỌNG ĐỘNG (uddhacca) do THAM (lobha), do SÂN 
(dosa), và do SI (moha) gây ra. Nhưng lúc hành giả ngưng hành 
thiên một thời gian dài, thì VỌNG ĐỘNG (uddhacca) lại có thể 
tái phát. Đó chỉ là '“THỞI ĐỊNH” (kãlika ekagsat). 


*Ngược lại, PHÁP QUÁ của CHÁNH NIỆM (sammä sati) thì 
thuộc vẻ THIÊN MINH SÁT (vipassanä bhãvan3). -NÓ nhờ 
đặc tính “yô thời gian” (akalika), nên có năng lực loại trừ 
VỌNG ĐỘNG một cách thường trực, xuyên qua mọi hành vi 
trong đời sống hăng ngày. Đó chính là “THƯỜNG ĐỊNH” 
(akalika ekagøgat3). 
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<>Khi hành giả sống với CHÁNH NIỆM (sammã sati) thì 
“không có chuyện quên mình” (hay vô ý phóng 
đãng=uddhacca), dù cho trong khi họ “làm việc khác”. -Nghĩa 
là sống trong THIÊN MINH SÁT (vipassanä bhãvan8), thì mọi 
hành động đều có CHÁNH NIỆM (sammaä sati). Tham (lobha), 
sân (dosa), sỉ (moha) luôn luôn bị CHÁNH NIỆM (sati) “nhận 
điện” và “khứ tr” một cách hiệu quả. 


-Hành giả lúc nào cũng định fính một cách hùng hậu, và họ 
luôn luôn ý thức răng, THAM (lobha), SÂN (dosa), SI (moha), 
là “3 nguồn gốc” của tất cả ÁC PHÁP (akusala đhamma). Và 
nhóm chữ “một cách hùng hậu” ở đây ám chỉ “THIÊN ĐỊNH 
khi thuân thục thì biển thành dụng cụ tốt nhất của THIÊN 
MINH SÁT” (vipassanä bhãvan8). 


<>Hay thiển định (samädhi) và thiên mình sát (vipassanä) tuy 
khác nhau về hiệu lực (vãra), nhưng có thê xem là “2 pháp 


trrơng tác và bất ly” (avinibbhoga dhamm8). 


-Như trên vừa nói, 2 loại PHÁP QU4 (dhamma vipäka) của 2 
loại CHU TRÌNH TÂM (citta vĩthi) một thuộc về “biên định” 
(samädhi) và một thuộc về “Øhiễn minh sát” (vipassan8), mới 


nghe qua dường như có vẻ “tương đồng”. Nhưng VẬN HÀNH 
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(kicca) của chúng đối với CẢNH (ãlambana), lại dẫn đến 2 


“hiệu lực” (vara) khác nhau. 


-Và một điều chắc chăn là “không ĐỊNH thì dẫu có TỈNH 
THÚC thì ấy chỉ là tỉnh táo phầm tục, không thể quan sát TÔT 
được”. -Mà quan sát không tốt, thì nhận diện sai vạn pháp, và 
tạo địp cho VÔ MINH (avijjä) phát triển..., lừa gạt...£ung khói 
mù đánh lạc hướng tâm thức. 


<>Như vậy, sự phân biệt giữa “2 pháp quđ” (dhamma vIipaka), 
là «đ;nh tâm» (ekaggata) và «chánh niệm» (satipatthana) khác 


nhau như thế nào 2 


-‹ĐỊNH TÂM» (ekaggatä) chính là «finh thần ở một điểm, 
không bị chỉ phối bỡi một hay nhiêu cảnh tượng khác». Đó là 
«tâm ồn định (samadhi) tại một ĐẺ MỤC» (kammatthäna), 
trong khi hành thiền. 


-Còn “CHÁNH NIỆM” là «âm không phóng khỏi đối tượng 
trước mặt, và tỉnh thức hùng hậu, thấy rõ thực trạng của mọi 


pháp cảnh hiên hệ, một cách hoàn toàn khách quan», ngay cả 
trong khi không hành thiên định. 


<>Nghñĩa là khi «quan sát bất cứ đối tượng gì, TÂM cũng biết 
chắc vật ây đang nằm trong tình trạng VÔ THƯỜNG (aniccä), 
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đang gây ra sự xung đột, chịu đựng KHÔ NÃO (Dukkh8), và 
đang dân dân tiến đến sự “hoàn không” hay kết cuộc là VÔ 
NGÃ (Anattä), -nghĩa là ở cuối CHU KY, mọi hình thức đều 


tan rã, biên mật. 


*Nói cách khác, «CHÁNH NIỆM” hay “TĨNH GIÁC» (sammã 
sat) là «hrệm lực thường trực» của chu trình tâm «MINH 
SÁT›.. -Nó làm cho hành giả GIÁC NGỘ, đứt khoát buông bó 
tất cả những gì năm trong gưi frình của VÔ THƯỜNG (anicc8), 
của chịu đựng KHÔ NÀO (dukkh3), và của VÔ NGÃ (anattä), 
-dù cho thực tại trong QUI TRÌNH ấy rực rỡ đến đâu. 


-Khi hành giả “chứng đắc” THIÊN MINH SÁT (vipassanäa 
Jhana), thì “? rrái nghiệm” sanh-lão-bệnh-f7 ngay bên trong 
chính thân tâm họ, chứ không phải chỉ “suy luận” các hiện 
tượng VÔ THƯỜNG (anicc8), chịu đựng KHỎ NÃO (dukkha), 
và VÔ NGÃ (anattä) bên ngoài, theo kiểu quan sát của TƯỞNG 
UẦN vọng động (saññakhandha). 


-Nhất là sự GIÁC NGỘ hằng làm cho bậc phạm hạnh đứ# khoát 
buông bó những KIÊN CHẤP (ditthi), chăng hạng như vướng 
mắc rằng, “thân tâm hiện tại là TA”, “sáu giác quan nầy là CỦA 
TA”, hay “sau khi chết LINH HÔN TA sẽ BẤT DIỆT, HƯỚNG 


PHUÓC”. -Và “ta có thể câu xin ĐẲNG toàn năng cứu độ”. 
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*Hậu quả của quan niệm hoang đường ấy, là tiếp tục sống trong 
THÂN KIÉN (sakkãya ditthi), luôn luôn bấ mãn -do THAM 
(lobha),muốn mãi không đây, - do SÂN (dosa), chịu đựng vui 
buôn xen kẽ, và do SI (moha), phiêu lưu, tùy thuộc vào “tha lực” 
một cách VÔ MINH (avijjã), -rồi chắc chắn sa đọa, và không 


biết tự thân tiễn hóa. 


-Nhưng HIỆU LƯC (vipäka)) của CHU TRÌNH TÂM MINH 
SÁT (vipassanä citta vĩthi) thì hằng giúp cho hành giả thường 
xuyên TĨNH THỨC (sati), thấy rõ chân tướng (bhuta lakkhana) 
của vạn pháp, là VÔ THƯỜNG (aniccä), KHÔ NÃO (dukkhä), 
và VÔ NGÃ (anattä) đề phát sinh frí tuệ thoát ly (prajña). 


-Một đàng, “kế quđ” của CHU TRÌNH ứâm định (Ekaggatä 
citta vĩthi) thì làm cho hành giả “thu hoạch” một số “quyền năng 
độc đáo” của thần lực nhất điểm (ekaggatä bala), chắng hạng 
như “có thần thông” hay “an trú nơi cảnh giới siêu phầm nào 
đó” trong thời gian nhập thiên. Nhưng khi “xả thiền” thì không 
thể kéo dài “fình trạng đặc biệt” ấy. -Rồi không khéo sau đó, vì 
được thế gian “tôn trọng”, mà hành giả (yogãävacara) có thể 
vướng mắc danh lợi (THAM=Lobha), và NGÃ MẠN (mãna), 


vướng chặc trong lưới sinh tử luân hôi (samsaära). 
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-Đàng kia, “hiệu lực” của CHU TRÌNH chánh niệm tỉnh giác 
(Sati patthana ctItta vithn) thì làm cho hành giả “/?xởng xuyên 
định tâm nhận diện thực tại”, trong đó 3 nghiệp lành do THÂN 
(kãya), do KHẨU (vacï), và do Ý (mano), không cho phép 
THAM (lobha), SÂN (dosa), Sĩ (moha) lôi kéo, để kết quả hành 
giả trở thành thanh tịnh và bình đắng tự tại (upekkhä), thuận 
tiện cho tiến trình “chuyển tánh” (gotrabhũ), nhập vào 


“THÁNH LƯU Tu-đả-hườn” (sotäpanna). 
Về phương diện “CÂU TRÚC” xuyên qua Ý MÔN thì : 


*Nếu trong THIÊN ĐỊNH (samadhi bhãvan8), “chu trình tâm 
AN CHỈ” (appanä citta vthi), cần có “4 chập sát-na ĐÔNG 
TÔC” (javana khana), thuộc về “quả thiện hợp trí” (Kusala 
vipaka ñãnasampayutta), thì...trong THIÊN MINH SÁT 
(vipassanã bhãvanä) “chw trình tâm ĐẶC ĐẠO” (magga vithi 
citta), cũng cần “2 chập sát-na ĐÔNG TÔC” (javana khana), 


lại thuộc về “đuy tác hợp trf” (kiriya ñãnasampyutta). 


*Riêng chu trình tâm ĐC QUÁ (phala citta vĩthi), thì tên của 
“các chập sát-na ĐÔNG TỐC duy tác bợp trí” (kiriya 


ñãnasampyutta javana) ấy có khả năng chuyển tánh, là : 


1/Chập sát-na duy-tát (kiriya-khana) chuyển tánh chuân hành 
(Parikamma gotrabhu), 
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2/Chập sát-na duy-tát (kiriya-khana) chuyển tánh cận hành 
(Upacara gotrabhu), 


3/Chập sát-na duy-tát (kiriya-khana) chuyển tánh thuận thứ 
(Anuloma gotrabhu), 


4/Chập sát-na duy-tát (kiriya-khana) chuyển tánh nhâp vào đạo 
và quả (Magsa-phala gotrabhu). 


CÂN NHỚ RẰNG : 


*Trong “7 ân đức PHÁP” (dhamma guna) có một ÂN ĐỨC là 
“nhỉ thời gian” (akälika). Nghĩa là khi hành giả ĐẮC ĐẠO 
(magøza) thì phẩm cách ĐẮC QUÁ (phala) chắc chắn phải xảy 
ra tiếp theo, không có thời gian vô ích xen vào. 


-Vì vậy, sau chập SÁT-NA đắc ĐẠO (magsa khana) cũng có thể 
xem là “tiềm trạm” của chập SÁT-NA đặc QUÁ (phala khana), 


chắng có khoảng cách chờ đợi (akãlika) hay chậm trễ. 


*Nghĩa là, “chập SÁT-NA đắc ĐẠO (magsa khana) chỉ phát 
sinh DUY NHẤT một lần”. Còn “chập SÁT-NA đắc QU4”, nêu 
chư Thánh nhân phát nguyện “rải nghiệm nhiều lân”, thì có 
thể thực hiện được. 

-Khi các Ngài “nhập” THIÊN MINH SÁT (Vipassanä 


bhãvan8), thì THIÊN ấy có khả năng lập lại những “chập SÁT- 
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NA đắc QUẢ” (phala khana), một cách “dây chuyên” (paticca 


samuppada) và tự động... 


<>Theo Vi Diệu Pháp (Abhidhamma), trong số “10 sợi đây cột 
dính chúng sanh vào vô số vòng sinh tử luân bối” (Dasa 
samyojanam), thì /hánh Tu-đà-hườn hay thánh Thất lai 


(sotäpanna), đã chặt đứt được 2 hay 3 sợi dây đâu tiên, là : 
1/THÂN KIÉN (Sakkãya ditthi), ngã chấp thân nảy, 
2/HOÀI NGHI (Vicikicchä), thắc mắc về nhân duyên quả, và 


3/GIỚI CÂM THỦ (Silabbataparãmäso), tin tưởng tuyệt đối 


vào năng lực nghi lễ. 


<>Từ đó suy ra, 7 hay ổ sợi đây còn lại sẽ do 3 BẬC THÁNH 
cao hơn, là Tưw-đà-hàm (Sakadägami=Nhát lai), A-na-hàm 
(Änãgãmi=Bắt lai), và Dưf sữnh tứ (Arahatta=A-la-hán) có khả 
năng triệt tiêu, đoạn trừ. 

*Nhưng kế từ bậc Thánh TƯ-ĐÀ-HÀM (Sakadägãmj) trở lên, 
thì chập sát-na duy tác (kiriya khana) của TÂM ĐÔNG TỐC 
chuyển tánh thứ tư (catutthT javana gotrabhũ), được gọi là ĐŨ 
TỊNH (vodãäna), tức là tiễn đến tinh khiết (suddhi), chứ không 
phái đơn giản chỉ là chuyển tánh bình thường (gotrabh8). -Còn 
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3 chập SÁT-NA đồng tốc đi trước, đều có HIỆU LỤC của chập 
sár-na THUẬN THỨ (anuloma khana). 

-Đó là các đặc điểm riêng (nava lakkhanäni), qui cho “4 CHẬP 
TÂM SÁT-NA” (catu ariya khanäni) chứng đắc, của các bậc 
THÁNH cao hơn Tu-đà-hườn (Sotäpanna). 

<>Ngoài ra, soạn giả cũng xin thưa ở đây, một cách khiêm 
nhượng, chân thành và thận trọng rằng, “Những øì liên quan 
đến ứâm linh của THÁNH NHÂN (ariya puggala), phàm phu 
chúng ta, dù có nghiên cứu sâu xa đến đâu, cũng không thể nào 
“biết rổ”, hay “trình bày chính xác” được. -Ngôn ngữ chỉ là 
phương tiện tương đối, mong quí độc giả thông cảm ! 


k*% 


CÔ ĐỌNG CÁC ĐIÊM CHÍNH. 


<>Nói về “chỗ dựa” (vatthu) của CHU TRÌNH TÂM, thì có “2 


NƠI” để sự vận hành, “nương vào và diễn ra” là : 
-Năm giác quan hay xuyên qua NGŨ MÔN (Pañca dvära), và 
-Giác quan thứ sáu hay xuyên qua Ý MÔN (Mano dvãra). 


A/ Tại bát cứ MÔN nào trong năm giác quan (pañca dvãra), thì 
CHU TRÌNH TÂM (citta vĩthï) có CẢNH hay ĐÔI TƯỢNG 


SẠC) 


(ãlambana), thuộc về DỤC GIỚI (kãmavacara), cũng như có 
CẢNH hay ĐÔI TƯỢNG (ãlambana) thuộc về SẮC GIỚI 


(rũpavacara), đều gồm 4 loại là : 
1/ RẤT LỚN (atimahanta), 
2/ LÓN (mahanta), 
3/ NHỎ (paritta), và 
4/RẤT NHỎ (atIparitta). 


B/ Tại “Ý MÔN” hay giác quan thứ sáu (mano dvãra), thì CHU 
TRÌNH TÂM (Citta vĩth¡), nếu cũng thuộc DỤC GIỚI (kãma 
bhũm¡) hay SẮC GIỚI (rũpa bhũmi), luôn luôn có ểâm C.”NH 


(ãlambana) năm trong “2 fình trạng hiệu lực” (vãra), là : 
1/VỌNG ĐỘNG (Kaãma vacara) hay 
2/AN CHỈ (appan8). -An chỉ còn gọi là “kiên cổ”. 
Nhắc lại : 


1/ Trong những chu trình tâm vọng đông (kämävacara cItta 
vithi), xuyên qua #gñ món (pañca dvära) và ý môn (mano dvara) 
thuộc DỤC GIỚI (Kamavacara), thì có 4 “kích cỡ”, là cảnh rất 
lớn (ati-mahanta ãlambana), cảnh lớn (mahanta), cảnh rất nhỏ 
(ati-paritta alambana), và cảnh nhỏ (paritta). 
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-Bốn cảnh tượng chính này /z„ ia¡ HIỆU LỰC (vãra) nơi TÂM 
(citta) hay TIỀM THỨC (bhavanga-citta) dưới 2 tình trạng là 
KÝ ÚC RÕ (vibhũta) và KÝ ỨC MỜ (avibhũta ). 

2/ Nhưng...-cũng trong ý môn DỤC GIỚI (kãma mano dvãra) 
ây, nêu đó là CHU TRÌNH TÂM an chỉ hay “kiên cổ” (appan8), 
thì NÓ có 2 mục đích để phóng tới (ävajjana), là : 


a/“Hướng thượng” hay “hướng đáo đạt” (mahagsatä) và 
b/“Hướng siêu thể” hay “hướng giải thoát" (lokuttara). 
Chú ý : 


<>Chu trình tâm AN CHÍ (appanä citta vĩthi) cũng chính là chu 
trình tâm ĐẶC THIÊN (jhãna citta vĩthi). 


-Khi /huẩần thục trong pháp hành, NÓ luôn luôn vận chuyên 
dưới “2 dạng”, là “dập tắt phiên não” (kilesa-nirodha) và 
“chuyển tánh” (gotrabhũ), -tức là có “hiệu quả tiến hóa” từ 


thấp đến cao, từ phàm lên THÁNH (puthujjhana=>ariya). 


a-Nều thành công trong việc dập tắt phiên não (kilesa-nirodha), 
nhất là giải từ THÂN KIÊN (sakkãya ditthi), chấm dứt HOÀI 
NGHI (vicikicchã), và đoạn tận GIỚI CẢM THỦ (sTlabbata 
paramãso), thì ấy là chứng đắc “Tâm Tu-đà-hườn ĐẠO” 
(SotapattI magøa-ciffa). 


b-Nếu thành tựu chuyển tánh (gotrabhũ), nhất là “tuzờng xuyên 


⁄99 


qn {TH 


THÁNH TÂM (riya citta), thì ấy là chứng đắc “7 đà hườn 


trong chánh niệm (satipatthäana bhãvan3), củng cố 


QUẢ” (sotäpatti phala-citta), để vững chắc tiến lên 3 bậc 


THÁNH cao hơn, như đã nói trong đoạn trước. 


<>Lý do để Thánh nhân luôn luôn tiễn hóa cao hơn, là vì TÂM 
các NGÀI đã trở thành thanh tịnh, nhưng THÂN thì chưa hết 
tuôi thọ, còn phải sông thêm một thời gian rong cõi phàm, nên 


đồng lực (javana) trong các CHU TRÌNH TÂM thiền MINH 





SÁT (vipassanã bhãvanä citta-vithi) của các Ngài, vẫn thường 
xuyên “cách ly” với mọi đối tượng Ô TRƯỢC gây VỌNG 
ĐỘNG. Từ đó, “êm lực hướng THIỆN” (vipassanä bãla) 
hằng túc trực trong thân tâm THÁNH NHÂN, để “hóa giải” các 


ác pháp (akusala dhamma). 


22K 
Tổng qui nạp : 


<>“CHU TRÌNH TÂM” (citta vĩthi) xuyên qua NGŨ MÔN 
(pañca dvãra), và xuyên qua Ý MÔN (mano dvãra) của phàm 
nhân, cứ thế được kết nổi liên tục, tùy theo tình trạng (hanh 
hay /zược) của TÂM (citta) và CẢNH (alambana), với ĐÔNG 
LỰC (javana) chứa trong “HỮU PHÂN” (bhavanga), sẽ không 
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bao giờ gián đoạn...chừng nào mà THÂN TÂM (hay ngũ uẫn) 
này, vẫn còn điểm lực của THAM - SÂN - SI. 


<>Nghĩa là “CHU TRÌNH TÂM” (citta-vĩthi) sẽ tiếp diễn mãi, 
từ đời trước qua đời sau, xen kẽ bỡi những “CHẠP sát-na HỮU 
PHẨN” (Bhavahga khana), như một sự TỰ NHIÊN, không cân 
phải có một CÁ! mà người ta gọi là «linh hôn bắt biến», do một 


đáng toàn năng nào đó “thôi vào” cả. 


<>Nhưng...các CHU TRÌNH TÂM (citta vĩthi) dù cho “đồng 
loại” cũng không tuyệt đối “đi san sả?” nhau, hoàn toàn không 
có “khoảng cách”. -Mà chúng luôn luôn có những «sáf-na HỮU 
PHÁN ĐỆM » (sandhi bhavaủga khana) rất tinh vi xen vào. 


-Ví dụ «CHU TRÌNH TÂM nhĩ thức» (sota viññãna citta vĩthi) 
không thể “tức khắc đi sau” «CHU TRÌNH TÂM nhấn thức» 


(cakkhu viññãna citta vith1). -Dù cho cả 2 đều thuộc “một loại” 


gọi là NGŨ MÔN (pañca dvãra). 
Thử phân tích : 


<>Trước hết là những «sá-na HỮU PHẨN trôi chảy» 
(bhavañga khana), rồ «CHU TRÌNH TÂM nhãn thức» 


(cakkhu viãññãna citta vĩthi) xảy ra, với những «CHẠP sát-na» 


tích cực nỗi đuôi nhau, một cách \⁄4NH (mahanta, vibhũta) hay 
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YÊU (paritta, avibhũta). Khi chúng hếr hiệu lực, thì có những 
«sát-na HỮU PHÁN ĐỆM» (bhavanga khana) liên xen vào, 


như «các phán kêt nôi». 


<>Chúng ta có thê «chứng thật» các «CHÁP sát-na tích cực» 
(như hướng môn. tiếp thâu, suy đạt...v...v...) xảy ra như thể 
nảo, nhưng chúng ta không thê “đoán định” có bao nhiêu «sár- 
na HỮU PHÁN» xen kẽ hay “ĐỆM”, vì chúng có VÔ SỐ, «sẩn 
sàng và tự nhiên» chen vào giữa những CHU TRÌNH TÂM ngũ 
môn (pañca dvara) hay ý môn (mano dväara), và vào giữa những 
«CHẬP sát-na tích cực», trong mỗi CHU TRÌNH TÂM (citta 
vithn) riêng biệt. 

<>Tưởng cũng nên nhắc lại răng, CHU TRÌNH TÂM (citta 


vĩthi) có thê «xảy ra» trong 3 trường hợp, là : 


I- CHU TRÌNH TÂM (cita vihi) của người phầm 
(puthujjhana) không có THIỀN, với tâm tánh nhiều THAM- 
SÂN-SL. -Đây là loại người /ái sinh bằng tâm SUY ĐẠT VÔ 
NHÂN “thọ xả” (ahetuka santirana upekkhä sahagata citta), hay 
bằng tâm SUY ĐẠT NHỊ NHÂN “thọ xả” (duhetuka sanfiraqa 
upekkhãa sahagata cItta). 
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- “Thọ xả” (upekkha-sahagata citta) tái sinh làm phàm nhân 
(puthuJjana) ở đây ám chỉ “sự đứng dung do vô mình, và mặc 


nhiên hướng tới, không có chọn lựa cảnh gió?” tốt hay xâu. 


*Xin đừng lầm lẫn “ho xả” ấy với “VÔ LƯỢNG XẢ” 





(upekkha=appamañña) của Thánh nhân. 


2- CHU TRÌNH TÂM (Cita vihi) của người phàm 
(puthujjhana) có £„ THIÊN, với tâm tánh ít THAM-SÂN-SI hay 
đã THANH TỊNH. Đây là loại người tái sinh bằng tâm SUY 
ĐẠT TAM NHÂN “thọ hỷ” (tihetuka santrana somanassa 


sahagata cItta). 


3- Liên quan đến CHU TRÌNH TÂM (Citta vĩthi) của Thánh 
nhân hữu học (ariya sekhä puggala), đã đắc THIÊN và có tâm 
THANH TỊNH (visuddhika), từ 7-đä-hườn đạo (sotäpanna 
magøa) đến A-na-hàm quả (änägãmi phala), thì đây là 6 HẠNG 
NGƯỚI có fiểm lực siêu thể (lokuttara bala), chỉ tái sinh tối đa 
là 7 lần nữa, băng tâm SUY ĐẠT QUÁ THIỆN ÿy /à (ditthi 
vippayuta) và hợp mí (kusala vipaka santrana ñãna 


sampayuttam). 


k*% 
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Chương VI 
Tính BẤT ĐỊNH (Aniyata). 


<>Sau khi đã trình bày “KIÊN GIẢI” (Ujjala vivarana), dựa 
theo CHƯƠNG PHÂN (pakarana), một cách khiêm nhượng và 
chú ý “xoáy vào” các điểm phức tạp, -trong TÂM VƯƠNG 
(Citta), -trong TÂM SỞ (Cetasika), -trong SẮC PHÁP (Rũpa), 
và -trong CHU TRÌNH TÂM (Citta vĩthi)...thuộc sách “Vï 


Diệu Pháp Thông Kê Tâm thức” (Abhidhammasahgaha). 


<>Bây giờ chúng tôi xin trình bày “KIÉN GIẢI” (Ujjula 
vivarana) liên quan đến những TÍNH BẤT ĐỊNH (Aniyata) 
trong TỪ NGỮ OUI ƯỚC (vacanamälã) nói chung, và trong 
“*A-Ty-Đạt-Ma” hay “VI Diệu Pháp” (Abhidhamma) nói riêng. 


*Vì TÍNH BÁT-ĐỊNH (Aniyata), lắm khi có thể làm cho những 
PHÁP quá sâu sắc (abhigambhTra dhamm8), chưa được trình 
bày một cách rõ ràng, có thê trở thành “vô lý” hay “hoang 


đường”, gây hiểu lâm cho người học Phật ! 
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<>Và mục đích của sự “hiếu biết” về TÍNH BẤT ĐỊNH 
(Aniyata), là tránh được các tư tưởng bề tắc, trở thành “bấp 
bênh”...cho rằng “cái gì hoàn toàn trừu tượng, không hóa thân 
vật chất, không luôn luôn hiện hữu, không vĩnh viễn, hay tạm 
thời.... thì cái ấy không thật” !{2) 


-Chúng ta nào biết rằng “có những cái chúng ta không bao glở 
nhìn thấy, nhưng NÓ rất THẬT”. -Nhiều khi các CÁI ấy còn 
THẬT hơn cả những hiện tượng, được nhìn thấy Ị 


-Nhưng đáng tiếc thay, TÍNH BÁT ĐỊNH (Aniyata) và SỰ VÔ 
THƯỜNG (Anicc8) trong đời sống hằng ngày, vẫn có một số 
điểm chung, đã làm cho nhiều người hiểu lệch, từ cái nây sang 
cái kia, và suy tưởng lâm rằng, “TRỪU TƯỢNG”, “HƯ ẢO” 
và “THƯỜNG BIÊN” là “không thật ! 


<>Hãy dựa vào Triết học “A-tỳ-đạt-ma” (Abhidhmma), để suy 
sẫm một cách tỉnh táo, khách quan, cần thận và thấu đáo, thì 
chúng ta sẽ nhìn nhận rằng, “những gì tư đo hay biến hóa liên 
tục là biểu tượng của CÁI có thật”. Vì nêu “KHÔNG THẬT”, 
thì chắng những NÓ không có “khả năng biến hóa” mà NÓ 
còn không là “đối tượng” để cho chúng ta “bận tâm” bảo rằng 


“nó không thật”. -Chưa kê “sự biễn hóa liên tục” càng chứng 
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T2 


minh “nh huyễn điệu” của NÓ, đến độ chúng ta phải dùng 


cách nói “-bất khả thuyết, -bất khả tư nghì”. 


*Và dĩ nhiên, bỏ công nghiên cứu để “xác nhận” hay “phủ 
nhận” những gì vôn KHÔNG THẬT là một điều hoàn toàn vô 
ích ! -Tuy biết thế, nhưng con người vẫn không ngừng “tìm tòi” 
những chuyện rắc rỗi đề phải đứng giữa “ngả ba đường”, không 


` 


lôi nào. Và khi tìm tòi chưa ra “đáp án”, thì 


` 
A»» 


biết phải “đi về 


người ta phải tạm thời “phủ nhận”. 


-Nhưng người “học Phật” thì khác. Chúng ta may mãn biết VI 
DIỆU PHÁP hay A-/)-đgf-ma (Abhidhamma) trong nhà Phật, 
nên chúng ta chỉ nhìn nhận ở thực tại những gì đang TRẢI 
NGHIẸM, và chúng ta vui vẻ “không phủ nhận” những gì chưa 


trải nghiệm được. 


-Hóa ra, CÁI gọi là HÀNG BIẾN hay “HỮ 4O” ấy, chăng 
những ĐÃ CÓ THẬT, mà NÓ còn rất KỸ DIỆU là đăng khác, 
vì NÓ có “đủ khả năng” biến hóa ra muôn hình vạn (rạng, lắm 
khi đường như “hoàn toàn biến mất”, nhưng sau đó lại “xuất 


hiện đây đủ...sờ sở....”. 


<>Chắc quí vị còn nhớ, trong hầu hết những “bài phát biểu về 
Phật Pháp” chúng tôi đều đã luôn luôn đề nghị, “Khi nghiên cứu 
đạo giải thoát, xuyên qua sách vở Phát giáo, chúng ta hãy dùng 
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phương pháp “năm bắt ý chính”, hay giữ ý quên lời ” bằng tâm 
tư khách quan, cởi mở, chứ không nên chấp cứng, “mắc kẹt” 


vào chữ nghĩa, “tư duy”. 


-Nghĩa là, nêu cô chấp £ừ ngữ hay văn tự. thì chúng ta sẽ gặp 
phải rất nhiều trở ngại trong sự “khai thông tri kiến” (ditthi). 
nhất là “khai thông kiến thức” đễ GIÁC NGỘ. -Bði vì “từ ngữ” 
hay “văn rự” chỉ là những “phương tiện”. Nêu chúng ta “mắc 
dính”, thì CHỨNG dễ trở thành những “d„ng cụ cạnh tranh” 
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của “tự ngã”, tăng cường “rác rồi”, lăm khi dân đên “ba phải” 


r 
-Ă- 


(phía nào cũng có lý), và sau cùng sẽ “bể ác” trong biện luận. 


*Ngay cả tiếng Pä]I, một “cổ ngữ phổ thông trong mọi giai cấp 


xã hột” thời xưa, mà Đức Phật đã dùng, để thuyết giảng giáo lý 


giải khổ đến đại khối quần chúng ngày xưa cũng vậy. 


-Tuy ngày nay, chữ “PäãJT” có thê xem là “thánh tự của ĐẠO 
PHÁT”, nhưng theo kinh “Kãlãma Suffa”, thì chúng ta cũng 
phải “HỌC Pa]T” một cách khách quan, nghiêm túc, và “học cô 
ngữ ây” để “hiểu Phật ngôn rồi áp dụng”, -trải nghiệm vào đời 
sông của mình, -chứ không nhắm mắt tin càng. Nghĩa là, chúng 
ta không thể y cứ 100% theo “bản dịch” từ kinh “Pã|T” của bất 
kỳ ai, dù cho “dịch giả” là một nhân vật “nồi tiếng” (-Tăng sĩ 


hay cư sĩ). -Vì trong khi chuyển ngữ, “dịch giả” dù “khách 
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quan” đên đâu, cũng khó tránh khỏi phố cáp thiên kiên của mình 


vào dịch phẩm, một cách “không hay” ! 


-Nói cách khác, là chúng ta không nên vì hoang mang trước 
những đoạn kinh văn Pä|T tối nghĩa, mà dừng lại sự nghiên cứu 
PHẬT HỌC (Buddhasäsana sikkhã). Thay vào đó, chúng ta cân 
tỉnh táo và hý xả, tháo gỡ những điều «không rõ» trong quan 
hệ (paccaya) giữa các chương phần (Pakarana) Vi Diệu Pháp 
(Abhidhamma) đã từng học qua. 


-Ngoài ra, khi công hiễn KIÊN GIẢI, chúng tôi càng không phải 
trình bày lại “toàn bộ những chương mục đã được để cập ”. Tức 
là KIÊN GIẢI cũng nên tiết kiệm thì giờ của bạn đọc, không 
nên làm cho họ “mát thì giờ với chuyên đã biết rồi” 1 

<>Bắt định thứ nhất 


Liên quan tới TÂM VƯƠNG và TÂM SỞ. 


*Từ ngữ “Palr” duy nhất được dùng chung, trong việc “đặt tên” 
cho “89” hay “121” loại “4M VƯƠNG”, là “CITTA”. 


-Nghña là cái tên “74M VƯƠNG” (CLTTA) cũng có thê ám chỉ 
“89” hay “121” hiện tượng biểu lộ tỉnh thân của con người, 
xuyên qua “PHÁP GIỚI” (dhamma dhãtu). 


*«Pháp giới” ở đây gọi là “đanh sắc giớ?” (näma-rũpa bhũm!). 
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-Chữ “VƯƠNG?” (Hán-Việt) gián tiếp nói rằng, ấy là “VUA, là 
val trò chú động”. 


-Nhưng trong «CHU TRÌNH TÂM» (citta vithi), thì “TÂM 
VƯƠNG7” (CITTA) lại đóng một số vai trò khác (añña kicca), 
nhiều khi là “# động”, mà “hình thức” lẫn “ý nghĩa” trong tên 
“PäIT”, của “một số vai trò thụ động” ấy, lại rất “xa la” hay có 
vẻ “mâu thuần” với ý nghĩa thông thường của “TÂM VƯƠNG” 
từng được biết...là đàng khác ! 

-Chăng hạng như “74M VƯƠNG' (citta) trong CHU TRÌNH 


TÂM (citta vĩthi), xuyên qua NGŨ MÔN (pañca dvãra) hay 


Xuyên qua Ý MÔN (mano dvara), thì đóng vai trò (kicca) của 
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“hữu phán” hoặc của “hộ kiêp” (bhavanga), có “bản chât” râ 
“thụ động”, hoàn toàn “tiêu cực”, như giòng chảy băng phăng, 


không gợn sóng. 


-Và “dạng viếfˆ của chữ Pä]I giữ vai trò “HỮU PHÂN” hoặc 
“HỘ KIỆP” ấy, là “bbayaiga”, thì NÓ cũng “vừa bất đồng 


dạng” lần “vừa khác nghĩa” với chữ “cHtg”. 


k*% 


*Theo “CÂU-XÁ LUẬN” (Abhidharma Kosha), thì “TÂM 
VƯƠNG” (citta) và “TÂM SỞ” (cetasika) phải chịu “ảnh 
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hưởng” của “thời gian” (kãla), và xuyên qua những chuỗi “vận 


hành” (sankhãrä=kicca), để mang các “tên” khác nhau. 
-Chăng hạng như : 


<=Khi “4m vương” (cita) trực tiếp thấy HIỆN CẢNH 
(vijjamãna ãlmbana) thì được gọi là “TÂM THÚC” (citta 
viññãna), tức là TÂM BIẾT cái CẢNH TƯỢNG (ãlambana) 
đang có, thuộc về HIỆN TẠI (paccuppanna kãla). 


<>Nhưng khi “ẩm vương” (citta) gián tiếp nhớ lại CẢNH CŨ 
(naya älambana), thì được gọi là Ý THÚC (mano), tức là TÂM 
BIẾT cái đã gwa. thuộc về QUÁ KHỨ (afta kãla). 





<>Rôi khi “£âm vương” (citta) “phát họa ra” CẢNH SẮP CÓ 
(asanta älambana), thì gọi là HÀNH THÚC. tức là TÂM BIẾT 
cái chưa đến (dựa trên những yếu tô tích lũy hiện tại), thuộc về 
TƯƠNG LAI (anagata). 
Và TÂM SỞ (cetasika) cũng vậy. 

“TÂM SỞ” luôn luôn được THỜI GIAN (kãla) giúp “tạo thành 
tích”, để gia tăng hay giảm bớt “năng lực” của NGHIỆP 
(kamma). -Nghĩa là đối với TÂM SỞ (cetasika), hiệu quả của 
thời gian (kãla) là tình trạng “CHẤT CHỨA ẤN TƯỢNG” thuận 
hay nghịch, mà nhà Phật gọi là đập ấm. (khandha). 


342 


-Chăng hang như : 


<>Tâm sở (Cetasika) phát khởi (hay gợi cảm) cho một hành 
động øì (kamma), có thể thực hiện sau đó, thì “øớ” được gọi là 


TƯ DUY (sañkappa) hay TÁC Y (cetan). 


<>Tâm sở (cetasika) khi phát khởi liên tục, đê chuyên thành 
một “tạo nghiệp” thì NÓ là TÁC Ý (santãna cetanä). “Độ 
mạnh” (bala) của sự phát khởi liên tục ây, chính là “năng 
lượng” của “đồng lực” (lavana) trong CHU TRÌNH TÂM 
(Citta vĩth¡). -Và TÁC Ý (santäna cetan3) liên tục là “nguồn 


gôc” của “sự lập lạ hay của “đông lực” (Javana). 


<>Tâm sở (cetasika) được củng cố không ngừng, thì “nớ” là 
THĂNG Ý (cetanä visesa), và thực hiện ra hành động (cetanä 
manasikãra). “*Đớ” là “phát khởi” £âm nghiệp (kamma) trong Ý 
MÔN (mano dvãra). 

<>Tâm sở (cetasika) dưới dạng “fhăng ý” (visesa), và nếu có 
đủ Z cháp sát-na đồng lực (Javana khana), thì “xác nhận ấn 
tượng của cảnh” đến điềm “đăng ký” (tadãlambana). Từ đó, 
“NÓ” là £ập ý (cetana bhãvanã) có đặc tính “ôn frứ”, để thành 


lập các “THỦ UẦN” (upädãna khandha). 


k% 


343 


*Nhắc lại TÊN “PälT7 chung của “52 fâm sở”. còn gọi là “52 sở 
hữu tâm” là... ˆCETASIKA”. -Khi “52 tâm sở hay “52 sở hữu 
tâm” nầy “góp mặt” trong CHU TRÌNH TÂM (itta vĩthi), thì 
chúng lại đóng “các vai trò đặc biệf” dưới “nhiều dạng khác”, 
mà ý nghĩa của những chữ “Pali”, ám chỉ những “vai rò khác 
đó”, lại có “tính cách chủ động” (tức với chức năng cẩm 
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đâầu=vương), chữ không phải chỉ là “phụ tđ” như “vị trí tày 
tùng” của “đâm sở” (cetasika) mà chúng ta được biết. -Chưa kế 


hình thức của chữ viết cũng khác (1) 


-Ví như các “TÂM SỞ” (cetasika) trong CHU TRÌNH TÂM 
(citta vĩthi), thì được “tượng trưng” băng những “chập sát-na” 
(khana), mà chữ “Pa]r của những “cháp sát-nđ” ây, lại có các 
“ nghĩa CHỦ ĐỘNG” (uyyutta), như “hướng môn” 
(ävajjana), “điếp thâu” (sampaticchana), “suy đạt” (santirana), 
“đoán định” (votthappana), “đồng tốc” (javana), “đăng ký” 
(tadalambana) “chấm dứt” (cutl), và “chuyển tiếp” 
(patisandhi=tục sinh)...hơn là chúng có các “ý nghĩa THỰ 
ĐỘNG thông thường” (udäsina). 


-Đó rõ ràng là sự vận hành ngấm ngâm và “chủ động” của TÂM 
SỞ (cetasika), và dường như chúng cũng phát sinh từ đòng 
HỮU PHẢN (bhavahga = tương đương với TÂM VƯƠNG = 


citta), nhưng nñguôn góc và năng lực của chúng, lại đền từ 
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NGOẠII cảnh (bahiddhãlambana), xuyên qua 5 GIÁC QUAN 
(pañca dvãra), đập vào dòng HỮU PHÂN (bhavanga), rồi được 
xem như “xuất xứ” tù NỘI cảnh (bahTra ãlambana) trong Ý 
MÔN (manpo dvãra), -chứ TÂM SỞ (cetasika) không phải tuyệt 
đối là “sản phẩm” của “# đồng” với TÂM VƯƠNG (citta), là 
“đồng sanh”, “đồng diệt", “đồng cảnh”, và ` căn”. Chưa 
kế TỨ ĐÔNG ấy còn cho chúng ta cái cảm giác “tâm sở là bể 


mặt của tâm vương” (=luôn luôn che khuất bề trong), hay “£âm 


M ..é€€ ^^.) 


vương là sở là “nội diện” của tâm sở”. 


-Nhưng BẤT ĐỊNH (aniyata) đáng chú ý là ở chỗ tên gọi các 
“TÂM SỞ” (cetasika), qui cho những CHÁP SÁT-NA tích cực 
(khana karika) kia, lại ám chỉ vai trò chính của 7ÂM VƯƠNG 


(Citta), một cách không “mập mờ” ?! 


-Và hầu hết các “giáo thọ” dạy Vi Diệu Pháp (Abhidhamma) 
đều gọi những “chập sár-na” (khana) ấy, bằng các “tên kép” có 
chữ “TÂM”, như “âm hướng môn” (ävajjana citta), “tâm tiếp 
thâu” (sampaticchana clItta), “fđm suy đạf” (santrana cItta), 


Ẩ %9 


“tâm đoán định” (votthappana citta), “tâm đồng tốc” (javana 
citta), “đám đăng ký” (tadalambana cltta), “fâm fứ” (cutI c1tta), 
“tâm tục sinh” (patisandhi citta), “tâm hữu phẩn” (bhavaủga 
citta), mà không nói rõ ấy là “TÂM VƯƠNG?” (citta) hay “TÂM 


SỞ” (cetasika) ! 
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-Tình trạng nầy khiến chúng ta không thể “ấn định” và “đo 
lường” các “vai trò”, như “hướng môn” (ävajjana), “tiếp thâu” 
(sampaticchana), “suy đạt” (santrana) “ấn định” 
(votthappana), “đổng tốc” (javana), “đăng ký” (tadalambana), 
“chấm dứt) (Cuti), và “chuyển tiếp” (Patisandhi) hay “tục 
sinh”...là “chủ động” từ TÂM VƯƠNG (citta) hay “chủ động” 
từ TÂM SỞ (cetasika) ?! 


-Chỉ khi nào chúng ta không có chấp vào “danh xưng” hay 
“định nghĩa” của “từ ngữ”, và săn sàng “khách quan năm bắt" 
các “KIÉN GIẢI” (Samujjala vivarana), do frải nghiệm hay do 
sự Đừng sáng trong tâm thúc (=đứng ngoài các thứ “thành 
kiến”), tức là chúng ta “giữ ý quên lời”....thì “vẫn đề bất định” 


(aniyata) mới chăng còn nữa Ì 


*Rồi một BẤT ĐỊNH (aniyata) khác, là “tổng số 52 TÂM SỞ” 
(cetasika). Khi đem sø gi một cách biệt lập, bằng cách kê khai 
CHÚNG ngoài «CHU TRÌNH TÂM (citta vĩthi), thì chúng ta 
cũng “thấy” có /êm một sô tâm sở, không tương đương với các 
tên đã biết. -Và nêu chúng ta “cộng tất cả lại”, thì tổng số TÂM 
SỞ (cetasika) có thể cao hơn con số S2. 

*Chưa kê có những tên “TÂM SỞ” (cetasika), -vừa không đại 
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diện cho các “từ ngữ” chuyên chở “thọ cảm của ân tượng”, do 
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“CẢNH” (ãlambana) đập vào, -vừa không thuộc về CHU 
TRÌNH TÂM (citta vĩthi) xuyên qua NGŨ MÔN (pañca dvãra), 
-mà là những “ừ ngữ” ám chỉ các “TÂM SỞ” phát sinh một 
cách độc lập trong Ý MÔN (mano dvãra), với NGHĨA LÝ nói 


lên nhiêu “đặc tính phi danh sắc `. 


*Vài đoạn kinh trong sách “A-Tỳ-Đạt-Ma” hay VI DIỆU PHÁP 
(Abhidhamma) còn gọi CHÚNG bằng một tên khác, là “#âm sở 
THUẬN KHIẾT” (suddha manodvãra vithi cefasika), và xác 
nhận CHÚNG cũng thuộc về CHU TRÌNH TÂM (citta vĩthi) 
xuyên qua Ý MÔN (mano dvãra), chứ không thuộc về loại CHU 
TRÌNH TÂM (citta vĩthi) nào khác. 


-Tương tự như thể, những TÂM SỞ binh thường (sãbhävika 


` 
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cetasika) chuyên chở “một tình trạng của tính thán” (mano) 
thuộc CHU TRÌNH TÂM (citta vĩthi) xuyên qua NGỮŨ MÔN 
(pañca dvära), thì được “bỗ túc” bỡi một tính từ khá đặc biệt là 


“DI ẢNH” (=tadãnuvattikã), trong “BẤT ĐỊNH” (aniyata). 


^ 


<>“Sự kiện” nây làm cho ý nghĩa khởi đầu phải khác đi đôi 
chút. Rồi phải chăng “đi ảnh” (tadãnuvattika) ở đây ám chỉ 
“tâm cảnh”, một loại “tầm sở không có tên” ?! 

-Thay vì gọi là CHU TRÌNH TÂM (Citta vĩth¡) xuyên qua NGŨ 


MÔN, có cảnh rất lớn (atimahanta), thì NÓ được gọi là “CHU 
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TRÌNH TÂM tôn trử DI /ẢNH” (tadänuvattikã), một “dạng 
CHU TRÌNH TÂM xuyên qua ý môn” khác (añña mano dvãra 


citta-vIthi) ? 


-Cái BÁT ĐỊNH (aniyata) ở đây là “sự khác biệt”, trong “CHU 
TRÌNH TÂM (citta) vĩthi), tuy cũng xuyên qua Ý MÔN (mano 
dvãra), nhưng với các “mm sở THUÁN KHIẾT ý môn” 
(suddha manodvara vithi), chứ KHÔNG PHÁI những tâm sở 


thuộc “ý môn thông thường. 


-Nghĩa là CHU TRÌNH TÂM (citta vĩthi) khi có một số “TÂM” 
(citta) và “TÂM SỞ' (cetasika) phát sinh hoàn toàn độc lập với 
những “thực tại đặc biệt bên trong lẫn bên ngoài” ÑGŨ UÂN 
(pañca khandha), thì NÓ không nằm trong “hợp lý của fâm vật”, 


không năm trong “hợp lý danh sắc” (nãmarũpa). 


-Và phải chăng các “TÂM” (citta) và “TÂM SỞ” (cetasika) loại 
nây có thể nằm ngoài các pháp hành của NGŨ UẬN (pañca 
khandhã), mà $⁄ÝC PHÁP (rũpa dhamm8) là MỘT trong NĂM 


vai trò chính ?! 


-Nếu như thê, thì ở đây “sắc pháp” (rũpa dhamm3) trong “NGŨ 
UẤN” (pañca khandhã) đã trở thành “bất lực về mặt VẬT LÝ? 
(tikicchã) ! -S⁄ÝC PHÁP (rũpa) ấy trong trường hợp nây, chỉ là 
“KHÁI NIỆM” (paññatti), hay “phỉ thực tế”, không nằm trong 
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“vận hành” của “/hực £ế” ! -Và phải chăng chúng ta cỏ thê gọi 


CHÚNG là sắc pháp siêu việt (bhũta) trong THIÊN (jhãna) ? 


*Tức là ngoài những TỪ NGỮ (vacanamaälä) thuộc về TỤC ĐỀ 
(paññatti) hay CHÂN ĐỀ (paramattha), chúng ta còn tìm thấy 
một số TỪ NGỮ không thuộc về “ĐỀ” (sacca) nào cả ! 


Cũng nên biệt răng - 


<>Nói đến SẮC (rũpa) là nói đến GIỚI HẠN (dhãtu), và nói 
đến HÌNH THỨC (rũpa, santhana) là nói đến THAY ĐÔI 
(aniccä=vô thường)...øôm có SẮC THÔ KỆCH (olãrika rũpa) 
và SẮC VI TẾ (sukhuma rũpa). 


-SẮC THÔ (olãrika rũpa) thì thay đối rõ rệt, nhìn thấy được. 
-SẮC TÉ (sukhumä rũpa) thì thay đối tinh vi, khó nhận ra. 


*SẮC TẾ (sukhuma rũpa) vốn “năm trong” trình độ cao nhất 
của THIÊN “hữu sắc” (rũpa jhãna), dưới “dạng” KHÁI NIỆM 
(paññatti) về ĐẺ MỤC (kammatthäna) và TÍNH X4 (upekkhä) 
là pháp HÓA GIẢI. 


-Nhưng “sắc £ế” (sukuma rũpa) cũng “nằm trong” THIÊN “vô 
sắc ” (arũpa jhãna), dưới dạng “SJU VIỆT” (Bhũta), hay VÔ 
BIÊN...thì phải chăng “sắc tế” năm ngoài qui ước vật lý ? 
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*Nghĩa là SIÊU SẮC (abhitipa) thì “bất khả thuyết, bất khá tư 
nghì”, chăng khác nào như : 
L/CẢNH GIỚI của THIÊN (Jhãna bhũm)), 


2/CẢNH GIỚI của THÁNH TÂM (ariya citta bhũmi), và 


3/CẢNH GIỚI của PHÁP (dhamma bhũm!), -bao trùm mọi cái 
vô biên không gian, và chẳng thuộc thuộc thời gian. 
Và nói chung : 


-Các SẮC TÔ (rũpa-dhãu) vốn là “chỗ dựa” (vatthu) của 
“TÂM” (citta) lẫn của “TÂM SỞ” (cetasika), thuộc DỤC GIỚI 
(Kãma bhũm¡) và SẮC GIỚI (Rũpa bhũmi)... 


-Nhưng các “SẮC SIÊU VIỆT” (bhũtarũpa) cũng là “chỗ dựa” 
của cả “vô biên sắc giới” (ãkãsãnñcãyatana), trong “VÔ BIỂN 


ĐÈ MỤC THIÊN” (arũpa kammatthana). 


*Ba tình trạng nây nếu không gọi là BẤT ĐỊNH (aniyata), thì 


chúng ta có thể gọi là gì khác ?!. 


<>Rồi sự “6huần khiế£? (suddha) bao søôm 5 pháp, tạm viết 


trong ngoặc kép để gợi sự chú ý, là : 
*«THIÊN thuần khiết? (suddha jhãna), 


*®4N CHỮNG thuần khiết” (suddha nimitta), 
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**AN TRÚ thuần khiết (suddha appana), 
*“THÂN THÔNG thuần khiết" (suddha abhiññã), và 
*«NIÊT-NÀN thuần khiết? (suddha nibbäna)... 


*Đây chính là LÝ DO tại sao, soạn giả của tập “KIÊN GIẢI? 
khiêm nhượng nây, trong một đoạn trước đã “đặ nặng” việc 
nghiên cứu mội cách cẩn thận, và càng sâu sắc càng tốt, các 
CHU TRÌNH TÂM xuyên qua Ý MÔN (mano dvãra citta vĩthi), 


nhất là trên 3 lãnh vực : 


1/THIÊN HỌC (jhãna sekkhäã) gồm a/thực hành trên nên tảng 
của £huần thục giữ giới (S1la parikamma), b/thực hành trên nền 
tảng hướng đến sự định tâm (Samadhi), và c/thực hành trên nên 
tảng luôn luôn “hòa tan” với “đề mục” (kammatthãna) hay cận 
hành (upacära). 

2/NHẬP ĐẠO (maøgøa), bao ôm hiệu lực của thuận thứ 
(anuloma), hay £hích ứng với phẩm cách thăng hoa. 

3/ĐẮC QUÁ (phala), bao gồm sự chuyển tánh (gotrabhũ), và 
viên dung hạnh toàn xả (upekkhã sampanna). 

<>Ngoài ra, theo các chuyên gia THÂN HỌC (Théologie), thì 
Ý MÔN (mano dvãra) hay giác quan THỨ SÁU còn được xem 


là cái “MÔI TRƯỜNG” (catalyseur) vừa “VI DIỆU” vừa “ĐỘC 
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LẬP”, để cho những NĂNG LỤC SIÊU THOÁT (Énergie 
transcendentale) có thể “giao fhoa” (interferer), và “biểu lộ ra” 
các “tiềm năng huyền bí” (pouvoir exotérique), mà foàn bộ 
định luật vật lý không thể nào khám phá, hay giải thích một 
cách rõ ràng nổi. 

Chắng hạng như : 


-Một số điêu báo trước trong giác mơ, đã được ỨNG NGHIỆM 
xác thực, không bị phản biện bỡi lý lẽ ngẫu nhiên. 
-Các hiện tượng thần linh, đã từng CỨU GIÚP nhiều kẻ khốn 
cùng một cách “cụ thể”, mà không thể bi bác bỏ bỡi “luận cứ 
chồng mê tín ”. 
*Các chứng đắc thân khải nhiệm mâu (abhiññã), đã biễn một 
số cá nhân phàm phu trở thành những bậc SIÊU THOÁT 
(Thánh Nhân) một cách độc đáo, mà không khoa học vật lý 
nào có thể phân tích. hay nêu ra lý lẽ có thê soi sáng... 
<>Ðó là sự BẤT ĐỊNH (aniyata) của TÂM VƯƠNG (citta) và 
TÂM SỞ (cetasika), nằm trong tình trạng “ràng buộc” hay 
“không ràng buộc” với SẮC PHÁP SIÊU VIỆT (bhũta rũpa 
dhamma), một cách kỳ lạ. 

-Nói cách khác : 
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<>Ðó cũng là pháp BẤT ĐỊNH (aniyata dhamma) năm trong 
hỗn hợp NGŨ UẦN (pañca khandha), gồm 1/SẮC (rũpa), 
2/THỌ (vedanä), 3/TƯỞNG (saññä), 4/HÀNH (saikhãra), và 
5/THÚC (viññãna). 


*Triết học A-TY-ĐẠT-MA (Abhidhamma) còn gọi Ngñ uẩn là 
“DANH SẮC” (nãma rũpa), một “HN HỢP” (khandha) của 
tỉnh thần hay “DANH” (nãma dhamma), câu kết với £hể xác 
hay “SẮC” (rũpa). 

<>Nếu “DANH SẮC” (nãma-rũpa) thuộc về DỤC GIỚI (kãma 
bhũm!), thoạt tiên lây DỤC VỌNG (tanhã) hay THAM-SÂN- 
SI dobha-dosa-moha) làm “nhân khởi động” (paccaya), và sau 
thuộc về SẮC GIỚI (rũpa bhũm¡), lấy TỨ ĐẠI làm “chỗ dựa” 
(vatthu)....đê TÂM (citta) cũng như TÂM SỞ (cetasika) có đủ 
“nền tảng” (patthana) hay “pháp giới” (dhammadhãtu) mà vận 
hành...thì “VÔ DANH SẮC?” (suãñãtã) thuộc về “Thánh giới” 
cũng lấy “sắc pháp” ở dạng siêu thế (bhũta) làm cảnh 
(kammtthana) cho các tầng Thánh. 


*k% 


<>Bất định thứ hai 


Liên quan đến CHU TRÌNH TÂM (Citta vĩthi). 
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-Đối với 2 loại người : 
* Theo Vi Điệu Pháp (Abhidhamma), nói một cách dễ hiểu và 
chung chung, thì CHU TRÌNH TÂM (cita vithi) là VẬN 
HÀNH của “đỏng năng lượng chảy ngắm”, từ SỰ SÔNG 
(iivita), để “duy trì chính nó” (bhavaäga), tương ứng với “QUÁ 
của NGHIỆP”, đã thực hiện trong quá khứ, hay TIỀN DUYÊN. 


-CHU TRÌNH TÂM (citta vĩthi) xuyên qua NGŨ MÔN (pañca 
dvãra), khi có ngoại cảnh RẤT LỚN (atimahanta ãlambana) đập 
vào dòng HỮU PHÂN (bhavaiga), sẽ “kéo dài” 17 chập sát-na 
TÂM (citta khana), và sau cùng có ÂN TƯỢNG “đăng ký đây 
đứú” (tadalambana sampanna), trước khi NÓ chạm vào “điểm 
cuối đà” (cuti) để rơi vào HỮU PHÂN (patisandhi-bhavansa), 
bắt đầu một “chu kỳ mới”, trong cõi DỤC (kãma). 


-Nếu CHU TRÌNH TÂM (citta vĩthi) ấy mới xảy ra lần thứ nhất, 
và đôi với một người “độn căn” còn gọi là “độn frf” (=tinh thần 
kém linh hoạt), thì cái ngoại cảnh dù RẤT LỚN (ati mahanta), 
đã trải qua I7 cháp sát-na TÂM (Citta khaba), vẫn không thê 
“đăng ký ấn tượng” một cách “sâu đậm” vào TÂM THỨC 
(citta-viññãna), như CHU TRÌNH TÂM ương rự đỗi với một 


người thuộc loại “lợi căn” hay “Tợi trf” (tỉnh thần bén nhạy). 


-Lý do ? 
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-Vì tuy đó là lần đầu tiên, nên trong “tiềm thức” hay “HỮU 
PHÂN” (bhavanga) của “một người độn căn” (hay “độn trí), 
“độ si-mê trong kiếp hiện tại vẫn còn đày”, -không giống như 
“người lợi căn, lợi trí”, s¿ mê đã giảm. hình ảnh của CẢNH dễ 
tôn tại trong CHU TRÌNH TÂM (citta-vithi). 


-Chưa kể khi có “dấu tích cũ làm tiêu chuẩn”, để cho “đổng 
lực” (Javana) trong CHU TRÌNH TÂM (citta vĩthi) “căn cứ vào 
mẫu săn”, mà ghi nhận một cách mạnh mẽ CẢNH TƯỢNG 
(ãlambana) vừa được tiếp thâu, trong 2 loại người “lợi căn và 


độn căn” cũng chênh lệch khác nhau. 


*Đề làm “KIỀU MẪU” ở đây, chúng tôi xin nêu một ví dụ 
“CHU TRÌNH TÂM (cita vĩthi) xuyên qua NHÀẦN MÔN 
(cakkhu dvãra), với ngọai cảnh RẬT LỚN (atimahanra)” như 


đã từng trình bày trong đoạn trước. 


-Nếu quí vị “suy nghiệm”, và “năm bắt” được nội dung ví dụ 
trên, thì các CHU TRÌNH TÂM (citta vĩthi) xuyên qua “4 cửa” 
kia, sồm NHĨ MÔN (sota dvãra : cửa £ai), TỶ MÔN (ghãna 
dvãra : cứa mũi), THIỆT MÔN (jTvhã dvãra : cửa lưỡi), và 
THÂN MÔN (kãya dvära : cửa thân, làn da) cũng sẽ được hiểu 


một cách tương tự. 
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-Xin nhắc lại, nêu ấy là Thánh nhân (ariya puggala), TÂM 
(citta) không chứa “THỦ UẦN” (khandha upädãna), thì các 
CHU TRÌNH TÂM của các Ngài rất khác, không kế vào đây ! 


*k% 


BỒN CĂN CƠ CỦA PHÀM NHÂN : 


-Thứ nhất, hạng phàm phu “ĐỘN CĂN” hay “độn trí”, có tình 


thần kém linh hoạt, ám chỉ loại người ứ #rí nhớ, dễ quên. 


-Thứ hai, hạng phầm phu “LỢI CĂN” hay “lợi trf”, có tỉnh thần 
điềm tĩnh, sáng suốt, ám chỉ loại người thông minh, hay các 


“hành giả” đã đắc THIÊN (Jhãna bhãvan3), 


-Thứ ba, các Thánh nhân đã “NHẬẠP LƯU (Ariya panna), như 
Tu-đà-hườn đo lẫn guả (Sotäpanna), Tư-đà-hàm đạo lẫn quả 
(Sakadägãmi), và A-na-hàm đo lẫn guả (Änãgãm]), có tính 
thần thường xuyên thanh tịnh... Các Ngài luôn luôn là các bậc 


“lợi căn” hay “lợi trí” 


-Thứ tư, 2 bậc 7hánh đạt A-la-hản đạo (Arahatta magøa) và A- 
la-hán quả (Arahatta phala), vì đã tận diệt tham sân sỉ, phiên 
não, nên tinh thần luôn luôn trong suốt, tự tại, hoàn toàn không 


giống như 3 căn cơ kế trước. Chữ PäIT gọi bậc THÁNH nây là 
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“Araharma”, tạm dịch là “ỨNG CÚNG)” hay “HOÀN TOÀN 
ANH MINH' (Vijjã udapädl). 


k% 


12 LOẠI NGƯỜI 
(Puggala bheda) 


<=Ngoài “bốn căn cơ” nêu trên VI DIỆU PHÁP 
(Abhidhamma) trong nhà Phật còn dựa trên /ực đẩy ngấm hay 
“ĐÔNG TÔC?” (javana) của “tâm tục sinh” (patisandhi citta) 
thuộc CHU TRÌNH TÂM (citta vĩthi), nêu ra “12 loại người”, 


được tạm xếp thành “3 hạng” là : 


*=>HẠNG A có fâm sỉ và năng tính rất THOÁI HÓA. Đó là 
KÉT QUẢ CỰC XÂU của 3 nhân bất thiện THAM-SÂN-SI tạo 
nghiệp ÁC trong guá khứ (atita vipäka akusala citta). 


-Đây là loại đâm thức có “đông lực bất lành” đây cho “TỤC 
SINH” (patisandhi kicca) vào hạng A, tên là “SUY ĐẠT thọ xđ” 


(santirana upekkha sahagata). 


-Đôi với kiếp hiện tại, “SUY ĐẠT thọ xđ” (santrana upekkhã 
sahaøata) năm trong nhóm “VÔ NHÂN BẤT THIỆN” (ahetuka 
akusala citta). Hạng A nây gôm 2 foai đầu thai XÂU, là 1/“đøa 
ff” (culladugsati) và 2/“đoa nhiễu” (mahãduggati) : 
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-Riêng loại đầu thai đọa nhiêu thì có thê “tượng trưng” bằng 4 
cõi hoàn toàn bất hạnh”, là 1/“đj øgục” (niraya=thường xuyên 
vô phúc), 2/“bàng sanh” (tiracchãna yoni=di chuyên xương 
sống năm ngang), 3/“#ggø quỷ” (petivisaya=luôn luôn bị đói 
khát), và 4/“a-£fu-la trần gian” (asurakãya=hằng ngày thèm 
khát, muốn thụ hưởng như “người” mà không được). Cả 4 cảnh 
khổ đọa ây kéo dài rất lâu, tương ứng với quả báo của NGHIỆP 
ÁC hay HÀNH ĐỘNG XÂU đã tạo. 


-Còn loại đầu thai đọa ít (culladugsati) được “tượng trưng” 





băng 4 kiếp sống trên thế gian”. Nếu so sánh thì có thể tương 
đương với 4 tình trạng bất hạnh sau đây : 


<>Cảnh foàn thời VÔ PHÚC như ở địa ngục (n1raya), 
<>Cảnh bán thời ĐÓI KHÔ, như làm thú vật (tiracchäna yoni), 


<>Cảnh đa thời THÈM KHÁT, như làm ngạ quỷ (peta), và 





<>Cảnh /hường thời ĐÓI KHÔ, them khát do “đọa sinh” với si 


mê và sân hận tự tạo ra, cho chính bản thân. -Ví như KHÔ 


23% é€ 32 óc 


CANH của “ma trơi”, “ma rừng”, “ma xó”, “ma đói”, “ma núi”, 


32 6€ 


“ma sông”, “ma rạch”, “ma giếng”, “ k% 


32 6€ 


bi ma động”, “ma 


biển”...v...v...còn gọi chung là “a-fu-Ja địa cầu” (kãmäsura). 
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-Sách “Handbook of ABHIDHAMMA STUDIES” của Cô Đại 
Lão Hòa thượng Sayãädaw U. SILANANDA, một học giả Miến 
Điện, thông bác Vị Diệu Pháp (Abhidhamma), gọi “loại fẩrm 
thức hạng A”, đầu thai vào 4 CẢNH XÂU này, băng nhóm chữ 
Palr “DUGGATI AHETUKA”, khi dịch Việt, thì ám chỉ 2 
nhóm sinh linh “VÔ NHÂN đại đọa” và “VÔ NHÂN trung đọa”. 


*=>HẠNG B có /âm tánh phần nào TIỀN HÓA, nhưng thiện 
căn còn YÊU (paritra). Đỏ là KÉT QUẢ của các hành động với 
2 nhân thiện ly trí, (ñãna vippayutta) gọi là VÔ THAM 
(alobha) và VÔ SÂN (adosa) trong DỤC GIỚI (kãmavacara). - 
QUÁ BÁO của chúng sanh nhị nhân này được gọi là nhược 


thiện (duhetuka paritta kusala c1Itta). 


-“Tâm thức làm cho TỤC SINH (patisandhi) của HẠNG B nầy 
cũng có tên là “SUY ĐẠT thọ XẢ” (santrana upekkhä 
sahasata). Nhưng đối với kiếp hiện tại, nó được gọi là “TÂM 
QUÁ TÁI SINH thuộc loại VÔ NHÂN NHƯỢC THIỆN” 
(ahetuka paritta kusala cItta). 


<>VÔ NHÂN NHƯỢC THIỆN” (ahetuka paritta kusala citta), 
vì “tâm quá khứ” ấy tuy vô tham và vô sân nhưng lại hữu SĨ, 


nên biến thành “âm bẩm sinh” hay “tâm quđ” (vipäka citta) và 
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“rất yêu”. Đây cũng là lý do gọi nó là “VÔ NHÂN” (ahtuka), 


tức là các nhân không ảnh hưởng được. 


-VI Diệu Pháp (Abhidhamma) còn gọi tên “TÂM TỤC SINH” 
loại ấy một cách “đặc biệt” hơn, là “tâm VÔ NHÂN ly trí" 


(ahetuka ñanavippayutta cItta). 


<>HẠNG B là jøzi TÁI SINH không đầy đủ ngũ quan, làm 
người bị khuyết tật, do tương ứng “quả báo” của hành động 
TỐT không trọn bẹn (thiêu sáng suốt) trong kiếp trước. Ây là 
“hành động thiện không hiểu biết”, hay ly trí, SI MÊ (kusala 


vIipaka ñanavIppayutta cItta). 


<=Ngoài ra, cũng theo Vị Diệu Pháp (Abhidhamma), hạng 
người này tuy có guả lành do hành động THIỆN vô hiểu biết 
trong kiếp trước, nhưng khi sinh ra làm người, thì kém nhan 
sắc, ít thông minh, khó tập trung tính thần, không thể hành 


thiên, và chắng bao giờ đạt được pháp “an frự” (appan8). 


*Nhìn chung, HẠNG B được tượng trưng bằng “foàn bổ” 
những người “không trọn vẹn” (=khuyết tật) trên thế gian. -Nói 
về thân thể, thì hạng nầy gồm các giai cấp từ hạ tiện cho đến 
giàu sang hay vua chúa. -Nói về rrí óc thì gồm từ kẻ mù chữ 


như thú vật cho đến các học giả uyên thâm. -Hay nói về finh 
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thần, thì bao gồm những kẻ hung đữ như thú vật hoang dã, cho 


` 
`Sx”2 


đên những người “quá hiên” như “kẻ ngôc”. 


-Sách “Handbook of 1BHIDHAIMMA SUDIES” cũng gọi “loại 
tâm thức TÁI SINH hạng B” (Patisandhi citta), đầu thai vào 
tình trạng “# riển hóa” này, bằng nhóm từ Pã|T “SUGATI 
AHETUKA” (=kusala vipäka), -chúng tôi xin tạm dịch là “VÔ 
NHÂN QUÁ THIỆN tiểu đọa” hay “VÔ NHÂN QUẢ THIỆN 


tiễm hóa ly trf”. 


*=>HẠNG C có đâm tái sinh làm người TIỀN HÓA MAẠNH, đủ 
tiềm lực “thăng hoa” lên 2 cõi vô sắc (aripa) và siêu thế 
(lokuttara). Đó là QUÁ LÀNH (sobhana vipäka) của cả 3 nhân 
thiện (tikusala hetu), là VÔ THAM (alobha), VÔ SÂN (adosa), 
và VÔ SI (amoha). 


*Theo Vi Diệu Pháp (Abhidhamma) thì “H„ING C” được mệnh 
danh là sự “TÁI SINH” (patisandhi) do “TAM NHÂN DỤC 
GIỚI THIỆN hợp trí” (thetuka kãmävacara kusala citta 


ñãnasampayutta). 


-HẠNG C “biêu lộ” ra “sự thoát sanh” 9 Joai người toàn vẹn, 





có thể hành thiền thành tựu, bao gồm cả 2 trường hợp đạt AN 
CHỈ nhanh và đạt AN CHÍ chậm, gọi là lợi căn hay lợi trí và 





độn căn hay độn trí, như đã nói qua trên đây. 
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<>Trong 9 loại sinh linh (satta) toàn vẹn nầy, chúng ta có thể 
kế ra, 1 loại là tịnh hạnh nhân (brahmacariya) cộng với 8 bậc 


Thánh, thuộc 4 ĐẠO (catu maggãni) và 4 QUÁ (catu phalãn¡). 


-Sách “Handbook o0 1ABHIDHAMMA STUDIES” còn gọi loại 
“tâm thức TÁI SINH hạng C, là “năng lực” đầu thai vào tình 
trạng TIÊN HÓA, bằng nhóm chữ Pa]I “suøafi sahefukđ, tạm 
dịch là “TAM NHÂN QUÁ THIỆN BẤM SINH” (ti kusala 


vipäka SAHETUKA citta). 


*k*% 


QUI NẠP : 


=§= Hạng “VÔ NHÂN” bất thiện (ahetuka akusala), với 
THAM, SÂN, SI (lobha, dosa, moha), khi “đầu thai” 
(patisandhi) thì nằm trong 2 ioar sinh linh nói chung, là ĐỌA 
ÍT (culladugsati) gồm nhiều tình trạng, và ĐỌA NHIÊU 
(mahãdugsati), tức là 4 ÁC ĐẠO. 





=§§= Hạng “NHỊ NHÂN nhược thiện” (duhetuka paritta 
kusala), kiếp trước hành động tốt, trong một chừng mực nào đó, 
với VÔ THAM (alobha), và VÔ SÂN (adosa), nhưng “†y frf” 
(ñãnavippayutta), túc là không hiểu biết việc mình làm, vì vẫn 


còn quá nhiều SI MÊ (moha). 
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-Hạng “NHỊ NHÂN” này, khi “tái sinh” (patisandhi), thì trở 
thành ï fozi chúng sinh không trọn vẹn, chăng hạng như làm 
thú vật khuyết thể, hay làm người tàn tật, do biệu lực của hành 
động quá khứ, tuy có chủng tử /hiện (vô tham, vô sân, nhưng 
vẫn còn Sĩ MỀ=moha), thiếu hiểu biết, tức là hoàn toàn ly trí 
(ñãnavippayutta), nên nhận quả NHỊ NHÂN (duhetuka) tương 
ứng, trong kiếp kế tiếp. 


=§§§= Hạng “TAM NHÂN” đại thiện hay túc thiện (uhetuka 
kusala sampanna), sống hằng ngày băng hành động thiện với 
VÔ THAM, VÔ SÂN, và VÔ SI (alobha, adosa, amoha), nên 
khi mãn kiếp thì TÂM (citta) “thoát sinh” nằm trong 9 fogï tịnh 
hảo, sồm *I phạm hạnh” và “S bậc Thánh”. 

Tổng cộng : 2 + 1 +9 = 12. 


*k*% 


Tóm lược CĂN DUYÊN TÁI SINH 
của 12 loại người, như sau : 


1-Loại VÔ NHÂN guả ác MAẠNH (AHETUKA akusala vipaka 
patisandhi), tái sinh vào cảnh đọa nhiều (mahã duggati), như địa 
ngục, súc sinh, nga qui, và “a-tu-la trần gian hạng thấp”. Hạng 


sinh linh nây rất khó tiếp cận với hạnh phúc. 
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Chú ý I: 


“Loại tâm vô nhân thọ quả ác cực mạnh” (ahetuka akusala 
atimahanta vipäka citta) sinh ra ở kiếp nây bị đọa nhiêu, là bỡi 
Ở kiếp trước NÓ là “tâm hữu nhân toàn ác ” (akusala sahetuka), 
chứa đây đủ 3 chủng tử bất thiện (akusala hetu), là THAM 
(lobha), SÂN (dosa), và SI (moha). 


2-Loại VÔ NHÂN guả thiện YÊU (AHETUKA paritta kusala 
vIpaka patisandhn), tái sinh vào cảnh đọa ít (cùla-dugsatI), như 
địa ngục, súc sinh, ngạ qui, và “a-fu-la trần gian hạng trung 
bình”, thì thỉnh thoảng được thọ lãnh chút ít quả phước, do thân 


nhân hay người lành hữu duyên chia sớt. 

Chú ý 2 : 
“lâm loại võ nhán nhược quả ác” (ahetuka akusala paritta 
vipäka citta), sinh ra ở kiếp nây bị khổ đọa tương đối ít, là bỡi 
ở kiếp trước NÓ vốn cũng là “âm hữu nhân ác” (akusala 
sahetuka), chứa đây đủ 3 nhân THAM-SÂN-SI (lobha-dosa- 


moha), nhưng với cường độ không mạnh. 


3-Loại NHỊ NHÂN guả thiện YÊU (Duhetuka kusala vipäaka 
patisandhi), có thê không sinh ra trong 4 đường ác đạo (=địa 


ngục, súc sinh, ngạ qui, a-tu-la). Và £wy được sinh làm người, 
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nhưng có thân xác KHÔNG trọn vẹn, phải chịu tàn tật trên cả 2 
mặt sinh lý và tâm lý. 

-Hạng người nây cũng có đầu óc đần độn, không thể học hành 
bình thường, và chăng thê hành thiền, hay không thể thọ “tỳ 
kheo giới” (bhikkhu sila) được. 


-Đây là “kết quả” (vipaka), của hành động trong quá khứ, với 2 
NHÂN LÀNH là “vô /ham” (alobha) và “vô sân” (adosa), 
nhưng khi tạo nghiệp là người KHÔNG HIỂU BIẾT gì cả (thiêu 
sáng suốt), -nphĩa là việc thiện được làm, một cách hoàn toàn 


ly trí (ñãna vippayutta), hay VÔ MINH (avijjä). 


4-Loại TAM NHÂN guả thiện MAẠNH (Tihetuka kusala 
mahanta vipaka patisandh1), thì luôn luôn “tái sinh” làm người 
một cách đẹp đẽ (sobhana kaya), thân tâm trọn vẹn (không 


khuyết tật dù nhỏ hay lớn). 


-Đây là hạng TÁI SINH của phừm nhân nhiêu phúc đức, có thể 
trở thành mẫu người cao quí, bậc phạm hạnh, hay nhà lãnh đạo 
tốt (được muôn dân kính mến). Bô-tát (bodhisatta), THÁNH 
NHÂN (ariya purisa) hay PHẬT (buddha) là các “anh hoa 
hiếm thấy” trong hạng nầy. 
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-Đây không những là “kế quả thiện mạnh” (mahagsata kusala 
vipaka), do kiếp trước sống tỉnh thức (satipatthana), biết hành 
động với VÔ THAM (alobha), VÔ SÂN (adosa), VÔ SI 
(amoha), và không những luôn luôn hợp trí (ñaãnasampayutta), 
mà còn là TÂM gieo “phúc quả căn bản”, chuẩn bị cho sự 


chứng đắc Thánh tâm giải thoát về sau. 


5-Loại TAM NHÂN quả thiên cực mạnh (Sahetuka kusala ati- 
mahanta vipaka). Tức là “hạng sinh linh tinh khiết” (visuddhi 
satta) sẽ TÁI SINH làm người tối đa chỉ 7 lần nữa, sau khi đã 
chứng đắc NHẬP LƯU ĐẠO (sotäpatti magøa tihetuka vipäka 
kusala pafIsandh1). 


<>Các bậc NHẬP LƯU ĐẠO (sotäpatti magøa) /ái sinh làm 
người chỉ để hành đạo và “vun tròn BA-LA-MẬT” (päramitä 
sampanno), để chắc chăn sẽ giải thoát. Đó là các THÁNH 


NHÂN Tw-đà-hườn (sotäpanno) và Tư-đà-hàm (sakadägämi). 


-Riêng Thánh nhân A-NA-HÀM (ãnägãmj) thì vĩnh viễn không 
tái sinh làm người. Các Ngài chỉ tái sinh làm TRỜI duy nhất 
một lân chót, rồi sẽ chứng đắc GIẢI THOÁT (nibbãna), dứt 
khoát hết luân hôi. 


<>Còn Thánh nhân A-La-Hán (arahatta) hay Phật (sambuddha) 
thì khi thân hoại mạng chung, các Ngài sẽ nhập diệt (niết- 


3ó6 


bàn=nibbäna) ngay cuối kiếp hiện tại trên thế gian, và không 


“tái sinh” vào bất cứ cảnh nào về sau nây, trong TAM GIỚI. 
<>Bất định thứ ba. 


<>Theo Vi Diệu Pháp (Abhidhamma), tiêu biểu nhất là liên 
quan đến CHU TRÌNH TÂM (cita vĩthï) xuyên qua NGŨ 
MÔN (pañca dvära), khi có cảnh RẤT LỚN (atimahanta 
alambana), với đầy đủ 17 CHẬP sát-na tâm (citta vĩthi khana), 
thì CHU TRÌNH TÂM (citta vĩthi) sẽ kéo dài đến cùng, nghĩa 
là qua khỏi điểm “ĐĂNG KÝ” (tadãlambana), để CHẦM DỨT 
(cuti), và CHUYÊN TIÉP (patisandhi), tức là “tận dòng”, rơi 
vào HỮU PHÂN (bhavanga). 


-“Chu trình tâm tiêu biểu” nầy phải luôn luôn có 7 CHẬP sát- 
na ĐÔNG LỰC (javana khana). -Nhưng gọi là “BẤT ĐỊNH” ở 
đây, vì CŨNG theo VI DIỆU PHÁP (Abhidhmma), “số lượng 
chập sát-na” của ĐÔNG LỰC (javana khana) ấy, trong những 
CHU TRÌNH TÂM lại thỉnh thoảng biến đối, không luôn luôn 
đồng nhất hay chăng cùng NĂNG LỰC. 


^ 


-Rỗồi có những “chu trình tâm” (citta vĩthi) xuyên qua NGŨ 
MÔN (pañcadvara) với các hình ảnh LỚN (mahanta) hay NHỎ 
(paritta) cụ thể khác nhau, lại vận hành bất bình thường. 
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^ 


-Và cũng có những “chu frình tâm” (citta vĩthi) thuộc về Ý 
MÔN (manodvara) với các ký e (=ẵn tượng=manorañjaka) RÕ 
(vibhãga) hay MỜ (avibhãga) khác nhau, lại vận hành bất bình 


thường nữa, không như sách vở đã ghi. 


-Nghĩa là số CHẠẬP sár-na tâm của ĐÔNG LỰC (javana khana) 
vẫn “bất định”, vì luôn luôn biến đôi tùy “trường hợp”, dù cho 


“đôi tượng” hay CẢNH (ãlambana) không thay đôi. 
Chắng hạng như : 


* Số CHẬP sát-na tâm của đồng lực (javana khana) “lập thành” 
AN CHỈ hay KIÊN CÓ (appanä khana) trong thiền pháp thì chỉ 
là 5 lần. (-Thay vì 7 lần). 


* Rồi số CHÁP sát-na của đồng lực (javana khana) cho những 
hành động thuộc loại DUY TÁC (kiriya) thì lại # hơn 5 lấn. 
(Thay vì phải là 5 lần). 

*Ngoài ra, đặc biệt hơn nữa là /hiển tâm đạt AN CHỈ hay KIÊN 
CÔ (appanä citta) là “nên tảng” (patthäna) của sự “biểu lộ phép 
lạ” (abhiññã), nên khi thực hiện “£hần thông”, các “bậc cao 
nhân”, nhất là đức Phật chỉ dùng 4 sáf-„a ĐÔNG LỤC (catu 


javana khana) mà thôi. (-4 lần mà không có lý giải). 
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-Nhưng các đệ tử ưu tú của Ngài muốn làm chuyện phi thường 


~T~~^— 


tương tự (abhiññ3), thì họ phải cần đến 5 sáf-na. (5 lần). 
*Riêng số séf-na của ĐÔNG LỤC (javana khana) để đắc 


THIÊN (Jhãna) hay để đắc ĐẠO (magsa), thì chỉ có MỘT. -Vì 
ĐỒNG LỤC (javana) ây không xảy ra lần Øh# hai. (1 lần). 





-Mặt khác, một CHẠP sái-na (khana) sanh lên, do QUẢ đắc 
thiên (jhãna vipäka), hay do đắc Thánh QUẢ (phala), thì lại có 
thể được tái lập lại rất nhiều lần, tùy theo “sự vững chắc” hay 
“kiên cổ” của CHU TRÌNH TÂM an chỉ (appanä citta vĩthi), 
hay tùy theo “cường độ” CẢM THỌ (vedanäbala) do “năng 


lượng an vui của “thiên guđ” (ihaäna vipäka). 
& 


* “Năng lượng AN VUT nói ở đây là TIỀM LỰC của thọ HỶ 
và thọ LẠC (somanassa sahagata, sukha sahagata) trong CHU 
TRÌNH TÂM (citta vĩthi) đắc THIÊN (jhãna bhãvan3), hay 
ngay cả trong CHU TRÌNH TÂM đắc QUÁ (phala sampatti). 


-Nghĩa là các CHẠẬP sát-na tâm thuộc ĐÔNG TÓC (javana 
khana) do AN CHỈ (đắc THIÊN) (appanä javana khana) hay do 
ĐẮC ĐẠO (phala javana khana) trước tiên phải vững chắc xảy 
ra l LÂN. Rồi sau đó, CHÚNG sẽ /áp đi lập lại “nhiều lần” (do 
năng lượng HỶ LẠC), đề không cho CHU TRÌNH TÂM (citta 
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vithi) “chạm điểm” CUÔI DÒNG (cuti), rồi rơi vào HỮU 
PHẦN (bhavanga). 


-Tất nhiên, trong trường hợp này, sẽ KHÔNG CÓ “sự bắt đầu” 
CHU TRÌNH THIÊN TÂM (citta vfthi) tiếp theo. -Và cứ thế, 
hành giả sẽ “kéo đài an vụ” hay “duy trì sự trải nghiệm” trong 
tình trạng “nhất tâm bất loạn” (=Ý=AN CHỈ, -mà chính HỌ 
không biết. -Và người khác chứng kiến, thì bảo là “họ nhập đại 


định ” (mahä bhavan8). 


<Như vậy, số CHÁP sát-na ĐÔNG TÓC (javana khana) là 
nhiêu hay í, tùy thuộc vào SỨC MẠNH (bala) của THỌ CẢM 
(vedanä) trong “Quả THIÊN” (jhãna vipäka) hay “Quả ĐẠO” 
(magga sampanno), chứ không tùy thuộc và thực tại của CẢNH 


hay “đối tượng (nội hay ngoạ!). 


-Cần phân biệt “CƯỜNG ĐỘ” của 4 loại “năng lượng CẢM 
NHẬN” (vedanä) qua THÂN TÂM (citta-kãya), là Thọ hỷ 





(somanassa vedana), Thọ ww (domanassa vedana), Thọ lạc 
(sukha vedan8), và Thọ khổ (dukkha vedan3)....với CÁI “?hứ 
năm”, mà chúng ta tạm gọi là “HIỆU LỤC KEO DAI” của Thọ 
X4 (upekkhã). 


-“CHÚNG?” hoàn toàn khác nhau, vì “CƯỜNG ĐỘ” (bala) của 
thọ hỷ, thọ ưu, thọ lạc, và thọ khổ là một trạng thái “đậm đặc”, 
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“súc tích” để “tiếp tục”. Trong khi đó, thì HIỆU LỰC KÉO DÀI 
của THỌ X4 (upekkh3) thì ự do, nhẹ nhàng, thảnh thơi, không 
căng thắng, tháo gỡ, vô biên giới, như KHÔNG, chăng có chiều 
dài lẫn chiều sâu... ! 
-Nghĩa là KHÔNG CÓ cái gì đó để “hạn chế” hay “thay thế” 
cảm giác THỌ XẢ (upekkhã vedan3) về sau nây. Trái lại, một 
bậc PHẠM HẠNH (brahmacariya) hay THÁNH NHÂN (ariya 
puggala) khi đã tròn đủ XẢ ba-la-mật (upekkhã paramitä), thì 
vị ấy frong tâm luôn luôn có THÁNH THƠI, TỰ DO. 

Chú ý : 
*Trạng thái TÂM XẢ (upekkh8ã) là một “pháp giải thoát”, gọi 
là THUẦN THỤC giới rừ MỌI THỨ PHIÊN NÃO, chứ trạng 
thái ấy không phải là một loại “sung sướng” (kãma sukha) để 
ôm ấp, hay thèm khát ! 
-Còn CƯỜNG ĐỘ (bala) của đổng tốc DUY TÁC (kiriya 
javana) là một phương diện khác. Nó đơn giản chỉ là “tiêm lực” 
của HÀNH ĐỘNG VÔ KÝ (kiriya), vô LẬU (byäkata), có 
hành động mà không có trổ quả. Xin đừng lầm lộn NÓ với 


TÂM XÃ (upekkhã sahagata citta). 


MỘT CHÚT BÔ TÚC : 
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<>“Cường độ” (bala) của thọ ƯU (domana sahagata) và của 
thọ KHỔ (dukkha sahagata) vốn thuộc về “CẢM THỌ trong 
ĐỌA CẢNH” (duggati vedanä), thì chúng tùy vào CĂN RẼ của 
“3 nhân bất thiện” (akusala hetu) là THAM (lobha), SÂN 
(dosa), và SI (moha), đã ăn sâu vào tâm khảm như thê nào. Điều 


nây dĩ nhiên không khó hiểu ! 
Số TÂM liên quan đến CẢM THỌ (vedanl) : 


* Trong 54 mẫu tâm DỤC GIỚI (kãmãvacara citta), có 12 tâm 
bất thiện HỮU NHÂN (sahetuka akusala citta), với 4 cảm giác 
thọ hỷ (somanassa sahagata), 6 cảm giác thọ xá (upekkhä 


sahagata), và 2 cảm giác thọ u (domanassa sahagata). 


* Cũng trong 54 mẫu tâm DỤC GIỚI (kãmävacara citta) ấy, có 
18 TÂM VÔ NHÂN (ahetuka), gồm 7 tâm quả bất thiện (akusala 
vIipaka-clitta), Š ứâm quả thiện (kusala vipaka-cItta), và 3 fâm 
quả đuy tác (kiriya vipaka-cItta). 


- Trong 78 ứâm quả VÔ NHÂN (ahetuka vipäka citta) đó, chúng 
ta có 2 cảm giác thọ hý (somanassa sahagata vedana), I4 cảm 
giác thọ xả (upekkhä sahagata vedanä), 1 cảm giác thọ khổ 
(dukkha sahagata vedana), và Ï cảm giác thọ lạc (sukha 


sahagata vedan3). 


- Và trong 24 ứâm tịnh hảo DỤC GIỚI (kãmãvacara sobhana 
citta), chúng ta có I2 cám giác thọ hỷ (somanassa sahagata 


vedana), và 12 cảm giác thọ xả (upekkha sahagata vedan3). 


- Rồi trong 75 âm thiên SẮC GIỚI (rũpaloka jbãnacitta), có 12 
cảm giác đi kèm với thọ hý (somanassa sahagata vedana), và 3 


cảm giác đi kèm với thọ xả (upekkha sahagata vedan3). 


* Cao hơn một bậc, là 12 ứâm thiên VÔ SẮC (arũpa jhãnacitta), 
không có tâm nào đi kèm với thọ hỷ cả. Tất cả tâm đều là thọ 


X4 (upekkhäsahagata vedan8). 


* Và khi đắc Thánh “hập lưu” Tu-đà-hườn (sotäpanna=thất 
la1), đề thoát dẫn ra tam giới (lokuttara), thì trong 20 tâm Thánh 
ĐẠO (magøa arlya cIta), có lố fâm đi kèm với thọ hỷ 
(somanassa sahagata vedana cItta), và 4 £ãm đi kèm vớt thọ xã 


(upekkha sahagata vedana cItta). 


* Tương tự như thế, trong 20 âm Thánh QUÁ (phala ariya 
citta), cũng có 16 fám đi kèm vớt thọ hỷ (somanassa sahagata 
vedana ctItta), và 4 fâm đi kèm vớt thọ xả (upekkha sahagata 


vedana cItta). 
Lược kê CẨM THỌ trong 121 TÂM : 


-Có 62 tâm đi kèm với thọ H Ý (somanassa sahagata vedan8), 
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-Có 55 tâm đi kèm với thọ XÃ (upekkhä sahagata vedan3), 
-Có 2 tâm đi kèm với thọ UU (Domanassa sahagata vedan3), 
-Có 1 tâm đi kèm với thọ KHỔ (Dukkha sahagata vedan3), và 
-CÓ I tám đi kèm với thọ LẠC (Upekkhã sahagata vedana). 
** 
BẤT ĐỊNH - ĐỒNG LỰC - TÁI SINH 
(Aniyata- Javana - PatisandhI) 


<>Xét qua “3 cấu tố” LUẬN HỎI (Samsara), “Ý” (mano), 
DUYÊN (paccaya), và KHỞI (paticca samuppäda). 
*Đầu tiên là sự đái sinh (thấp nhất) vào “4 CÕI SA ĐỌA” : 
1/“Địa ngục” (nrraya), 
2JˆNgạ quỷ” (peta), 
3/“Bàng sinh” (tiracchãna) hay «súc sinh», và 


4/“A-tu-la trần gian” (kãma asura). 


-“Đồng lực tái sinh” (patisandhi javana) vào 4 cảnh đọa nây là 
“kết quả” (vipaka) tất nhiên, của những hành động bất thiện 
(akusala), xuyên qua THÂN (kãya), KHẨU (vacT), và Ý 
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(mano), do 3 nhân xấu THAM-SÂN-SI (lobha-dosa-moha), 
thúc đây mạnh mẽ trong quá khứ. 


^ 


-Khi bàn sâu vào chỉ tiết, thì tuy có những “căn nhân” (hetu) và 
“duyên hể” (patthäna) phụ thuộc khác, chẳng hạng như CỘNG 
NGHIỆP (ganTbhũta kamma), cũng góp nhân vào «đổng lực» 
(javana) «đẩy tâm đi TÁI SINH XÂU» (duggati patisandhi), 
nhưng nói chưng thì có «4 đồng lực» đưa đến “4 cảnh đọa” nêu 


trên là quả ác (akusala-vipaka). 


<>Cao hơn 4 cảnh đọa (duggati bhũmi) là “CÕI NGƯỜI” 
(manussaloka), được xếp vào cảnh thứ 5, thì gồm tất cả nhân 
loại (manussa), kê từ hạng có cá tính như thủ vật, đến kẻ bình 
thường nhưng bị tàn tật, rồi đến hạng sinh ra với thân thể 
phàm tục trọn vẹn (puthuJjana), và sau cùng gọi là hạng ,#ười 
xuất sắc, cao thượng (puggala), có thê trở thành BẬC PHAM 
HẠNH (brahamcariya) hay THÁNH NHÂN (ariya-puggala). 


<>Phía trên CÕI NGƯỜI (manussa loka), thì có “ó CỐI TRỜI 
DỤC GIỚT? (kãma deva loka), là : 


* Thứ nhất là “TỨ ĐẠI THIÊN VƯƠNG” (cãtummahãräjikã 
deva), gồm “Đồng Thiên Vương” (dhatarattha), “Tây Thiên 
Vương” (virupakkha), “Nam Tiên Vương” (viru|lhaka), và 
“Bắc Thiên Vương” (vessavana). 


2/2 


-Không gian ở giữa 4 “Cốt Thiên Vương” là không gian (akãsa) 
rộng mênh mông, với tâm điểm là “Đửuh nứ?” (thần thoại), tên 


gọi chữ PalI là MERU hay SINERU. 


<>“Chư thiên” hay «dân cư» của các cõi TỨ ĐẠI THIÊN 
VƯƠNG (cätummahärajikadevä), có 4 loại khá đặc biệt : 


a/“Thiên nhạc công” hay “Càn-thát-bà” (gandhabba), 
b/“Thiên chúng” hay “Bảo thân” (kumbhanda), 
c/““Thiên long” hay “Rồng trời” (nãga), và 
d/“Đa diện tỉnh” hay “Dạ-xoa” (yakkha). 

Lược chú : 


* “THIÊN NHẠC CÔNG” hay “càn-tháf-bà”, là cái tên được 
dịch từ phiên âm Hán tự của chữ PA]I «gandhabba», là những 
“tỉnh tú âm nhạc”. Càn-thát-bà» đứng đầu trong việc làm say 
mê thính giác, của tất cả chúng sanh trong dục giới (rũpa loka) 


và sắc giới (arũpa loka), băng âm thanh kỳ diệu. 


* “THIÊN CHÚNG” hay “bảo hộ thân” (kumbhanda) là những 
“Thiên sinh có thân vi tế (giỗng như ánh sáng), tánh linh tự 


nhiên của “họ” là thích người lành, và chống kẻ đữ"`. 
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* “THIÊN LONG” hay “Rồng trời” (nãga), là loại «linh năng» 
có thân dài, tượng trưng cho sự “kết nỗi” TRỜI và ĐẤT. “Thiên 
long” là “nguồn gốc” làm “thoát thai” ra ÂM (nisedha) và 
DƯƠNG (yathäbhũta), 2 nguyên tắc vừa “tương hợp” vừa 
“# ơng khắc”, khiến cho TỨ ĐẠI SIÊU VIỆT (catu 
mahãbhũta), hay bốn “NGUYÊN ỦY” của vũ trụ, tự động vận 


hành, phát sinh ra mọi tình trạng, như : 
-cứng biên thành rêm, -mêm biên thành cứng, 
-hợp biên thành fan, -fan biên thành hợp, 
-phù biên thành frẩm, -frâm biễn hành phù, 
-động biên thành fĩnh, -fĩnh biên thành động, 
-lạnh biên thành nóng, -nóng biên thành lạnh, 
-đặc biên thành lỏng, lỏng biến thành đặc, 
-nước biễn thành hơi, -hơi biên thành nước, 
-nặng biễn thành nhẹ, -nhẹ biên thành nặng, 
-có biên thành không, -không biễn thành có, 
-hữu hình biến thành vô hình, -vô hình biễn thành hữu 


hình. 
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<>Và sau cùng TẤT CÁ biến thành năng lượng vô biên “biểu 
lộ ra” toàn thê tình trạng u- minh hay hỗn mang....nằm trong 
“tính vùng vầy” của “THIÊN LONG” (nãga). 

* “ĐA DIỆN TINH” hay “Dạ-xoa” (yakkha) là một loại “phi 


s2 Ầ 


nhân” rât thông mình và giàu mưu trí biện luận. 


-“Phi nhân” (yakkha) nầy có thê “hiện ra” muôn ngàn hình 
dạng khác nhau (=đa diện), và luôn luôn thay đối «bản tánh» 
hết hiền rồi dữ, hết đẹp rồi xấu, hết nhỏ rồi lớn, hết hữu hình rồi 


vô hình...hay ngược lại. 


-Và chỉ có đức Phật (Buddha) mới hàng phục được Đa điện 
finmh (“Dạ-xoa”=yakkha) mà thôi. 


* Thứ hai là “ĐẠO LỢI THIÊN” hay cõi «tập hợp tâm linh 
đây hạnh lành, tràn trễ phúc đức», hậu thân của “TAM THẬP 
TAM NHÂN PHAM HẠNH” (brahmacariya), có ghi trong «7c 


sinh truyện» (Jãtaka) là “điển hình” của thiên chúng cõi nây. 


-Tiếng Pä|T của «ĐẠO LỢI THIÊN» là «tãvatimsa deva», có 
nghĩa là cõi trời của “33 đại phạm hạnh”. Và vị “Thiên vương” 
(devarãjã) đứng đâu là vua “ĐỀ THÍCH” (Sakka). 

-Đây cũng là NƠI mà đức Phật đã thuyết VI DIỆU PHÁP 


(Abhidhamma) cho “hương linh” của “Phật Mâu” (Maya devl) 
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và thiên chúng hữu duyên, từ các cõi trời khác đến nghe, suốt 3 
tháng trong mùa an cư kiết hạ thứ bảy, sau khi thành đạo, -tính 


theo lịch thế gian. 


-Cái tên “ĐẠO LỢI THIÊN” hay “TAM THẬP TAM THIÊN” 
(tavatimsadeva) cũng có nghĩa là “phúc lớn của 33 vị tạo thiện 
nghiệp cứu nhân độ thể”. -Mời đọc TÚC SANH TRUYỆN để 
biết chỉ tiết. 

* Thứ ba là “DA-MA THIÊN ” (yãmadeva), hay «CÕI AN VUI 
BẮT NGHÌ› (=hạnh phúc không lo). Vị “Thiên vương” đứng 


đầu cõi trời nây tên là “Suyama”. 


-“DA-MMA THIÊN” ám chỉ cõi trời, mà thiên chúng hưởng sự 
an vui một cách trọn vẹn, nhờ kiếp trước TẠO NHIÊU THIỆN 
NGHIỆP (kusala kamma) một cách hiểu biết, với “lòng fin sắc 


đá, không một gợn nghĩ ngờ”. 


-Nghña là kiếp trước, “thiên linh” nào đã may mắn hội đủ duyên 
lành, được sống gần các bậc THIỆN TRÍ THÚC (kusala 
pandita). Các “pháp học” hay “pháp hành” của họ thường được 
soi sáng, và trình bày minh bạch, để áp dụng một cách sáng suốt 
(có TRI có HÀNH), chứ chắng phải nhằm mắt hành động, 


không xuyên qua chánh kiến (sammäa ditth1). 


mơ) 


* Thứ tư là “ĐÂU-XUẤT-ĐẢ THIÊN” (Tusitadeva) còn gọi là 
cõi “CẢNH CẬN GIẢ THOÁT”, là thiên cảnh hội đủ thiện 
duyên, để vào kiếp chót sau đó, thực hiện “viên tròn công phu 


ba-la-mát” (paäramrt3). 


-Đây chính là “cối trời thích hợp nhất”, đề MỘT ĐẠI BÔ-TÁT 
(Mahaãbodhisatta) “an frứ”, trước khi giáng trần, trở thành 
PHẬT TOÀN GIÁC (Sammä sambhuddha). 


-Đặc điểm của cõi “ĐÂU-XUẤT-ĐẢ THIÊN” (tusita deva), là 
NƠI nây, chư thiên và hiền thánh suốt kiếp không ngừng thuyết 
pháp (dhamma), nhất là nói PHÁP VÔ LẬU (abyäkatä 


asankhata dhamm8) cho nhau nghe. 


-Chính “hương linh” của cô hoàng hậu “Ma-Da” (Mãyã), mẹ 
thái tử Sĩ-đạt-ta Cồ-đàm (Siddhatta Gotama), sau khi sinh con 
7 ngày đã qua đời, siêu sinh lên cõi nầy, trước khi “con trấn 
gian” của bà thành Phật. Và Phật Cô-đàm (Gotama Buddha) đã 
lên đây thuyết Vi Diệu Pháp (Abhidhamma), báo ơn thân mẫu. 


* Thứ năm là “HÓA LẠC THIÊN” (NimmaänarafT) hay cõi trời 
“TỰ SINH PHÚC”. Đây là NƠI mà tắt cả thiên chúng đều có 


khả năng tự biên hóa ra toàn thê những øì mình cân. 
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-Nghĩa là HẠNH PHÚC hay cảm thọ HỶ LẠC của họ phát sinh 
từ “nh năng” của MỖI CHƯ THIÊN cõi HÓA LẠC 
(Nimmãnaraf), vì trong “linh năng” của họ chứa đây đủ £hiên 


quả (deva vipäka) lẫn flên đức (deva guna). 


-Chúng ta có thể gọi “cõi rời thứ năm” này là “TỰ HỶ LẠC 
THIÊN”. Một vị trời sinh lên ở HÓA LẠC THIÊN thì có đây đủ 
tất cả mọi thứ hạnh phúc, không cần ai hỗ trợ. Họ không biết 


“thiêu thôn vật gÌ`. 


* Thứ sáu là cõi “THA HÓA TỰ TẠI THIÊN” 
(Paranimmitavasavatti) hay cảnh trời “THA SINH NHƯ Y 
PHÚC”, vì ở đó TẤT CẢ nhu cầu của một thiên linh đều luôn 
luôn được “cung cấp” tròn đây theo “linh ý”, không thiếu bất 
cứ món gì. Và “nhe vát” cần đến, chỉ được dùng một lần rồi 


biên mát, đê hiện ra những cái mới, vô cùng tỉnh khiết. 


-Khi một “hiên linh” được sinh lên cối THA HÓA TỰ TẠI 
(Paranimmitavasavatti), thì tất cả những “cưng cấp” cho vị ấy, 
đã được “chuân bị” sẵn sàng “theo nhu cầu”, bỡi chư thiên ở 
tầng trời “HÓA LẠC” (NÑimmitarati) bên dưới, đề làm tròn công 
đức “hộ trì” và “đối lại” là được “NGHE PHÁP”. 


-Sự “HƯỞNG PHƯỚC” (puññaka) ở cảnh trời THA HÓA TỰ 
TẠI (parinimmitavasavatti) thì rất hoàn hảo, đúng với ý nghĩa 
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của nhóm chữ “tha hóa tự tại” (do chư thiên khác làm cho). Đặc 
biệt là những “chư thiên phục vụ” luôn luôn biết trước “ĐÔI 
TƯỢNG? của họ muốn gì, để không bao giờ “cung cấp” sai 
lệch. Trong 6 cõi trời DỤC GIỚI (Kãma bhũm¡), thì THA HÓA 
TỤ TẠI THIÊN là cõi cao nhất. 


*Tưởng cũng nên nói thêm, chư thiên trong cõi THA HÓA TỰ 
TẠI (ParanimmitavasavattI) dĩ nhiên là có tuôi thọ rất dài. Và 
suốt kiếp sống, họ “dành hết thời gian” cho việc “giữ tâm thanh 
tịnh” và nói PHÁP. 


-Hai tật lười biếng và thèm hưởng thụ các hạnh phúc trên thiên 
cảnh không bao giờ phát sinh trong CƯ THIÊN THA HÓA TỰ 


TẠI (ParanimmitavasavattI). 


*Sự nói pháp không ngừng, chính là “sinh hoạt chính” của tất 
cả sinh linh cõi trời nây. 

-Nghĩa là, giữa 2 cõi “HÓA LẠC THIÊN” (Nimmitarafi) và 
“THA HÓA TỰ TẠI THIÊN” (ParanimmitavasavatfT), luôn luôn 
có sự hộ trì và hồ tương đặc biệt cho nhau, là HỘ TRÌ SỰ NÓI 
PHÁP (Dhammapäla) và TINH TẤN THUYÊT PHÁP 


(Dhammabhãsanaviriya). 


<>6 CÕI TRỜI vừa nêu cộng với cối #gưwời (manussa), và 4 cối 
khô (dugøsati) thì sách VI DIỆU PHÁP (Abhidhamma) gọi là 


11 cối dục giới (Kãma bhũmi). -Xin ghi lại vắn tắc : 


=>3 cõi ĐỌA NHIÊU hay “ác báo hạ sanh” (dugsgati) là L/“địa 
ngục” (nraya), 2/“nggạ quỷ” (peta), và 3/“bành sinh” 


(tiracchãna yoni), 


=>2 cõi ĐỌA ÍT hay “thiểu phước chúng sanh” (sugati), là 
L/“nhân loạt” (manussa), 2/“thiên a-tu-la ` (äkäsa asura) và “ 


địa a-tu-lq trần gian" (bhumma asura), cộng với 


=>6 cối trời dục giới vừa kê là 1/Tữ đại thiên vương 
(Catummaha-raJikadeva), 2/Đạo-Lợi (Tãavatimsadeva), 3/Dạ- 
ma (Yãmädeva), 4/Đâu-xuấtđà (Tusideva), 5/Hóa lạc 


(Nimmanarat), và 6/Tha hóa tự tại (ParanimmifavasavatfI). 
*Tông cộng : 3+ 2+6 + 11 CÕI DỤC GIỚI (Kãma bhũm!). 


k% 
ĐÓNG LỰC đây TÂM “4i sinh” VÀO SẮC GIỚI. 


<>Phía trên II cảnh Dục Giới (Kamavacara) là 16 cõi trời khác. 
Đó là SẮC GIỚI THIÊN (Rũpãcacaradeva). ĐÂY là “điểm 
đến” của những PHẠM HẠNH NHÂN (visuddhi purisa) đã đắc 
thiền hữu sắc (rũpa jhãna bhãvan8). 
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-Nếu ở DỤC GIỚI (kama bhuũmnI), âm (citta) của chúng sanh 
luôn luôn bị “trần cảnh” (kãmãlambana) và THAM-SÂN-SI, 
làm cho vọng động phân tán không ngừng...thì ở cõi SắC GIỚI, 
tâm ấy đã được “để mục thiên” (kamatthãna) “đào tạo”, làm 
cho thăng hoa và AN TRÚ (appan3) trong TỨ ĐẠI, từ ĐỆ 
NHẤT THIÊN đên ĐỆ TỬ THIÊN (ekaggatä=nhất điểm), và ĐỆ 
NGŨ THIÊN (upekkhãä=XẢ), phá biên giới vật chất. 


*Nên nhớ răng “SỰ TÁI SINH” nào (Patisandhi bhava) sau khi 
chết, cũng là một “PHÁP HÀNH” (Sañkhara). Và mỗi “PHÁP 
HÀNH” đều có “đồng lực” hay tiềm năng vận chuyển (javana), 


“đấy” cho đi tới sự hiện hữu tiếp theo. 


-Nói cách khác, đó là “đồng tốc tái sinh” (patisandhi javana) 
hay “bánh trớn chủ lực” của NGHẸP (kamma) trong những 
vòng LUẬN HÔI” (Samsãära) quay mãi. 


<>Xi nêu 16 cõi trời SẮC GIỚI (Rũpa bhũmi), cũng gọi 16 đổi 
tượng đề tâm thiên sắc giới (rũpa jhãna citta), có thể TÁI SINH 
(patsandhi), mà “cõi thấp nhất” là “PHAM CHÚNG THIÊN” 
(Brahmaparisajja), và “cõi cao nhất” là “SÄC CỨU CÁNH 
THIÊN? (Akanittha), như sau : 


§ -Trước tiên là 3 cõi PHẠM THIÊN (Brahma), nằm trên cùng 
một “tầng trời” (devaloka) gồm : 
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l/Phạm chúng thiên (Brahmaparisalja). -Nhóm chữ “Phạm 
chúng thiên”, đến từ Pä]T ngữ “Pãrisajjha” có nghĩa là “cộng 
đồng” hay “thiên chúng”, äm chỉ “tất cả thiên linh phạm hạnh” 
đã sinh vào đây. 

2lPhạm phụ thiên (Brahmapurohita). -Nhóm từ “Phạm phụ 
thiên”, đến từ Pä]T ngữ “Purohira” có nghĩa là “phụ trợ” hay 
“thiên linh có chức phận”, làm việc cho “cấp trên”. 

3/Đạt phạm thiên (Mahabrahma). -Nhóm từ “Đại phạm thiên” 
cũng đến từ Pä|T ngữ “⁄ahãbrahamäa” ăm chỉ VỊ TRỜI lớn 
nhất, quán xuyên ở cõi nây. 

-Chữ “Ä⁄ahã ”có nghĩa là LỚN hay ĐẠI, và chữ “B8rahm” là 
PHẠM THIÊN, hay “thiên linh” đầy đủ “thiện hạnh”. 


*Người Ẩn-độ theo đạo Bà-la-môn (Brahmanisme) xưa nay vẫn 
xem vị ĐẠI PHẠM THIÊN (Mahãbrahm8) là “Chúa tể” của 
“bạn vật hữu tình” trên quả đất. -Có tôn giáo còn xem ĐẠI 


PHẠM THIÊN là “go hóa”. 


22k 
§§ -Tiếp theo là 3 cõi SẮC GIỚI khác (Rũpa bhũm¡), gồm : 


L/Thiếu quang thiên (Parittäbhä). -Nhóm chữ “Thiếu quang 
thiên”, đến từ Pã|T ngữ “Pariitãbhäã”, được thành lập bỡi 2 phân 
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*Parinta” và “Abhđ”. -Paritfa có nghĩa là “trẻ trung”, “ngoan 
đồng”, hay “luôn luôn tươi trể”, tạm dịch là “THIÊU”. -Ä4bhã 
là “tỏa sáng” hay “chiếu rọi”, tạm dịch là “PHÁT QUANG”. 
“Thiếu quang thiên” là cõi “chư thiên luôn luôn sống đây hào 
quang, trong tình trạng trẻ trung. ` 
-%SÃC GIỚI kê khai tiếp : 3 + =4 

2/Vô lượng quang thiên (Appamanabhä). -Nhóm chữ “Vô 
lượng quang thiên” đến từ PäIT ngữ “Appamanabhä”, được 
thành lập bỡi “appamanäa” và “4bhä”. 

-ÂAppamainä có nghĩa là “vô lượng”, không giới hạn, và 4bhã 


là da sáng hay “phát hào quang”. 
-%SÄC GIỚI kê khai tiếp : 4 + I = 5 


3/Quang âm thiên (Abhassara). Tên “Quang âm thiên” là danh 
từ Hán-Việt được “thoát dịch” từ chữ Pä]T “4bhassara” có 
nghĩa là “soi sáng thấu đến các cõi thấp”. -Ba cõi vừa nêu cùng 
năm trên một tầng trời. 

-SẶC GIỚI kê khai tiếp : 5 + 1 = 6. 


k% 
§§§ -Và tiếp theo là 3 cối S⁄ÝC (Rũpa loka) cao hơn nữa, là : 
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L/Thiểu tịnh thiên (Paritasubha). -Nhóm chữ “Thiểu tịnh 
thiên” đến từ “hợp ngữ” Pä|I “Paritta+subha”. Pariffa nghĩa là 
“còn ít, hay “chưa hoàn toàn đầy đủ”, và Swbha nghĩa là 
THANH TỊNH. -Tức là cõi mà sự THANH TỊNH của chư thiên 


chưa viên dung tuyệt đối. 
-SẶC GIỚI kê khai tiếp : 6 + 1 =7. 


2/Vô lượng tịnh thiên (Appamanasubha). -Nhóm chữ “Vô 


^A„¬?9 


lượng tịnh thiên” đên từ “hợp ngữ” PäII “4ppamanãä+Subha”. 


Appamabä có nghĩa là “vô lượng”, “không biên giới”, “vô hạn 
định”. Và subha nghĩa là THANH TỊNH. Tức là “VÔ BIẾN 


THANH TỊNH', tình khiết. 
-SẶC GIỚI kê khai tiếp : 7 + 1 = 8. 


3/Bắt biến tịnh thiên (Subhakinha). -Nhóm chữ “Bát biến tịnh 
thiên” cũng đến từ “hợp ngữ” PäIT “Subha+Akinha”. Subha 
nghĩa là /hanh tịnh. Akinha nghĩa là “vững chắc”, “cỗ định”, 


“không thay đôi”. 
-SẶC GIỚI kê khai tiếp : 8 + 1 =9. 


*Đến đây, chúng ta đã nêu ra 9 cối PHAM THIÊN, hay SẮC 
GIỚ! (Rũpa loka), gồm 3 TẦNG trời (Tiloka deva) : 


=>l tầng lấy PHẠM HẠNH (Brahmacariya) làm “tiêu chuẩn”, 
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=>1 tầng lây HÀO QUANG (Äbh8) làm “tiêu chuẩn”, 
=>1 tầng lây THANH TỊNH (Subhä) làm “tiêu chuẩn”). 


+ k% 
§§§§ -Phía trên 9 hiên cảnh ấy là 2 SẮC GIỚI đặc biệt, gồm : 


l/Quảng quả thiên (Vehapphala). -Nhóm chữ “Quảng quả 
thiên” đến từ “hợp ngữ” Pä]I “Veha+Phala”. '“*Veha” có nghĩa 
là VĨ ĐẠI hay TO LỚN, và “Phaïa” nghĩa là QUÁ (hoa trái). 


Tức là cảnh trời có QUÁ PHÚC “rất sâu rộng”. 
-SÄC GIỚI kê khai tiếp : 9 + I = 10 


2/W2 tưởng thiên (Asañña-satta). -Nhóm chữ “Wô tưởng thiên” 
vốn cũng đến từ “hợp ngữ” (Patisandhi) Pã|T “Asañña+Satta”. 
“Asañfñia” có nghĩa là VÔ TƯỞNG hay KHÔNG CĂN THÚC, 
và “Sa” nghĩa là CHÚNG SANH. 


-%ÄC GIỚI kê khai tiếp : 10 + I =11 
Lưu ÿÝ: 


*Xin chớ hiểu lầm răng “CHƯ THIÊN VÔ TƯỞNG?” (asañña 
deva) là “những chúng sanh KHÔNG CÓ HỮU PHẢN” 
(abhavaủga), và cũng không nên xem VÔ TƯỞNG THIÊN 
(asañña-devä) là “cảnh trời TUYET DIẸT” (pariccheda satta), 
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hay “sinh linh là con số không”. -Vì tâm hữu phần của chư 
thiên loại nầy, không vận hành dưới “dạng” CĂN và THỨC, 


như những chúng sanh các cõi thấp. 


-Ây là kết quả của nhiều kiếp trước, “họ” đã cho rằng “TINH 
THÂN (mano) hay TƯỞNG UẦN (viũññãna khandha) là nguyên 
nhân của tất cả chịu đựng sự LUẦN HÔI" nên “họ” đã “ lập 
nguyện” sẽ HÀNH THIỆN TÓI ĐA để làm “bóp chết? TÂM 
THÚC. hay dập tắt mọi nhân duyên tạo ra TƯỞNG UÁN, bao 


gôm căn Và thức. 


k% 


§§§§§ -Tiếp theo, bên rên 11 cối này là 5 CÕI TRỜI, được gọi 
là“Tịnh cư thiên”. -Nhóm chữ “Tịnh cư thiên” đến từ “hợp 
ngữ” Pä|T “Suddha+ 4vasd”. “Suddhã” có nghĩa là trong sạch, 
thanh tịnh. Và “4wãsz” nghĩa là NƠI AN TRÚ. Những “thiên 
linh” ờ TINH CƯ THIÊN (Suddhãvãäsa) đều là những Thánh 
BÁT LAI (Änãgãm)). 


*Tên 5 cõi “7TJNH CƯ THIÊN” (Suddhãväsa) như sau : 


1/Vô phiên thiên (Aviha). -Chữ Pä]T “Aviha” có 2 phần là “4” 
và “Viha”. «A» là tiếp đầu ngữ phủ định, nghĩa là «không». 
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Còn “Viha” ám chỉ sự “xa la phiên não, thưởng xuyên thanh 


tịnh”. -“A VIHA” tạm dịch là “yồ phiên não một cách lâu dài". 
-%SÄC GIỚI kê khai tiếp : L1 + 1 = 12. 


2/Vô nhiệt thiên (Atapp3). Chữ Pä|T “ATAPPÄẨ” cũng có riếp 
đâu ngữ phú định như trên. Còn chữ “TAPPÄẨ” có nghĩa triết 
học là “ngắm ngầm sôi sục”. -*ÄTAPPÄ” tạm dịch là “không 
sôi sục”, “không cọ xát”, “không phát nhiệt", “không bị đốt 
cháy”, không nóng nảy (=Vô SÂN HẬN)!. 


-Sắc giới kê khai tiếp : 12 + 1= 13. 


3/Thiện hiện thiên (Sudassã). Chữ Pälï “SUDASSÄ” với tiếp 
đâu ngữ “SU” có nghĩa là TỐT, ĐẸP, THIỆN, LÀNH. Và 
“DASSAÄ” có nghĩa là “hoan hỷ qua nhãn quan”. °“SUDASSÄ” 
được tạm dịch là “ngoại hình hoàn hảo”, hay cõi THIỆN HIỆN. 


-SÄC GIỚI kê khai tiếp : 13 + 1 = 14. 


4JThiện kiến thiên (Sudassi). Chữ “SUDASST” cũng có /iếp 
đầu ngữ “SU” (tốt) như trên, nhưng chữ “DASST” ám chỉ “thấy 
rõ phẩm tính thiện bên trong”. “SUDASSI DEVA” tạm dịch là 
“cối trời để sống và thấy rõ CHÁNH THIỆN (sampa kusala) 
đưa đến giải thoát”. 
-Sắc giới kê khai tiếp : 14 + 1 = 15. 
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5/Sắc cứu cánh thiên (Akanittha). Chữ Pä]T “AKANITTHA” 
với tiếp đầu ngữ phú định “A”, có nghĩa là “tuyệt đối không 
còn gì cao hơn nữa”. Và “Kaniffha” có nghĩa là *CỨU CÁNH” 
hay “mức độ siêu thoát lÿ tưởng cuối cùng”. 
-“AKANITTHA DEVA” tạm dịch là “SÍC CÚU CÁNH 
THIÊN”, hay cõi trời cao nhất trong fhiển tâm SẮC GIỚI 
(Rùpacitta Jhana). 

-Sắc giới kê khai tiếp : 15 + 1 = 16. 
*Trên đây vừa nêu 5 CÕI SẮC GỚI (Rũpa loka), “nơi” chỉ có 
những Thánh Bắt Lai (Änãgãmi) mới “tái sinh” vào. 

Như vậy : 

-Chúng ta có 16 cối S.ÄC GIỚI (Rũpavacara) có liên quan đến 
“QUÁ THIÊN” (Jhãna vipäka), có thể tóm lược như sau : 
* Ba cõi đầu tiên tương ứng với những định tâm bậc SƠ THIÊN 
(Pathamajjhãna). 
* Ba cõi tiếp theo tương ứng với những định tâm bậc NHỊ 
THIÊN (Dutiyajjhãna). 


* Ba cõi kế tiếp tương ứng với những định tâm bậc TAM 


THIÊN (Tatiyajjhãna). 


^„¬?9 


* Hai cõi “Quảng quả thiên 
(Asañña satta), và năm cõi “7INH CƯ THIÊN” (Suddhãvãsa), 
tương ứng với những định tâm bậc TỨ THIÊN 


(Vehapphala), “Wó tưởng thiên” 


(CatutthaJihana). 


<>l6 cõi trời SẮC GIỚI (3+3+3+2+5) nầy được chia “một cách 
tổng quát”, dựa theo Tạng Kinh (Sutta ptaka) như thể, xem ra 
không có gì “mâu thuần” với “5 tầng thiên” trong Vĩ Diệu Tạng 


(Abhidhamma pI{aka). 


*Lý do, vì số “chỉ thiên” giữa 2 bên giống nhau, chỉ khác ở chỗ 
là VI Diệu Tạng (Abhidhamma) nêu ch; thiên một cách chỉ tiết, 
còn trong Tạng KINH thì chúng được phối hợp một cách giản 
dị hơn mà thôi. 


k% 


ĐỒNG LỰC (Javana) và SỰ TÁI SINH (Patisandhi). 
vào cõi VÔ SẮC (Arũpavacara). 


*Nói đến “?ái sinh” (Patisandhi) vào cõi VÔ SẮC (arũpa loka) 


là nói đên “cánh sẽ đên” sau khi lầm chung của những hành giả 


- é€ 


(yogävacara), đã đắc “fiên vô sắc” (arũpavacana jhãnacitta). 


<>Có 4 tầng trời ở cõi Vô sắc (arũpa loka), xếp theo thứ tự, từ 


thấp đến cao, là : 


I1-KHÔNG VÔ BIÊN XU (Äkãsãnañcãyatana), 
2-THÚC VÔ BIÊN XỨ (Viũññãnañcãyatana), 
3-VÔ SỞ HỮU XỨ (Äkiñcaññãyatana), và 


4-PHI TƯỞNG PHI PHI TƯỞNG XỦ (Neva saññã 


nasaññayatana). 


*Nhưng trước khi đề cập đến “VÔ SẮC” (arũpa) hay “không 
vật chất” (Immaterial), chúng ta cần “liên tưởng” răng, “yô sắc” 
(arũpa) là cảnh gây cho chúng ta cái khái niệm “đối nghịch” với 


“hiếu sắc” (rũpa). 


-Nếu “HỮU SẮC” (rũpa) luôn luôn lấy giới hạn (niyata) làm 
trạng thái (lakkhana) đê phân biệt (viñũñatti), thì “VÔ SẮC” 
(arũpa) luôn luôn lấy vô hạn hay chẳng biên giới (ãkãsãnañca) 


làm nhận thức (viññana). 


-“VÔ HẠN” ở đây vốn không thực sự chuyên chở cái ý nghĩa 
“phú định” (=chắng vật chất), hay cái ý nghĩa “xác định” (=có 
vật chất), mà VÔ BIÊN (anañcãyatana) ở đây chính là QUÁ 
THIÊN (Jhãnavipäaka), “đưa” ý thức hành giả “thể nhập” vào 
“ĐÈ MỤC” hay “TÂM CẢNH” không còn bị hạn chế bối sắc 
pháp vô thường (-ám chỉ vật chất thô kệch hay rỉnh vì), -tức là 
khi hành giả đắc được “TÂM THIÊN” vô sắc, thì “các lắn mức 
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tạo ra tướng trạng” (lakkhana) đều trở thành VÔ 
HIỆU=KHÔNG. 


-Nói một cách khác “tuyệt tịnh”, dễ hiểu hơn, đó là TÂM XẢ 
(Upekkhã cItta). 


Chúng ta tuân tự đi vào “vân đề” : 


U/ Cõi THIÊN VÔ SẮC /h# nhất được mệnh danh là “KHÔNG 
VÔ BIÊN XÚ” (äkãsãnañcãyatana) ám chỉ răng, ở đó “không 
gian ” (äkãsa) thì “tuyệt đối trồng rồng”, chăng chứa bất cứ “vật 
øì” (Nañcãyatana), dù cho ấy là “vár vi tế” (sukhuma rũpa), tức 
là “CHĂNG BIÊN GIỚI”. Nhóm chữ “không vô biên xứ" viết 


đây đủ là “không gian vô biên”. 

-Nói cách khác, “đối ứzợng” hay TÂM CẢNH (cittalambana) 
của “sinh linh” trong cõi VÔ SẮC (arũpaloka), hoàn toàn không 
bị ảnh hưởng hay hạn chế bỡi SẮC PHÁP (rũpa dhamm38) hay 
vật chất (rũpa), như trong 2 cõi đực giới (kãmavacara loka) và 
sắc giới (rũpavacara loka). 

-Tất nhiên “KHÔNG GIAN VÔ BIÊN” này trong cõi VÔ SẮC 
(arũpa loka) cũng tương ứng với “âm thiển thứ nhất” qua “đặc 


tính” TRIỆT TIỂU GIỚI HẠN (äkãsãnañcãyatana). 
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-Ngược lại, trong cõi DỤC (Kãma) hay trong cõi SẮC (Rũpa), 
thì sinh linh (nhất là con người) luôn luôn lẫy “không gian hữu 
hạn” THÔ (olãrika) hay TẾ (sukhuma) làm “tiêu chuẩn” 
(mũlikasacca), để TÂM THỨC (Cita) có “nền tảng” 
(patitthana), thành lập “khái niệm” (sañkappa) hay “ân tượng” 
(manorañjaka), đồng thời với đa chiều biên giới (bahuvidha 


pariccheda), gọi là “cấu £ổ” (dhãtu) của “kiến thức” (=ditthi, 


(vijñana, sankappa). 


-Vì rằng, trong ý thức (viññãna) của một “hành giả phàm phu” 
(puthujjana yogävacara), chưa hoàn toàn thanh tịnh, sự TƯƠNG 
ĐỐI tất “cần thiết”. Do đó họ phải luôn luôn “dựa vào” tính 


TƯƠNG ĐÓI (bandhu, ñãti), để “vận hành”. 


-Nhưng trong một “hành giả” (yogävacara) đắc THIÊN VÔ 
S%ÁC (arũpajhãna), thì phẩm cách TUYỆT ĐÔI (paripunna, 
paramattha) hay “siêu việ” (lokuttara) không đặt “nên tảng” 


trên tính TƯƠNG ĐÔI của “hữu sắc”. 


-Và con người luôn luôn sống trong “môi rờng” TƯƠNG ĐÔI 
ñãti), nên chỉ có thể “hiểu” (bujjhati) và “tin” (saddahati, 
VIssasatI) trạng thái SIÊU THOÁT (lokuttara) qua “/Øởng 


tượng” (maññanã, sañkappa), -trái hắn với tâm SIÊU THOÁT 
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(lokuttaracitta) là biết (sakkhita) SỰ SIÊU THOÁT qua #rải 


nghiệm (vimamsa, uparikkh3) ! 
*Tất nhiên, TƯỞNG TƯỢNG tức là ẢO, không phải THẬT ! 


-Ngoài ra, nêu tính TƯƠNG ĐÔI (bandhu) luôn luôn bị cầm tù 
bỡi “2 fình trạng đổi lập (viruddha) của giác quan” (dvãra), là 
CỤ THẺ (samhata) và TRỪU TƯỢNG (säramsa), thì tính 
TUYỆT ĐÔI trong VÔ SẮC THIÊN (arũpajjhãäna) hoàn toàn 
không bị ảnh hưởng, bỡi những điều kiện tương phản 
(vipakkha-paccaya) như thê. 


-Khi nói về “đệ nhất THIÊN VÔ SẮC”, (arũpa pathamajjhãna) 
mà TÂM THÚC (viññãna) vẫn còn bị ảnh hưởng bỡi “2 nguyên 
tắc song đối” (=CỤ THÊ và TRỪU TƯỢNG), thì ấy không 
phải là “không vô biên xứ” (ãkäsã nañcäyatna), hay chăng phải 
là “CHÂN KHÔNG? (suññatä) thật sự, trong VÔ SẮC PHÁP 
(arũipa dhamm). 

*Một “hành giả” (gogävacara) đã và đang sống THUẦN THỤC 
trong pháp THIÊN (jhãnadhamm8ä), hữu sắc (rũpa) hay vô sắc 
(arũpa), thì TÂM THÚC của họ tất nhiên “chứa đầy đủ ĐÔNG 
LỤC? (vuddhigamr javana) để “thăng hoa”... 
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-Khi mãn kiếp thì “đống lực” (javana) ấy có thể đây TÂM 
THỨC (citta viññãna) của “hành giả” tái sinh vào cõi trời HỮU 
SẮC (rũpaloka) hay cõi trời VÔ SẮC (arũpa loka), bất cứ lúc 
nào họ nhắm mắt...như là một TIỀN HÓA tự nhiên 


(abhigamana kirIya). 


-Mặt khác, hành gia (yogävacara) ây vốn đã hoàn toàn thành 
tựu TÂM THIÊN hữu sắc (Rũpajjhãna citta) cao nhất, gọi là 
“đệ ngũ thiên” (pañcamajjhãna vipäka), với 2 chỉ pháp KIÊN 
CÔ (appanä), là NHÁT ĐỊNH (ekaggatä) và XẢ (upekkhã 
sahaøata), thì họ “chuyên tánh” (gotrabhũ) thành “vô sắc” 
(aripa) là một điều đương nhiên (pakati). 

-Nghĩa là “đề mục tu thiên” (kammatthäna) thuộc về “£# đạt” 
(rũpa) của họ, đã được hoàn toàn “/hăng hoa” (gotrabhũ), biến 
thành “khái niệm” (paññatti) đồng hóa vào “KHÔNG GIAN VÔ 
BIÊN” (akasanañcayatana), không còn “hình dạng” (santhana, 
rũpa) hay “giới hạn” vật chất nữa (rũpassa sĩm3). 

-Đó là sự CHUYÊN TÁNH / nhiên và thanh tịnh (visuddhi 
øotrabhũ nesaggika) của THIÊN pháp (jhãna dhamma). 


k% 
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II- Cõi THIÊN VÔ SẮC £h# hai có tên là “THỨC VÔ BIÊN 
XÚ” (viññãnañcãyatana) ám chỉ rằng, ở đó “âm thức” (citta) 
KHÔNG CÓ “đối tượng bị hạn chế”. Và TÂM THỨC của hành 
giả cũng “nhận thấy” CÁI BIẾT của chính NÓ, không “năm 


trong” bầt cứ lăn mức nào cả. 


-Nghĩa là TÂM THỨC và ĐÔI TƯỢNG (=cảnh trí của nội tâm 
lẫn ngoại trần) đều trở thành “MỘT” (hay đồng nhất). “Cảnh 
trí vô biên thì Tâm thức cũng vô biên”, như ] hiệu quả “siêu 
việt fự nhiên”, chứ không phải như T “thành tựu”, thông qua 
những “ván hành hữu vỉ", hay “cũng không phải” thông qua Ï 
NHÂN DUYÊN (paccya) “hội đủ các điều kiện sắc pháp” ! 


*THỨC VÔ BIÊN XỨ (viññãnañcãyatana) là “dạng khai thị” 
(vimhayäkula) của nên tảng giải thoát tâm linh, xóa bỏ 
(apamajjati) tất cả hạn chế (paricchindana) bỡi “TỨ ĐẠI 
TƯƠNG ĐÓ†”, là vật chất trong DỤC giới và SẮC giới, hóa 


giải (dubbalam karotI) “đối tượng hữu hạn” của tâm thức. 


*k*% 


II- Cõi THIÊN VÔ SẮC zh ba được mệnh danh là “VÔ SỞ 
HỮU XÚ” (äkiñcaññãyatana) ám chỉ rằng, ở đó “vấn để 
NGUÔN GÓC (mũluppati) của vạn vật”, không được “đặt ra” 
nữa, vì CÁI gọi là “CN CUỚC THẬT (bhũta abhisañjãnana) 
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của một sinh linh từ vô thỉ KHÔNG BAO GIỜ CÓ”. -Đó chỉ là 
kết quả (vipaka) của PHÁP HÀNH (saikharä) do vọng động 


(uddhacca) và chiêu cảm (manorafñJaka). 


-Nghĩa là NGŨ UẦN (pañca khandha) lập thành một “sinh 
linh” (-tiêu biêu tạm thời ở đây là một con người), vốn đến từ 
các pháp “HỢP-TAN”, -hay “KHÔNG NGUÔN GÔC” và “bất 
tịnh” thì biến thành “CÓ”, -để rồi từ “CÓ” và câu hữu với tham- 
sân-si, thì sẽ hoàn lại là “KHÔNG” (ãkiñcaññâ). 

-Và nhất là “NÑGŨ UẦN (pañca khandhä) chăng bao giờ là sản 


7 
^ s99 


phám thát” của một “quyên năng tuyệt đổi” nào cả. 


-Dù cho theo Phật giáo, NGŨ UẦN (pañca khandha) có thể xem 
là “kết quả” của THAM, SÂN, SI (lobha, dosa, moha) “huân 


^) 


tập 
UẦN lại chính là “dụng cụ duy nhất” hay “đối tác nòng cốt”, 
có khả năng “HÓA GIẢI” (dubbalam karoti) am. sân, sỉ. 


trong dạng vật chất, nhưng cũng theo Phật giáo, NGŨ 


<>Chưa kê “Triết học A-TỶ-ĐAT-MA” (Abhidhamma) còn nêu 
rõ, TƯỞNG UẨN (saññãä khandha) HÀNH UẢN (saủkhãrãä 
khandha) và THỨC UAN (viãñãna khandha) rong NGŨ UẦN 
“có” 89 hay 121 “tâm vương” (Citta) để làm “dụng cụ”. 


Si 


*Trong sô đó, chỉ có 12 âm bất thiện (akusala citta), “là dụng 
cụ XÂU”, và 78 tâm vô nhân (ahetuka citta) là “dụng cụ BẤT 
ĐỊNH” (sẽ nói sau). Nhưng con người lại có đến đến hay 59 
hay 91 zâm thiện (kusala citta), có thể gọi là “dụng cụ TÓT”, để 
“hóa giải” những nguồn gốc “gây ra” 2 tình trạng THUẬN 
(mãnñpa) hay vui sướng, và NGHỊCH (amãnäpa) hay đau khổ 
(dukkha) trong sự luân hồi. Đó là những fâm tiến hóa (sobhana 


citta) để “đối trị” các ác pháp (akusala đhamm8). 
*24+15+12+8§ =59 ==> 59 dụng cụ tốt, hay 
*24+15+12+40=91 ==> 91 dụng cụ tốt. 


-Riêng 18 zâm VÔ NHÂN (ahetuka citta) vốn là những £âm quả 
(vipäka citta), hay còn gọi là “âm bẩm sinh”. Tuy cũng “được 
kế” là những “âm vương” (citta), nhưng hiện tại chúng vốn 
KHÔNG CÓ “nội lực u thể” để TIỀN HÓA hay THOÁI HÓA. 
Chúng thuộc về ““THỤ ĐỘNG” (gồm “7 nghịch”, “§ thuận”, và 
“3 duy tác” (Cdửng dưng). 

*Đồng thời THÚC UÂN (Viññãna khandha) trong NGŨ UẦN 
(pañca khandha) cũng chứa 52 âm sở (cetasika), với chỉ có 14 
tâm sở bất thiện (akusala cetasika), và “13 tâm sở đồng bắt 


đồng” (sädhãrana). -Nhưng để “đối trÿ” các ác pháp (akusala 
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dhamma), trong mỗi con người lại có đên 25 fâm sở thiện 


(Kkusala cetasika), với nột lực tiễn hóa (sobhana cetasika). 


-Còn “13 tâm sở kia ” (añña cetasikã), gồm 7 tâm sở biến hành 
(sabba sadharana), và 6 âm sở biệt cảnh (pakinnaka) thì thuộc 
loại đo đuyên và bất định (aniyata). Chúng “vận hành” tùy theo 
sự kết hợp với tâm vương nào, có NHÂN tốt hoặc xấu, hay có 


PHÁP HÀNH /hấp hoặc cao. 
-Còn nói về NHÂN hay KHUYNH HƯỚNG (hetu), thì trên 


nguyên tắc vẫn có 6 là “‡ NHÂN bất thiện” (akusala) và “3 
NHÂN thiện” (kusala), như như sau : 

=>BÁT THIỆN (akusala) là Tham, Sân, Sỉ và... 

=>THIN (kusala) là Vô tham, Vô sân, Vô sỉ. 

*Nếu trong cõi DỤC (kamaloka), 3 NHÂN 2»ấi thiện (akusala) 
có “nhiều ưu thể” đề “lẫn lướt, trong thân tâm con người, 
xuyên qua “ngũ uấn vọng động”, thì chúng lại trở thành “yếu 
thể” đễ «lôi kéo tâm linh» trong cõi SẮC (rũpa loka). -Nhất là 
đối với «thân tâm hành giả đã đắc thiên», đạt “an ch?” (appan8). 
-Và dĩ nhiên 3 NHÂN ðất fhiện ây hoàn toàn «sẽ lép vé» trong 
VÔ SẮC GIỚI (arũpa loka) với “ uẩấn an chỉ chánh thiên”, 
thanh tịnh và siêu viỆt. 
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<>Ngược lại nếu 3 NHÂN điện (kusala) có “ít thuận lợi” (-chứ 
không phải không có), để “vận hành” trong DỤC GIỚI (kãma 
loka), xuyên qua “ngũ uẩn vọng động ”, thì chúng lại “rất thắng 
thể” trong SẮC GIỚI AN CHÍ (rũpa appanä loka) với “wgũ uẩn 
thanh cao” (visuddhi), và trong VÔ SẮC GIỚI (aripa loka), với 
“tự uấn siêu việt” (bhũta). 

Chú thích : 


*NGŨ UẦN VỌNG ĐỘNG (pañca khandha tanhã) gồm 1/sắc 
uấn ô-nhiêm, 2/thọ uấn phàm tục, 3ltưởng uấn phầm phụ, 





A!hành uẩn phàm tật, và 5!thức uấn phàm tính. 


*NGỦŨ UẦN THANH CAO (pañca khandha visuddhi) gôm 


l/sắc uẩn hữu thuận, 2!thọ uấn hữu tịnh, 3ltưởng uẩn hữu 





khinh, 4lhành uẩn hữu tấn, và 5!thức uẩn hữu niêm. 





*TỨ UẦN SIÊU VIỆT (pañca yathãbhita) gồm 1/siêu THỌ thì 
đặc xả. 2/siêu TƯỞNG thì chân tính, 3/siêu HÀNH thì chân vi 











và 4/siêu THÚC thì chân giác. 
*x& 
IV-Cõi THIÊN VÔ SẮC /hứ #øø# được mệnh danh là PHI 


TƯỞNG PHI PHI TƯỞNG XỨ (neva saññä nãsaññãyatana) 


ám chỉ rằng, ở đó vẫn đề «cảnh giới» (bhũmi) hay «ÐÖl 
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TƯƠNG» (kammatthãna, älambana) của cái BIẾT hoàn toàn 
SIÊU THOÁT, không giống như «cối DỤC» hay «cõi SĂC». 


-Nghña là tất cả «TÂM cảnh» thuộc cõi THIÊN VÔ SẮC £b#ứ 
fư, đều là «ŠSIÊU DANH PHÁP» (abhinäma-dhamm8). Ở đây 
«$'C PHÁP» hoàn toàn «vắng mặt» (suññatã), dù chỉ trong một 
«niệm». -NIỆM (sati) cũng có nghĩa là «/hất tâm» hay «nhớ 


biết thanh tịnh» (visuddhi sañña). 


-Như đã nói trước đây, «chúng sanh» (deva satta) trong các cối 
VÔ SẮC (arũpa loka) chỉ là những SINH LINH «cực vi như 
siêu ánh sáng». Và tùy vào «năng lực» của «QUẢ THIÊN VÔ 
SẮC» (arũpa vipäka), họ là những «áp hợp» của «fứ UẬN» 
(catukhandh3), của «/zm UMN» (tikhandhã), hay của «nhj 
UÁN» (dukhandh8) vô cùng tinh khiết. 


-Những hành giả đẩy đủ phạm hạnh, đã chứng đắc các bậc 
thiền VÔ SẮC (arũpa jhãna), thì đương nhiên họ có các «hiên 
tâm tương ứng». Khi chết họ chắc chắn sẽ «tiễn sinh» lên 4 cõi 


tinh khiết VÔ SẮC (arũpa bhũmi). 


<>Nếu sinh linh VÔ SẮC ấy là «tập hợp» của «ẢTỨ UẤN:› thì 
sự hiện hữu của họ sồm có -1/«THỌ uắn» (vedana khandha = 
upekkhäã = XẢ), -2/«TƯỞNG uẩn» (saññä khandha = suññatã = 
KHÔNG), -3/«4HÀNH uẩn» (sahkhärä khandha = anupäadana = 
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VÔ CHẤÁP), và -4/«THÚC uẩmy (viãñãna khandha = 
appamaññã = VÔ LƯỢNG). 


<>Nếu sinh linh VÔ SẮC ấy là «tập hợp» của «đTAM UẤN: thì 
sự hiện hữu của họ gồm có -l/«7HỌ uấn=X4› nhập một với 
«TƯỞNG uẩn», -2J«HÀNH uẩn» (Saủkhära khandha), và - 
3/«THÚC uẩm» (Viññãna khandha). 


<>Nếu sinh linh VÔ SẮC ấy là «ÑHLUẤN:› thì sự hiện hữu của 
họ gôm có «tho uẩn», «fỞng uẩn», và «hành uẩn tự động nhập 
MỘT, thành ra gôm -1/«THQ-TƯỞNG-HÀNH uẩm» (vedanä- 
saññã-khandha), và -2/«T7HÚC uẩn» (viññãna khandha). 


*Cân nhớ răng, TƯỞNG UẨN (saññãna khandha) và THỨC 
UẦN (viãñãna khandha) là «2 mặt CN BẢN» của một “sinh 
linh” HIỆN HỮU (bhava). 


*«TƯỞNG uẩn» (sañña khandha) là «TÂM SỞ» (cetasika), và 
«THÚC uẩm› (viññãna khandha) là «74M VƯƠNG› (eitta). - 
Như chúng ta đã học và đã biết trong “A-Tỳ-Đạt-Ma” hay VI 
DIỆU PHÁP (Abhidhamma). 


-Khi hành giả đã thuần thục AN CHỈ (appan3), đạt đến CẢNH 
VÔ SẮC (aripa), thì «#ÂM SỞ LÀNH» (kusala cetasika) của 
họ phải được THIÊN PHÁP (jhãna dhamma) làm cho «thanh 
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khiết». Nó có thể hóa giải mọi «sắc pháp đang đóng khung cái 
BIÉT››...nên gọi là họ đắc «PHI TƯỞNG PHI PHI TƯỞNG» 
(neva sañña nã sañña). 

<>Nghña là khi ấy, nêu tuổi thọ của HÀNH GIÁ đắc đệ !V thiên 
vô sắc mà chấm dứt, thì ĐÔNG TÓC (javana) trong «hiên tâm 
vô sắc» (Arũpajjhãäna javana), sẽ đây tâm thức họ «/iễn sinh» 
lên cõi trời VÔ SẮC (arũpa bhũmi), với «#h‡ uấnm». THÂN họ 
không bao gồm «sắc pháp» (rũpa dhamm8), và TÂM VƯƠNG 
(Citta) chính là “thân vô sắc”. -Hay ấy là 2 MẶT HỢP NHẤT 


của «£vởïng uân» và «thức uãn» siêu việt (bhùta). 


-Trường hợp nêu HÀNH GIÁ chưa hết tuổi thọ, mà đắc được 
bậc thiền PHI TƯỞNG PHI PHI TUỞNG XỨ (neva saññä nã 
saññãyatana) ngay trên thế gian nây, thì nhất thời tuy «hành 
giả» vẫn còn «mang thân ngũ uân», nhưng THIÊN PHÁP VÔ 
SẮC đã làm cho ảnh hưởng của «sắc ẩm» không còn khả năng 


chi phối tâm linh. NÓ đã tự «#riệt tiêu». 


-Khi THỌ uấn (vedanä khandha) mất «đồng minh» là sắc uẩn, 
thì «/ho tảnh vướng mắc trong vật chất» trong “khối sông” cũng 
bị «vô hiệu». -Còn lại TƯỞNG UẦN (sañña khandha), HÀNH 
UẦN (sañkhãra khandha), và THỨC UẦN (viññãna khandha) 
thì đã trở thành AN TỊNH (appan8), kế từ khi đắc thiền HỮU 
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SẮC THỨ NĂM (rũpa pañcamajjhãna), và “được tái củng cố” 
bỡi 3 bậc thiền VÔ SẮC (arũpa jhãna) đầu tiên, làm cho chúng 
«gIdI thoát khỏi các giới hạn». 

<>Nếu pháp «HÓA GIÁI› hay sự «xóa biên giới» cho TƯỞNG 
UẨN (sañña khandha) một lần chưa đủ, thì thiền VÔ SẮC 
(arũpa jhãna) «sẽ lập lại nhiều lần», nên gọi tắt là PHI TƯỞNG 
PHI PHI TƯỞNG XỨ (neva saññã nã saññã). 


*Xin nhặc lại : 


*Đề mục hay «đỗi tượng» (kammatthãna) của đệ nhất thiên vô 
sắc, tên KHÔNG VÔ BIÊN XỦ (arũpa pathamajjhãna, - 
akãsãnañcãyatana) là XẢ (Upekkhã bala), vì NÓ dựa trên «hiệu 
lực» THỌ XẢ (upekkhä vedan8) của «đệ ngõ thiển› HỮU SẮC 


(rũpa pañcamajJjhãna). 


*Đề mục hay «đôi tượng» (kammatthäana) của đệ nhị thiên vô 
sắc, tên THỨC VÔ BIÊN XỨ (viññãnañcãyatana) cũng lây 
hiệu lực X⁄Ả (upekkhã bala) của đệ ngũ THIÊN HỮU SẮC 
(pañcama rũpajjhäna), phối hợp với CHÚNG ĐẶC của đệ nhất 
THIÊN VÔ SẮC (pathama arũpajjhãna, -akãsãnañcãyatana), để 
củng cô NĂNG LƯỢNG THIÊN (jhãna-bala). 


406 


*Đê mục hay «đôi tượng» (kammatthana) của đệ fam thiền vô 
sắc, tên VÔ SỞ HỮ XỨ (ãkiñcaññãyatana) thì lẫy hiệu lực của 
đệ nhị thiền vô sắc, -THỨC VÔ BIÊN XỨ (dutiya aripajjhäna, 
-viññãnañcãyatana), đề củng cô NĂNG LƯỢNG THIÊN. 


*ĐÐê mục hay «đối tượnø» (kammatthana) của đệ fứ thiền vô 
sắc, tên PHI TƯỞNG PHI PHI TƯỞNG XỨ (nevasaññä 
nãsaññãyatana) thì lấy hiệu lực của đệ tam thiên vô sắc, VÔ SỞ 
HỮU XỨ (äkiũcaññãyatana), để củng cô NĂNG LƯỢNG 
THIÊN (jhãna-bala). 


Nói cách khác thì như sau : 


<>ĐÐỊNH và XẢ (ekaggatä upekkhã shagata), trong đệ ngũ 
THIÊN HỮU SÁC (pañcama rũpajjhäna) sẽ là điểm lực căn bản 
đưa «fâm thiên» của hành giả tiễn lên KHÔNG VÔ BIÊN XỨ 
(äkãsãnañcãyatana), tức là đệ nhất THIÊN VÔ SẮC (pathama 
arupajjhäna), một cách vững chắc. 

<>HIỆU LỰC (bala) của ĐỊNH và XẢ ấy, của đệ ngũ THIÊN 
HỮU SẮC (pañcama rũpajjhäna), cũng là sức mạnh hùng 
hậu...... đây «tâm thiếm» của hành giả tiễn lên THỨC VÔ BIÊN 
XỨ (viññãnañcãyatana), tức là đắc đệ nhị THIÊN VÔ SẮC 


(dutiya arũpajjhana), một cách vững chắc tượng tự. 
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<>HIỆU LỰC (bala) của «2 bậc», đệ nhất và đệ nhị THIÊN 
VÔ SĂC (arũpa pathamajjhäna ca dutiyajjhhãna ca), -tức là 
«tịnh quả» của «KHÔNG VÔ BIÊN XỨ› (ãkãsãnñcãytana) và 
«THÚC VÔ BIÊN XỨ) (viãñãnñcãyatana) sẽ là sức đấy kiên 
cố....đưa «tâm thiến» của hành giả tiễn lên đệ fam THIÊN VÔ 
SẮC (aripa tatiyajjhãna) hay VÔ SỞ HỮU XỨ 


(akIñcaññayatana), một cách kỳ diệu. 


<>Rôi HIỆU LỤC (bala) của đệ fam THIÊN VÔ SẮC (tatiya 
aripajjhäana), tức là năng lượng của thần pháp VÔ SỞ HỮU 
XỨ (ãkiñcaññãyatana) sẽ là sức đẩy...đưa «tâm thiên» của 
hành giả tiến lên đệ £# THIÊN VÔ SẮC (aripa catuf{thajjhãna), 
hay PHI TƯỞNG PHI PHI TƯỞNG XỨ: (nevasaññä 
nãsaññãyatana). Đây là bậc thiền VÔ SẮC (arũpa antimajjhãna) 


sau cùng, trước khi «hội nhập» và THÁNH LƯU. 


k% 


“TÁI SINH” và TÂM CẢÁNH của THÁNH NHÂN. 


<>Theo giáo lý nhà Phật, thì Tâm Thức của Thánh Nhân hoàn 
toàn không có nhân duyên đề “tái sinh vào cảnh đọa” (duggati 
patisandhi). Lý do, THỤC QUÁ hiện tiền (paccuppanna 
vipäka) nơi ếhân-khẩu-ý của thánh nhân đã THANH TỊNH và 
trong sạch, nên «chung t†ứ sa đọa» trong «chu trình tâm thức» 
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của các Ngài, chăng có “điêu kiện” đưa “tâm thức” xuông cối 


thấp (ninna bhũm!). 


-Trong 4 hạng Thánh nhân, chỉ có 2 bậc là “7i-đä-hưởn ”, còn 
gọi là “Thất lai” (sotãpanna) và “7-đà-hàm ”, còn gọi là “Nhất 
lai” (sakadägami), thì THỤC QUÁ lành mạnh hiện tiền 
(paccuppanna vipäka) chỉ có thể làm cho các Ngài “tái sinh” 
làm “NGƯỜI có thân tâm hoàn hảo ” (không tàn tật), tối đa là 
7 lần (cho bậc Thánh thứ I) và 1 lần cho bậc Thánh thứ II). 


-Thánh Thất Lai Tu-đà-hườn, (ái sinh làm HQƯưỜiI 7 lần, và 
Thánh Nhất lai Tư-đà-hàm, ái sinh làm người L lần, chỉ đễ thực 
hiện phẩn cuối cùng của đạo hạnh giải thoát. tức là viên tròn 
công phu ba-la-mật (pãramĩ sampanno), chấm dứt TỦ-SINH, 
và tháo gỡ toàn bộ “ràng buộc vi tế”, từ “vô thủy”, đã từng cột 
chặc tâm thức quá khứ vào “an giới luân hôi” (=sinh tử đồ, 
samsãra), -chứ các Ngài không quay lại cõi người để “hưởng 


thụ”, hay vì lý do nào khác. 


<>Còn những Thánh nhân đã chứng quả “A-na-hàm” hay “Bất 
la?” (anägami) thì các Ngài vĩnh viễn không tái sinh xuống cõi 
trần làm người nữa, mà chỉ tái sinh /àm TRỜI (deva), đề tiếp tục 
THANH LỌC TÂM LINH, rồi giải thoát tất cả duyên kiếp sinh 
tử luân hồi trên cõi trời ây. 
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<>Riêng Thánh nhân toàn thiện Á-La-Hán (Arahatta), sau khi 
đã chứng đắc fịnh quả trọn lành. thì lúc mãn kiếp làm người 
hiện tiền, “linh thức” của các Ngài sẽ VÔ NHIÊM và TOÀN 
XÀ, đề “nhập niế-bàn” (nibbãna) ngay tại thế gian, và không 
còn “2ái sinh” vào bất cứ cảnh giới nào cả, dù cho đó là cảnh 
thiên đàng cao nhất ! 
<>“Điểm độc đáo” và cũng là “điểm vì diệu đặc biệt” trong 
phân “TÁI SINH và TÂM CẢNH của THÁNH NHÂN” nây, là 
nói về “năng lượng đồng tốc” (Javana) trong “THỨC TÁNH 
THANH TỊNH' (citta viññana) của Thánh nhân (Ariya pugsala) 
có thê lập lại theo nguyên vọng. 

NÓI CHUNG, CÓ VÀI ĐIÊU ĐÁNG CHÚ Ý : 
Ư/ Khi Thánh nhân nhập định (ckaggata=appana), thì “năng 
lượng” của “ĐÔNG TỐC AN CHỈ” (appanä javana) tự nhiên 
trở thành “liên miên bất tận”. 
-Còn chữ “ĐÔNG TÔC” (lavana) trong CHU KỶ LUẦN HÔI 
TÂM THÚC (cita vñhi), theo triết học “A-tỳ-đạt-ma” 
(Abhidhamma), có nghĩa là “đà quay lập lại ẨN TƯƠNG”, của 
một hành động do THÂN (kaya), do KHẨU (vacT), hay do Ý 
(mano), gọi chung là «2Ư ẢNH của NGHIỆP›. 
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-“Đà quay” (javana) đó tùy thuộc vào TÂM CẢNH 
(manodvãralambana) hay TRẤN CẢNH (pañcadväräalambana) 
«đập vào TÂM» (citta), mạnh (mahanta) hay yếu (paritta), để 
lập lại tối đa là 7 lần, rồi «rơi vào tình trạng thụ động t†ự nhiên» 


(bhavaủga) của dòng chảy TÂM THỨC (citta vĩth¡). Và chúng 





ta gọi là “7 cháp sát-na đổng tốc” (Javana khana). 


-Từ ngữ «đồng tốc» dạng «Hán-Việt›, ngoài cái nghĩa thông 
thường trong CHU KỶ LUẬN HÔI TÂM THÚC (citta vĩthi), 
thuộc VI DIỆU PHÁP (Abhidhamma), là “trớn lực lập lại”, nó 
còn «một nghĩa khác» do sự phiên dịch từ chữ Pali “JAVANA”, 
là “thưởng thức” SỨC MẠNH của “trải nghiệm ấn tượng đã 
im vào tâm”. 

-Nhưng khi nói về “chu kỳ luân hồi tâm thức” (citta vĩthi) trong 
THIÊN PHÁP liên quan đến Thánh nhân, thì “JAVANA” lại có 
nghĩa là “ải nghiệm định tâm kiên cổ” (appanä). Và số lượng 
chập sát-na đồng tốc (javana khana) trong trường hợp này thì 
BÁT ĐỊNH (aniyata). 


Xin nêu ra 2 trường hợp : 
<>Nếu đó là «T7RAÁI NGHIỆM ĐỊNH TÂM KIÊN CÔ» (ekaggatä 


appan3) để biểu diễn «sức mạnh tâm linh» (citta-bala) hay 
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«thân thông» (abhiñña), thì «Thánh nhân» chỉ cần 4 hay 5 chập 


sát-na đồng tốc (javana khana) mà thôi. 


<>Nếu đó là “TRẢI NGHIỆM ĐỊNH TÂM KIÊN CỞ” để nhập 
định lâu dài, thì “số lượng” chập sát-na đồng tốc (javana 
khana) sẽ tùy theo «sự phát nguyện của hành giả là bao lâu», 


chứ không hạn định. 


<>Và trước con mắt của những người phàm tục, “phải chăng 
một đạo sĩ có khả năng nhập định, trải qua nhiều ngày, không 


ăn uống là một “thần thông” ? 


-Nói chung, từ ngữ “thần thông” ám chỉ sự thực hiện những 
chuyện “?ø đường” mà rất hiếm ai có thể làm được, nên tư 
tưởng con người liền “nghĩ ra” các hiện tượng, như “bay ứrên 
írởï” (thăng thiên), “lặn frong nước” (độn thủy), hay “tàng hình 
và tái hiện” (biên hóa)...v...v...Nhưng các thứ ấy ngày nay 


khoa học đã đạt được. 


*Như vậy, KHOA HỌC là THÂN THÔNG 9 -Lời đáp thì tùy 


theo mọi người, và ai cũng biệt là NO đã có ! 


k% 
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Chương VI 
«TUYỆT CÔNG» trong VI DIỆU PHÁP 


(PasatthatamakatI savimhaya) 


<>«Tên gọi» của «chương VII› nầy có lẽ đang làm cho quí độc 
giả thắc mắc? -Vậy «TUYỆT CÔNG (pasatthatamäkati 
savimhaya) rong VI DIỆU PHÁP›» (abhidhamma) là gì ? 


-Hai chữ «TUYỆT CÔNG» (pasatthatamakati savimhaya) mới 
nghe qua, chúng ta có cảm tưởng “đó là phần nói về những 
công phu tuyệt vòi”, hay “Những PHẬT PHÁP NÒNG CÔỐIT, 
QUI NẠP VÀO ĐOẠN CHUNG KẼT”. 


<>Sự thật, Tạng VI DIỆU PHÁP (Abhidhamma pitaka) có 
42.000 pháp môn (khandha), tất cả đều là “,hững pháp tuyệt 
vời” (savimhaya dhamm8) trong Phật giáo, chúng ta không thể 
dựa trên “tư duy phàm tục” mà phân biệt, hay so sánh «giáo lý 


của sách nây tuyệt vời hơn giáo lý trong sách kia» ! 
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-Nhưng «TUYỆT CÔNG» (pasatthatamäkati) nêu ra ở đây, 
muốn ám chỉ “một tác phẩm văn học đặc biệt” (=kiệt tác), ra 
đời sau PHẬT NIẾT-BÀN (Nibbãna) khoảng 1200. Đó là 
truyện “phiêu lưu thần thoại” TÂY DY KÝ. của Ngô Thừa Ân, 


thời nhà Đường bên Tàu. 


*TUYỆT CÔNG (pasatthatamäkati) trong TÂY DU KÝ gồm 
“72 thân công”. Đó là những đặc điểm liên quan sâu sắc đến 
VI DIỆU PHÁP (Abhidhamma). Những đặc điểm ấy là “phản 
ảnh” của TÂM VƯƠNG (citta), TÂM SỞ (cetasika), SẮC 
PHÁP (rũpa), và NIẾT-BÀN (nibbäna), theo mô tả của một nhà 


văn Trung hoa, am tường Phật học. 


-VI DIỆU PHÁP (Abhidhamma), chứa nhiều pháp môn THÂN 
KỶ là một điều dĩ nhiên. Vì VI DIỆU PHÁP nói về con người, 
thì không thể không tiêt lộ những «khả năng thân thông quảng 
đại› (abhiññã) mà con người có thể đạt được. Nhà văn Ngô 
Thừa Ân ngày xưa đã đặt tên cho «những khả năng thần 


thông» ấy, là «Thất thập nhị HUYÊN CÔNG›. 


<>Theo chúng tôi nhận xét, thì sách TÂY DU KÝ “chuyên 
chở” một cách kín đáo những giáo lý sâu sắc của nhà Phật. Ông 
Ngô Thừa Ân viết «TÂY DU KÝ», để mô tả «sức mạnh» của 
TOÀN BỘ TINH THÂN, hay fâm vương (citta) và tâm sở 
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(cetasika) của một người cẩm bút, khi phải «đối điện với tất cả 
nghiệp quả thực tại» (sabba kamma-vipäka), bao gôm xác thân 
đang sinh hoạt, và toàn thê ngoại Vật «biến thiên» (sañkhãra 
rũpãlambana) trong cuộc sông có đặc tính “vừa hiện hữu vừa 


biến mất” (anicc8). 


-Tác giả TÂY DU KÝ đã tượng trưng TÂM VƯƠNG (Citta) 
«câu hữu» với TÂM SỞ (Cetasika), dưới dạng “thiện hạnh” 
(brahmacariya) lẫn “ác hành” (akusalãcarana), trong mạch văn 
“ngụ ngôn”, ám chỉ ở (áf xấu là THAM (lobha), SÂN (dosa), 
SI (moha), lẫn 3 Zá/ ứố£ là VÔ THAM (alobha), VÔ SÂN 
(adosa), VÔ ST (amoha), nơi một con người, xuyên qua 4 nhân 


vật, là «Đường tăng», «Bát giới», «Ngộ không», và «Sa tăng». 


-Còn SẮC PHÁP (Rũpa) thì được tác giả tượng trưng trong 
TÂY DU KÝ, băng toàn bộ “hoàn cảnh” (ãlambana), là nội 
tâm và ngoại cảnh, trong cuộc TÂY DU đây “biến cố” tưởng 
tượng, đến “Thiên trúc ” đề thỉnh KINH, -tức là «hành trình tâm 
linh đổi diện với vật chấp», đề tìm nguồn PHÁP GIẢI HOÁT. 


-Đối với sự LUẬN HÔI, thì “hoàn cảnh” (sabbãlambana) là 
“nghiệp quả suốt đời” (kamma vipäka) của một kiếp sông, mà 
một người hướng thiện, hay muốn tiến hóa, cần đến «giđi pháp» 
(dhamma) từ «Tây phương Phập› (nibbäna= niết-bàn). 
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CÁC NHÂN VẬT : 


<>“Đường tăng” tượng trưng tổng quát cho “ẩm vương” 
(CIfta), ƒy vấn còn chịu ảnh hưởng của 3 TẠT tham-sân-sử”, 
nhưng trong quá khứ «đương sự» đã từng tu hành, phát triển 
TUỆ CĂN tâm sở (paññimndriya cetasika), nên sưu khi trải 
nghiệm HOÀN CẢNH hiện tại (=khô lẫn vui), thì có khả năng 
“THÚC TĨNH” (bojjbanga), để biết sửa sai hành động. 


<>“Bát giới tượng trưng đặc biệt cho «âm sở THAM» (lobha) 
vốn không đáy, ngắm ngâm và triển miên, vô cùng tận. -dù cho 
đã trải qua quá nhiều tình trạng “khổ sở vì tham” (lobha 
dukkha), nhưng tâm tính phàm tục vẫn không thê bỏ. 


<>“Ngô không” tượng trưng đặc biệt cho «fâm sở SÂN» (dosa) 
hay tật NÓNG GIẬN (patigha)...tuy hung dữ nhất thời, nhưng 
«tánh khí» nầy thường «chịu đựng» nóng nguội xen kế khác 
nhau rồi quen đi. -Khi “nóng” thì “chúng tử thiện” biễn mất 


(akusala), và khi “nguội” thì “chúng tfứ lành” (Kusala) le lói 


trong tâm, nên “hiện ác bất chừng”, khó đo lường. 


-Tinh thần của “Wgộ không ” nếu TĨNH TÁO, tỏ ra “hữu dụng” 
và “vâng lời” bao nhiêu, thì lúc NÓI GIẬN (patigha) nó biến 
hóa ngược lại bấy nhiêu. Từ 2 chữ “Ngộ không ” nó biến thành 
2 chữ “Không ngộ”. nên cải gì cũng dám làm, ngay cả hành 
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động phản thiên nhiên, đảo lộn trật tự. (Phá thiên cung, loạn vũ 


trụ là một bằng chứng). 


<>“%w tăng” tượng trưng đặc biệt cho ẩm sở ST (moha) hay 
NGU ĐỘN. Tân sở SI (moha cetasika) tuy nhìn bề ngoài có vẻ 
“thực thà”, “nhu mì”, ai nói gì «có lý» cũng nghe. Nhưng sự 


^ s3) 


“ngoan ngoản tự nhiên” ây do tôi tăm, chứ không phải “chân 


tánh”. Người ta thường bảo “hiền quá hóa ngư”. 


-Nghĩa là “HÀNH VI” của kẻ SI MÊ (moha purisa) lúc nào 
cũng dường như “ngoan hiền”, “thành thật”, nhưng thực chất 
«HÀNH VI› ấy là phản ảnh của “đẩn độn”, chịu “sức ép” của 


cả 2 tật THAM (lobha) và SÂN (dosa). 


*Còn “Hoàn cảnh” (ãlambana) trong TÂY DU KÝ ám chỉ 
SẮC PHÁP hay vật chất (rũpa), thì được xem như tất cả những 
gì “xảy ra” trong suốt cuộc hành trình của “4 nhân vật giả sử ấi 


thỉnh kinh” sang TÂY TRÚC..... 


<>Một chút “liên hệ” đến “ngụ ngôn” trong văn truyện của nhà 
văn Nô Thừa Ân (thuộc Phật giáo Trung hoa), để giúp quí độc 
giả “thư giản tỉnh thần phần nào”, sau khi đã đọc qua hơn 400 
trang KIÊN GIẢI, làm “mệt óc”. 


k% 
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NÊU MỐI LIÊN QUAN. 


<>Tây Du Ký thì diễn tả «Thất Thập Nhị Huyền Công» (=72 
thần lực), nhưng kinh văn trong “THẮNG PHÁP TẬP YÊU” 
(samuccaya-sangaha-vibhaøga), thuộc “A-Ty-Đạt-Ma” hay Vị 
Diệu Pháp (Abhidhamma), thì trình bày 4 lãnh vực VI DIỆU, 
là 1/TÂM VƯƠNG (Cita), 2/TÂM SỞ (Cetasika), 3/SẮC 
PHÁP (Rũpa dhamma), và 4/NIÊT-BÀN (Nibbãna). Nhưng 
trong “Vi Diệu Pháp Tập Yếu” lại có đoạn «ấn định» khác, so 
với các con sô đã nêu. 
Sự “ÂN ĐỊNH KHÁC” ấy là : 


*Toàn thể 89 hay 121 mẫu TÂM VƯƠNG (Citta) được xem là 


1 “khả năng chủ chốt"... 


*Nhưng tất cả TÂM SỞ (Cetasika) vẫn được xem là 52 đơn vị 


biêu lộ “đặc thù”... 


*Và SẮC PHÁP (Rũpa) do TỨ ĐẠI (catu mahãbhũta) biến ra 
thì chỉ có 18 có thể dùng để luyện TUYẾỆT CÔNG (Abhiãñã). 
(-Thay vì toàn thể là 28). 


*Riêng NIÊẾT-BÀN (Nibbäna) thì duy nhất chỉ có 1. 
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<>Khi cộng tất cả 4 con số này thì chúng ta có “Thất Thập 
Nhị Huyễn Công”, hay 1 + 52 + I + 18 = 72 pháp xuất qui 


nhập thần, tung hoành giữa “tam giới”. 


<>Như vậy, «TUYỆT CÔNG» (bhiãñã) trong VI DIỆU PHÁP 
(Abhidhammä) liên quan đến «TÂM TÁNH» của 1 CON 
NGUỜI có thê biểu lộ ra 72 pháp kỳ diệu. 


<>72 PHÁP này «phản ảnh» TUỆ BÁT-NHÃ (Prajña) trong 
THIÊN HỌC (Samädhi bhãvan3) của nhà Phật. 


<>Và để «hiêu được» TUYỆT CÔNG (abhiññã) trong TÂY 
DU KÝ thân kỳ (savimhaya) như thế nào, chúng ta cần phải nhớ 
lại VI DIỆU PHÁP (Abhidhamma). -Xin nhắc lại như sau : 


k*% 


A-Nói đến TÂM VƯƠNG (Citta). 


<>Trong sách “Wi Diệu Pháp Thống Kê Tâm Thức” 
(Abhidhamma sañgaha), chúng ta thấy có 89 hay 121 “nầu tâm 
vương” (citta), là “phản ảnh” của «TINH THÂN» (mano), hay 
«TÁNH BIẾT” (viãñãna). 


-Nhưng sự trình bày dưới dạng “thống kê tâm thức” (§9=121), 

nếu đã giúp cho chúng ta “có con số”, để nghiên cứu một cách 

hệ thông, đi sâu vào “chi tiết”, thì cũng chính sự trình bày “với 
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con số” ây, có thê làm cho chúng ta rối trí, khó phân biệt “SỰ 
BIẾN HÓA” một mặt giữa các “mẫu” TÂM VƯƠNG (citta), 
một mặt giữa các «loại» TÂM SỞ (cetasika), và mặt thứ ba giữa 
các THỨC TÁNH (viññãna) trong DANH PHÁP (nãma 
dhamma) hay TINH THÂN (mano) của con người. 


-Rồi từ đó, chúng ta lại khó xác định một cách dứt khoát, rhể 
nào là TÂM VƯƠNG (citta), thế nào là TÂM SỞ (cetasika), 


~T~^— 


cũng như /hể nào là TÂM THÚC (citta viññãna), trước cả 3 “từ 


2.02 


ngữ kép” thuộc về “hán việt”, đêu «có mặt» chữ «AM». 


-Chưa kê một số “từ ngữ Pä|T” khác, cũng đề ám chỉ “tinh thần”, 
như “MANO”, “CETANÃ”, “MANASIKÄRA” càng làm cho 
“ám từ” TÂM trở thành “phức tạp”, “bất định” hơn. 


Ba chữ nây đã được tạm dịch ra “hán việt” như sau : 
MANO = “Tâm chủ ý”. 
CETANA = “Tâm tác ý”, và 
MANNASIKARA = “Tâm khéo ý”. 


<>Và đề tránh sự phức rạp, do tính ĐA DẠNG trong cách diễn 
tả các phương diện khác nhau của TINH THÂN (mano), phân 
THẮNG PHÁP TẬP YÊU (samuccaya saägaha vibhãga) nầy 


(hay chương VII) sẽ “gui nạp” 89 tâm mẫu tinh thân, thành 7 
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đơn vị chủ yếu, gọi là TÂM VƯƠNG (citta) đề làm “trung 


điềm 


hay TINH THÂN (mano), được “nỗi bật” hơn. 


s2 ^^) 


cho các “biến thiên” của «danh pháp» (nãma-dhamm8) 


-Nghĩa là “các dạng điễn tđ” nói về TINH THÂN (mano), đều 
chỉ đến từ “một gốc đuy nhất” gọi là TÂM VƯƠNG (Citta). 


B-Nói về TÂM SỞ (Cetasika). 


<>Ngược lại, 52 ứâm sở thì không thể qui nạp thành 7 đơn vị 
độc nhất được. Vì tất cả TÂM SỞ (cetasika) phát sinh tùy thuộc 
vào HOÀN CẢNH (ãlambana), hay sắc pháp (rũpa). -Mà 
HOÀN CẢNH hay sắc pháp (rũpa dhamm8) là gì, -nễu đó 
không phải là toàn bộ những «biến thiên», £;søy đối không 


ngừng (anicca=vô thường) ?! 


-Chưa kể, ngoài những /âm sở THIỆN (kusala) và BẤT THIỆN 
(akusala) ra, còn có các đâm sở với bản sắc lưng chừng 
(abyäkata), gọi là BIÊÉN HÀNH (sãdhãrana) và BIỆT CẢNH 
(pakinnaka), nên không thể vận hành một cách “thuần tính”, 


“nhất dạng” được. 


<>Hơn nữa, đặc fính của tâm sở (cetasika) là vừa “đồng sanh” 
(sahajat) với /đm vương (citta), vừa “chịu ảnh hưởng” 
(änubhäva) của sắc pháp (rũpa), và vừa dưới sự “thúc đầy liên 
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tục” (khipana) bỡi 3 NHÂN XÂU (tham-sân-sì), hay bỡi 3 
NHÂN TÔT (vô tham, vô sân, vô sì). 


<>3 NHÂN TỐT (kusala hetu) thì đương nhiên, ÍT hay KHÔNG 
phát sinh âm sở PHIÊN NÃO (kilesa). Nhưng 3 NHÂN XÂU 
(akusala hetu) thì LUÔN LUÔN phát sinh những /âm sở PHIÊỀN 
NÃO (kilesa). Và “đi sản” (dãyãda bhava) của PHIÊN NÃO 
chính là những LẬU HOẶC CHÔNG CHẤTT (ãsava khandha), 
hăng “Øhiêu húy” (jhãäpetl) con đường TIỀN HÓA. 


-Do đó chương VII trong tập “KIÊN GIẢI” khiêm nhượng nây, 
khi nói về TUYỆT CÔNG (abhiññã) chính là nói về phần cốt 
lõi của VI DIỆU TÁNH trong Pháp PHẬT (Buddhassa 
dhamm8), xuyên qua hành đạo THANH TỊNH (samadhi) và 
MINH SÁT (vipassnä), được hiểu là có thể hóa giải những £âm 


sở phiên não (Kilesa cetasIka). 


-Sự “kê khai” một số TÂM SỞ XÂU hay BẤT THIỆN (akusala 
cetasika) dưới đây, cần phải trình bày lại một cách thật rõ ràng, 
thì mới làm “nổi bật” những “PHÁP ĐÔI TRỊ” (nilna 
paccatthika), được hiểu ngầm của THIÊN MINH SÁT 
(Vipassana bhavan8). -Xin nêu theo thứ tự các nhóm “fâm sở 


đây đặc tính bại hoại” sau đây : 


*Thứ nhất, TỨ LẬU (CATŨSAVA). 
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<>Trước tiên hãy nói về thuật ngữ «1U». «Chữ» này đến từ 
tiếng PãlT «4S4VA», được tạm dịch ra «hán việt» là «4U» 
hay “lậu hoặc”, để ám chỉ các hiện tượng «s1 đôi», «tai họa», 
«cặn bã», «ung đọng», «rữa mục», «thiêu hủy», «ri mắp», «kiệt 


quệ»...- Tạm kêt luận «lâu hoặc» là «độc f6» 


-Theo tự điển Pä|T từ các quốc gia theo «Phật giáo Nguyên 
fhúy» (Theravada) và của RHYDS DAVIDS & STEDE (đại học 
Oxford, Anh quốc) thì chữ «⁄4$4 VA» cũng có nghĩa đen là «đã 
lên men», «trở thành chua» hay «bốc mùi cay», «trở thành chất 


say» (như rượu chắng hạng), và “có đặc tính gây bệnh”. 


-Trong lãnh vực hạnh kiểm, «ÂU» (ãsava) là thứ «độc» có thể 
«phá ly» những gì tươi đẹp, hữu dụng, vững chắc, và làm cho 


đối tượng jư thối tận cốt lỗi. 


*Sách “Triết học A-TY-ĐẠT-MA” (Buddhist Philosophy) hay 
Vị Diệu Pháp (Abhidhamma) thuộc Tạng LUẬN (Abhidhamma 
pitaka) nói rõ, “Lư{U HOẶC” (ãsava) là những «cô chấp» 
(upädãna), vừa hiển nhiên thô kệch vừa vô cùng vỉ tế, và vừa 
luôn luôn độc hại, rất khó nhận diện. 

-Và LưÂU HOẶC không phải chỉ «hoành hành» trong CÕI DỤC 
(kãma tanhã), mà NÓ còn «nguy hiểm» hay «độc ngâm» cho 2 
cõi SẮC (bhava tanhã) và VÔ SẮC (vibhava tanhã) nữa. 
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-Vì LẬU HOẶC có thể làm suy đổi ngay cả những (âm thiên 
SẮC GIỚI (Rũpa jhãna) và VÔ SẮC GIỚI (Arũpa jhãna). 


-Một người dù đã đắc được đệ £ứ thiên vô sắc (Phi tưởng phi 
phi tưởng xứ=Neva saññã nãsaññãyatanajhäna), nhưng nếu 
không diệt được lậu THÂN KIÊN (Sakäya ditthi), chưa hội- 
nhập vững vàng vào 7hánh lưu (ariya magsa), thì vẫn còn bị 


NÓ phá hoại, nhân danh «âu phí hữu» (vibhavataủh3). 
Vì sao 2 


*Vì các lậu THAM-SÂN-SI (Iobha, dosa, moha) có đầy đủ 3 rễ 
độc (tihetukasava). Chúng thừa khả năng duyên theo «cánh 
pháp» (dhammãlambana) của ĐỂ TỬ THIÊN VÔ SĂC là 
«chuyển tánh» (gotrabh) và «đdñũ fịnh» (vodäna), để ảnh 
hưởng «rất độc địa» vàm “tâm thức”, bằng cách làm cho hành 
giả «đưm mê» cái XỨ THIÊN vô sắc phi hữu ây (arũpa 


Jhanayatana-vibhavatanh8)). 


-Nghĩa là ở đâu có «pháp XỨ› (ãyatana dhamm8) và có «pháp 
GIỚI› (dhãtu dhamm8) là ở đó lậu hoặc (ãsava), hay có «điều 


kiện» đê phát sinh và «hoành hành» một cách «độc địa». 


<> Nguôn gốc của Lư£U (Ãsava) là gì 2 
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-Theo Vi Diệu Pháp (Abhidhmma), LưậU đến từ 3 TÂM SỞ 
(cetasika) tham (lobha), sân (dosa), và sr (moha), -nhưng chính 


yếu là đâm sở SI ĐỘC (moha cetasika). 


-Từ sỉ độc (moha) sinh ra £am độc (lobha), rồi từ £ham độc 
sinh ra sẩn độc (dosa), và từ sân độc đến phiên NÓ sinh ra 
“CHẤT NUÔI DƯỠNG' sỉ độc. Nghĩa là SI ĐỘC càng ngày 
càng mạnh và càng hiệu lực. Chúng liên hoàn tương tác, tăng 


X 


cường và nuôi dưỡng CÁI SI CÔ HỮU (atita moha ãsava). 


*Lậu SI CÔ HỮU (atfta moha ãsava) cũng chính là VÔ MINH 
CĂN (Avijjã), khởi điểm trong giáo lý «thập nhị duyên khởi» 


(paticcasamuppäda) của nhà Phật. -Mời quí vị đọc lại kinh nây. 
Hãy cần thận : 


<>Chớ «hiêu lầm» ŠÏ (moha) là «không thông minh». Theo 
Phật học, «#gười si» có thê là một «kẻ rất thông mình» (giảo 
quyệt), «rất khôn khéo» và «rất nhiều mánh lới› nhưng chỉ vì 


cô chấp, nên họ bị nhiễm ,$I ĐỘC. 


-Nói một cách nhẹ nhàng, chữ «S”» ở đây có thể chuyên chở ý 
nghĩa tương đương với từ ngữ «đa mê». Một nhà «đạt trí 
thức» dù thông minh đến đâu, cũng không thê tránh khỏi đam 
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mê. Và với ảnh hưởng của lòng tham không đáy, đam mê luôn 


luôn được củng cô và trở thành cổ chấp (upädãna). 


*Nghĩa là đưm mê khi có lòng THAM (lobha) làm «nền tảng», 


thì chắc chăn cổ chấp sẽ phát sinh, và sau cùng biến thành S1. 


-Kết quả, tật mắc đính hay bám chặc (upãdãna=THỦ), không 
buông thả, tức là «hậu thân» của SI MÊ (moha), sẽ là chướng 


ngại tôi nguy hiểm cho trình độ thanh tịnh TIỀN HÓA. 


-Một nhà «khoa học nghiêm chỉnh» không bao giờ nói : «Vhững 
øì trong nên văn mình nhân loại, đã được tìm ra ngày hôm nay, 
thì hoàn toàn chỉ có thể, chẳng còn gì khác». -Vì trên thực tế, 
«tiên bộ khoa học của thể kỷ 21» đang dần dần thay đối bộ mặt 
của «tất cả tiến bộ khoa học các thể kỷ trước, nhất là ngành vi 
tính đã bắt đầu trong thế kỷ 19», và càng về sau TRÍ KHÔN của 
con người càng đi xa hơn nữa, không phải chỉ có thể ! 
<>Ai nói “tiến bộ khoa học chỉ có thể" là...““bê tắc” ! 

-Sự cổ chấp. cho rằng «chí có thế» (ám chỉ cái độc nhất mà ta 
ôm ấp, Phật học gọi là THỦ=upãdãna) sẽ làm cho đà văn minh 
nhân loại dưng lại. Nhưng “bánh xe thời gian” thì không bao 
giờ ngừng nghỉ, nên nếu khoa học không đưa đến TÂN TIÊN 
(vavattan) thì đưa đến U MINH (sammoha). 
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-Người «bám chặc thành quả» (THỦ=CÔ CHÁP=upädãna) ví 
như kẻ đã hoàn toản “đam mê” như say rượu, nếu không thể đi 
tới một cách bình thường được, thì sẽ đi tới một cách lảo đảo, 
xiêu vạo, lộn xộn, rồi té ngã...và nằm im, mặc cho bánh xe thời 


gian nghiền lên thân... 
*Trên đây là nói về NGUỎN GÓC của «LẬU HOẶC › (ãsava), 
nhưng khi «kê khai» (sangaha) thì LẬU (hay độc) có 4, gọi là 
«fứ lậu» gồm : 

I1-DỤC lậu (kaãmasava), 

2-HỮU lậu (bhãvãsava), 

3-KIÉN lậu (ditthãsava), và 

4-VÔ MINH lậu (avijjãsava). 


I-DỤC lậu (kamasava=kama+asava) âm chỉ sự «độc địa» của 
lòng THAM LUYÊN (tanhã) và VỌNG MÓNG (uddhacca). Hễ 
còn fham luyến và vọng móng tức là “trử dưỡng” một thứ ĐỘC 
làm cho /âm hức không hài lòng với những gì đang có. -DỤC 
lậu (kãmãsava) ở đây chính là «động cơ» của sự muốn thêm, 
muốn nữa, «muốn hoài», muốn cái khác...gián tiễp hay trực 
tiếp chỉ cho «riêng mình» (atta=ngã) -ngay cả «cái khác» ấy 
cũng chưa biết là cái gì. 
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-Trong lãnh vực «fình cảm nam nữ», DỤC lậu (kãmäsava) hằng 
làm cho con người chịu đựng những «nỗi buồn vu vơ», một 
cách vô duyên cớ. -Đó là một loại khao khát (raga), mà không 


ai có thê biêt nó thuộc «loại gì», đề tìm cách thõa mãn. 


*Và đục giới (kãma loka) là «cõi tung hoành rộng rãi nhất» của 
DỤC lậu. với «5 môi trường vật chất cụ thể» (hay tử đại biên 
hóa), là 5 giác quan MÁT, TAI, MŨI, LƯỠI và THÂN, đồng 
thời với 5 đối tượng của chúng, là SẮC (rũpa), THINH (sadda), 
HƯƠNG (gandha), VỊ (rasa), XÚC (photthabba). 


-Xuyên qua «5 môi trường» này, DỤC lậu -hết đòi hỏi cảnh 
sắc thì đòi hỏi cảnh thỉnh, -hết đòi hỏi âm thanh thì đòi hỏi 
cảnh hương, -hết đòi hỏi mùi hương thì đòi hỏi cảnh vị, -hết 
đòi hỏi khẩu vị, thì đòi hỏi cảnh xúc hay đụng chạm... 

<>Các đòi hỏi (tanhã) xoay vần mãi với 5 ngoại trần, cho đến 
khi nào «NÑÓ» nhàm chán, mệt mỏi, ngã gục. 

-Rồi DỤC lậu lại thay đối «lãnh vực», quay qua đòi hỏi những 
«đối tượng ký ức», nằm trong quá khứ (gần hay xa), thuộc về 


tâm cảnh, đề tạo ra «viễn ảnh» khao khát cho tương lai. 


-Chưa kề tại mỗi «CÁNH» (alambana=cụ thể hay trừu tượng) 


vân có vô sô «đặc sản» (thuận lần nghịch), đê DỤC lậu chọn 
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lựa hay từ chôi, ưu ái hay đô ky, nâng nu hay ruông rây, “nâng 
nu” thì chiếu chuộng quá đáng, còn “ruông rây” thì nhiêu khi 


“chà đạp cho bỏ ghét). 


*Ác ý muôn “hành hạ” những cái “khó a” cũng là một loại 


DỤC lậu nguy hiểm. (DỤC độc). 


*Riêng trong $%⁄C GIỚI (rũpa loka) thì “đối tượng” (ãlambana) 
của DỤC lậu tuy bị thiền pháp “hạn chế”, nhưng không phải là 
không có. -Chắng hạng như người ta «muốn đạt nhanh tầng 


thiên kỳ diệu nầy» hay «nhăm đến tầng thiên đặc biệt kia»... 


2-HÚU lậu (bhaväsava=bhava+äsava) ám chỉ cái độc trong sự 


«CÓ», trong sự «SỞ HỮU», trong sự «LÀM CHỦ mãi mãi». 





«HÚU lậu» (Bhaväsava) đỗ ky với điều kiện nào thay đôi, biến 


thiên, có thê «chám dứt quyền làm chủ» ây. 


-Trong lãnh vực «hiện sinh», Lậu HỮU (bhaväsava) làm cho 
con người «nhiễm độc», trở thành KEO KIỆT, ÍCH KỶ (issã- 
macchariya). Mỗi cá nhân (atta) là một ĐÔI THỦ tiềm tàng của 
cá nhân khác. Các tình trạng «bảo vệ quyền lợi của mình», «tiÊu 
diệt những ai cạnh tranh» và «chồng chất vật sở hữu đến tối đa» 
(-nhiều khi chỉ để ngó, mà không dám xài), là 3 hiện tượng tiêu 
biểu cho HỮU lậu. -Nhiễm độc bỡi sự «CÓ», hay bỡi “quyền 
làm chủ” (bhava). 
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-HỮU lậu (bhavãsava) cũng là «vật liệu» của đo fưởng, hằng 
«xây dựng» cái «#gấ» (atta). -Tôi CÓ mà anh KHÔNG CÓ, tức 
là...«#œôi QUAN TRỌNG HƠN anh». -Anh CÓ mà tôi KHÔNG 
CÓ, tức là «tôi THUA anh». -Cái «ngã» của tôi bị xúc phạm, 
chỉ vì anh CÓ mà tôi KHÔNG CÓ. 

<>Tôi phải «phản ứng một cách xứng đáng», để «bảo vệ» NÓ. 


Tôi đã «œhiêm đóc» mà tôi không hay. 


*Kinh «BÁT PHONG» nói về «ổ £bứ gió», là 1/«được lợi», 
2/«mất lợi», 3l«được khen», 4l«bị chê», 5J«được thương», 
6/«b[ ghép», 1I«được họp», S/ «b{ tam», cũng là những «hoa lá» 
của HỮU lậu, củng cô cái NGÃ (atta) này. 


-Ngoài ra, cái «gã» hay cái «ôi» (atta) ấy, phải được xem là 
quan trọng, trong cả ở (hởi, quá khứ (atta), hiện tai 
(paccuppanmna), và vỊ lai (anagata), trên cả 2 phương diện là trực 
tiếp và gián tiếp. -«Ðộc» trực tiếp và gián tiếp. 

-TRỰC TIẾP gồm chỉ một mình tôi. -GIÁN TIẾP thì gồm các 
thân thuộc và bạn bè xung quanh fôi. Tắt cả tập trung lại, đóng 
góp vào «danh đự» và «giá frị› của tôi. -Nghĩa là cùng nhau 


«nhiêm độc chunø» Ị 
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3-KIÉN lậu (ditthãsava) ám chỉ cái «<THÂY PHIÊN DIỆN›» 
(ditth1) nơi «con MT TÁM» của một cá nhân bị đóng khung, 
và TINH THÂN đã bị £ham-sân-SI phủ kín, trở thành «ưng 
thôi», «lên mem»...-Cái «THẨY›» ấy «tự nó vốn bịt kín» trong 
một bãng đen cực đoan nảo đó, tạm gọi là «khMyHh hướng chủ 


quan». -Mắt TÂM «nhiễm độc» ! 


-Đó là cái thấy cổ chấp, ví như một kẻ mang kính màu. Nếu ấy 
là màu đỏ, thì người mang kính thấy vật gì cũng màu đỏ. Nếu 


ây là một màu khác thì tất nhiên...có tình trạng tương tự. 


<>Kinh Phật nói, KIÊN lậu (Ditthäsava) làm cho người ta thấy 
vạn vật không đúng thực tại của nó. Các £âm sở THAM-SÂN- 
SI (obha, dosa, moha) ví như 3 đốc tÔ pha trộn. tạo ra một thứ 
«màu sắc quái gở» phủ lên con mắt tâm, khiến cho cái THẦY 


phải đa màu, «loạn thị»... 


-Đó là Jý đo trong đời sông hằng ngày, con người thường xuyên 
hành động chủ quan, nhận xét rất nhiều vẫn đề một cách nhằm 
lẫn, chăng thật, «nhiễm độc» mà không hay. Ai cũng tuyên bố 
rằng, «sống với sự thực thì hạnh phúc», nhưng đa số chúng ta 


vẫn chôi bỏ thực tại. 





-Tính chủ quan phối hợp với £ham-sân-sỉ đã làm cho người ta 
thân cận với kẻ xấu mà nghĩ là «minh làm đúng». KIÊN lậu 


431 


thúc đây con người (nhiêm độc), nên âm thâm bênh vực các 
nguyên nhân đưa đên cảnh khô, mặc dù ngoài miệng họ lý 


thuyết ngược hãn. 


*Nói tóm lại, lẩu hoặc này (idhãsava) bao gồm tất cả các loại 
tù kiến (miccha ditthi), vừa fhô kệch (olãrika) vừa vỉ fế 
(sukhuma), giăng phủ chẳng chịt như màng lưới (jala), từ đực 
giới (kãma bhũm¡) lên đến sắc giới (rũpa bhũmi) và vô sắc giới 
(arũpa bhũmi), với 2 cái tên là /ường kiến và đoạn kiến. 
4-VÔ MINH lậu (avijjãsava) ám chỉ tình trạng ĐỘC HẠI của 
sự «boàn toàn không biết», «biết lẫn lộn», «biết trái ngược» 
hay «biết phiến điện». Đó là một loại «vương độc» đối với tâm 
thức. Và VÔ MINH lậu ở đây cũng ám chỉ SI PHẨN (moha), 
«nguyên nhân gốc» của tất cả KHÔ NÑÃO (dukkha kilesa) và 
LUÂN HÔI (Samsara). 


-Xin nhắc lại, SI PHÁN có thê xem là «£øo hóa» chế ra «bánh 
xe SANH TỬ LUẦN HÔI›, gồm 12 căm, là 1/yô mình (avjj3), 
2/hành (sankhãrä), 3/thức (viũññãna), 4/danh sắc (nãma rũpa), 
5/lục nhập (salayatana), 6/xúc (phasso), 7/thọ (vedana) S/ái 
(tanha), 9/01, (upadana) 10/hữu (bhava), 11/sữah (at), và 12/ 


lão tứ (Jarä maraa). 
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-Về phương diện LÝ (dhamma) và SỰ (saäkhãra), xin chớ hiểu 
suông, một cách «giản dị» rằng, VÔ MINH (avijjã) là không 
thấy gì hết. -Mà trong «pháp hành» VÔ MINH chính là £hấy 
lẫn lộn, hay thấy đảo ngược, tức là «THẦY» đưa đến nẻo ÁC 


nhiều hơn là đến nẻo THIỆN, -sấp trăm lần ! 


-Do VÔ MINH lậu (avijjã) mà hầu hết, ai cũng biết nói các câu 
đây triết lý thanh tịnh, như : -«hấy buông bỏ cái GIÁ, cô gắng 
giữ gìn cái CHÂN», -«hãy làm ngơ trước cảnh thùng rồng kêu 
to», -«đÓ chỉ là hiện tượng nhất thời», -«cuộc đời vốn là cối giả 
tạm», -thăng trầm là chuyện thường», hay nói chung là «vạn 


vật vô thường»...v...v...Nhưng mấy ai hành động đúng cách ? 


Trái lại, trong đời sống hăng ngày, người ta vẫn thường xuyên 
«ưa chuộng» những gì có bề ngoài «hào nháng», «rực rỡ»..., 
nghe êm tai, thuận với lòng THAM, thuận với NHẤT 
THỜI...để cng cố VÔ MINH lậu !? 


*Như thế, nêu không gọi NÓ là «ĐỘC TÓ› trong tâm thức, 
hăng làm cho tinh thần «thấy biết lâm lạc, đảo ngược, sa đọa, 


thoái hóa...», thì còn có thê gọi tên khác là gì ?! 


-Thậm chí 2 chữ «GIÁC NGỘ» là một «danh từ rất quí báu» 
trong nhà Phật, mà VÔ MINH lậu (avijjãsava) cũng «lạm dụng 
được» như thường. 
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*Theo nhà Phật, sau khi GIÁC NGỘ (Dhammacariya 
sambojjhaäga), hành giả sẽ hành động tự tại, để giảm thiểu (hay 
triệt tiêu £am-sân-sỉ), nhưng trên thực tế ngảy nay, người ta lại 


quan niệm khác đi, như sau : 


«Sau khi giác ngô», đương sự liên vôi vàng lên kế hoạch, để 
hành động đạt được những mục tIÊM mong muốn ( {rong chiêu 
sâu đây vụ lợi), càng nhanh càng tốt, bất chấp mình đang năm 


trong hoàn cảnh nào». 
-Chăng hạng như : 


<>“Xưa nay tôi đã từng hiểu lâm, tin lâm, và hành động sai 
lạc”...-Bây giờ tôi biết ra sự thật (=giác ngộ), tôi cần làm sao 
đề có “thành công” tốt và nhanh nhất (=THAM), một cách xứng 
đáng, -không xứng đáng thì không được (=SÂN), -băng mọi 


giá, phương tiện chứng minh cho “cứu cánh” mà † (=SÌ). 


<>Nhà Phật mô tả và khuyên khích răng, «sau khi giác ngó, 
tham-sân-sr sẽ tự động giảm xuống hay tạm văng mại», thì đôi 


với người đời ngày nay, «sau khi giác ngộ, tham-sân-sĩ có thê 


phát sinh», do cái “vọng niệm” về “thành công” ây ! 


*Thành ra, 2 chữ «giác ngộ» trong kinh Phật cũng bị «lạm 


dụng» cùng với bao nhiêu «7? n0» khác, như «luật nhân quả», 
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«duyên khởi», «lòng từ bi», «hạnh bô-tát», «nháp thê», «xuất 


thê», «giảI thoát»...V...V... 


-Chúng ta học Phật, nêu ra để tự nhắc nhở mình, không phải để 
«phản đôi», vì “phản đối” là rơi vào cái “bây SÂN HẬN”, -mà 
cũng là để «hướng về» tính THẬN TRỌNG trên con đường 
thanh tịnh tiễn hóa. 


C-Nói về SẮC PHÁP (rũpadhamma) thì có 18. 


<>Trong foàn thể sắc pháp (rũpa) mà chúng ta đã học qua, thì 
chỉ có 18 sắc pháp, gọi là “fác tịnh”. Đó là những “VẬT 
CHẤT” «eó vai trò làm đê mục tích cực». (Kammatthäna) trong 
THIÊN HỌC nói chung, và MINH SÁT (Vipassan3) nói riêng, 
để «quán chiếu» 3 PHÁP ÂN «vô fhường» (aniccä), «chậu 
dựng thuận nghịch khổ», và «vô ngã» (anattä) một cách “xây 


dựng” (nmmanakara) . 


<>Bốn chữ «đề mục tích cực» ở đây cũng ám chỉ chúng có đặc 
tính «biểu lộ rõ» các «trạng thái» là 7H4Y ĐÔI (aniccã), BẤT 
TOẠI (dukkha), và RÔNG TUÉCH (anattä) tại điểm chung, của 


vạn vật trong vũ trụ. 
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*Nhưng ngoài “nh sát thiến” (vipassana) ra, thì đề mục 
“đông nghĩa” với tât cả “đôi tượng” hay “ân cảnh” 


(alambana), gôm “tâm cảnh” và “vát cảnh” trong sự sông. 


*Mười tám SẮC PHÁP ấy là 1/đá (pathavi), 2/nước (ãpo), 
3/lửa (tejo). 4/khí (väyo), 5/mấắt (cakkhu), 6/fai (sota), 7/mñi 
(ghãna), 8/lưỡi (jTvha), 9/6hân (kãya), 10/sắc (rũpa), L1/thỉnh 
(sadda), 12/hương (gandha), 13/rị (rasa), 14/xác (photthabba), 
15/piống nam (pulliàga), 16/giống nữ (itthilinga), L7/quả tim 
(hadaya), và 18/dưỡng chất (ãhãra). 


-Mười sắc pháp còn lại, gồm 1/không gian (äkãsa), 2/thân biểu 
tri (kãya paññatti), 3/khẩm biểu tri (vacT paññatti), 4/nhẹ nhàng 
(lahutä), 5/mêm đéo (mudutä), 6/fhích ứng (kammaññatä), 
7isinh (Jatl), 3/rụ (tt), 9/đÿ (jara), 10/diệt (marana)...thì 
«không tích cực», hay chúng vôn “luôn luôn khách quan” đối 
với thiển MINH SÁT (vipassanä), vì chúng là những SẮC 
PHÁP «hng nhiên». Và những gì “hăng nhiên” thì khó kích 
thích sự TÍNH THỨC TĨNH ! 


D-Nói vẻ NIÉT-BÀN (Nibbãna). 


<>Theo Phật học, NIẾT-BÀN (nibbäna) thì chỉ có MỘT, 
nhưng gồm 2 “chân pháp” là «⁄ô Dư Niếr-Bàn» (anupädisesa), 
và «Hữu Dự Niết-Bàm› (supãdisesa). 
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*VÔ DƯ NIẾT-BÀN (anupädisesa nibbãna) là một “phẩm 
cách” hoàn toàn SIÊỀU VIỆT (yathäbhũta), ấm chỉ QUÁ PHẬT 
HÉT SINH TỬ sau khi «tịch diệt› (=chết). “Phẩm cách” nây 


đối với phàm nhân thì «bát khả thuyết» và «bất khả tư nghì». 


*Nhưng HỮU DƯ NIÉT-BÀN (supãdisesa nibbãna) là một 
“nhầm cách” cụ thể, vô cùng «thanh tịnh» (abhivisuddhi), và 
«thâm mập› (gambhira) điểm tàng nơi thân Phật lúc hiện tiễn. 
“Phẩm cách” ấy chỉ có trong Đức Phật (Buddha) và Chư Thánh 


A-la-hán, khi các Ngài còn sông. 


*Theo Vi Diệu Tạng (abhidhamma pifaka), HỮU DƯ NIẾT- 
BÀN (supädisesa nibbãna) chính là “hiện thân” của Pháp 
TOÀN XẢ (sabbupekkhä), hay TỨ VÔ LƯỢNG TÂM (catu 
brahmavrra), câu hữu với TUỆ CĂN (paññindriya), một loại 
tâm sở võ thượng (anuttara cetasika), trong DANH SẮC (nama 


rũpa) toàn thiện của chư Phật. 


* «PHẨM CÁCH SIÊU THOÁT» (lokuttara brahmacariya) 
nây bằng biểu lộ qua các hành vi thường nhật của các Ngài, và 
luôn luôn chuyên chở các «đặc tính», như khính an 
(passaddhi), nhu nhuyễn (mudut8), thích ứng (kammaññat8), 
chánh trực (ujukatä), tiết chế (virati), quân bình 


(tatrama]Jhattat3), và thanh tịnh vô biên (appamañña visuddhI), 


437 


mà người học Vi Diệu Pháp (Abhidhamma) có thể tìm thấy 


trong các «£nh quang tâm sở» (sobhana cetasika). 


+ 
*Thứ hai, TỨ BỘC (Catogha). 


<>Danh từ «TỨ BỘC› là dịch nghĩa của chữ Pä|I 
«CATOGHA». Đó là dạng kết hợp (sandhi) của 2 từ ngữ PäII, 
søồm «Czfuø» là «bốn», và «Ogha» là «giòng nước lũ» => 


(Catu+Ogha=Catogha). 


-Ở đây, «¿TỨ BỘC›» (Catogha) ám chỉ «4 giòng nước đồ mạnh 
như thác», phủ lên một vật gì đó. Do vậy, ý nghĩa văn học của 
«TỨ BỘC» là «4 sự tràn ngập» hay «4 sự nhận chìm». 
*Nguồn gốc của «TỨ BỘC» (Catogha) cũng giống như nguôn 
sốc của «TỨ LẬU» (Catäsava). Đó là «hậu quả nguy hiểm» của 
tham (lobha), sân (dosa), sỉ (moha), và £à kiến (miccha ditthi). 
Hậu quả nây «nhận chìm» TÂM THÚỨC chúng sanh xuống 4 
đọa cảnh (panham), là địa ngục (nraya), bàng sanh 
(tiracchãna), ma đói (peta), và a-tu-la (asura). 


*TỨ BỘC (Catogha) nêu ra là : 


I-DỤC bộc (kamogha) : BỊ nhận chìm bỡi lòng THAM, 
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2-HỮU bộc (bhavogha) : Bị nhận chìm bỡi ôm chặc CÁI CÓ, 
3-TÀ KIÊN bộc (ditthogha) : Bị nhận chìm bỡi THẦY SAI, 


4-Và VÔ MINH bộc (aviJJogha) : BỊ nhận chìm bỡi TÔI TĂM, 


và đảo lộn trong hôn mang. 
Lược giải : 


<>DỤC bộc (kãmogha) tức là tình trạng «bj nhậm chìm» xuông 
4 đọa cảnh (pariham) bỡi THAM DỤC, hay tình trạng bị sa đọa, 
do tham luyễn «f„c rần», là sắc (rũpa), thỉnh (sadda), hương 
(gandha), v/ (rasa), xúc (photthabba), và pháp (dhamma), xuyên 


qua «6 căn môn». 


-DỤC bộc (kaämogha) cũng ám chỉ các hàng «đo sñ› (täpasa) 
THAM CHẤP. Nó «báo động» cái tình trạng TÂM THỨC «bi 
nhận chìm», do sự ôm cứng cảnh giới tâm linh, «fè kiến về 
những cảnh hoang đường», hay sự thoái hóa do «say đắm trong 


các «quyên nănø» của thiên định (samadhn). 


-Mỗi «DỤC bộc» có thê ví như một «giỏng nước lữ», thường 
xuyên tràn ngập, nhận chìm âm thức chúng sanh tận đáy vực, 


một cách mạnh bạo, không cho phép ngoI lên. 
<>HU bộc (bhavogha) tức là tình trạng «ðj nhận chìm», do 


mắc dính hiện hữu (bhãva), hay do TÂM THỨC (citta) bám 
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chặc cái gì đang có (upädãna), -nhất là bám chặc vào £hân xác 
(sakãyaditthi) và ngoại vật, mà một người không thê đem theo, 


vào giây phút lâm chung. 


-Ở đây chữ «JÚU» (bhava) ngụ ý rất «thần học». Nó bao gỗm 
tất cả pháp HỮU (bhavadhamm8) trong TAM GIỚI (tiloka), 
làm «đối tượng» (ãlambana) của TÂM THỨC (citta), -như 
HỮU ở cối đục (kãmäbhava), HỮU ở cối sắc (rũpa bhava), và 


HỮU ở cối vô sắc (arũpa bhava). 


*Do đó, chấp HỮU (bhavupädäna) chính là «chủ lực» của BỘC 





LUU. hay «giòng nước nhận chìm bỡi HỮU» nây. 


<>KIÉN bộc (ditthogha) ám chỉ sự nhận chìm TÂM THỨC 
trong «Ð[NH KIÊN BẤT THIỆN› (akusala ditthi). Định kiến 
bất thiện ãy là «giòng nước phú ngập TINH THÁN» (mano) 
trong mỗi kiếp sống. Vì ảnh hưởng của «định kiến bất thiện» 
mà con người không thể tạo nghiệp thiện, để tiến hóa trong các 
vòng sanh tử luân hồi (samsaära). -«Kiễn bộc» cũng ám chỉ đờ 


kiến (miccha ditthi). 


<>Và «pháp tô lành mạnh đâu tiên» của BÁT CHÁNH ĐẠO 
(atthangika magsa), phải là chánh kiến (sammäã ditthi). Nếu 


chánh kiến là chiềc «chìa khóa, mở được bôn cửa Thánh vức», 
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thì đề kiến (miccha di{thi) chính là «bức tường dày, ngăn chận 


con đường tiên hóa giải thoát». 


<>VÔ MINH bộc (avijjosha) ám chỉ sự NHẬN CHÌM tinh thân 
của người vào TÔ/ 7TĂM (moha). Ấy là tình trạng £hiếu hiểu 
biết đối tượng, hay không biết đúng vấn để, trong một hoàn 
cảnh nào đó của TÂM THÚC (citta). 


-Khi VÔ MINH (avijjä) còn hiện hữu mạnh mẽ trong THÂN 
TÂM, thì TRÍ CĂN (paññindriya) không thể nào phát triển 
được. VÔ MINH luôn luôn có tiềm lực «nhận chìm» tất cả các 
khả năng tìm ra ánh sáng của tâm linh con người. Và «hiện 


thân» của vô minh là bóng tôi. 


-Trên phương diện xã hội, VÔ MINH là «bộc lưu mù chữ», 
hăng nhận chìm đại đa số người vào tình trạng NGU DÂN. Và 
lạc hậu là «hậu quả thoái hóa» không thê tránh được, -khoan 


nói đến «sự chậm tiến». 
+ 
*Thứ ba, TỨ ÁCH (Yoga). 
<>TÚU ÁCH (catu yogã) ở đây là «4 cái ách», tròng lên cỗ con 


vật kép xe. -Xin chớ nhâm lần và diên dịch chữ «yøøa» nây, với 
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cái nghĩa là «luyện tập thân thể cho mêm dẻo», trong «văn hóa 
thể thao thể dục» của người Ẩn-độ. 
Bốn sự CÁI ÁCH ấy là : 

-DỤC ÁCH (kãma yoga), 

-HỮU ÁCH (bhava yoga), 

-KIÊN ÁCH (difthi yoga), và... 

-VÔ ÁCH (avijãyoga). 

Lược giải : 


=>DỤC ÁCH (kãma yoga) hay CÁI ÁCH có tên là «khao khát 
hưởng thụ» (-nhất là hưởng thụ lạc thú trong cõi DỤC (kãma). 
Đó là một TIẺM LỤC ĐÈ MẠNG (yoga), «lên vai» mỗi chúng 
sanh xuyên qua tất cả «các kiếp sinh tử luân hồi», xoay vần và 
lập lại mãi mãi... 

-Nói cách khác, ham luyễn cảnh giới (kãmatanhä) là «duyên 
khởi» của «DỤC ÁCH» (kãmayoga). Hâu hết «sinh linh» vì 
dục phược, mà đã ‹bị cột chặc vào gọng xe» một cách «chắc 


chắn» kéo vào nhiêu cảnh giới KHÔ ĐAU. 


-Và thân tâm hiện tại chính là một «chùm dây cột trói» của 
DỤC ÁCH. Mỗi khi HAM MUỐÔN phát sanh, là «chùm dây cột 
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frói» ấy lại được tăng cường, siết mạnh vào cái ÁCH. Rồi 
«cường độ vướng mắc» (upãdãna) là «năng lực» của DỤC ÁCH 
(Kãmayoga), hay gánh nặng không thể rời. Nó không cho 
phép những kẻ buông xuôi theo dục vọng tháo gỡ các bế tắc 


khổ đau một cách dễ dàng. 


=>HỮU ÁCH (bhava yoga) hay «CÁI GÔNG» chấp hữu 


(bhavupädäna), là một dạng khác. Nó «kết nối» với tất cả «khố- 





vui» trong 3 cõi, Dục giới (=kãma bhũmi), $%ÍC giới (=rũpa 
bũmi), và VÔ SẮC giới (=arũpa bhũm!). 

-Trong đực giới (kãma bhũm¡), thì HỮU ÁCH (bhava yoga) 
«liên minh» với 4 cảnh đọa một cách «chắc chăn». Sự cự thể 
của HỮU ÁCH nây trên thế gian, là CÁC RÀNG BUỘC 
(samyoJana), như vợ con, cha mẹ, anh em, quyền thuộc, bạn bè, 


f KiÊn..., SOng song với tiên của, danh vọng, quyên lực... 


-Trong sắc giới (rũpa loka) thì HỮU ÁCH (bhava yoga) «nỗi 
liền» với hưởng thụ «phúc lạc» hay «tho mạng» một cách lâu 
dài, làm cho chư thiên SẮC GIỚI (rũpa deva) sống «fràn ngập 
vui thú», quên hắn vun bồi thiện căn, đến khi hết tuổi thọ, dĩ 
nhiên sẽ bị suy đọa. 

-Còn trong vô sắc giới (arũpa loka) thì HỮU ÁCH (bhava yoga) 


“tự đồng hóa” với THỌ MẠNG (JTvitindriya), sinh linh thấy nó 


443 


dường như bền vững (=không có tuổi thọ), và luôn luôn đầy đủ 
phúc đức. Đây là lý do làm cho cj thiên vô sắc (arũpa deva) 
tưởng lầm răng «cõi sống VÔ SẮC là cõi BẤT TỦ». Nhưng một 


ngày kia, khi mạng chung «họ» sẽ bị đọa xuống các cõi thấp. 


=>KIÉN ÁCH (ditthi yoga) ám chỉ «TƯ KIÊN là một ÁCH trên 
cô. Cái thấy chủ quan của một người, luôn luôn luôn là cái ách 


gắn chặc trên cô người ấy, do CÁI BIẾT KHÔNG THẬT. 


-Một khi đã cố chấp thì người ta sẽ có thái độ bất mãn nhiều 





hơn hài lòng, và «bảo fh» nhiều hơn «cởi mở». Từ đó, họ hành 
động trong tư thế «cố chấp, cô lập», không «thuận hòa và thích 
ng» với những kẻ khác. 

<>Từ đó, tật CHỦ QUAN, một dạng của tính ÍCH KY (atta), 
được «frử dưỡng, lẫn khuyến khích», làm cho đương sự lúc nào 
cũng sẵn sàng phản đối cái THẦY của kẻ khác, không cần biết 
các phương diện khác nhau của mỗi vấn đề. Ví như những 4 KẺ 
MÙ sờ VOI vậy : 

-Người sờ lỗ TAI thì cho rằng con VOI giống cái QUẠT. 
-Người sờ cái ĐUÔI thì cho rằng con VOI giống CÂY CHÔI. 
-Người sờ các CHÂN thì nói con VOI giống CỘT NHÀ. Và... 


-Người sờ BỤNG thì nói con VOI giống hông cái TRÔNG. 
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*Kết quả, vì KIÊN ÁCH (ditthi yoga), mà cả 4 người mù đều 
không biết được THÂN THẺ của voi như thế nào ! 

=>VÔ MINH ÁCH (avijjä yoga) hay «SỰ KHÔNG BIẾT› là 
một CÁI ÁCH (yoga) khác. Cái ách nây có thể ví như một 
«băng vải rất dày», quân nhiều vòng xung quanh đâu (che nhiều 
lớp trên đôi mắt), làm cho ánh sáng không còn hiệu lực xuyên 
thấu «đáp vào tận mắt». 

-Nghĩa là VÔ MINH ÁCH (avijjã yoga) chắng những «tách rời» 
TÂM THÚC (citta) khỏi ÁNH SÁNG, mà nó còn làm cho ÁNH 
SÁNG trở thành «bất lực», đối với hoàn cảnh. 


+ k% 
*Thứ tư, TỨ KẾT (Catu gantha). 


<>TU KÉT (catu gantha) ở đây hơi khác với các «bộ tứ» đã đề 
cập trước đây. Dĩ nhiên TỨ KÉT ám chỉ «4 CÁI GÚT›» hay «4 
thắt nút», khó «tháo gố» trong nguồn gốc của các ÁC PHÁP 
(akusala dhamma) là THAM-SÂN-SI. Nhưng bây giờ trình bày 


dưới trạng thái đặc biệt. Bốn cái gút ấy có tên là : 
-KKHÁT DỤC kế» (abhijjhã-kãyagantha), 


-«KÁC Ý kén (abyäpãda-kãyagantha), 
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-«GIỚI CÁM kến› (slabbata-parämäsa-kãyagantha), và 
-cCỤC ĐOAN kết» (Idamsaccabhin1vesa-käyagantha). 
Lược giải : 


<> KHÁT DỤC KÉT (rãga gantha), hay «dục vọng kết » dưới 
dạng KHAO KHÁT là một cái GÚT (gantha) vô cùng khó mở, - 
nhất là khi đã uang THÂN NGŨ UẨN» vỗn để suy tàn nây. 


-Những «đồi hỏi tự nhiên» của thân ngũ uẩn, như ăn, mặc, chỗ 
ở, thuốc men, kiến thức...v...v...không thể nào không đáp ứng. 
-Mà một khi «chậm đáp ứng» hay «không đáp ứng» thì KHAO 
KHÁT càng đời hởi. Nhưng dù có đáp ứng đầy đủ, thì đòi hỏi 
vẫn không ngừng, vì TÚI THAM vốn không đáy. -Cái tên 
«KHÁT DỤC KÉT› (rãga kãyagantha) được xử dụng chắc hắn 
bỡi lý do nây. 

*Và trong các «khát dục kết», có một thứ vô cùng thâm hậu, là 
«khát khao tình cảm» xuyên qua «(TÂM TU» và XÁC THỊT, 
tiếng Pä|T gọi là «ãga-kãyagantha». NÓ «kết chặc tỉnh thân 
vào thân thể ô trược», để tạo thành THỌ UẦN (vedanä 


khandha), nguồn gốc của đau khổ tâm tư. 


-Thứ ĐỎI HÔI tâm lý và vật lý đó trong cảnh DỤC (kãma 


bhũm¡) thì «vô địch». Ngay cả «những nhà tu hành» đã đắc 
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THIÊN, nhưng chưa chứng đạt quả THÁNH. nếu không khéo 


cũng chăng thể nào tránh khỏi. 


-Ở đây, chúng ta nên chú ý đến «ÑGUÔN GÓC›» của TỨ KẾT 
(catu gantha), tuy cũng là TAM-SÂN-SI, nhưng xuyên qua một 
«ng# nghĩa» khác. Chữ THAM ở đây chuyên chở cái nghĩa của 
«abhijjhã», hay của KHAO KHÁT, chứ không phải của 
«LOBHA». Chữ SÂN ở đây chuyên chở cái nghĩa của 
«abyñpñda», của ÁC Ý, chứ không phải của «DOSA». Chỉ có 
ŠI vẫn là «ngữ nghĩa MOHA»› ngu muội, không thay đồi. 


<>ÁC Ý KÉT (abyäpäda kãyagantha) hay HỜN GIẬN 
(patigha), là một cái GÚT khác. NÓ «kết chặc» TÂM THỨC 
(citta) vào pháp hành. 


-Đối với loài người, thì ÁC Ý KẾT (abyäpäda gantha) hằng làm 
cho con người thường xuyên chịu đựng sự THIÊU ĐỐT, bỡi 
«bát mãn, thù hận». Dù người ta muốn xóa bỏ OAN TRÁI cũng 


không xong, nhất là khi CHĂNG CÓ KHẢ NĂNG đê «trả thù». 


ÁC Ý KÉT (abyäpäda kãyagantha) luôn luôn hành hạ tâm thức, 
thậm chí lúc thân thể đã già nua bệnh hoạn, chăng còn sức sống. 
Nhân loại trong £hời mạf pháp (vô đạo đức) sẽ bất mãn, thù hận 
nhau đến độ, mà người ta trường kỳ chuẩn bị chiến tranh, với 
danh nghĩa TỰ VỆ 
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-Và dù cho chân lý (sacca) NHÂN DUYÊN QUÁ 
(paticcasamuppäda-dhamm3) thì ai cũng biết, nhưng tật THÙ 
HẬN (patigha) đã được «thắc gúp› (gantha) quá chặc chế trong 


mỗi con người, nên khó ai «tháo gỡ» nôi. 


<>GIỚI CÁM KÉT (silabbata-paramäsa-käyagantha) hay cái 
GÚT tà kiến, là...một ác pháp khác. GIỚI CẦM KẾT một khi 
đã «có mặt» trong kẻ nào, thì NÓ khóa chặc TÂM THỨC (citta) 
của kẻ ấy trong sỉ mê (moha bandhanägøãra), tin huyền năng 


hoang đường, có thê «giải nạn» xuyên qua «nghi lề cúng bái». 


-Người ta thỉnh thoảng nói đến 2 chữ «nhồi sọ», là để diễn tả 
cái «hiệu lực nguy hiểm» nây của GIỚI CẢM KẾT (sTlabbata- 


paramasa-kaäyagantha). 


*Một số tôn giáo hay chủ thuyết chính trị đã «khai thác giới 
cấm kếp› để «ngu dân», giữ chặc ứín đồ hay đoàn viên, bắt họ 


phải luôn tuôn trung thành. 


-GIỚI CÁM KÉT có thể ví như 2 miếng da che mắt con ngựa, 
để nó chỉ thấy sự vật trong một khung hẹp phía trước. Và nó 
phải đi tới theo ý muốn của kẻ chỉ huy. Nếu xư phu là một 
«fñgười ốp» thì «sự khổ CỰC Của CON ngựa Xem rd CÒNH XỨNGg 
đáng», -vì được chủ nhân chăm sóc. Nhưng nếu xư ph là một 
«kẻ ác» thì «công lao» của con ngựa chính là một «khô hình». 
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<>CỤC ĐOAN KẾT (idamsaccäbhinivesa-kãyagantha) hay cái 
GÚT cuông tín (=tà kiến) là một ác pháp khác nữa. Xin nhắn 
mạnh TẢ KIÉN (miccha ditthi) luôn luôn là một đại ác pháp. 
chứ không phải là một ác pháp tâm thường. 

-Nhắc lại, trong VI DIỆU TẠNG (Abhidhamma pitaka) của nhà 
Phật, có nêu ra 3 nhân ác (THAM-SÂN-SI), là để giúp cho 
người học Phật dễ hiểu. Nhưng sự thật, ba nhân ác trong 
CHIÊU SÂU, chỉ có MỘT là SI MÉ. Nghĩa là, từ SI MÊ 
(moha) mà phát sinh (ham lam (lobha) hay khát vọng 
(abhijjhä), rồi phát sinh sân hận (dosa) hay ác ý (byãpäda). 
-Và SI MÊ (moha) còn chứa một nội dung tương đương khác 
là VÔ MINH (avijä), nghĩa là không thấy, và không biết, hay 
thấy biết chẳng rõ ràng, thấy biết một cách hằng lẫn lộn. 


22k 
*Thứ năm, TỨ THỦ (Catupädäna). 
«Cafi»=>«tứ». «Úpa»=>«ưu thê». «Apãdãna»=>«năm giữ». 


<>TU THỦ (catupädãna) ở đây ám chỉ 4 sự «GIỮ CÚNG› hay 
4 tình trạng «=ắm chặc», «đeo dính» (catupädäna), không có 
viên cảnh sẽ buông ra. 
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-TÚ THỦ (catupädäna) cũng giống như ‹œhóm bốn cột trói» 
kia, là TỨ KÉT (catu gantha), vừa được trình bày qua. Nó gồm 
các «W4M GIŨ5 (upädãna) sau đây : 


-DỤC THỦ (kãmupãdãäna), 
-KIÊN THỦ (ditthupäadäna), 
-GIỚI CẢM THỦ (stlabbatupädäna), 
-NGÃ THỦ (attavädupädãna). 
Lược giải : 


<>DỤC THỦ (kãmupädäna) hay lòng /ham (=tật đam mê trong 
ngũ dục), là một loại nắm giữ (THỦ=upadãna). Và chính sự 


«đam mê ngũ trần» ây đã làm cho TÂM THỨC (citta-viññãäna) 
bị «gi# chặc» trong TAM GIỚI luân hồi. 


-«)C» (kãma) được «biêu lộ» bằng «khoen thứ 8», có tên là 


«ÁI» (tañh8), trong chuỗi 12 khoen «nhân duyên sinh khởi». 


-Còn «7HỦ»› (upädäna) là «khoen thứ 9» trong «chuỗi» l2 
khoen nhân duyên sinh khởi, đưa TÂM THỨC (citta viññãna) 
«hội nhập» vào SẮC PHÁP (rũpa dhamm3), để thành lập một 
kiếp người, và chắc chắn phải qua 4 giai đoạn sinh lão bệnh tử. 


trong vòng luân hôi (samsara). 
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*«Phối hợp» 2 phần tiếng Pä]T «kãmafanhã» và «upädãna», 


chúng ta có «kamatanha-upadana», tạm dịch là «DỤC THỦ›. 


<>KIÊN THỦ (ditthupäda) hay «không buông bó TƯ KIÊN», 
là một loại năm giữ (THỦ) khác. -Và ôm cứng TƯ KIÉN thì ít 
có yêu tô là chính đáng. Nói cách khác, TƯ KIÊN (ditthi) tự nó 
luôn luôn phiến diện, nên nó không thể cao thượng, nêu không 
muốn nói là hấp hèn (hĩna). 

KIÊN THỦ (ditthupäda) không bao giờ cho phép người ta chấp 
nhận «cái thấy bất đông» từ kẻ khác, dù cho «cái thấy bắt đồng» 
ây đã được chứng minh một cách thực nghiệm, và hợp lý, cũng 
được đa số người tán thành. 

-KIÊN THỦ cũng có khi được gọi băng «hán việt» là KIÊN 
CHÁP. Nó hằng giảm thiêu sự phong phú của trí khôn. Bất cứ 
một «pJương pháp» nào phát sinh từ KIÊN CHẤP, đều không 
có khả năng giải quyết trọn vẹn một vẫn đè. 

-Nói tóm lại, KIÊN THỦ (ditthupada) là nhà tù (bandhanagara) 
của TRI THÚC (viũñũñãna) ! 

<>GIỚI CÁM THỦ (sïlabbatupädãna) hay «fin trởng vào nghỉ 
lễ, để tôn vinh thân thánh, có năng lực tuyệt đối» là một TẬP 


KHÍ khác (cũng thuộc về TỨ THỦ) trong tâm thức (viãññãna) 
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con người phàm tục. TẬP KHÍ nây chính là nguồn gốc của tất 


cả hiện tượng mê tín dị doan. 


-Ngày xưa ở Ẩn-độ, có những giáo phái tu hành theo GIỚI 
CÁM THỦ (sïlabbatupadãäna). Tín đồ thuân thành của giáo phái 
nây «hành đạo» bằng cách «sống với cung cách, cử chỉ như 


súc vật» đề được «giải thoát» (?!). 


-Đặc biệt là họ tôn thờ BÒ CÁI (gãvï) và cô gắng sông như loài 


bò, với hy vọng sẽ đạt tới «cảnh giới thoát khổ» (3!) 


-Ngày nay, tín đồ Ân-độ giáo (Hindouisme) tin tưởng nơi 
«GIỚI CÂM THỦ› răng, «fắm gội trong nước sông Hằng, thì 
rửa sạch tội lỗi». Sự TIN TƯỞNG đó đã làm cho giòng nước 
sông Hăng càng ngày càng bị ô-nhiễm. 

<>Ngoài ra, GIỚI CẢM THỦ (sTlabbatupädäna) còn «biểu lộ» 
dưới những hình thức khác. Chẳng hạnh như, cúng thần linh 
muốn có hiệu quả, thì phải dùng «máu đê tươi» hay «giết gà 
đen», và phải thực hiện vào một «giờ khắc nhất định» (12 giờ 
trưa hay đúng nửa đêm)... v...V... 

Nghĩa là GIỚI CẢM THỦ (silabbatupädäna) nêu ra 
những «wghi lễ» mà không ai có thê giải thích nỗi tính hợp lý 


«yì sao phải làm nhự vậy» Ì 
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<>NGÃ THỦ (attaväda-upädäna) hay tin chắc rằng «sự sống 
là biểu tượng của một linh hôn bất điệP». xuyên qua thân xác 


vật chất tạm bợ nây. 


-VI DIỆU PHÁP (Abhidhamma) trong đạo Phật, gọi sự tin 
tưởng như vậy là «NÑGÃ THỦ» (attaväda-upädäna), một TẬP 
KHÍ lầm lạc (upadãna) rất khó giải trừ. 


*Chữ «WGÃ» (atta, atma) xưa nay có nhiều cách «diễn tả» : 


-«WGÄ» là «tôi», một danh xưng, ám chỉ sự phối hợp cụ thể, 
sồm TINH THÂN và THẺ XÁC, của những kẻ đuy vật. Loại 
người nầy quan niệm «chết là hết», «không trách nhiệm» trước 


tât cả việc mình làm. 


-«WGẤ» là «linh hôn», một ng lực trừu tượng, VÔ HÌNH và 
bất biến, trường cửu (?!) của những người đuy tâm. Họ quan 
niệm rằng, «linh hôn chịu trách nhiệm trước mọi việc mình 


làm» (=LƯƠNG TRÌ). 


-«WGÄ» là một «đơn vị sinh hoại» trong vũ trụ, «sđn phẩm có 
chủ ý» của «TAO HÓA» hay «THƯỢNG ĐẺ» của một sỗ đông 
người đuy thẩn. Họ quan niệm răng, «noi hành động đều do 
một đẳng TOẢN NĂNG chủ trì», và mỗi «đơn vị sinh hoạ» thì 
vô trách nhiệm. Còn sự «THƯỞNG PHẠT› của họ thì tùy theo 
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«LUẬT LỆ» của «Đống Toàn Năng» đặ ra. Không ai có quyền 


biệt «guốn góc» của «Đảng Tạo Hóa» ầy. 


<>Nhưng Phật giáo thì chăng thuộc về «đín điều» nào trong 3 
quan niệm trên. Phật giáo không nói về «NGÃ bất biển, vĩnh 
cứu». Phật giáo cũng không nói về «NGÃ do Thượng để tạo 
ra». Phật giáo chỉ nói về «GIÁ NGÃ» như HIỆU LỰC TẤT 
NHIÊN (vipäka citta) của NGHIỆP (kamma) hay của tất cả 
HÀNH ĐỘNG từ vô sô vòng sông chết. 


*Và với cái KIÊN THỨC xuyên qua TRẢI NGHIỆM nây 
(idha-sammä-ditthi) nầy, mà VI-DIỆU-PHÁP (Abhidhamma) 
trong nhà Phật, đề cập đến «WGÃ» như một «khả năng vận 
hành và hăng biến tùy theo hiệu lực (thăng hay đoa) của những 
chuỗi NGHIỆP», kéo dài bất tận. 


-Tiếng «WGŒẤ» (Pä]I A/a = Saủskrit Azman) đối với Phật giáo 
là một danh từ «chế định» (paññatti). Người học Phật khi nghe 
tiếng «NÑGÃ» hay «TÔI» (atta) thì liên «»ắm bất cái ý», chứ 
không chấp cứng vào một định kiến nào cả. «ÑGÃ» ở đây chỉ 
là sự biểu lộ «khả năng hoạt động trong một giai đọan» của 


NGHIỆP vận hành, xuyên qua một kiếp sống. 
-Vì vậy, người học Phật không phê phán, rồi bác bỏ «NÑGÃ» 


hay «TOL› một cách «cứng ngắc», căn cứ trên quan niệm của 
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các tôn giáo khác, mà người học Phật luôn luôn quay về với 
«TRI KIÊN» bản thân, xuyên qua «TRẢI NGHIỆM TRONG 
THỤC TẠI› như Đức Phật đã dạy. 


-Từ đó, để ám chỉ HIỆU LỤC vận hành của NGHIỆP 
(Kammassa vipaka citta-viññana), người học Phật tùy theo 
trường hợp có thể gọi «NÑGÃ» (atta) ây «là LINH HÔN» (mana), 
«là THÚC TÁNH» (viũñãna), «là TÁC »› (cetanä), hay «ià 
BẢN MỆNH» (jivita)...V...V... 


-Tất cả chỉ là QUI ƯỚC (paññatti), diễn tả cái liên quan thực 


tại của THÂN TÂM trong khi sống và sau khi chết ! 
<>Quay lại 2 chữ «WGÄ THỦ» (Attaväda-upädãna). 


-«WGŒÃ THỦ» được nói đến trong Phật giáo là sự bám chặc lầm 


r 
SA 


lạc, “tin chăc” răng «sốc thân nơợin uấn (pañca khandha), sôm 
—›° 


tỉnh thân và vật chất này là TA hay TÔI bắt biến». 


-Tiếng Pä]T gọi «WGÃ TH Ủ› là «sakkayadiItthi upadana» tạm 
dịch là «THÂN KIÊN», ám chỉ cái «ấy và fim» phàm tục về 
«thân sống nảy» thì «sai lệch», không chính xác. Nó chỉ là một 
khối 5 TẬP KHÍ có đạng tam thời, chắc chăn sẽ châm dứt. Và 
trong khi «hiện hữu», NÓ thay đổi không ngừng, -thay đổi để 
suy tàn, đê hướng đến chấm dứt, hoàn KHÔNG. 
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*Có người nói «thân sống nầy» hay sắc uấn là «BẢN NGÃ». 
*Có người nói «cảm giác nảy» hay thọ uấn là «‹BÀN NGÃ». 
*Có người nói «nhớ lại nầy» hay tưởng uẩn là «BẢN NGÃ». 
*Có người nói «vận động nầy» hay hành uấn là «‹BÀN NGÃ». 
*Có người nói «nhận biết nầy» hay thức uẩn là «BẢN NGÃ». 


*Có người nói đống hợp 5 uấn (pañca khandha) nầy là «BẢN 
NGÃ» (atta). 


<>Tất cả đều không phải là «quan niệm» của nhà Phật. 
*Chưa kế «4 nguyên tắc tỉn trởng» lầm lạc khác nữa, là : 


1-Nguyên tắc NGŨ UẤN (pañca khandha) có thể «sinh ra» của 
BẢN NGÃ (atta). 


2-Nguyên tắc BẢN NGÃ (atta) có thể «sinh ra» của NGŨ UẨN 
(pañca khandha). 


3-Nguyên tắc NGŨ UẤN (pañca khandha) «#äm frong» BẢN 
NGÃ (atta). 


4-Nguyên tắc BẢN NGÃ (atta) «n=äm trong» NGŨ UẦẤN 
(pañca khandha) 
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<>Và hành giả phải vượt qua «NÑGÃ THỦ» (sakkäyaditthi), hay 
hết chấp BẢN NGÃ, là công hạnh đầu tiên, đề hội nhập vào 
THÁNH LƯU, theo Phật giáo. 


+ 
*Thứ sáu, LỤC TRIÊN CÁI (Cha nĩvãranäni). 


<>TRIÊN CÁI (nïvarana) nói chung, ám chỉ những ứâm sở bắt 
thiện (qkusala cetasika) có đặc tính cản trở thiên định của 
TÂM, ngăn chận TÂM tái sinh lên thiên giới, làm bạc nhược 
TÂM, không thê lây Niết-bàn làm cảnh, hay GIẢI THOÁT. 


*LỤC TRIÊN CÁI nói chung, là «6 chướng ngại» (cha 


n1varanam), không cho TÂM THỨC (c1ttaviññana) đạt được an 
trú (ekaggatä bhãvan8), thanh tịnh trong THIÊN. 


-Từ trước đến giờ, chúng ta chỉ nghe nói «5 TRIỀN CÁI› (pañca 
nivãaranäni), nhưng ở đây chúng tôi lại nêu ra đến «6 #riên 
cái»...là một điều mới. 

*[heo sách «HE COMPREHENSIVE MANUAL Of 
ABHIDHAMMA» (C.M.A) của Ngài Bhikkhu Bodhi, và 
«Handbook of Abhidhamma Studies» (cuỗn II), của Cô Đại lão 


Hòa thượng Sayädaw U Silãnanda (người Miễn-điện), một 
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«chuyên gia» VI DIỆU PHÁP (Abhidhmma), thì «6 riển cái» 
(hay chướng ngại) ây là : 


I- THAM DỤC (kãmachanda) : Sự £hèm khát các đối tượng ở 
sáu căn trong cốt đục (kama-loka), là chướng ngại (n1vara1a) 


của THIÊN PHÁP (Jhãna bhãvan3). 


-Đối với loài người, đó là sự lôi kéo, do những trần cảnh 
(kãmãlambana), như sắc (rũpa), fhỉnh (sadda), hương 
(gandha), wý (rasa), xức (photthappa) pháp (dhamma), đập vào 
TÂM (citta) với nhân THAM (lobha hetu). 


2- SÂN HẬN (byäpäda) : Sự «nối giậm» dưới bất kỳ «dạng 
nào», cũng lưu dấu hờn ghét (patigha) trong lòng đương sự 
trước đối tượng. Vì vậy, chướng ngại (nTvarana) thứ hai nây 
cũng có nghĩa là ÁC Ý (byäpäda). 

3- HÔN THỤY (thmna-middha) : Sự «w ámm› (nơi tâm) và “buồn 
ngử” (nơi thân), -nhà Phật còn gọi đầy đủ, là «hôn frâm» và 
«ftụy miên», chính là chướng ngại (nTvarana) của THIÊN 


PHÁP (Jhãna bhãvan3). 


4- PHÓNG HÔI (Uddhacca-kukkucca) : Sự «phóng tâm» và 
«hối tiếc» là chướng ngại (nïvarana) của THIÊN PHÁP 


(bhavana dhamm). 
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5- HOÀI NGHI (Vicikicchã) : Sự «phân vân» hay «nghỉ ngờ» 
là chướng ngại (nTvarana) của THIÊN PHÁP. 

6-VÔ MINH (Avijjä) : Sự «thấy lẫn lộn» hay «không biết», 
«vô năng lực chú ý» là chướng ngại (nTvarana) của THIÊN 
PHÁP (bhãvanã dhamm8). 


NHẬN DIỆN theo thực tế hành thiền : 


*TRIÊN CÁI (nïvarana) ám chỉ tất cả 8 tâm sở bất thiện thuộc 
DỤC GIỚI, (kamaloka cetasika) gồm 1/tham (lobha), 2/sân 
(dosa), 3/hôn trầm (thina), 4/thụy miên (mìddha), 5phóng tâm 
(uddhacca), 6/hối tiếc (Kukkucca), 7/boài nghỉ (vicikicchä), và 
6/sr mê (moha). 

*Nhưng mỗi TRIÊN CÁI hay CHƯỚNG NGAẠI (nïvarana) đều 
sinh ra, lộng hành, và chấm dứt, xuyên qua “3 mmặ?” là CHỨC 
NĂNG (kicca) DUYÊN HÀNH (paccaya) và ĐÓI PHÁP 
(paccatthika dhamm). 


-Hôn trầm (thĩna) làm cho tâm thức tối tăm, u-ám, và tụy miên 





(middha) làm cho /hân thể nặng nề, buôn ngủ. Hai tình trạng ấy 


được “nhập lại” thành một triên cái (n1varana). 


-Cặp CHƯỚNG NGAI (n1varana) nây luôn luôn làm cho hành 
giả MỆT MỎL, BUÔNG TRÔI. -Và đối pháp (paccatthika 
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dhammä) của «hôn rrâm thụy miên» là CHUYÊN CÂN 
(padhãna) và NHÂN NẠI (khanfi). 


-Phóng tâm (uddhacca) hằng làm cho /inh thần phân tán, sẵn 
sàng chạy theo bất cứ ngoại cảnh nào, bối sự lôi kéo bất thiện 
của nhân THAM=lobha hetu). -Còn bối đốc (kukkucca) thì làm 


cho âm thức bôn chôn, lo lắng, bỡi sự che áng của nhân Sỉ 





(moha hetu). Cặp tâm sở bất thiện phóng tâm (uddhacca) và hồi 
fiếc (kukkucca) cũng một cách tương tự, nghĩa là chúng được 
“nhập lại” thành một triển cái (nTvarana). 

-Cặp CHƯỚNG NGẠI nây làm cho tinh thần của hành giả 
thường xuyên phân tán và ray rức. -Và đối pháp (paccatthika 
dhamma) hữu hiệu nhất của tình trạng đó, là TRÌ GIỚI (sTla) 
phối hợp với THIÊN ĐỊNH (samadhi). 

*Nói cách khác, 8 âm sở bất thiện thuộc DỤC GIỚI (akusala 
kãmaloka cetasika) đã được sắp xếp trở lại thành 6 Øriên cái 
(cha nrvaranam), như đã ghi trên đây, căn cứ theo “The 
Comprehensive Manual oƒ Abhidhamưna” (C.M.A). -Quí vị 


nào biết tiếng Anh, mời đọc thêm cách ấy để biết. 


Tổng kết : 
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<>Khi kê khai § TRIÊN CÁI, là nêu ra các chướng ngại 
(nivaranãni), ngăn cản sự hành tựu những tâng thiên (jhãna) 
thuộc SẮC GIỚI (rũpa loka). Nếu hành giả không «giải quyết 
được» 5 TRIÊN CÁI (pañca nĩvaranän¡) ấy, thì hành giả không 
hy vọng chứng đắc THIÊN ĐỊNH (samatha). 

*Kinh PäII nói lên điều kiện đầu tiên của THIÊN ĐỊNH là : 
«...VIiVIicceva kamehi vivicceva akusalehi dhammehi...» 

-Tạm dịch : «...chẳng những ly khai dục vọng, mà còn phải ly 
khai các pháp bất thiện... thì hành giả mới có thể đạt được 
thiên SÄC GIỚI...». 

<>Còn khi nêu ra VÔ MINH (avijjã) hay SĨ (moha), như 1 
trong 6 #iên cái đôi với pháp THIÊN (jhãna dhamm3), là chúng 
tôi muốn đặc biệt nhân mạnh rằng, VÔ MINH hay ST là chướng 
ngại chính của phát sinh TRI TUỊ. 

-Và TRÍ TUỆ (prajñã), phát sinh do thanh tịnh, là đựng cụ duy 
nhất, đủ sức mạnh phá tan «bức tường SI MÊ», chặt hết mọi 
RÀNG BUỘC (samyojana) đang cột chặc sinh linh vào bánh xe 
sinh tử luân hồi (samsara). 

<Hơn nữa, VÔ MINH (avijä) vốn là một TÂM SỞ BẤT 
THIỆN (akusala cetasika), luôn luôn nương nhờ (anusaya) vào 
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5 triên cái (pañca nĩvaranämi). Nếu 5 triền cái bị «dẹp», thì VÔ 
MINH (avijjä) sẽ yếu dần, để sau cùng bị «triệt tiêu», bối 


Thánh quả A-la-hán (arahatta phala). 


<>Xem ra, trên con đường tu tập, giải thoát, chúng ta nhận thây 
«dường như» có sự PHÂN CÔNG trong các «pháp hành», 
chăng hạng như : 

*TRÌ GIỚI (SIla), tạo thuần thục hạnh kiểm vô hại cho chính 
mình, và đổi với người, là giai đoạn đầu. 

*ĐỊNH TÂM (Samaädhi), đẹp hết triển cái (n1varanämi), đắc các 


tầng thiên hữu sắc, an chỉ (ekaggatä) là giai đoạn giữa. 





*TUẸ QUANG (Prajñä) /riệt tiêu vô mình (avi]j]3), thành tựu 


thiên mình sát, để chứng đắc đạo giải thoát (lokuttara đhamma) 





là øiai đoạn sau cùng. 
+ 
*Thứ bảy, THÁT TIÊỀM MIỄN (Sattänusaya). 


<>Từ ngữ «TIÊM MIỄN» (anusaya) ở đây có nghĩa là ‹œgấm 
ngâm», một «đặc tính nguy hiểm khác» của ÁC PHÁP 


(akusala-dhamma). 
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-Chữ Pa]I «œnwsayøa» cũng ám chỉ cái «thế lực ẩn mặt», cái «thế 
lực núp sau lưng», hay cái «thể lực năm bên đưới» một hành vi 
nào đó, gọi là fhế lực ngũ ngâm. Nói theo VI DIỆU PHÁP 
(Abhidhamma) thì nó tương đương với CĂN SĨ. 


-cKTIÊM MIỄN» (anusaya) phát sinh khi hội đủ điêu kiện, và 
không phát sinh khi chẳng hội đủ điều kiện. -Nhất là khi chúng 
ta thuân thục trong thiện pháp (kusala đhamm8), có đây đủ 
«KHÉO LÉO TÁC Ý» (yoniso mnasikãra), thì nó KHÔNG 
THÊ phát sinh. 


-Một người tuy trong biện fại không «THAM» (lobha) hay 
«SÂN» (dosa) ngự trị nơi TÂM, nhưng trong guá khứ (atita) 
người kia hẳn đã có THAM-SÂN, và trong ương lai (anägata) 
người ấy cững sẽ có THAM-SÂN nổi lên ảnh hưởng TÂM 
THÚC, khi hoàn cảnh cho phép. 


<>«TIÊÉM MIỄN» (anusaya) là một ÁC LỰC phát sinh phiền 


não (kilesa) phi thởi gian (akalika bala), và có «3 rmưức độ» là : 
TIẺM ẨN => BIÊU LỘ. và => CÔNG PHÁ. 


<>Khi TIÊM MIỄN (anusaya) «ngủ yêm» thì dường như «ôn 
hòa», nhưng khi «ức giấc» và «công phá» thì NÓ chính là 


phiên não «bạo động». 
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-cĐÔNG MINH›» (sambandha) của TIỀM MIÊN (anusaya) là 
sự vướng mắc hay THỦ CHÁP (upädãna). Khi chúng ta «sở 
hữu một cái gì đó» mà chúng ta vướng mắc vật ấy, thì tiềm miên 
phát sinh dưới «DẠNG ham» (lobhanusaya), hay lúc chúng ta 
không hài lòng (amänäpa) thì tiềm miên phát sinh đưới «DẠNG 


sân» (dosanusaya). 


<>Thực ra TIỀM MIỄN (anusaya) vốn có rất nhiều, nhưng VỊ 
DIỆU PHÁP (Abhidhamma) trong nhà Phật đã «fiêu chuẩn 
hóa» chúng, thành 7 LOẠI, như sau : 


I- KHÁT DỤC TIÊM MIÊN (Kãmãrãgãnusaya), 
2- HỮU ÁI TIÊM MIÊN (Bhavarägãnusaya), 

3- SÂN HẬN TIÊM MIỄN (Patighãanusaya), 

4, NGÃ MẠN TIÊM MIÊN (Manãnusaya), 

5- TÀ KIÊN TIÊM MIỄN (Ditthanusaya), 

6- HOÀI NGHI TIÊM MIÊN(Vicikicchanusaya), 
7- VÔ MINH TIÊM MIÊN (Avijjãnusaya). 


Lược giải : 
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<>€ó sách «gộp chung» KHÁT DỤC TIÊM MIÊN (Kãmãrãga- 
anusaya) và HỮU ÁI TIỀM MIÊN (Bhavaräga-anusaya) làm 
MỘT, thành ra TIÊM MIÊN chỉ còn có 6. 


1-2/ Hai TIỀM MIỄN đầu tiên nầy (ham dục và chấp hữu) là 
2 ác pháp «bất ly». Hễ có £bam đục (lobha) thì có chấp hữu 
(bhava). Hễ có chấp hữu thì có tham đục. Cả hai tương tác và 
sát cánh thúc đây, làm «duyên sinh khởi lẫn nhau», nên gọi là 


«bất ly» (avinibbhoga). 


3/ SÂN HẬN TIM MIỄN (patighänusaya), là «đấu ẩn» (hay 
cáu cặn) của tật NÓNG GIẬN (dosa). Đó là sự cháy ngâm 
(=oán hờn) trong TÂM TÁNH (citta), khi lòng bất mãn 
(amãnäpa) vẫn còn tiếp tục. 

4! NGÃ MẠN TIÊỀM MIỄN (manänusaya), là c(uiễm tự hào» 


hay sự NGÃ MẠN (Atta-upädäna), hăng làm cho TÂM THỨC 
tự đắc một cách tối tăm. 
5 TÀ KIÊN TIÊM MIỄN (ditthãnusaya), tức là tình trạng 


KHÔNG THÂẦY hay KHÔNG BIẾT, bao gồm cả sự THẦY hay 


BIẾT một cách mù mờ, lâm lạc. Tà kiến (ditthi) là rở ngại lớn 





nhất (mahã-nIvarana), trước khi bước vào Bát Chánh Đạo 


(Atthangika magøa). 


465 


6/ HOÀI NGHI TIỀM MIỄN (vicikicchänusaya), là tình trạng 
phân vân, nghỉ ngò, không có sự tin trởng, khó quyết định trước 
đối tượng (ãlambana). 

7! VÔ MINH TIÊM MIỄN (Avijjãnusaya), là tình trạng ĐU7 
MÙ ngắm ngâm nguy hiểm nhất trong tất cả. VÔ MINH NGẢÁM 
NGẢM là nguyên nhân (hetu) của toàn thê ác pháp. 


+ 
*Thứ tám, THẬP XIÊNG XÍCH (Dasa samyojanäni). 


<>XIÊNG XÍCH với «nghĩa đen» trong tự điền, là những sợi 
dây câu thúc có chiêu dài CHÉ NGỰ. Những tù nhân khổ sai 
được phép đi đứng, nhưng bước chân có hạn, không thể chạy 
nhảy tự do, bỡi sự câu thúc của các XIÊNG XÍCH (samyoJana) 
ở chân và ở tay. 

-Nhưng XIÊNG XÍCH (samyojana) trong Phật giáo, ám chỉ 
những #ói buộc nguy hiểm nơi TÂM (citta), không để cho 
PHÁP GIẢI THOÁT ginh tứ luân hồi, được dễ dàng thực hiện. 


*THẬP XIÊNG XÍCH (dasa samyojana) được tìm thấy trong 
Tạng KINH (Sutta pitaka), và được tìm thấy trong Tạng VI 
DIỆU PHÁP (Abhidhamma pifaka), tuy có khác nhau đôi chút, 
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nhưng NỘI DUNG không thay đối. -Chúng tôi nêu ra cả 2 xuất 


xứ ở đây, để quí vị rộng đường tra cứu. 
<>THẬP XIÉNG hay 10 TRÓI BUỘC theo tạng KINH là : 


I-DỤC ÁI (kãma-räga) hay «vướng mắc dục trầm (kãma 
upadãäna) là một xiêng xích, cột dính sinh linh vào BÁNH XE 


sinh tứ luân hiôt (samsara). 


2-SẮC ÁI (rũpa räga) hay «vướng mắc thân hữu sắc» là xiỀng 
xích thứ hai, cột dính sinh linh vào BÁNH XE sinh tử luân 


hồi (samsara). 


3-VÔ ÁI SÁC (arũpa rãga) hay «vướng mắc thân vô sắc», là 
xiêng xích thứ ba, cột dính sinh linh vào BÁNH XE sinh tử 


luân hồi (samsara). 


4-SÂN HẬN (patigha) hay «hờn oán kẻ khác», là xiêng xích 
thứ tư, cột dính sinh linh vào BÁNH XE sinh tử luân hồi. 


5-NGÃ MAẠN (mãna) hay «kiêu căng, tự cho mình cao hơn kẻ 
khác», là xiềng xích thứ năm, cột dính sinh linh vào BÁNH 


XE sinh tử luân hôi (samsara). 


6-TÀ KIÊN (miccha ditthi) hay «thấy sai lạc và cổ chấp», là 
xiêng xích thứ sáu, cột dính sinh linh vào BÁNH XE sinh tử 
luân hồi (samsara). 
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1-GIỚI CÁM THỦ (s1labbata parämaäsa) hay ‹ứin vào hình thức 
nghỉ lễ có thể giải trừ được tội» là xiằng xích thứ báy, cột dính 
sinh linh vào BÁNH XE sinh tử luân hi. 
8-HOÀI NGHI (vicikicchã) hay «hân vân, nghỉ ngờ», là xiŠng 
xích thứ tám, cột dính sinh linh vào BÁNH XE sinh tử luân 
hồi (samsara). 
9-PHÓNG DẠẬT (uddhacca) hay «tâm phân tán, phóng theo tắt 
cả các cảnh», là xiêng xích thứ chín, cột dính sinh linh vào 
BÁNH XE sinh tứ luân hồi. 
10-VÔ MINH (ãvijä) hay «tâm tối tăm, không nhận ra sự 
THÁẬT, xuyên qua tứ diệu đế», là xiêng xích thứ mười, cột dính 
sinh linh vào BÁNH XE sinh tử luân hi. 

<>THẬP XIÊNG XÍCH theo VI DIỆU PHÁP là : 


I-DỤC ÁI (kãma-räga) hay «vướng mắc dục trần» là I xiŠng 
xích thứ nhất, cột dính sinh linh vào BÁNH XE sinh tứ luân 
hồi (samsara). 

2-HỮU ÁI (bhãva rãga) hay «vướng mắc vào sự hiện hữu» là 
xiêng xích thứ hai, cột dính sinh linh vào BÁNH XE sinh tử 


luân hồi (samsara). 
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3-SÂN HẬN (patigha) hay «vướng mắc hờn giận, bất bình», là 
xiêng xích thứ ba, cột dính sinh linh vào BÁNH XE sinh tử 


luân hồi (samsara). 


4-NGÃ MAẠN (mãna) hay «kiêu căng, tự cho mình cao hơn kẻ 
khác», là xiềng xích thứ tư, cột dính sinh linh vào BÁNH XE 


sinh tứ luân hiôt (samsara). 


5-TÀ KIÉN (miccha ditthi) hay «/háy sai lạc và có chấp», là 
xiêng xích thứ năm, cột dính sinh linh vào BÁNH XE sinh tử 
luân hồi (samsara). 

6-GIỚI CÁM THỦ (s1labbata parämäsa) hay «fin vào hình thức 
nghỉ lễ có thể giải trừ được tội» là xiằng xích thứ sáu, cột dính 
sinh linh vào BÁNH XE sinh tử luân hôi. 

7-HOÀI NGHI (vicikicchã) hay «phân vân, nghỉ ngò», là xiÖng 
xích thứ báy, cột dính sinh linh vào BÁNH XE sinh tử luân 
hồi (samsara). 

§-1⁄Á4T ĐÔ (issä) hay «ganh ty, không thích người khác có cái 
hơn mình hay được có như mình» là xiêng xích thứ tám. cột 


dính sinh linh vào BÁNH XE sinh tử luân hôi. 
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9-BÓN XẾN (macchariya) hay «keo kiệt, không muốn chia sót 
bất cứ cái øì của mình cho người khác», là xiêng xích thứ chín, 


cột dính sinh lin vào BÁNH XE sinh tử luân hồi. 


10-VÔ MINH (avijä) hay «tâm tối tăm, không nhận ra sự 
THÁẬT, xuyên qua tứ diệu đế», là xiêng xích thứ mười, cột dính 


sinh linh vào BÁNH XE sinh tử luân hôi. 


<>Tuy nhiên, nếu chúng ta «cô đọng» 2 bảng kê khai (theo 
Tạng KINH và theo Tạng VI DIỆU PHÁP) lại, thì chung qui 


chỉ có 8 loại xiêng xích, là : 
1L/Xiêng xích bỡi THAM DỤC (lobha samyojana), 
2JXiêng xích bỡi SÂN HẬN (dosa samyoJana), 
3/ Xiêng xích bối ÑGÃ MẠN (mãna samyojana), 
4JXiêng xích bỡi TÀ KIÊN (miccha difthi samyojana), 
5J/Xiêng xích bỡi HOÀI NGHI (vieikicchã samyojana), 
6/Xiêng xích bỡi GANH TY (issã samyojana), 
1/Xiêng xích bỡi BỎÓN XÊN (macchariya samyojana), 
§/ Xiêng xích bỡi SI MÊ (moha samyojana). 

+: 
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*Thứ chín, THẬP PHIÊN NÃO (Dasa kilesa). 
-Thế nào là PHIÊN NÃO (Kilesa) ? 


<>«PHIÊN NÃO»› là những sì làm cho tâm trí bị «sứ sứ», bị 
«xuống cấp», bị «tối tăm», và bị «dơ bẩn». Tiếng Pä]ï gọi 


PHIÊN NÃO là «Kilesa». 


-«Krlesa» còn có nghĩa là «sự đau đớn», «sự bê tặc», «sự chịu 
đựng hành hạ», hay «sự fự đày vò» bối những độc tô nội tạt do 


ác pháp (akusala dhamm). 

Mười PHIÊN NÃO (KILESA) là : 
1/THAM LAM (lobha), là phiên não làm cho tâm thèm khát. 
2/SÂN HẬN (dosa), là phiên não làm cho tâm tự đốt cháy. 
3/SI MÊ (moha), là phiên não làm cho tâm bị tối tăm. 
4/N‹NGÃ MẠN (mãpa), là phiên não làm cho tâm cao ngạo. 
5/TÀ KIÉN (ditthi), là phiên não làm cho tâm lầm lạc. 
6/HOÀI NGHI (vicikicchä), là phiên não làm tâm phân vân. 
7/HÔN TRÂM (thina), là phiên não làm cho tâm lừ đừ. 


8/PHÓNG TÂM (uddhacca), là phiên não làm tâm phân tán. 
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9/VÔ TÀM (ahirika), là phiên não làm cho tâm mất phẩm giá. 
10/VÔ ÚY (anottappa), là phiên não làm cho tâm điên rồ. 


<>Trên đây, là những đâm sở bất thiện (akusala cetasika), 
tượng trưng băng 10 XIÊNG XÍCH (dasa samyojanäni), không 
những thường được «kê khai trên trang sách» VI DIỆU PHÁP 
(Abhidhamma), mà chúng còn được «khảo sáf» xuyên qua «frdi 


nghiệm sông trong cuộc đởi». 


*Nói tóm lại, 10 PHIÊN NÃO (Iisesa) ấy chính là những «biến 
dạng» của THAM-SÂN-SL, chủ yếu là CĂN SI (momnha). 


*Và đối trị của CĂN SI (momũha) là TUỆ CĂN (paññindriya). 
Và xuyên qua học Phật, chúng ta thấy răng : 


-Tâm sở bất thiện thấp nhất là SI. 


-Còn đâm sở thiện, hay tâm sở tỉnh quang cao nhất là TUỆ CĂN 


(paññindriya cetasIka) vậy ! 





*Kính mời đọc tiếp KIÊN GIẢI “A-tỳ-đạt-ma” cuốn II. 
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Mục lục : 


Lời nói đầu 


"`" .ẻốẽ trang 3 
Chương I : Citta “Nguyên tâm””............ 14 
Chương II : Cetasika “Tâm sở”............. đỊ 
Chương III : Rũpa đhamma “Sắc pháp”... S7 
Chương IV : Nibbãna “Niết-bàn”............ 156 
Chương V : Cittavithi “Chu trình tâm”.... 194 
Chương VI : Aniyata “Bắt dịnh”............ 336 

Chương VỊI : Abhiñña “Tuyệt công”........ 413 





473 


Phụ lục : 
Bảng song ngữ VIỆT-PALT chuyên biệt, 
được dùng trong sách nây, sắp theo thứ tự a, b, c... 
-A- 


Ách : Goya, ám chỉ «các lậu hoặc» (phiền não) trong thân tâm 


con người như cái «ách» trên cổ con bò, rất khó tháo gỡ. 
Ẩm : Niredhatthavãcaka, một trong hai nguyên tắc thái cực. 
Am thấp : Addaffa, môi trường nóng và nhiều hơi nước. 

Ấn tượng : Manoraffjaka, ám chỉ sự lưu lại hình ảnh. 


A-na-hàm : Ânägãmi : Thánh bất lai, bậc thanh tịnh siêu độ 


sau khi chết, không tái sinh làm người hay thấp hơn cõi dục. 


A-la-hán : Arahatta : Thánh giát thoát, bậc đã diệt tận tham- 
sân-si, sau khi chết thì nhập «niết-bàn» (nibbäna), ra khỏi tam 
giới sinh tử luân hồi. 

-B- 


Bát chánh đạo : Atthangika magsa, con đường tu Phật thê hiện 


«8 bước chân chánh», đề sống thanh tịnh. 
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Bản ngã : Afía, ám chỉ sự chấp trước lầm lạc, cho rằng thân 


tâm nây trường tôn, bất biến... là “TA”. 


Bắt thiện : Akusala, ám chỉ hành vi «có kết quả không tốp», hay 


«không thuần thục», vụng về, vô định hướng. 

Bi mẫn : Karunã, ám chỉ sự không vui, khi thấy kẻ khác khô. 

Biên giới : Pariccheda. lăn mức giữa 2 địa phương. 

Biệt nghiệp : Visesa kamưmna, thực tại hiện tiền của mỗi cá nhân. 

Bồng bột : Bubbuluppädäna, ý muốn hành động nhất thời. 
#Én 

Cá nhân : Puggdala, pacceka, thuộc riêng, độc hành. 


Cảnh : lambana, ám chỉ đối tượng bên trong và bên ngoài 


thân tâm. 


Cảnh ngoạt : Bahiddhäa lambana, ám chỉ sắc, thính, hương, VỊ, 


⁄ 


XUC. 


Cảnh nội : Mano lambana, ám chỉ «pháp cảnh» trong tâm, đối 
tượng suy nghĩ. 

Căn : Hetu = mñila = Iñdriya, ám chỉ nguyên nhân, hay cái rễ 
giữ cho cây đứng vững, ví như quyên lực ngầm. 
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Căn bản : Pafitthana, pada, nền tảng chính. 


Căn cước : AÁbhisanJanana, abhinivesa, samanna, chứng cớ 


tượng trưng cho xuất xứ. 

Cần an trú : Bhãvanã padhana, ám chỉ chuyên cần hành thiên. 
Cần chế ngự : Samwara padhãna., ám chỉ chễ ngự điều ác. 
Cần giữ hạnh : Anurakkhanã padhãna, ám chỉ cần giữ giới. 
Cần lìa ác : Pahãna padhãna, ám chỉ cần xa lìa ác pháp. 

Cầu thả : Anñdariya, dễ duôi, vô ý. 


Cộng nghiệp : Ganibhita kamưmma. thực tại hiện tiền của nhiều 


người giông nhau 


Cùng hợp : Sampayuffa, ám chỉ sự đi chung, hay sự vận hành 


đồng thời trong một hành vi, xuyên qua 3 nơi thân khâu ý. 
Cụ thể : Sarmhafa, có thê tiếp nhận bằng giác quan. 


Cùng ly : Vippayuffa, ám chỉ sự tách rời, hay không vận hành 


đồng thời trong một hành vi, xuyên qua 3 nơi thân khâu ý. 
Chánh đẳng giác : Sanunã sambhuddha, bậc toàn giác. 


Chánh định : Samưmna samadhi, ám chỉ «định tâm tự tại». 
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Chánh kiến : Sammmã difthi, ám chỉ «cái thấy đúng chân pháp». 


vô chấp, vượt thành kiến, không chủ quan. 


Chánh nghiệp : Samma kamunanfa, ám chỉ «hành vị chân 


chánh». 
Chánh ngữ : Samưnad vãcã, ám chỉ mọi «lởi nói chân chánh». 


Chánh mạng : Samưma đJ1wa, ám chỉ cách «nuôi mạng chân 


chánh». 
Chánh niệm : Samưma sdafi, ám chỉ sự «tÍnh thức chân chánh». 


Chánh tính tân : Sammma vãyãma, ám chỉ sự «cô găng chân 


chánh». 
Chánh tư duy : Samưma sankappd., sự suy nghĩ lành mạnh. 


Chấp cứ : Anusaya, tật ôm chặc thành kiến, không cởi mở 


trước cái lạ. 


Chính xác : Yathãva, nghiệm đúng về hình thức, năng lực, và 


phẩm chất 
Chướng ngại : Nãvarata, vật cản trở một «động tử» đi tới. 
Chu kỳ : Vifhi, ám chỉ sự vận hành theo đường cong, nghĩa là 


trở lại hướng đi vòng tròn như cũ, luân hôi. 
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Chu kỳ ngũ môn : Paicadvaravifhi, ám chỉ sự vận hành theo 
đường cong, xuyên qua 5 giác quamn, theo vòng tròn lập lại, 


luân hồi. 


Chu kỳ ý môn : Mapodvaravifhi, ám chỉ sự vận hành theo 
đường cong, xuyên qua giác quan thứ 6 (=Ý), theo vòng tròn 


lập lại, luân hồi. 


Chu kỳ chú quan (lộ tâm) : Cifa-vfhi, ám chỉ “yếu tổ năm 


trong hệ thông”. 


Chu kỳ khách quan (lộ tâm) : Ciftfq-vifh vữnuffi, ám chỉ “yếu 


tô không năm trong hệ thông”. 
Chung : Sãdhãrana, thuộc về nhiều người. 
Chứng thật : Sakkhifa, bằng cớ xác nhận là đúng. 


Cột trói : Ganfhä, ám chỉ «các lậu hoặc» (phiền não) trong thân 
tâm con người ví như sợi dây quấn chặt, hay sự ràng buộc, rất 
khó tháo gỡ. 

-D- 


Danh pháp : Nama dhamưna, ám chỉ tên của vật trừu tượng, 


không thể thấy hay rờ được. 
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Danh sắc : Nãma-ripa, ám chỉ tâm và thân, tĩnh thản và vật 


chất (=vô hình và hữu hình). 


Diệt thọ tưởng : Nirodha saññã nirodha, khả năng của thiền 


làm cho hành giả không còn cảm giác nơi thân tâm. 


Dục giới : Kamvacara loka, cõi luần hôi của chúng sanh đây 


tham-sân-sI, dục vọng không ngừng. 
Dùng chất say : Osadha, như rượu, cũng ám chỉ cờ bạc. 


Dục thân túc : Chanda iddhipñãda, ám chỉ có nguyện vọng đầy 


đủ, như ý muốn. 

Dương : Ekanfa hay Niydfa, 1 trong 2 nguyên tắc của thái cực. 
Ì: 

Đa chiêu : Bahuvidha, liên hệ đến nhiều hướng tới lui. 


Đạo : Magga, ám chỉ khoảng trỗng trên mặt đất để đi tới một 
mục tiêu nào đó, nhưng trong Phật học ám chỉ sự thực hành, 


hay sống đạo. 


Đại : Mahã, ám chỉ tính to lớn của vật chất, nhưng trong Vi 


Diệu Pháp nó ám chỉ sự «có mặt khấp cùng». 


Đại sắc : Mahäbhữra, sắc co mặt khắp cùng. 
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Đại tổ : Mahãdhãtfu, nguyên tỗ có mặt khắp cùng. 

Đen : Kanha, màu ngược lại với trăng. 

Đề mục : Kamafthãna, ám chỉ đỗi tượng hành thiên. 

Đĩa đề mục : Kasina, ám chỉ vật dụng hình tròn để định tâm. 
Điểm tựa : Vafthu, ám chỉ chỗ nương vào đề vận hành. 


Định căn : Samadhindriya, ám chỉ «quyên năng nhât điêm» 


của thiền định. 


Định giác chỉ : Samadi sambojjhanga, ám chỉ tâm an trú trên 


đề mục thiên là yếu tố giác ngộ 
Định lực : Samadhibala, ám chỉ sức mạnh của thiền định. 
Đọa cảnh : Parihãni, môi trường thấp hèn và chịu khô. 


Đoạn kiến : Ucchedadifthi, ám chỉ tuyệt đôi duy vật, chết là 


hết, không có vấn đề tâm linh, hay luân hồi trả quả kiếp sau. 
Đối lập : Viruddha, có đặc tính chông lại. 


Độc giác : Pacceka buddha, ám chỉ bậc tự chứng quả giải thoát, 


mà không làm đệ tử (hay thinh văn) của Phật khác. 


Đối trị : Paccafthika (hay pháp đối trị), ám chỉ “đối thủ”. 
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Đông : Hemanfa, mùa đông. 
Đồng diệt : Sahamarana, ám chỉ sự chấm dứt cùng một lúc. 
Đồng sinh : Sahajñfa, ám chỉ sự châm dứt cùng một lúc. 
Động : Saficaraa, đỗi lập với tĩnh. 

"e 
Gần : Avidire, khoảng cách không quan trọng. 


Giác chỉ : Sambojjhanga. ám chỉ «một chỉ pháp đưa đến giác 


ngộ». Giác ngộ ở đây là giải thoát. 
Giói : Dhãfu, ám chỉ ranh giới làm chuẩn. 


Gốc : Miia, ám chỉ phần thân ây gần mặt đất nhất, nhưng trong 


Vị Diệu Pháp ám chỉ «/áf sĩ mê», vô minh. 
-H- 
Hạn chế : Paricchindana, năm trong ranh giới. 
Hành uấn : Saủkhãrã khandha, ám chỉ năng lực vận chuyên. 
Hạ : Ginhãnga, mùa hè. 
Hệ thông - Patipafi, ám chỉ tình trạng liên hệ có trật tự. 


Hiểu : Bujjhafi, biết qua sự hợp lý. 
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Hình dạng : Santhãna. cái thân có thê nhìn thấy được. 


Hóa đại : Tejo rmrahabhữfa, ám chỉ tính «nóng và lạnh» (âm 


dương) có mặt khắp cùng (=đại). 


Hóa tổ : Tejo mahãdhãtu, ám chỉ nguyên tỗ «nóng và lạnh», 


hay «âm dương» có mặt khắp cùng (=đại). 
Hữu hạn : Nicchayakara, có biên giới. 


Hữu trợ : Sasankharika, ám chỉ có trợ giúp, hay nhờ thuận tiện 


mới làm được. 
Hỷ : Piưi, ám chỉ sự hần hoan trong thân tâm. 
-K- 


Kiên : Diffhï, ám chỉ «sự thây» của «mặt tâm). Đôi với phàm 
nhân, sự thây ây luôn luôn bị tham-sân-sI ảnh hưởng, nên gọi là 


«fà kiến». 

Ký ức : Sai, Anussaraa, ám chỉ hình ảnh còn trong tâm. 
Kiến chấp : Difthi upñdãna, ám chỉ sự ôm cứng thành kiến. 
Kiến giải : Ujjala vivarana, ám chỉ sự trình bày soi sáng. 


Kiêt sử : SarmyoJapa, ám chỉ những sợi dây cột chặc đê sai 


khiến, bắt khuất phục để chỉ huy. 
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Khách quan (lộ tâm) : Cifa-vithivimuffi, ám chỉ “yếu tổ tự 


nhiên”, không tùy thuộc vào hệ thông. 
Khai thị : Vimhayäkula, làm mở mắt, làm cho thấy. 
Khái niệm : Sankappa. hiêu và giữ lại trong đầu. 


Khán thân túc : Vừnarmsa iddhipäda, ám chỉ «xem xét đầy 


đủ»=Thấy trong sự sáng suốt. 


Khao khát : Raøa, ám chỉ tình trạng thường xuyên thèm khát, 
đòi hỏi không ngừng. 


Kháu : Vacr, ám chỉ cơ quan phát ra tiêng nói. 


Khính an : Passaddli, ám chỉ trạng thái nhẹ nhàng, khinh thoát 


cả thân lần tâm. 


Khí đại : Vñyo mahñbhñfa, ám chỉ «không khí có mặt khắp 


cùnø», không hạn chê bỡi biên gIới. 


Khí tô : Vãyo dhãtu, ám chỉ yêu tỗ không khí, hiện tượng của 


nó còn gọi là «phong tô». 
Khôi óc : Lasĩ, phần tủy năm trong xương sọ 


Khởi điễm sinh : Ârambha, khởi đầu của sự thụ thai... 
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Ký sinh : Parapu{tha, parabhäta, cãfupara, vật tiếp tục sống 


nhờ vào vật khác. 
-L- 


«Lậu hoặc» : Asava, ám chỉ «cáu cặn», nguôn gôộc ung thôi, 


mục nát, sa đọa của tham sân s1. 


Lý trí : Ñãna, ám chỉ khả năng nhận thức một hành vi, dựa trên 


tương quan nhân quả. 


Lộ trình tâm : Ciffavifhi, ám chỉ «chu kỳ chuyên vận» của tâm 


thức hay tinh thần. 


Lực : Bala, ám chỉ sức mạnh bộc lộ hay tiềm tàng trong thân 


một sinh vật nào đó. 
Lười biếng : Alasa, không thích cực nhọc. 
-M- 
Mạnh : Balavanfu, ám chỉ hình ảnh, ân tượng. 
Mẫu tâm : Ciffa, ám chỉ «nguyên tâm», chưa bị nhiễm cảnh. 


Minh mẫn : Vijjã, ám chỉ tình trạng tinh thần không bị tham, 


sân, s1 bao phủ. 
Mở (cảnh tượng) : Upaäkafa (alambana). 
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Môn: : Dvara, hay «cửa» gôm mái, tai, mũi, lưỡi, thân, và ý. 
-N- 


Nói láo : Musavada, thông tin không thật. 


2 
^ 


Nội (trong thân) : Anfofhra, ám chỉ “từ trên thân thê” hay “từ 


bên trong thân thê ”. 
Ngoại (thân) : Bahira, bahiddha, ám chỉ ở ngoài thần. 


Ngũ song thức : Dvi pañcavifniiana, âm chỉ «5 cặp» tâm thức, 


vận hành ở «5 giác quan». 
Nguồn gốc : Miluppatfi, lý do phát sinh. 


Nghiệp : Kamưna, ám chỉ tất cả hành vi, do thân, do khẩu, và 


do ý thực hiện. 
Nhà tù : Bandhanãgãra, chỗ nhốt những người phạm tội. 
Nhãn môn : Cakkhudvãra, ám chỉ cửa mắt. 


Nhãn cảnh : Cakkhäãlambana, ám chỉ đỗi tượng của mắt, hình 
thái. 

Nhãn căn : Cakkhindriya, ám chỉ «tiềm năng» trong cơ quan 
thị giác. 


Nhãn thức : Cakkhuytinñana, ám chỉ cái «biÊt» nhờ đôi mắt. 
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Nhấn thức giới : Cakkhu dhãfuH viñHana, ám chỉ giới hạn của 


«cái biêt» do con mặt. 


Nhãn xứ : Cakkhãyatana, ám chỉ «môi trưởng» của nhãn thức 


trước đối tượng. 


Nhập thiên : Jhãng, ấm chỉ tầm an trụ trên một «đê mục», toàn 


tịnh. 
Nhĩ môn : Sofadvara, ám chỉ cửa tai. 


Nhĩ cảnh : Sotãlambana, ám chỉ «đối tượng» của lỗ tai, hay 


âm thanh. 
Nhĩ thức : SoftaviiHana, ám chỉ cái «biÊt» nhờ hai ta1. 


Nhĩ thức giới : Sota dhãtu viññäna, giới hạn của «cái biết», 


Xuyên qua 2 taI. 
Nhĩ xứ : Sofäyatfana, ám chỉ «môi frưởnø» của nhĩ thức. 
Nhiễu : Bahuka, từ 2 đơn vị trở lên. 


Niệm : Safi, ám chỉ sự nhớ biết thực tại. tỉnh thức hay cảnh giác 


trước sự vật. 
Niệm căn : SaHndriya, ám chỉ khả năng của tỉnh thức. 
Niệm lực : SafIibala, ám chỉ sức mạnh của tỉnh thức. 
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«Niễt-bàn» : Nibbãna, chữ viết dựa theo phát âm của 


«nT1bbana», ám chỉ sự giải thoát khỏi tham-sân-sĩ. 


Niệm giác chỉ : Satisambojjhanega, sự tỉnh thức là yêu tỗ giác 


ngộ, hay “thức bồ-đề”. 


Niệm thân : Kñãya anupassana, ám chỉ an trú tâm trong thân và 


quan sát biên chuyên của thân. 


Niệm thọ : Vedana anupassama, ám chỉ an trú tâm trong cảm 


giác và quan sát biên chuyền của thọ. 


Niệm tâm : Clffq anupassana, ám chỉ an trú tầm trong thầm 


tâm và quan sát biên chuyên của chính nó. 


Niệm pháp : Dhamưna qnupassana, ám chỉ an trú tầm trong 


thâm tâm và quan sát vạn pháp một cách vô tư, như thị. 
Niệm xứ : Safipafthãäna, ám chỉ nền tảng của sự tỉnh thức. 


Nội xứ : AjJhatfãyatana, ám chỉ «môi trường bên trong», thuộc 


về tâm thức. 


Ngoại xứ : Bhiraydtana=Baliddhaydafana ám chỉ «môi 


trường bên ngoài», thuộc vê trần vật. 


Nguyện vọng : Chanda, ám chỉ sự «muôn làm». 


487 


Ngũ căn : Paficrndriyamni, ám chỉ «Š tiêm nănø» trong thần tâm 


«người đặc thiên», còn gọi là «#øl qHyÊn». 


Ngũ lực : Pancabalami, ám chỉ «5 sức mạnh» (bộc lộ hay tiềm 


tàng) trong thân tâm «người đắc thiền». 


Ngũ uấn : Pañica khandhữ, 5 tập hợp tạo thành thân tâm con 
người (tinh thần và vật chất). 
-Ô- 
ô trược + Dusana, ám chỉ sự nhiễm 3 thứ độc, là tham, sân, s1. 
-P- 
Phản lại : Vipakkha, bản chất nghịch hành. 


Pháp : Dhamưna, ám chỉ tất cả những gì tâm biết và những sì 


không biết hay chưa biết. 


Pháp ác : kusala dhammma, ám chỉ các pháp đưa đến hành vi 


tôn hại cho đơn phương hay song phương. 


Pháp cảnh : Dhanưma lambana, ám chỉ cái biết là cảnh trong 


tâm. 


Pháp học : Seckkha dhamma, ám chỉ sự học lý thuyết. 
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Pháp hành : Bhavana dhamưma, ám chỉ sự thực hành cho 


thuần thục. 


Pháp thành : Samưna sambodhi, ám chỉ sự hoàn toàn giác ngộ, 


biệt đúng “chân nguyên” của vạn vật. 


Pháp thiện : Kusala dhamưnữ, ám chỉ các pháp đưa đến hành 


VI VÔ hại. 

Pháp vô lậu : Abyäkatã dhammä, ám chỉ pháp không trỗ quả. 
Phát khởi : Arabbhafi, khởi thai sinh... 

Phân hành : Kicca, ám chỉ sự vận hành riêng. 


Phí lạc giác chỉ : PHI samboj]hanga, ám chỉ phỉ lạc là chị giác 


ngộ. 

Phiền não : Kilesa, ám chỉ «sản phẩm của tham sân si». 

Phóng sinh : Pamocefi, trà tự do và mạng sông. 

Phức hợp : Missaka. trộn lộn một cách không qui tắc. 
-Q- 


Quả : Vipaka = PhaÏla, ám chỉ «thành tích» của vận hành tâm 


và vật. 
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Quán : Vipassand, ám chỉ sự «quan sát» một cách thông suôt, 


vô ngại, và thây đúng sự thật. 
-R- 
Rất yến kếm : Attldubbadla, sức mạnh thấp nhất. 
Rõ (cảnh tượng) : Pasanna (alambana). 
Riêng : Pusealika, thuộc về một cá nhân. 


Rung động - Calana, ám chỉ tình trạng cảnh chạm vào I trong 


6 căn làm cho dòng hữu phần «rung động». 
Xẽ 


Sách : Potthaka, gama, l tập giấy hay 1 cuộn giây chứa tất 


nhiều chữ, chuyên chở những tư tưởng. 


Sắc : Ripa. ám chỉ vật chất vi tế hay thô kệch, như thân xác, 


bụi trần.... 
Sắc biểu tri : Pafifiatti rñpa, ám chỉ khả năng biêu lộ ý muốn. 
Sắc dinh dưỡng : Ảhãra rũpa, ám chỉ vật thực. 


Sác đặc tính : Lakkhaa ripa, ám chỉ «fính riêng» của một 


hiện tượng hữu hình. 


Sắc giới : Rũpa vacara loka, ám chỉ cõi tâm chạy theo tứ đại. 
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Sắc hữu phân + Bhava ripa, ám chỉ vật chất cô hữu. 

Sắc hương : Gandha rũpa. ám chỉ mùi bốc ra. 

Sắc hữu tướng : Gocara rũpa. ám chỉ vật chất có tướng trạng. 
Sắc không gian : Äkñsa rñũpa, ám chỉ khoảng trỗng. 

Sắc nam tính : Puriso rñpa, ám chỉ bộ phận thuộc giông nam. 
Sắc nữ tính : lfthi rñpa, ám chỉ bộ phận thuộc giỗng nữ. 

Sắc nhãn : Cakkhu rñpa, ám chỉ đôi mắt. 

Sắc nhĩ : Sofa ripa, ám chỉ hai ta. 

Sắc mạng căn : JTvifa rũpa, ám chỉ năng lượng sinh mạng. 
Sắc pháp : Rũpa dhammmä, ám chỉ vật chất thô hay tê. 

Sắc thanh : Sadda rũpa, ám chỉ âm thanh. 

Sắc thân : Kãya rũpa, ám chỉ toàn da thân. 

Sắc thiệt : JTvhã rñpa, ám chỉ cái lưỡi. 

Sắc tổ : Dhãtu ripa, ám chỉ vật là yếu tố. 

Sắc tỷ : Ghãng rữpa. ám chỉ cái mũi. 

Sắc uấn : Rũpa khandha, ám chỉ tập hợp sắc pháp. 
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Sắc vô thường : micca ripa, ám chỉ vật chất thay đổi. 
Sắc xứ : Âyatana rñpa, ám chỉ vật chất môi trường. 
Sắc Ý : Hadaya ripa, ám chỉ quả tìm. 


Sắc y sinh : Upñdäya rñpa, hay «nguyên sắc», chưa thành cơ 


quan sinh hoạt. 
Sân : Dosa, ám chỉ sự bức xúc, nóng giận, do bị cản trở. 
Sự tràn ngập : Ogha, ám chỉ tham sân s1 như nước phủ lên. 
Sr mê : Moha, ám chỉ đam mê mà không biết. 
Siêu thế : Lokutfara bhữmi, ám chỉ cõi pháp siêu độ. 
Siêu việt : Gambhira, có ý nghĩa sâu sắc. 
Sinh hoạt : SajTvarn, có sự sông và cử động. 
Sinh thức : Jivifa, có sự biết là “mình đang sông” 
Sự tiễn hóa : Abhigamana, co bản chất đỗi mới tốt. 
TS 
Ta : Afía, ám chỉ tôi, một cá nhân nào đó. 
Tà dâm : Kñmesumicchäcãrä, liên hệ tình dục bất hợp pháp. 


Tam giới : THoka, ám chỉ dục giới, sắc g1ới, và vÔ sắc gIỚI. 
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Tánh : Sabhãva, sinh ra là đã như thê. 


Tâm duy tác : Kưuya ca, ám chỉ tâm làm ra hành vi không 


hậu quả. 


Tâm dứt dòng: Cufi cifa, hay «chập tâm» kết thúc lộ 


trình=tâm tử. 
Tám đạo : Magøa cưía, ám chỉ tầm nhập thánh lưu. 
Tâm đăng ký › Tadalambana ciữta, ám chỉ tầm ghi nhận. 


Tâm hộ kiếp : Bhavanga citfa, ám chỉ hữu phần, duy trì mạng 


sông, duy trì «ánh động». 


Tâm hướng môn : 4vqjjana cifa, ám chỉ chập tâm hướng giác 


quan. 


Tâm quả : Phala ciffa, ám chỉ tâm thánh chuẩn bị lên bậc thanh 


tịnh cao hơn. 


Tâm vương : Ciffa, ám chỉ tỉnh thần, phần linh động tự nhiên 


trong một con người. 


Tâm sở : Cefasika, ám chỉ tâm vương đã bị các nhân (hetu) ảnh 


hưởng. 


Tâm sở hành - Sankhara cefasika, ám chỉ tâm là hành v1. 
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Tâm sở thọ : Vedand cefasika, ám chỉ tầm là cảm giác. 
Tâm sở tưởng : Saiñia cefasika, ám chỉ tâm là sự nhớ. 
Tâm suy đạt : sanfiraụa citfa, ám chỉ chập tâm «điều tra». 


Tâm thức : Citta viñãna, ám chỉ «tầm biệt» ở một giác quan 


nào đó. 


Tâm tiếp thu : Sampaficchana cifa, ám chỉ chập tâm thu nhận 


cảnh. 


Tâm tốc hoạt : jJavana ciffa, ám chỉ «chập tâm láp lạn› theo độ 


rõ hay mò=đông tôc. 


Tâm vô nhân : Ahetuka của, ám chỉ tâm không bị nhân ảnh 


hưởng, tâm «bâm sinh». 


Tám xác định : Vofthappana cữía, ám chỉ chập tâm qui nạp 


cảnh băng «một kêt luận». 


Tâm tục sinh : PafIisandhi cưa, ám chỉ chập tầm thức tái sinh, 


nối vào chu trình mới. 
Tâm thân túc : Citta iddhipñda, ám chỉ tâm định đây đủ. 


Tán căn : Vưữtya t1nđriya ám chỉ tiêm năng của tĩnh tân. 
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Tấn giác chỉ : Viriya sambojjhanga, ám chỉ tỉnh tân là giác 


ngộ, là thấu đáo chân lý. 

Tấn lực : Viriya baÏa, ám chỉ súc mạnh của tình tấn. 

Tấn thân túc : Viriya iddhipada, ám chỉ cỗ găng đầy đủ. 

Táp khí : Vasana, ám chỉ «lớp tánh khí tánh ao bọc tâm thức». 
Tật : Wasana, ám chỉ sự cô chấp, hay thành kiến. 

Tiềm lực : Nilna bala, sức mạnh ngâm. 

Tham : Lobha= Abhijñ. ám chỉ vướng mắc. 

Thân : Kãya, ám chỉ toàn thân. 

Thân cảnh : Photthabba rũpa, ám chỉ sắc «xúc chạm». 


Thân môn : Kãya dvãra, ám chỉ toàn da bọc thân là «cửa» của 


cảm giác. 
Thân thức : Kãya viñRana, ám chỉ thân là nơi phát sinh thức. 


Thân thức giới : Kñya viññãna dhãtu, ám chỉ thân thể nói 


chung là nơi phát sinh cảm thức. 


Thân xứ : Kãyñãyqtfana, ám chỉ thần là môi trường. 
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Thân kinh : Nahãru, Hãnabala, ám chỉ khả năng vận hành của 


bộ óc. 
Thằng thúc : Samyojana, ám chỉ những dây kiết sử. 
Thanh tịnh : Visuddhi, ám chỉ tính tình khiết. 


Thất bô-đê phân : Satta sambojjhanga, hay «7 chi pháp giác 


ngộ», 7 yêu tô đê nhận ra chân lý sâu thăm. 


Thất giác chỉ : Satta bojjhanga, ám chỉ «7 chỉ pháp giác ngộ». 


7 yêu tô nhận diện chân lý thâm sâu. 

Thiện : Kusala, ám chỉ có tính vô hại. 

Thiệt cảnh : Rasa rñpa, ám chỉ sắc vị cảnh. 

Thiệt môn : JTvha dvaãra, ám chỉ «cửa lưỡi» 

Thiệt thức : Jvhñ viññãna, ám chỉ cái «biễt» ở lưỡi. 


Thiệt thức giới : Jivhñ viññãna dhãtu, ám chỉ «biết giới hạn» 


ở lưỡi, cơ quan vị giác. 


Thiệt xứ : Jvhä ãyafana, ám chỉ «môi trường» để lưỡi hoạt 


động, bắt được các thứ vị. 


Thinh văn giác : Savaka buddha, âm chỉ các thánh nhần giải 


thoát, trước là đệ tử Phật. 
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Thọ uấn : Vedanä khandha, ám chỉ sự tích tụ cảm giác. 

Thù oán : Pafigha, ám chỉ giận hòn. 

Thu : Saradasarnaya, mùa thu. 

Thủ : Upadana, ám chỉ sự bám chặc. 

Thủ đoạn : Byapdda., ám chỉ ác ý. 

Thụ thai : Avafijhatä, saphalTkarapa, trừng nhận tác dụng... 
Thổ đại : Pathavĩ mahãbhñfa, ám chỉ một “vật” cho cảm giác 


«cứng và mm», và có mặt khắp nơi. 


Thổ tô : Pathavĩ dhãtu, ám chỉ «yếu tổ cứng mêm có mặt khắp 


cùng». 


Thúy đại : po mahãbhữfa, một VẬT có đặc tính «kết và 


phân» cũng có mặt khắp cùng. 


Thủy tổ : Ấpo dhã£u, ám chỉ một VẬT có đặc tính «kết và 


phân» hiện diện khắp nơi. 
Thức : Wiññana, ám chỉ tầm biệt ở một giác quan nào đó. 


Thức uân : Viiana khandha, ám chỉ sự tích tụ những cái biệt, 


hầu hệt là cái biệt cô châp. 


497 


Thường kiến : Sassafavãda. ám chỉ thuyết tin tưởng linh hồn 


bất diệt. 

Tin : Saddahaf, vissasdf, chấp nhận là thực. 

Tín căn : Saddhindriya, ám chỉ tiềm năng của đức tin. 
Tín lực : Saddhã bala, ám chỉ súc mạnh của niềm tin. 
Tiến độ : Vega. sự đi tới trong một công trình nảo đó. 
Tiến độ : Abhivuddhi, khả năng đi tới trong sự thực hành. 
Tiến hóa : Vuddhigami, vaddhamãna, biên thành tốt hơn. 
Tiêu chuẩn : Milikasacca, yếu tô căn bản. 

Tịnh hảo : Sobhapa, ám chỉ TỐT. 


Trạch pháp giác chỉ : Dhamưmna vicaya samboJjhanga, ám chỉ 


làm đúng theo theo pháp là yếu tô giác ngộ. 

Trải nghiệm : Vinarnsä, uparikkhä, đã sông qua. 

Trộm cắp : Adinnädãnã, theyya, lẫy tài sản của người khác. 
Trung hữu : Antfarabhava. ám chỉ cõi trung gian sau khi chết. 
Trú sở : Sãdhãraụa vatthu, chỗ ở. 


Trực giác : SahqJanand, do tự cảm giác. 
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Trừu tượng : Sãrdsa, ám chỉ “hình ảnh” chỉ có trong ý ng. 
Tướng : Lakkhapa, nét đặc biệt. 

Trung tính : A4byakafa, ám chỉ không thiện không ác. 

Tu- đà-hườn : Sotãpanna, ám chỉ bậc thánh thất lai. 

Tuệ căn : Paññia indriya ám chỉ tiềm năng của sự sáng suốt. 
Tuệ lực : Pañfia bala ám chỉ sức mạnh của sự sáng suốt. 
Tuyệt công : Vừnhaya, sự biêu diễn được các việc phi thường. 
Tuyệt đối : Paripunna, paramatftha, cao nhất, hoàn toàn nhất. 
Tu-dà-hàm : Sakadagami, ám chỉ bậc thánh nhất lai. 

Tương đổi : Bandhu, ñãti, còn cái khác ngang hàng. 

Từ : Karunä, ám chỉ lòng trắc ân, không vui thấy cảnh khổ. 
Từ trường : Akaddhakabalayutta, ám chỉ “vàng có sức hút”. 


Tứ chánh cần : Cafu sammappadhäna, ám chỉ «4 pháp chuyên 


cần trong thiện tánh». 


Tứ niệm xứ : Cafu safipafthãna. ám chỉ «4 nền tảng tỉnh thức 
trong thanh tịnh». 
Tứ thân túc : Cati iddhipaäda, ám chỉ «4 toại ý». 
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Tứ sinh đồ : Samsãra, ám chỉ «tam giới luân hồi». 

Tưởng uấn : Saiñã khandha, ám chỉ sự tích tụ của ghi nhớ. 

Tự nhiên : Pakari, là như thế kế từ khi hiện hữu. 

Tự nhiên là : Nesaggika, cùng nghĩa với tự động. 

Tỷ cảnh : @andha rũpa, ám chỉ sắc làm mùi. 

Tỷ môn : Ghững dvara, ám chỉ «cửa mũn». 

Tý thức : Ghãnga viññãna, ám chỉ «biễt» ở mũi. 

Tỷ thức giới : Ghñna viññãna dhãtu, ám chỉ «biết giới hạn» ở 

mũi. 

Tỷ xứ : hãng ãydfana, ám chỉ «môi trường» mũi hoạt động. 
-U- 

U-minh : Mandappabha, tranh tôi tranh sáng. 

Uu : Domanassa, ám chỉ tâm không vui. 
šVŠ 

Vâng giữ : VeramamT, tình nguyện thực hành. 

Vật liệu : Rũpa. vật chất làm phương tiện chế tạo. 


VI thức : Sukhumasdff, sinh vật quá nhỏ. 
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Vi trùng : Sukhumapär, sinh vật nhỏ nhất. 

Vô căn tính : Aliiga, không thê ân định nam hay nữ. 

Vô hiệu hóa : Dubbalam karofi, làm cho bất lực, hóa giải. 
Vô sắc giới : Ariipa loka, ám chỉ cõi không có tứ đại. 


Vô trợ : Asankharika, ám chỉ không cần hỗ trợ hay vô điều 


kiện để thực hiện. 
Vội vàng : Sambhava, muôn làm xong trong thời gian ngăn. 
Vụ lợi : Lãbha. có dụng ý kiểm lời. 
- 
Xa : Dure, khoảng cách quan trọng. 
Xác chết : Chayafulya, còn gọi là tử thi. 


Xá : Upekkhã, ám chỉ sự dửng dưng, buông bỏ, đối xử bình 


đăng, không vướng mắc. 


Xả giác chỉ : Upekkhã sambojjhanga. ám chỉ vô chấp, bình 


đăng là yếu tố giác ngộ, giải thoát. 


Xiêng xích : Samyojana, ám chỉ những sợi cột chặc để chỉ huy, 


còn gọi là kiết sử hay thăng thúc. 

Xóa bỏ : Apamajj7afi, chùi bỏ (không dùng nữa). 

Xuân : Vasanía, mùa xuân. 

Xứ : Ayafana, ám chỉ môi trường, hay cái khung hoạt động. 
-_Y- 

Ý: Mapo, ám chỉ «kết tỉnh» của ấn tượng xuyên qua «6 cửa». 

Yếu (cảnh yêu) : Dubbala (ãlambana). 

Ý môn : Mano dvãra, ám chỉ «cửa ý». 

Ý thức : Mano viññãna, ám chỉ cái «bit» ở Ý. 


Y thức giới : Mano viñHana dhaã£u, ấm chỉ cái «bl1êt có giới 


hạn» ở Ý thức. 


Y xứ : Mano ãyatana, ám chỉ «cái khung hoạt động» của ý. 
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